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Chương 6.
DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID.

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học chương này sinh viôrẼ phái:
/. Trình bày được định nghĩa, cách đặt tên. tính chất chung, trạng thái thiên 

nhiên của alculoid trong dược liệu.
2. Trình bày dược phương pháp chiết xuất và phún lập alcaloid trong dược liệu.
3. Trình háy dược phương pháp định tính vù 3 phương pháp định lượng alcaloid 

thường cìùnỵ trong dược liệu.
4. Trình bày được sự phán loại alvaìoid trong tlược liệu theo cấu trúc hoú học.
5. Trình bày được 36 dược liệu chứa aỉvaloid theo Ịiậị dung:

Tên Việt nam và tên khoa học ( ủa cây thuốc, họ thực vật. 
■ Mô tả đặc điểm thưc vật Ẽ'hính V7> phân bố.
- Bộ phận dùng làm thuốc, thu hái và chế biến.

Thảnh phần hoá học có trong dược liệu.
- Kiểm nghiệm dược liệu.
- Túc dụng và công dụng.

6.1. ĐAI CƯƠNG.

6.1.1. Khái niệm về alcaloid
Đã từ lâu cấc nhà khoa học tìm thấy trong cây các họp chất tự nhiên, những hợp 

chất này thường là những acid hoặc những chất trung tính. Đến năm 1806 một dược sĩ là 
Friedrich Wílhelm Scrtümer phân !ập được một chất từ nhựa ihuốc phiện có tính kiềm 
và gây ngủ mạnh đã đặt tên là morphũi. Nãm 1810 Gomes chiết được chất kết tinh từ vỏ 
cây Canhkina và đặt tên là “Cinchonino”, sau đó P.J. Pelietier và J.B.Caventou lại chiết 
được hai chất có tính kiểm từ hạt một loài Strychnos đặt tổn là strychnin và brucin. Đến 
năm 1819 một dược sĩ là Wilhelm Mcissner đề nghị xếp cấc chất có tính kiẻro lấy từ 
thực vật ra thành một nhóm riêng vặ ông để nghị gọi tên là alcaloiđ do đó người ta ghi 
nhận Meissner là người dầu tiên đưa ra khái niệm về alcaloiđ và có định nghĩa: alcaloid 
là những hợp chất hữu ca, có chứa nitơ, có phản ứng kiềm và lấy từ thực vật ra.

Sau này người ta đã tìm thấy alcaloid không những có trong thực vật m à còn có 
irorig động vật nhu. saniandarin, samanin lấy từ tuyến da con Salamandra maculosa và s. 
altra.

Bufotenin, serotonin, bufotcnidir dehydrobufotcnin là những chất độc lấy từ các 
loài cóc Bufo, Ba achoto ir, trong tuyến da íoài ếch dộc Ph'llobates aurotaenia.

Samandarin Saman in
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H
Seretonui

H
Bufotenin Bufotenidin

CHt Ọ
CH3

I HOH
I Jeliydrobufolenin Batrachotoxin

Ngoài tính kiềm, alcaloid còn có những đạc tính khác như có hoại tính sinh học 
mạnh, có tác dựng với một số thuốc thử gọi là thuốc thứ chung của alcaloid ... Sau này 
Pòlónớpski đã dịnh nghĩa: “Alcaloiđ là những hợp chất hữu ca c.ỏ c.hứa nịtor, đa số có 
nlĩãn dị vòng, có phán ứng kiém, thuờng gặp trong thực vật và đói khi trong động vật, 
Ihirờng có dược lực tính rất mạnh và cho những phản ứng hoá học với một sô' thuốc thừ 
goi lí) Ihuốc thứ chung cúa alcaloid”

Tuy nhién cũng có một số chất được xếp vào alcaloid nhưng nitơ không ờ dị 
vòng mà ớ mạch nhánh như: ephedrin trong ma hoàng (Ephedm sinicư Stapf.), capsaicin 
trong ớt (Capsicum annuum L.>, hordenin trong mầm mạch nha (Hordenum sativum 
Jess.), colchicin trong hạt cày tói độc (Colchicum autumnale L.); một số alcaloid không 
có phán ứng kiểm như colchicin lấy từ hạt tỏi độc, ricinin láy từ hạt thầu dầu (Ricinus 
communis L.), theobivmin trong cây cacao (Theobroma cacao L.) và có alcaloid có phản 
únq ítcid yếu như arecaidin và guvacin trong hạt cau (Are< a catechu L.)

6.1.2. Danh pháp

Các alcaloid trong dược iiệu thường có cấu tạo phức lạp nên người ta không gọi 
tên theo danh pháp hoá học mà thường gọi chúng theo một tên riênc. Tên cua alcaloid 
luôn luôn có đuôi in và xuát phát từ:

Tên chi hoặc lên loài của cày + in. Ví dụ: Papaverin từ Papavcr somniferum’ 
pnlmatin từ Jdtrorrhiza palmata; cocain từ Erythroxylum coca.

Đôi khi dựa vào tác dụng của alcaloiil đó Ví dụ như Emetin do từ GỊactos có 
nghĩa là gây nôn, morphin đo từ morpheus.

- Có thổ từ tên Iigh V| + in. Ví dụ Iihu Pdìelicrin do tên Pelletier; Nicotin do ten J. 
Nicol. Những alcalọid phụ lìm ra sail thường đươc gọi tên hằng cách thỏm tiếp đầu ngữ 
hoại: hiên đôi NÌ ngừ cúa ulcaloid chinh (biến đổi in thành -ìdin. -anin -alin )

Tiêp đ;iu ngữ nor diễn tả mòt đản chất mất môt nhóm metyl. Ví du: Fphedrin 
iC'n.M^ON) noiephedrin (C.,H|jON).

f̂ \ LJ M. R!
Ephedrin: = H; R, = c u , ;  
Norephedrin: R, = R, = H.

Ca. đổng phAn thưímg có tiếp đầu ngữ: Pse(iđừ, iso, neo, epi. allo
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6.1.3. Phàn bô trong thiên nhiên.

1. Alcaloid có phổ biến trong thực vật, ngày nay dã biết khoảng trên 6.000 
alcaloiđ từ hơn 5.000 loài, hẩu hết ờ thực vật bậc cao chiếm khoảng 15 - 20% tổng số 
các loài cây, tập trung ở một số họ: Apocynaceae (họ Trúc đào) có gần 800 alcaióid 
Papaveraceae (họ Thuốc phiện) gần 400 alcaloid, Fabaceae (họ Đậu) gần 350 alcaloìd 
Rutaceae (họ Cam) gần 300 alcaloid, Liliaceae (họ Hành) 250 alcaloid, Soỉanaceae (họ 
Cà) gán 200 aicaloid, Amaryiiidaceae (họ Thuý tien) 178 alcaiotd, Mentspermaceae (họ 
Tiết dê) 172 alcaloid, Rubiaceae (họ Cà phè) 156 alcaloid, Loganiaceae (ho Mã tiẻn) 
150 alcaloid, Buxaceae (họ Hoàng dương) 131 alcaloiđ, Asteraccae (họ Cúc) 130 
alcaíoid, Euphorbiaceae (họ Thầu dầu) 120 alcaloiđ...

Có những họ có tới trên 50% loài cáv có chứa alcaloid như Ranunculaceae, 
Berberidaceae, Papaveraceae, Buxaccac. Caclaceae,

Ở nấm có alcaloid trong nâm cựa khoả mạch (Claviceps purpurea), nấm Amanita 
phalloïdes.

Ở động vật, cũng đã tìm tháy alcaioid ngày càng tăng. Alcaloíđ Samandarin, 
siirnarẲdaridirắ. Samanin có trong tuyến đa cùa ioài kỳ nhông Salamandra maculosa và 
Salamandra altrạ. Bufotenin, Bufotenidiii, dehydrobufotenin lấy từ nhựa cóc (Bufo bufo 
gargorizans, B. bufo asiaticus, B. melansiticus... Bufonidae). Batrachotoxin có trong 
tuyến da của loài ếch độc (Phyliobates aurotaenia).

2. Trong cây alcaloid thưcmg tập trung ở một số bộ phận nhất định. Ví dụ: 
alcaloid tập trung ờ hạt như mã tiển, cà phẽ, tỏi độc...; ờ quả nhir ót, hổ tiêu, thuốc phiện; 
ở lá như Beniadon, coca, thuốc lá, chè, ở hoa như cà độc dược ở thân như ma 
hoàng; ờ vỏ thân như canhkina, mức hoa trầng, hoàng bá; ờ rễ như ba gạc, lựu; ở  củ nhu 
ô đầu, bình vôi, bách bộ ...

3. Rất ít trường hợp Irong cây chi có một aicaloid duy nhất mà thường có hỗn 
hựp nhiều alcaloid, trong đó alcaioid có hàm lượng cao được gọi là aicaloid chính, còn 
những alcaloid khác hàm lượng thấp hơn thường gọi là alcaloid nhụ Những alcaloid 
trong cùng một cây thường có cấu tạo lương tự nhau nghĩa là chúng có một nhân cơ bản 
chung. Ví dụ: isopelleticrin và metylisopcỉletierin Irong vỏ rẽ lựu đổu có nhân piperidin; 
các chất tropin, hyoscyamin» atropin trong lá Benỉadon đéu có nhân tropan.

Các alcaíoid ớ u ong những cây cùng mộ( họ thực vật cfinf thường c<; cấu ìạo rất 
gần nhau. Ví dụ: aicaloid trong một sổ cày họ cá như Atropa belladonna L., 
Hyoscyamus niger L.; Datura metel L., Datura stramonium L., Datura tatula L. đều có 
chung nhân Irupan. Nhưng cũng có những cày trong cùng môt họ thực vật m à chứa 
những alcaloid hoàn toàn khác nhau về cấu trúc hoá hoc. Ví dạ: một sô' cây trong họ Cà 
phê (Rubiaceưe) như cây cà phê có cafein (nhân purin), cây ipeca có emetin (nhân 
is«x|uinoIin), cây canhkini; cứ quinin (nhàn qiiinoỉin).

Cũng có alcaloid có thể gập ở nhiều cây thuộc những họ khác nhau nhir ephedrin 
cú ti ong ma hoàng (họ ìvía hoàng - Ephetiraceae), trong cày thanh tung (họ Kuii giao - 
Taxaceae). trong cây ké đổng tiến (họ Bông Malvaceae). Becberin có trong cây hoàng 
ỈỈCu <họ Hoàng liên - Runuiicuỉaceac), cũng có trong cày hoàng bá (họ Cam - Rutaceae), 
có trong cày vàng đắng (họ Tiết dê - Menispermaceae)...

4. Hàm lượng alcaloid trong cây thường rất thấp, trừ một sỏ trưcmg hơp như trong 
cây canhkina hàm lượng alcaloid đạt 6 10%, trong nhựa thuốc phiện (20 - 309^). Một 
dược liệu chứa 1 3% alcaloid đã được coi là có hàm lượng alcaloid khá cao.

H im  lượng aicaloid trong cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhir khí hậu, ánh sáng, 
chất dất, phân bón, giống cây, bộ phận thu hái và thời kỳ thu hái. Vì vậy đối với mỗi

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



(lucre liệt! Cíìn nghiên cứu cách trông trot, ihii hái và bào quan đe co ham lượng hoạt chá
cao , ,

5. Trong cày, alcaloid ít khi ờ trạng thái tự do (alcaloiđ bazơ), mà thường ơ dam 
muối của các acid hữii cơ như citral, taclat, malat, oxalat. acctat ... (đối khi co ơ dariỉ 
tnuối của acid vô cơ) tan trong dịch tẽ bào. ở một sô cày alealoid kêt hợp VƠI tanin hoạc 
kết hợp với acid đặc biột của chính cày đó như acid meconic trong thuỏc phiện, acid 
tropic trong một số cây họ cà, acid aconitic có trong cây ô đầu ... Có một sô ít trường 
hợp alcaloiđ kết hợp với dường tạo ra dang glycoalcaloid như solasontn và solamacgm 
trong cày cà lá xé (Solatium laciniatum).

6.1.4. Sự tạo thành alcaloid trong cây.

Trước đủy người la cho rằng nhân cơ bán của các alcaloid là do các châl đường 
hay thuộc chát cúa dư<Tiig kết hợp với amoniac đế có nitơ mà sinh ra. Ngày nay bảng 
phương pháp dùng các nguvên tử đánh dấu (đỏng vị phóng xạ) người ta đã chứng minh 
được alcaloid tạo ra từ các acid amin.

Vì c 14 và N15 có tính phóng xạ, tia p phát ra có the trực tiếp tác dụng lên nhũ dịch 
thuốc ảnh nên có thế chụp X quang hoặc do bằng maý đo phóng xạ. Người ta đã dùng 
acid amin có c 14 và N!\  những acid amin này dược giả thiết ]à tiến chất cùa alcatoid đưa 
vào môi trường nuôi cấy hoặc có thể tiêm vào thân cây hay rắc lên bể mật của lá. 
Alcaloid tạo ra trong cây được chiết xuất và phân lập, người ta thấy alcaloid này có tính 
phóng xạ. Làm phản ứng phân huỷ để tìm xem phần nào cúa alcaloid có nguyên tố 
phóng xạ. Qua thực nghiệm đã chứng minh được nguyên tử nitơ và hầu như mọi trường 
hợp các nguyên tử cacbon của acid amin đều nằm trong cấu trúc nhân cơ hản cùa 
alcaloid. Ngoài ra, trong cấu trúc alcaloid còn có những hợp chất khác như gốc acetat, 
hemi hoặc monotecpen tham gia vào. Những công trình nehiên cứu vể sinh tổng hop các 
alcaloid đí từ tiền chái là acid amiri rất phong phú, sau đây chi nêu tóm tắt một số nhóm 
alcaloid tiêu biêu.

H ^ C O O H

Omithin

H: N N COOH
I li

l.ysin
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Tropan-alcaloid

H2N'X n ^ c o o h
h 2

Omithin

CO Isoquinolin-
alcaloid r ĩ  XH O ' '*>'•' 2 .

1 vrosin

W o

Quinolin-alcaloid .CH) ~CH -COO HOự ^  
ủ

tryptophan

Op
H

Indol-alcaioid . XTVCH-COOHCơ &i "i
H

tryptophan

Qua dịnh tính và định lượng alcaloid trong các bộ phân khác nhau của cây và 
theo dõi sự thay đổi cúa chúng trong quá trình phát triển của cây người ta thấy nơi tạo ra 
alcaloid không phái luôn luôn là nơi tích tụ alcaloiđ. Nhiéu alcaloid được tạo ra ở rỗ lại 
vận chuyển lên phẩn trên mặt đất của cây, sau khi thực hiện những biến đổi thứ cấp 
chúng được tích luỹ ở lá, quả hoặc hạt. Người ta dă chứng minh alcaloid chính ưong cây 
Benladon là L - Hyoscyamin được tạo ra ở rể, sau đó chuyển lên phần trên mặt đất. Khi 
cây một tuổi thân cây chứa nhiều alcaloid hơn lá, khi cày 2 tuổi thân càv hoá gỗ nhiểu 
hơn, hàm lượng alcaloid giảin xuống, hàm lượng alcaloid ở phần ngọn đạt dược mức tối 
đa vào lúc cây ra hoa và giảm đi khí quả chín.

6.1.5. Tính chất chung của aicaloid.

1. Lý tính :
Thể chấl: Phần lớn alcaloid Irong thiên nhiên eónẹ thức câu tạo có oxy nghĩa là 

trong công thúc có c, H, N, o , nhĩmg alcaloid này thường <v thể rắn ờ nhiêt độ thường. 
Ví dụ: morphin (C^H^NO-ị), codein (C,gH21NOj), slxycimin (C,1H,2N20 ,) , quinin 
(C!nH:4N ,0 ;,), reserpin (C3,H40O,N,),...

Nhữna alcaỉoid thành phần cấu tạo khône v-á oxy thườn« ờ thế lỏne. Ví dụ như 
conim (C8H |7N), nicotin (C 10HWN,), spaitein (C15H,6N2).

Tuy nhiẻn cũng có vài chất trong thành phần cấu tạo có oxy vẩn ở thể lòng như 
arecolin (C8I InN 0 2), pilocarpidin (Cl0H |4N2O2) và có vài chất không có oxy ở thể rắn 
như sempecvirin (CI9H I()N,), conexin (C24H40N2).

Các alcaìoid ở thể rắn thường kết tinh được và có điếm chảy rõ ràng, nhưng cũng 
có một số alcaloid không có điểm chảy vì bị phá huỷ ờ nhiệt độ trước khi cnảy.

Những alcaloid ờ tM lỏng bav hơi được và thường vững bền, không bị phá huỷ ờ 
nhiệt dv 'ìi nên cấ: kéo được bằng hơi nưóo đổ lấy ra khói d; >c liệu.

9

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Mùi vị: Đa số alcaloid không có mùi, có vị đắng và mội sò ít có vị cay nh»
capsüixin, piperin ...

Màu sắc: Hấu hét các alcaloid đéu không màu trừ một số ít alcaloid có màt
vàng như Becberin, Palmatin, cheliđonin.

- Độ tan: Nói chung các alcaloíđ b;izư không lan trong nước, dê tan trong cát 
dung môi hữu cơ như mctanol, etañol, ether, cloroform, bcnzen ... trái lại các mu6 
alcaloid thì dễ tan trong nước, hầu như khóng tan trong các dung moi hữu cơ ít phân cục

Có một số trường hợp ngoai lê. J»lc’ !»ị<l bazư lại tan được trong nước như coniin 
nicotin, spaciein. cafein (tan 1/80 trong nước lạnh và 1/2 trong nước sôi). MẠ
so aicaloui có chức phenol như morphin, cephelin tan Irong dung dịch kiềm. Muố 
alcaloitl như beeberin nitrat lại rất ít tan trong nước.

Dựa vào độ la;; kbár- nhau của alcaloid baza và muối alcaloid người la sứ dunj 
dưng môi thích hựp để chiết xuất và tinh ché alcaloid.

Năng suất quay cực: Phần lớn alcaloid có khả nâng quay cực (vì trong cấu trú( 
có cacbon không đối xứng), thường tá tuyẻn, một số nhó hữu tuyên như cinchonin 
quinidin, aconitin, pilocacpin .... một số không có tác dụng với ánh sáng phản cực (vì 
không có cachón không đối xứng) như piperin, papaverin, naxcin ... một số alcaloid ỉà 
liỗti hợp đồng phân tả và hữu tuyén (Raxemic) như atropin, atropamin, ... nâng suất qua) 
cực là hồng số giúp la kiểm lia độ tinh khiết cùa alcaloid. Khi có hai dạng D và L thi 
alcaloiđ dạng L có tác dụng sinh lý mạnh hơn dạng D.

2. Hoá tinh:
- Hầu như các alcaloid đếu có lính bazơ yếu, song cũng có chất có tác dụng nhí 

haxơ mạnh có khả năng làm xanh g iâyqũylĩò  như nicotin, cũng có chất tính bazơ rá 
yếu ntnr cafein, piperin... vài trường hợp ngoại lệ có những alcaloid không có phản ứng 
kiềm như colchicin, ricinin, theobromin và cá biệt cũng có chất có phán ứng acid yếì 
như arccaidin, guvacin.

Dơ có lính bazơ yếu nên có the giải phóng alcaloid ra khỏi muối của nó bằng 
những kiểm Irung bình và mạnh như NH4OH, MgO, cacbonat kiềm. NaOH ... Khi định 
lưcmg alcaloid bằng phương pháp do acid người ta phái căn cứ vào dò kiém đế lưa chon 
chí thị màu clialtỊÍcli hợp. ~

Tác dụng vói các acid, alcaloiđ cho các muối tưcni" ứnơ
Alcaloid kết hợp với kim loại nặng (Hg, Bi, P t ...) tạo ra muối phức
Các alcaloid cho phản ứng với mội sô thuốc thử gọi là thuoc thừ chung cual
Những phản úng chung này được chia iàm 2 loại: I

ỀAÌ Phản ứng tạo tủa:
Có hai nhóm thuốc thứ tạo tù.! với alcaloid.
Nilón» thuốc thừ thứ nhất cho tủa rất ít tan trong nước. Tùa này sinh ra hầu hết là 

do sự kết hợp của một cation lớn là alcaloíd với một anion lớn thường là aniộn nhức hơc 
cùa thuốc thứ.

V

Có nhiều thuốc thử tạo tùa với alcaloid' 

haI + n ,u ố c  thử Mayer (KìHgl< kalitetraiodomcrcurat): Cho tủa trắng hay vàng|

+ Thuốc thủ Bouchardat (iodo - il: ¡d): Cho tủa râu
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+ Thuốc thử Dragendorff (KBiI4 Kali tetraiodobismutat III): Cho tủa vàng cam 
đến đỏ. '

+ Muối Reinecke ÍNH4tCr(SCN)4(NH,)2] H ,0  - amoni tetra sulfoc\ inua diamin 
cromat IIIj

+ Thuốc thử Scheibler [acid phothovonframic - H,P(W3O10)4].
+ Thuốc thử Godeffroy [acid silicovonframic - H4Si(W3O10)J.
+ Thuốc thử Sonnenschein [acid photphomolybđic —  H,P(MO|Olrt)1|
Phản ứng tạo tủa rất nhav, đr> phay cúa mfi.i loại thurtc thử đối vói từng alcaloid 

có khác nhau. Ví dụ: Thuốc thử Mayer còn xuất hiện tủa với morphin khi pha loãng 
1/2.700 nhưng với quinin ở độ pha loãng l/125.000. Cafein còn tạo tủa với thuốc thỏ 
Dragendorff ở đô pha loãng 1 /600, nhưng với thuốc thử Bouchardat ờ độ pha loãng 
1/ 10.000 .

Trong phân tíc iyalcaIoicL- tn ộ t số thuốc thử tạo tủa trên còn được dùng với ý 
nghĩa khác: Thuốc thửUÓrageiKlorrípòn dược dùng phun Jxiủmaàu-tr.onp sắc ký giấy và 
sắc ký lứp inòng. Muối Reinecke dung trong đinh lương alcaloid bảng phương pháp so 
màu, Acid photphomolybdic và acid photphovonframic được dùng trong định lượng 
ãlcaloid bằng phương pháp cân và phương pháp so màu.

Nhóm thuốc thử thứ hai cho những kết tủa ó  dang tịnh thê:
+ Dung dịch vàng clorid.
+ Dung dịch Platin clorid.
+ Dung dịch nước bão hoà acid picric.
+ AcicTpicrolonic.
+ Acid styphnic.
Người ta thường đo điểm cháy của các dẫn chất này để góp phần xác định các 

alcaloid. . . ẫ

ta/ Phản ứng tạo m àu :
Có một số thuốc thử tác dụng với alcaỉoid cho những màu đặc biệt khác nhau do 

đó người tề-ỉ cũng dùng phán ứng tạo màu dể xác định alcaloid. Phán ứng tạo tua cho ta 
biết có alcaloid hay không, còn phản ứng tạo màu cho biết có alcaloid nào trong đó.

Thuốc thử tạo màu thường Ịà những hợp chất hữu cơ hoậc vò cơ hoà trong acid 
H2S 04 đậm đặc. Những thuốc thử tạo màu quan trọng là: acid sulfuric đậm đặc (d = 
1,84), acid nitric ít.Ịm đặc (d = 1,4), thuốc thứ Frohde (acid sulfomolybdic), thuốc thử 
Marquis (sulfofocmol), thuốc thử Mandelin (acid sulfovanadic), thuốc thử Erdmann 

Ị (acid sulfonitric), thuốc thử Wasicky (p. dimetylaminobenzaldehyt hoà trong HjS 04), 
; thuốc thủ Merke (. cid sulfoselenic).

Trong dịch chiết có nhiều alcaloid và còn lẫn tạp chất khác thì phản ứng lên màu 
không thật rõ bằng những alcaloid đã được chiết và phân lập ở dạng tinh khiết. Do đó để 
kếi luận dược chắc chắn người ta thường dùng phản ứng màu kếl liựp vớt phuơiig pháp 
sảc ký lớp mỏng có alcaloid tinh khiết làm chất chuẩn so sánh.
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Phan ứng màu của alcaloid với thuốc thứ tạo n. au

Alcaloid 1 H2S 0 4 đặc 1 H7V0, đác
1

T.T ĩícman 
1 (Erdmann)

T.T. Frót 
(FrÓhde)

T.T. Mandeiin T.T. Vadiki 
(Wasicky)

T.T. Macki 
(Marquis>

T.T. Mecke 
(Merke)

Hyoxy:i'i.ịn 
• Atrop.il>

Không màu Không inàu 1 Không màu Không màu Khỏng màu Đun nóng có 1 
màu dỏ tím

Khòns màu Không màu

ỉ Strychnin
í

Khónri màu Vàng 1 KJhônjj màu
1

'.nóng màu Tím xanh sau đó 
chuvển —> đò

Không màu Không màu Không màu

Ị Brucin Không Đò máu 
ị chuyển dần 
Ị Síng vimg

í Vàng caro 
1 rái chuyến

—> vàng

Đỏ sau 
vàng cam 
-> vàng

Vàng cam Khóng màu Không màu Vàng catn

Berberin Vàiig Đò nâu Nâu Xanh nâu Nâu chuyèn Ị Khong 
nâu đò

Xanh ị Nâu xanh

Codein Khòng Nả'J nh-tt Xanh bẩn 
chuyển —> 
nâu nhat

Hxanh Tím xanh bán Đun rióne nhẹ 
có màu đỏ
sán-ỉ

Khcmg màu Ị Xanh, sau chu; 
sang ngọc bích

Morphúi Không Vàng cam —* 
Vàn g

Nâu xỉn Tím đò Tím Đun nóng nhẹ 
đỏ sáng

Tím đò Xanh, sau » \d 
nâu

Papaverin

1

Rhòng màu Vàng nhạt Vàng nhai Xanh tim,
sau —> váng

Xanh nâu, sau -* 
xanh

Đun nóng nhẹ
có màu vàng

Đò vàng rổi —* 
vàng cam

Xanh nâu tói d 
đun nhẹ -V ti 
đen.

N;i' -Oiin 
(=Noscapin;

Vàng bán 
đun nónf! 1 
tím

Vang t)ỏ cam —> 
đỏ

Xanh nâu Nâu đó Đun nóng có 
màu vàng

Tím, chuyển rhanh 
—»vàng

Xanh -> do

Cafein Khòna màu 1 Khỏnt; inàu Không màu Không màu Không màu Khóng màu Không màu Khòng màu
Colehicín Vàng T m Vàng »¿u 

vàng
Vàng Xanh -» nâu 

->vàng
Đun nóng nhẹ 
vàng cam

Vàng Vàng sáng.

Hydrastin Không màu 
đun nóng ->
tím

Vàng 1 Vàng cam -> 
nâu.
Đun nóng —> 
đò nâu

Xanh Đỏ cam Khóng màu V àng yến Vàng sáng

Htnmn Khòna màu Khône màu Khônií màu Không màu Khôn« màu KhOns màu Khôns màu Khôn« màu
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6.1.6. Chiết xuất, tinh chế và phàn lập.

6.1.6.1. Chiết xuất:

Việc chiết xuất alcaỉoid dựa vào tính chát chung sau:

Alcaloid nói chung là những bazơ yếu, thường tổn tại trong cây dưới dạng muổi 
cùa acid hữu cơ hoặc vô cơ, doi khi ờ dạng kếi hộị> vui ĩáiiin; rẫẾn phá: tártafaó_diícfc4iệu 
để .dễ Ihâni với dLch chiết và giải phóng alcaloid khỏi muối của nó bầng những kiềm 
Irung bình hoặc kiềm mạnh.

Hầu hết các alcaloid bazơ không tan trong nước nhưng lại dễ tạn trong dung 
môi hữu cơ ít phản cực (hydrocacbon thơm, cloroform, ether). Trái lại, các muối alcạloid 
thựờng tan trong nưóc. cồn và không tan Irong các dung môi ít phân cực. Mạt khác còn 
tuỳ theo tính chất của alcaloid như loại bay hơi hoặc không bay hơi mà dùng phương 
pháp chiết xuất cho thích hợp.

•  Đối vứị những alcalcid bay ìiơi được như coniin (trong cây Conium 
Muicuỉatum), n icol in (trong cây thuốc lá), spactein (trong cây Cytisus scoparius) ... có 
thể cất kéo được bằng hơi nước thì sau khi sấy khô dược ¡iệu, tán nhỏ, cho kiềm vào để 
đẩy alcaloid dạng muối ra dạng ba/ơ rồi lấy alcaloid ra khỏi dược liệu theo phương pháp 
cất kéo bằng hơi nước, người ta thướng hứng dịch cất được vào trong dung dịch acid và 
từ dó thu được muối alcaloid.

•  Đối với những alcaloid khỏnp bay hơi người ta sử dụng những phương pháp
-sau:

a / Chiết xuất bằng dung môi hữu cơ ở mỏi trường kiếm:

- Tán nhỏ dược liệu rổi tẩm bột dược liệu với dung dịch kiém trong nước. Thường 
'dùng amoiũ hydroxyt, cũng có thế dùng cacbonai kiểm nhưng chỉ thích hợp với aỉcaloid 
có tính bazơ mạnh. Vói, NaOH chỉ dùng khi cầrựhiết đỏ đẩy các baza mạnh, đặc biệt 
đôi với những alcaloid tồn tại trong cây ớ ilạng kết hợp với tanin; cũng được dùng để 
biến các alcaloid có nhóm chức phenol thành phenat tan trong nước, không tan trong các 
dung môi hữu cơ. Người ta sử dụng tính chất này đế lấy riêng ĩĩiopphin trong phưrmg 
pháp định lượng morphin của thuốc phiện

- Chiết ‘bột dược liệu sau khi Ổ7i kiểm hoá như trẽn bằng dung rnôi hữu cơ không 
phàn cực thích hợp, dung môi này lioà tan các alcaloid baza vừa đươc giải phóng. Ở 
phòng thí nghiệm thường dùng benzen. ciorofomi, eiher hoặc hỗn hợp tí;™  ! cloroform. 
Trong sản xuất công nghiệp người ta phải chú ý dùng dung môi rẻ tiền, ít độc, khó cháy. 
Có thể chiết nguội trong bình ngấm kiệt hoặc chiết nóng trong các dụng cụ kiểu Sốc-lết 
(Soxhlet) hoặc Kumagava.

- Cất thu hổi dung môi hữu cơ dưới áp !ưc giâm rồi lắc dịch chiếi cỏ đặc vúi dung 
dịch acid loãng (2 - 5%), (thường dùng acid hydrocloric, acid sulfuric, đôi khi dùng acid 
icetic hoặc acid focmic). Các alcaỉoid dươe^imyẩn-sang dang muối-ton-trong nước; còn 
(nỡ, sắc To. steroh». ớ lai dung mỏi hữu-cO/ Trong phòriữ thí nghiệm nguời ta lắc ữong 
hínĩilnin, t ro n c ô n g  nghiệp phải có thiết bị thích hợp.
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- Gộp các dịch chiết muối alcaloiđ lại rói kiềm hoá đê chuyển alcaloid sang dạng 
bazo lác vơi dung môi hữu ca thích hợp nhiều lần đổ lấy kiệt alcaloid bazơ. Việc chiết 
bằng dung mỏi hữu cơ có thể dùng bình gạn hoặc các dụng cụ chiết chất lòng theo kiểu 
bình ngấm kiệt.

- Sau khi lấy riêng lớp dung môi hữu cơ chứ;i alcaloid bazơ người ta thường loạ 
nước bằng muối trung tính khan nước (Na,S04 khan) rồi cất thu hồi dung môi hoặc bốc 
hơi dung môi sẽ thu được cắn alcaloid thô.

b/ Chiết bằng dung dịch acid loăng trong côn hoặc trong nước

Thâm ẩm bòt dược liệu bằng đung môi chiết xuất.
- Chiết bột dược liệu bằng dung môi chiết xuất. Các alcaloid trong dược liêu sẽ 

chuvên sang dạng muối và tan trong dung mói trèn.
- Cât thu M ĩ cíung môi hoặc bốc hơi dung môi dưới áp lực giảm, dùng ether rùa 

dịch chiết đậm đặc còn lại. à mỏi trưònp acid. ether thường hoà tan mờt sô tap chất chú 
không hoà tan các alcaloid.

- Sau RRÌ tẳchlơp^ther, kiềm hoá dung dich nước rồi lấy alcaloid bazơ được giải| 
phóng ra bằng một dung mõi hữu cơ thích hợp, (dung môi này phái không trộn lấn VÓI 
dung dịch nước) thường dùng cloroform, ether, bcn/.en ... Cát thu hổi dung mòi hữu col 
rồi bôc hơi tới khô sẽ thu được cặn alcaloiđ thô.

Phương pháp này còn gọi là phương pháp STAS - OTTO

c/ Chiết bằng cồn:
Có một sô alcaloid tvong dirơc liệu tổn tai dưới dane muối tan tốt trong cồn ở môi 

trường trung tính do đó sau khi tai! nhỏ dược liệu ờ kích Ihước thích hợp đem thấm ẩm 
và chiết bằng cổn etylic cho tới kiệt alcaloid. Quá trình tiếp theo được thực hiện tương tụ 
như ở trên.

Trong quá trình chiết xuất người ta dùnc thuõc thừ tao tủa đế kiếm tra xem các 
alcaloiđ đã lấy kiệl chưa.

Các phương pháp chung đã nẽu ờ trên có kết quá tót đối với phần lớn các alcaloid 
trong dược liệu, nhưng một số alcaloid ở dạng bazơ lại tan nhiều trong nước (ephedria 
colchicin ...) hoặc ờ dạng muối ít tan'trong nước (becberin nitrat ...) tan trong dung mỏi 
hữu cơ (resecpin hydroclorid tan trong cloroform) thì ngươi ta phải có cách chiết riêng 
cho thích hợp.

6.1.6.2. Tinh chế và phản lập:

Sau khi chiết xuất ít khi thu được mộc alcalotd tinh khiết mà thường là môt Jiổn 
hợp các alcaloid còn lẫn tap chất.

Nếu chỉ ụú mội alcaloid thô thì có thể tinh chế bằng cách chuyển nó nhiều lần từ 
dung mói hữu cơ sang dung mỏi nước và ngươc lại, cuối cùng làm bốc hơi duna môi U 
dươc một alcaloid tinh khiết.

u. Nfla làuhỗ". hơP í alS 0Ì,dÌ ể;tinh chắ và phân lập riêng từng alcaloid ưước 
đây thường chỉ dùng phương pháp kết tinh phân đoan bằng các dung mỏi nèàv nav
ng«»i »  Sừ dụng .hem mot s í  phư™g pháp „h„ : ph° ® 5  íhdp <tói lo " p t a l g  
pháp săc ký cột, sãc ký lớp che hoa ... ' t e
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1. Phương pháp trao đối ion.
Phương pháp trao đổi ion dựa vào sự trao đối thuận nghịch giữa các ion trong 

dung dịch muôi alcaloíd và các ion đã bị hấp phụ trên chất mang (nhựa trao đối ion).
Các nhựa trao đổi ion (iọriìt) được dùng là các cationit (= những cao phân tử rắn 

mang nhóm acid có khả năng hấp phụ các cation) và các anionit (= những cao phân tử 
rắn mang nhóm bazơ có khả năng hấp phu các anion). Các nhựa trao đổi này không tan 
trong nước và các dung môi hữu cơ.

Muối alcaloid hoà tan trong nước tạo ra các cation lớn:
B .H C I«  [BH]+ + Cl'

Quá (rình trao đổi của dung dịch muối alcaloid với nhựa ¡rao đổi ion xảy ra như
sau:

a/ Nêu sử dụng catìonỉt
Cat Hr + |BH fC |- w> Cat IBH]* + H* + Cl'ắ,

Nhựa cationit hấp phụ alcalcũd tạo ra dạng muối alcaloid, alcaloiđ náy sẽ được 
dẩy ra khi có dung dịch kiềm hoặc amoniac, theo phương trình sau:

Cat. [BH]+ + |NH4rO H  »  Cat ỊNH.,]' + B + H.O
Alcaloid bazơ khống hoà tan trong nước, 'ược giữ lại trong cột và sau đó được 

chiết ra băng một đung môi hửu cơ hoặc hỗn hợp v,ung môi thích hợp.

b/ N ếu sử  dụng anionit
Ani'OH + [BHrCl <=> Ani'Cl + B + H20

Khi cho dung dịch muối alcaloid qua cột anionit ở dạng OH gổc acid đươc trao 
đổi với OH ", alcaloid được giải phóng dạng bazơ và sau đó được chiết ra bằng dung môi 
hữu cơ hoặc hỗn hợp đung môi thích họp.

Các alcaloid trong hốn hơp thường có độ kiềm khác nhau, do đó khi cho qua cột 
trao dổi ion có sự hấp phụ khác nhau và trong lớp ionit xảy ra sự trao đổi kép nổi tiếp 
»hau, chát có độ kiểm lớn bị eiữ lai ở trén, còn những chát có độ kiềm nhỏ chuyển sâu 

vào cột ionit do đó người ta có thể lấy tách riêng các alcaloid ra.
Ngoài ra, trong một sô trường hợp người la dùng các ionit lưỡng tính chứa các 

nhóm acíd lẫn bazơ.

2. Phương pháp sắc ký cột.
Dựa trôn nguycn tắc các thành phẩn trong hỗn ' ơp alcaloid có độ hấp phụ khác 

nhau irên chất hấp phụ đã nạp trong cột. Chấl hấp ụ,\ụ thường dùng là oxyì nhỏm, 
silicagen dùng cho sắc ký cột, bội xenluloza ... Khi cho dịch chiết alcaloid qua cột, các 
aioaloid sẽ Dhân bố lần lưcn trong cột. ỡ phần trôn của côt sẽ tập trung chất bị hấp phụ 
mạnh nhất, còn ở phần dưới của cột tập trung chất hấp phụ kém nhất. Tuy nhiên các 
raiên chưa được ph.ìn chia thàr.h rarh giới rõ rệt. nghĩa í à chưa phán chỉi rô rét CÃC. chất 
trong cột. Do đó để tách hoàn toàn các alcaloid có trong cột người ta phải dùng một 
đ.iiìg môi hay mội hệ dung mỏi ;hạy qua cột đế rứa giải các alcaloid đã hâp phụ trong 
cột.

3. Sắc ký lớp chếhoá.
Dựa theo nguyên tắc cùa sắc ký lớp móng, dịch chiết dậm đặc alcaloid được 

chấm lên những tấm kính đã tráng chất hấp phụ tương đối dày thành một đường thẳng. 
Sau khi khai triển băng một hệ dung mòi thích hợp, các chất khác nhau có tốc độ di 
chuyển khác nhau nên đưưr tách ra ô' những vị trí khác nhau. Đổ xác định vị Irí các
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alcaloid đã tách ra một cách dẻ dàng dưới ánh sáng lứ ngoại ngưừi la thường dùng chât 
hấp phụ có trộn thêm chất phát quang. Ví dụ như silicagcn GFo54. silicagen G F,54, « '  
oxyt nhỏm GF ,54 và oxyt nhôm GF-,54̂ 366 cùa hãng MERCK (C HLB Đức). Nêu chất hấp 
phụ không có chất phát quang thì người ta dùng tấm kính khác phủ lẽn tấm săc ký, phun 
thuốc thử lên một phần nhỏ ở bên phải và bên trái tấm sẳc ký, trên cơ sở ấy đánh dâu 
từng dải dã chứa alcatoid. Sau đó cạo lấy riẻng từng phẩn chất hấp phụ có chứa các 
alcaloid riêng biệt, rồi chiết lấy từng chất bằng dung môi thích hợp. Sau khi cho bốc hơi 
(tens ffl® sẽ tha íỉtĩíìc !ững ;ilca!oir! riêng biệí.

c
B

A

6.1.7. Định tính aicaloid

1. Định tính trên tiêu bán thực vật
Muốn xác định xem trên tiêu bản thực vật có alcaloid hay không và có ớ vị trí 

nào người ta thường dùng thuốc thử Buchardat. Vì protit cũng có thể cho kết tủa với 
thuốc thử này do đó đẻ kết luận chắc chắn người ta thường làm hai tiôu bản, một tiêu 
bán ngay sau khi mới' cắt, nhỏ mội giọt thuốc Ihử Buchardal, đợi một lúc rồi soi kính 
hiến vi sẽ thấv kết tủa màu nâu. Tiêu bản thứ hai đem ngâm vào ruợu tactric, sau đó rửa 
sạch rượu tactric, đạt lên phiến kính ròi nhò một giọt thuốc thứ Buchardat, để một lúc 
đem soi kính. Nếu tế bào có chứa alcaloid thì alcaloid đã hoà tan trong rươu và trên vi 
phân không quan sát thấy tủa náu. Trái lại, nếu vẫn thấy tủa thì phải nghi tới tủa của 
prolit.

Có thể dùng những phản ứng đặc hiệu dế xác dịnh alcaloid nhưng thường các 
Ihuốc thừ đó quá acid dề phá huỷ tế bào làm cho việc xác định vị Irí alcaloid khó khăn.

2. n in h  tính trung dược liệu và trong các ché phẩm.
Muốn định tính ta phái chiết alcaioid và loại những chất kèm theo gây trở ngại 

cho uic phản ứnc. Sau đó làm phán ứng tạo tủa để xác định xem có alcaloid hay không. 
Muốn xác định \em  đó là alcaloiđ gì thì phải íàm phản ứng tạo mà« đặc hiệu, ngàv nay 
thường kết hop với phương pháp sắc ký nhất là săc ký lớp móng có aicaloid tinh khiết 
!àrpậ chất chuấn o« sánh.

Trong sắc ký lớp mỏng có thế dùng chãi hấp phụ là silicagen, nhôm oxyt, bột 
cellulose Tuỳ theo cấu tạo alcaloid mà người ta chọn hệ dung mòi khai triển cho thích 
hợp. Mốt vài hẹ dung môi hay dùng như CHCi, : McOH : NH4OH [50 : 9 : 1 Ị,
11-butano! : acid acetic : nước |4  : 1 : 5 |, cyclohexan : cloroíorm : dietylamin [ 5 : 4 : 1 ]  
cloroform : metanol Ị4 : 1} ... Thuốc phun hiện tnàu hay dùng nhất là thuốc thử 
Dragendorff (cho vết da cam hoặc đỏ nâu). Ngoài ra, có thể dùng các thuốc thử để phun 
hiện màu khác như iodo-iodid, iodoplatinat, antimon (in) clorid. Tuỳ theo cấu tạo 
alcaloid có the dùng những thuốc phun hiện màu riêng Đối VỚI các alcaloid cùa rể ba 
gạc có thể phát hiện bằng hỏn hợp acid percloric và FeC i,; alcaloid vỏ canhkina có thể 
phát hiệt bằng acid focmic (vết có huỳnh quan ạ xanh đỘỊ dưới ánh sáng tử ngoaị), các
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alcaloid là dẫn chái phenylaJkylamin được hiện màu bằng thuốc thử ninhydrin, alcaloid 
có nhân indol có thể phun hiện màu bằng hồn hợp thuốc thử andehyl cinnamic và HCl. 
Thuốc thử Van-Urk dùng phun hiện màu alcaloid cùa cựa khoá mạch. Các alcaloid có 
nhân purin có thể phun hiện màu bảng dung dịch iod và acid H2S04.

6.1.8. Định lượng alcaloid.

Người ta có thể định lượng loàn bộ alcaioid hay chi mội hoặc vài alcaloid là hoạt 
chất trong một dược liệu. Có nhiều phương pháp định lượng như phuơng pháp cân, 
phương pháp đo acid, phương pháp so màu, phương pháp đo bằng quang phổ tử ngoại, 
phương pháp cạc phổ, phương pháp sinh v ậ t...

Nói chung các phương pháp đều gồm hai giai đoạn chính:
+ Lấy riêng alcaloid ra khòi dược liêu: Có ứiể tiến hành theo nhiều cách khác 

nhau nhưng viêc chiết xuất phải có tính chất định lương và phải bảo t1 im ờ từng giai 
đoạn là hoàn toàn xong.

+- Định !irợpềg: Tuỳ theo tính chất cú ft »lcaloid mà lựa chọn phương pháp cho 
thích hợp.

Sau đây giái thiệu một vài phương pháp hay dùng:
IẾ Phương pháp cận.
D ellíñh lượng aĩcaloid bằng phương pháp cân, cẩn phải chiết đươc alcaloid tinh 

khiết nghĩa là đã loại được hoàn toàn những tạp chất kèm theo Do đó phương pháp này 
lương đối lâu và người ta chỉ sử dụng khi không sừ dụng được những phương pháp định 
lượng khác.

Phạm vi sử dụng củà nó là những alcaloid có tính bazo rát yếu, vì những alcaloid 
này khỏng c' .uan độ được bằng phương pháp acid bazo, do hằng số điện ly quá bé sẽ 
không có bước nhảy trẻn đirrmg cone chuẩn độ nên không quan sát được sự chuyển màu 
rõ rệt của chi thị. Ví dụ như colchicin trong hạt tỏi độc, alcaJoid có nhân purin nhu 
cafein trong lá chè, hạt cà phê ... Ngoài ra, phương pháp căn CÒ11 được dùng trong trường 
hựp định lượng những aícaloiri chira xác đinh rõ cấu trúc hoá hoc hoăc hỗn hợp nhiều 
aicaloid có nhân tử lươnp rất khác nhau. ' * 1̂ » c t| » L -đ&Ị ị

Khi định lượng, ngưòi ta phải chiết được alcaloid tinh khiết bằng một dung môi 
thích hợp, đem bốc hơi dung môi, sấy cặn tới khối lượng không đổi rổ! đem cân.

Nếu hàm liíơnp alcaloid trong dược liệu rất thấp thì định lượng bằng phương 
phííp.càn trực tiếp khó chính xác, do đó có thê tạo ra các dảr. chất có khối lượng phân tử 
lớn bằng cách cho alcaloid tác dung vói thuốc thử tao tùa như acicí silicotungstic, aciđ 
(j'llutphovonfiáffiic, acid picroxonic ... Một hệ số đã duợc r.-i'- định bằng phương pháp 
fhực nghiêm dối vói mỗi alcaloid nguyên chất cho phép tính ra hàm lượng alcaloid bazo 
trong dược liệu. Vi dụ: Bertrand đã định lượng cafein, nicotin ... bằng cách tạo tủa với 
acid silicovonframic. Tủa tạo ra tương ứng với công thức 12WOvSiO,.2H,O.X.M.alc; rửa 
sạch tùa, sấy khô rồi can; sau đem nung tủa thành tro chỉ còn lại hỗn hợp W 0 3.S i02 rồi 
dem can. Cãn cứ vào dó tính được hệ su X = 4. Bertrand đã lập thành công thức cùa tủa 
để tính là: 12W 0,.Si0,.2H ,0.4M .jlc.

2. Phương pháp trung hoà.
Mặc dù alcaloid Vú <aâi ra d/ đuưc tinh chế nhưng định lượng bằng phương 

pàáp c in thường có sai ,»u thua vì các tạp chất còn bị Hiprirn^h-ertém VCT lãi j lcaloid.
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D>' dó ihnh lưi*ng .ilcaloid hãng phương pháp trung hoà đươc dùng nhiéu hơn. nhất là 
nhũng alcaloid ú  ho Cà.

Muôn định lương bằng phương pháp này thì alcaloid phái chiết ra ở dạng bazơ. 
Dung dịch alcaloid bazơ phài trong vì có vẩn đục hay lẳn phần nhỏ nhũ dịch sẽ gây ra 
hiện tượng hấp phụ các chất kiểm làm cho kết quà đinh lương có sai số thừa. Ngoài ra, 
nếu có lẫn các chất kiềm như amoniac, các amin cũng như chát béo và chất màu cũng 
ánh hirớng tói kết quà khi đinh lượng bằng phương pháp trung hoà cỏ đùng chỉ thị màu. 
Nếu có ãrnoniac và các amin sẽ gây sai số thừa, còn nếu có lẫn chất màu và chất béo sẽ 
làm cho khi chuẩn độ khó quan sát vùng chuyển màu cùa chỉ thị.

Để loại amomac \à  các amin người ta lơi dụng tíiềh) dẻ bay hơi của nó. Sau khi 
bốc hơi dung mòi, cạn còn lại cho thêm vài ml ethcr hoặc etbanol, rôi cho bóc hcri hết 
(nếu cần thu hổi dung môi thì mồi lần cất cẩn chú ý khi lấy bình ra không đe hưi dung 
môi đọne ờ trẽn rơi xuống).

Chít béo nói chung dược ioại trong quá trình tinh chê alcaloid bầng cách Iăc với 
acid loãng sau đó kiềm hoá rồi chiết bằng dung mõi hữu cơ nhiểu lần, đôi khi người ta 
cho thêm ethcr dáu hoả vào khi chuẩn độ đẽ ngăn cán ánh hường cùa chất béo.

Các chất màu thường được loai trona quá trình chuyển alcaloid từ dung mõi này 
sang dung mõi khác hoặc có thể dùng các chất hấp phụ màu

Sau khi dã có dịch chiếl alcaloid bazơ có thổ tiến hành định lượng bằng cách: 
hoặc lắc aicaloid trong dung môi hữu cơ với lượng acid chuẩn dộ dư, sau đó định lượng 
acid thừa bằng kiềm tương ứng, hoặc làm bốc hơi dung môi hữu cơ, cặn alcaloid còn lại 
dược định lượng trực tiếp hay gián tiếp bằng acicl chuẩn đô.

Người ta thường đùng HC1 hoặc FLSO^CÓ nồng độ 0,01 - 0.1N đế chuẩn dô, chì 
lili màu dàng trong định lượng alcaloid phản lớn làmetyl đóT Vi theo lý thuyết cũng như 
thực tè pH cua hâu hết các muòi alcaloid dẽu có vùng chuyến màu cua chì thị nàv (pH 
4 . 2 - 6 , 3  ).

Vài alcaloid (ví dụ như hydrasiin, narcotin, alcaỉoiđ cũa vo lựu ...) có điểm tương 
đương trên đường cong chuẩn độ ờ khoảng pH 4. truna trường hợp nùv người ta dùng 
mctyl vàng cam làm chi thị màu.

Một sò trường hợp dùng hỗn hưp chi thị để quan sát rõ vùng chuvển màu hơn là 
úùnc một chi thị màu 1.ví du định lương alcaioíd trong vò canhkina người la đã dùng hỗn 
hợp metvl đỏ \Ì1 xanh metylen làm chi thị).

f
Khi tính kết quả, nêu trong dược liệu có nhiẻu alcaloid mà chúng đều định lương 

đtrơc hằng phép chuẩn độ sẽ tính theo mộl lié số là khối lượng phân từ trung bình cùa 
C.íc itỉiaỉoiủ trong ùược liệu, nhưng kéi quá này khòng dược chinh xác SI ti lệ alcaloid 
rhr <ng kb ic  nhau. Do đo người ta thường tính theo một alcaloiđ chính cua được liệu- ví 
dụ dỊiih lưạng aicaioid toàn phần trong lá Benladon thi tinh theo hyosxyamin trong ma 
hoàng tính theo ephedriíì ...

Định lượng alcaloid trong môi trường khan.
Những alcaloid có tính bazo rất \ ẽ u thì chuẩn độ irone môi irườnu dung dịch 

nước không chính xác. Tuy vậy, nêu hoà tan alcaloid vào trong dung mòi khòng phải là 
nước, thường dùng acid acetic khan (goi là mòi trường khan' thì người ta có thê đinh
i ương được những alcaloiđ có tính bazơ rát yếu nà\ Thường dùng acid percloric 0,1N để 
đinh lương và chỉ thị màu là tứn tinh thể.

IS
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Alcaloid + CH.COOH »  Alcaloid.ir + (CHjCOO)
HC1Q4 + CH3COOH <0 (CH,COOHzr  + C104 ____________________________
Alcaloid.H* + (CH,COO) + (CHjCOOH,)' + CIO; <=> A lcaloid.tr + G O ; +

2CH,COOH

3. Phương pháp so màu.
Phirơnơ pháp sn màn chí cắn mội lượng nhỏ alcaloid, lai có đn nhíiy lón và có kết 

quả nhanh, do đó cung là phương pháp hay dùng để định lượng alcaloid.
Hầu hết các alcaloid không có màu nhirng có Ihể tiến hành định lượng bằng 

phương pháp so màu theo nguyên tắc:
Dựa vào phản ứng tạo màu cùa atcaloid, dùng dung dịch có màu đó để định

lượng.
Ví dụ: aJcaJoid của cựa khoả mạch tạo màu xanh lơ với p.dimetyl- 

aminobenzandehyt ở mỏi trường H,SOj đặc và có tác dụng của chất oxy hoá (H ,0 , hoặc 
FeClj).

- Những alcaloíd không thể tạo thành dung dịch có màu để định lượng trưc tiếp 
người ta cho alcaloid tác dụng VỚI thuốc thừ tạo tùa có mau, sau đó tách nêng tủa và hoa 
tan irong dung môi thích hợp sẽ được dung dịch có màu để đinh lượng. Ví dụ: có thể 
định lượng alcaloid vỏ canhkina bằng cách cho tác dụng với thuốc thử Rcinecke để tạo 
ra túa màu, lấy riêng tủa Reineckat ìlcaloid hoà tan trong aceton tạo ra dung dịch có 
màu đé định lượng.

Biến đổi alcaloid thành một dẫn chất có màu. Ví dụ biến đổi mocphin thành 
nitrosoinorphin có màu dỏ đậm trong môi trường kiềm. Hoặc dùng phàn ứng giáng phân 
alcaloid thành những phần nhó, lấy riêng phần cần thiết rồi cho tác dụng với thuốc thử 
tạo ra dung dịch có màu để định lượng. Ví dụ: Physostigmin tác dụng với kiềm tạo thành 
eserolin, cacbonat kiềm và metylamin; có thể lấy riêng metylamin bằng cách cất kco hơi 
nước, sau cho tác dụng với thuốc thử ninhydrin tạo ra hợp chất có màu. Định lượng phần 
metylamin, suy ra được lượng physostigmin.

6.1.9. Cấu tạo hoa học và phân loạĩ.

Alcaloid là những bazơ bậc 1, bậc 2 hay bậc 3 đôi khi là các amoni hydral bậc 4. 
Hầu hết alcaloid có nitơ tham gia vào nhân dị vòng, nhưng cũng có alcaloid mà nilơ ờ 
ngoài vòng.

Ngày nay người ta thường diễn tá những alcaloid được tạo nên từ acid amin và 
nitơ nằm trong dị vòng là “alcaloid that” và gọi những chất tạo ra từ acid amiri, nhưng 
nitơ ở mạch thẳng là “Proloalcaloiđ”, còn “Pseudoalcaloid” là những chất được tạo ra do 
sự ngưng tụ amoniac với những hợp chẵt không có nitơ, ví dụ như các isoprenoid.

Alcaloid thường đ rơc phân loai tuv Iheo câu trúc cứa nh.in:

6.1.9.1. Aicaloid không có nhân dị vàng.

Những alealotd thuộc nhóm này có nitơ nằm ờ mạch thảng, còn gọi là 
“protoalcaloid” Ví dụ như hordcnin (CmH l5NO) trong mầm mạch nha, mescalm 
(C ,|H |7NO,) liong cây Lophophora williamsii, ephedrin (ClữH15NO) trong ma hoàng, 
colchicin (C2:HL,NO„) trong hạt tỏi độc, capsaicin irong ớt.
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6.1.9.2. Alcaloid có nhàn dị vòng.

Các alcaloicl loại này có thể có một vòng hay nhiểu vòng. Sự tiến bộ về xác định 
cấu trúc: hoá học cho phép hàng năm hiếu biết thêm nhiều alcaloid mới và việc phân loại 
chúng khống ngừng được bổ sung. Người ta chia ra làm nhiéu nhóm, ở đây chỉ nêu các 
nhóm chính.

1. Những alcaloid là dàn xuất cúa nhân pyrrol hoặc pyrrolỉdin.
Ví dụ:
Hygrin (C8H^NO) trong lá côca (Erythroxylum coca)

o  g  r ^ c
N N N

-CH,-CO-CH3

H H CH3
Pyrrol Pyrrolidin Hygrin

2. N hững alcaloid là dẩn xuất của nhản pyridin hoặc piperidin.
Ví dụ:
Nicotin (CiữHl4N2) trong thuốc lá.
Arccolin (QH^NOj) trong hạt cau. rJi ^  J
Atccaidin tr.'ng hat cau. I

Lobelin (C„HZ4N(X) trong Lobelia infiata _ ... H
Pyridin Piperidi

3. N hững alcaloid là dẫn xuát cúa nhân tropan (= piperidin + N-metyl 
pyrrolidỉn).

Ví dụ: j— V------- \
Hyoscyamin (CpH2,NO,) (rong Hyoscỵamus, Niger I N-CHỳ
Scopoĩamin (C17H2,N 04) trong cà độc dược. t~ ĩr ~ z —
c acain (C, ) trong lá coca r0pan

■4- uicăỉoid !s dsĩì »ũst cuã nhàn QUỈnỡitii
Ví dụ:
Ọuinin (Cỉt)H_1N,0,) trong vò canhkina
Quinidin (CjuHyNiOj) trong vỏ canhkina.
Cinchonin (Cl?H22N ,0 2) irong vỏ canhkina
Cùiụhonỉdin (C^H^NiO,; trong vỏ canhkina. quinoun
Graveolin, graveolinin trong Ru ta graveolens L

5. N hững alcaloid là dẫn xuát cùa nhân isoquinolin

00

ỎCH,
Mescalin
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nhóm:
- Cấu trúc tetrahydroisoquinolin: ví dụ anhalinin ( ( '|2Hl7NO,) trong Anhalinium

lewinii.
- Cấu trúc benzylisoquinolin: ví dụ papaverin trong nhựa thuốc phiện.

Cấu trúc ptalidisoquúiolin: ví dụ noscapin trong nhựa thuốc phiện; hyđrastin 
trong Hydratis canadensis.

Cấu trúc proroberberin: ví dụ berberin trong hoàng tiên; Jatrorrhizin trong 
Jatrorrhiza palmata.

- Cấu trúc protopin: ví dụ protopin trong thuốc phiện.
Cấu trúc aporphui: ví dụ boidin (Cl8H2oN04) trong Peumus boldus, roemerin 

trong củ bình vòi.
- Cấu trúc morphinan: ví dụ morphĩn, eodein, thebain trong nhụa thuốc phiện.
- Cấu trúc benzophenanthridin: ví dụ Qíelidonin trong Chelidonium majus.

Cấu trúc êmẽtin: ví dụ emetin, cephelin trong Ipeca.

Nhóm này có nhiều alcaloid được sử dụng trong điều trị. Có thể chia ra 9 phân

,N -R
Kiểu tetrahydroisoquinoỉin

Kiếu bcnzylisoquinolin

Kiêu protopin

, N © ^
Kiểu benzopfSnanthridir.

Kicu emetin

6. Những alcaloid là dẫn xuất cúa quinolizidin (hay octahyđropyridocolin 
Iiorlupinan)

Ví dụ:
Spactein (CISH,&N,) ;rong Sarothamnus scoparius 
Lupanir. (C15H24ON:) trong l.upinMS, Quinolizidi’i

Kiểu ptalidisoquinolin

Kiểu aporphừiKiểu protoberberin

R
Kiểu Morphinan
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7. Những alcaloid là dản xuất của nhân indol
Đây là nhóm rất quan trọng. Nhiều alcaloid trong nhóm này được sử dung trong 

điều trị. Có thể chia làm 6 phân nhóm:
- Cấu trúc indolaikylamin: ví dụ bufotenin, gramin, psilocybin.
- Cấu trúc physostigmin: ví dụ Physostigmin.
- Cấu trúc ß-carbolin: ví dụ harman, harmin, các alcaloid của Rauwolfia.
- Cấu trúc ereolin: ví dụ alcaloid trong cưa khoả mach.
- Cấu Irúc Strychnin: ví dụ alcaloid ở chi Strychnos, curarơ-alcaloid.

Ngoài ra còn những alcaloid ờ chi Catharanthus cũng có nhân indol có cấu trúc
plttk lap.

Kiếu ĩndolalkylamin
H

Kiểu p-carbolin

NH

I

H

Kiêu ergolin Kiểu Strychnin

8. Những alcaloid là dẫn xuát của nhãn imidazot
Ví dụ:
Piloeacpin (CnH 16N20 2) _ trong Pilocarpus jaborandi 
Jnborin (C„H,,N40 4) trong Pilocarpus jaborandi

ủ
uiudazol

punn

10. Những alcaloid là dản xuát của nhân quinazolin
Ví dụ:
'í-đichroin (= isofebrifugin) trone thườne sơn. 
P-dichroin (= fcbrifugin) trong hường sơn.

Quinazoiin

22
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11. Những alcaloid là dán xuát cúa nhàn Acridin.
Ví dụ: Rutacridon, Arborinin trong Ru ta grưveolens.

0 0 0
Acridin

12. Những alcaloid là dản xuất cùa nhân pyrrolizidin
Ví dụ: lndiom, ínđicm-N-oxyd trong cay Helìotropium

indicum L.
r o

PviTolizidin

6.1.9.3. Alcaloid có nhãn sterol.

Các alcaloid-stcroid có một khung xycỉopentanoperhydrophenantren và có 1 
hoặc 2 nitơ trong mạch nhánh đã đóng vòng ở vị trí C -17 hoặc ờ vị trí C-3. Chúng là dẫn 
chất của dãy cho!estarẻ (khung có 27C) hoặc Ịà dẫn c!'ảất của dãy pregnar. (khung có 21, 
hiếm có 22 hoặc 23C).

Hiện nay có trên 100 alcaloid-steroid có cấu trúc khác nhau, chúng thường tập 
trung ớ họ Cà (Solanaccae), họ Hành (Liliaccae), họ Trúc đào (Apocynaceae) và họ 
Hoàng dương (Buxaceae) ...

Ví dụ: solasodin, solanidin, conexin, funtumin ...

6.1.9.4. Alcaloid có cấu trúc Terpen

Tới nay người ta mới thay rất ít alcaỉoid có cấu tạo monoterpen (ví dụ 
skythanthin ở Skythanthus acutus) và sesquiterpen (ví dụ: desoxynupharidin ở Nuphar 
japonicum); cấu tạo ditcrpen có nhiều hơn nhóm mono và sesquiterpen, đãc biệt ở chi 
Aconitum và Delphinium (Ví dụ: rapcỉlin, aconitin trong ô đáu, delphinin trong 
Delphinium)

HO
Solasodũi
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,N -C H , 
Skythanthin 

(monoteipen-alcaloid) o
Desoxynupharidin

( lỉ I k; ¡i >r:! 1,1K. 11 i w ÍCĨ

Ngoài ra có tác giả còn phân loại alcaloid theo họ thưc vật. Ví dụ: alcaioid họ 
thuý lieu, alcaloid họ trác đào, alcaloid họ mã tiền ... Hoặc phàn loại alcaloid theo nguỏn 
gốc phát sinh sinh vật của alcaloid. Ví dụ như alcaloid có nguồn gốc là am ừ) mạch 
tháng, alcaloid có nguồn gốc )à phenylalanin, alcaloid có nguồn gốc là tryptophan ...

6.1,10. Tầm quan trọng trong dược liệu

Alcaloid nói chung là những chất có hoại tính sinh học, có nhiều chất rất đôc. 
Tác dụng cùa alcaloid thường khác nhau và tác dụng cúa vị dược liệu khỏng phái bao giờ 
cũng giống như các alcaloid tinh khiết đã dược phân lập, chúng sẽ được nêu trong các 
chuyên luận dược liệu, ở đây chỉ xél một cách tổng quát.

Nhiều alcaloiđ có lác dụng trên hệ thần kinh trung ương gây ức chế như morphin, 
codcin, scopoỉamin, reserpin hoặc gây kích thích như strychnin, cafein, lobelin.

Nhiều chất tác dụng lên hộ thần kinh giao cảm gây kích thích: ephedrin, 
hordenin; làm liệt giao cám: ergotamin, yohĩmbin. hoặc kích thích phó giao cam: 
pilocarpin, cserin ; cổ chất gây liệt phó giao cảm: hyocyamin, atropin; có chất phong bế 
hạch giao cám: nicotin, spartein, coniin.

Trong số alcaioid có chất gày tè tại chỗ: cocain; có chất có tác dụng eurarư: d- 
rubocurarin.

Có alcaloid làm tăng huyết áp (ephedrin, hydrastin), có chất làm hạ huyết áp 
(Yohimbin, alcaloid của ba gạc và Veratnim) một số ít alcaloid có thể tác dụng trên tim 
như ajmalin, quinidin và ct-fagarin được dùng làm thuốc chữa loạn nhịp tim.

Có alcaloid diệt ký sinh trùng: quinin độc đối với ký sinh trùng sốt rét; cmetin và 
conexin dộc đối với amip dùng đề chữa lỵ, Isopelỉeticrin, arecolin dùng để chữa sán.

Trên thế giới hiện nay dùng nhiéu thuốc tống hợp nhưng vẫn không bỏ được các 
alcaloid lấy từ cày cỏ, vì có chất chưa tổng hợp được, và cũng có nhiều thuốc sản xuất 
tổng hợp không rẻ hơn chiết xuất hoặc tác dụng của chất tổng hợp chưa bằng tác dụng 
cùa cnc chất lấy từ cay. Do đó có nhiều chát người la vẫii đùng phương pháp chiết AUấí 
từ cày. Ví du như ajmalin. morphin, reserpin, quinin, quinidin, ciĩichonin, strychnin, 
ergotamin, spartcm, scopolamin, escrin ... hoặc vừa sử dụng thuốc có nguỏn gốc thiên 
nhièn vừa tống hơp hoặc bán tống hợp ví du như: ajmalixin, theobromm, cafein, 
cphtvirin, atropin, vincamin, nacein ...

Bảo q u án
Nói chung ờ được liệu khô các alcaloid dễ hảo quản hơn các glycosid. Tuy vậy à  

mỏt vài dược liệu như: lá côca thì hàm lượng alcaloid cũng giảm đi trong quá trình bảo 
quản, một số cày ở họ Cà có sự raccmic hoá hyosxyamin thành atropin, ờ cựa khoả mạch 
có sự phân huỷ alcaloiđ nhưng đa so dược liệu chứa alcaloid còn giữ đưoc ho ìt tính 
trong nhiều nám.

Napeíiin 
(đitcrpen-alcaloid)
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6.2. D Ư Ợ C  LIỆU CHỨA A L C A L O lD  K H Ô N G  CỎ NH ÂN DI VONG.

MA HOÀNG

Có nhiều loài ma hoàng, chũ yếu tà thảo ma hoàng - Ephedra sinica Stapf., mộc 
tặc ma hoàng - Ephedra equisetina Bunge., trung gian ma hoàng Ephedra intermedia 
Schrenk et C.A. Mayer ... thuộc họ Ma hoàng - Ephedraceae.1

Đặc diêm thực vật.
Tháo ma hoàng (Ephedra sinica 

Stapf.) còn gọi ià xuyên ma hoàng. Cây 
nhỏ, thuộc thảo, sống nhiều năm, cao 
chừng 20 - 40cm. Thân hoá gỗ, hình trụ, ít 
phân nhánh, mọc bò, màu vàng xám, có 
n h iề u  d ố t ,  ĩìiỗ i đ ố i  d à i  2 ,5  3 c m ,  t ĩẻ n  c ó  
nhiều rãnh nhỏ (18 - 20 rặnh). Lá mọc đối 
ít khi mọc vòng ba lá một, lá móng, dài 3 - 
4mm mọc dính với nhau ờ phía dưới, phía 
trên đầu lá nhọn và cong, lá^thưàng thoái 
liuá_ Ihành vẩy. Hoa đực, hoa cái khác 
cành, cành hoa đực nhiểu hoa hơn (4 5 
đôi). Quả thịt, khi chín có màu dỏ trong có 
hai hạt và hạt hơi thò ra ngoài. Thời kỳ nờ 
hba vào thung 5, quả chín vào Iháng 7.

Mộc tặc ma hoàng (Ephedta 
equisctina Bungc). còn gọi là mộc ma 
hoàng hay sơn ma hoàng, cũng là một cây 
nhó, thân hoá gồ, mọc Ihẳng đứng, cao tới
2 mct, cành nhó, phần nhánh nhiẻu, màu 
xanh xám hay hơ! trắng, đốt ngắn hơn có 
13 14 rãnh dọc, thường chì dài i 3em.
Lá hình tam giác, ngắn (1 2rcnnì, đầu lá 
khòng cuộn lại. Hoa đực và hoa cái khác 
cành, quá thịt hình cáu, hạt không thò ra như thảo ma hoàng.

Trung gian ma hoàng (Ephedra intermedia Schrenk ct C.A. Mayer): cây nhỏ, có 
đốt dài 2 6cm, có 18 - 28 rãnh dọc, lá dài 2 - 3n'Ễm, ngọn lá nhon.

P han  bó và trỏng hái.
Ma hoàng chưa thấy mọc hoang và trổng ờ nước ta. Trên thê giới, ma hoàng 

troẽ;g ờ châu Au, châu Mỹ, châu Phị nhưng có ít hoạt chàt, chỉ có ma hoàng mọc ờ châu 
Á chứa nhiểu hoạt chất nên được thế giới công nhận dùng làm thuốc. Nơi cung cấp ma

1 Chú thích vé tên
Ma: ca\ cay, tc lc; hoàng = vàng, tên ma hoùíiíi có nghĩa là vi thuốc có VỊ cay cay, tẻ tô màu 

vànẹ. Tẻn Ephcdra bắt ng Ji'n  lừ chữ Hy lạp
- ẽ iti: 'rên; eỗpa: ngổi; có nghTa ìà cây mọc (rủn dà
- Sinica có nghĩa là cây mọc ờ Trung quốc

Rquiseuna: mộc tạc, ý nói àỵ ma hoàii^ giống cày mỏc tãc (Equisetum).

Hình 6.1. Cây thao ma hoàng
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hoàng là Aii Đô, Pakistan, đãc hiệt Trune qt’ểỏc là nơi cung cãp chính. í rung quoc 
thường xuất cáng Iháo ma hoàng vì sàn lưựng cỏ nhiều, sau đo đèn mộc tặc ma hoang, 
còn trung gian ma hoàng thường ticu thụ ngay ở nhũna địa phưưng có cày.

Mặc dù ephedrin là hoạt chất 
của ina hoàng đã tổng hợp được rồi. 
nhưng D- pseudoephedrin và DL- ephedrin 
tổng hợp lác dụng kém hơn L- ephcdrin 
chiết từ cây ma hoàng, mặt khác nhu  ̂iu 
dùng ephedrin ngày càng tãng. cho nên 
ngoài việc thu hái cây mọc hoang, người ía 
còn irổng ỡ nhiểu nơi. Ma hoàng trổng 
hầng hạt.

Via hoàng thu hái vào mùa thu vì 
lìieo dõi hàm lượng hoạt chất trong cây 
ngưòi ta (hđy nếu thu hái vào mùa đôn", 
hoạt chất chí còn 50%, sang mùa xuân chi 
còn 25-30%. Thần nông bản Ihảo cũng qui 
định ma hoàng phải hái vào tiết lâp thu khi 
thân còn hơi xanh, bỏ các mấu và quủ. 
Ngày nay đã chứng minh thấy mấu và qií.i 
có râì ít alcaloiđ.

Bộ phận  dùng và ché biến.
Dùnẹ bõ phận trẽn mặt đất cùa cây 

ma hoàng (Herba Ephedrae)- Đôi khi dùng 
cù rễ (Radix Ephedrae) gọi là ma hoàng 
cân. Sau khi thu hái, ngưỡí ta dem phơi 
cho khô.

Thân hình trụ, dẹt, dài 5 25cm, 
(liríflig kính 1 3mm, (tòi khi phân nhánh, 
r  ãt ngoài màu vàng luc dôn vàng hân, có 
nhiều rãnh dọc. Chia thành đổt rõ, mỗi 
mấu mang ! 3 lá vấy nhỏ mọc đối hoặc 
mọc vòng. Gióng dài 2 - ốcm, giòn dề bẻ 
gẫy. Vết bẻ hưi có sơ. giữa có màu đỏ nâu, 
m ùi nhẹ, vị b a i đãng.

Vi phắu  thán: biêu bì ngoãn 
n eo èo . c ó  lórn cu lin  dàv. ở ch ỏ  lõm  có  lỗ  
khí. ừ những chỗ lồi dưới biếu bì có các 
đầm sơi thành rất dày không hoá gở. Mô 
mém vỏ ngoài chứa diệp lục, mò mềm vỏ 
trong không màu. Trong mô mềm rái rác 
có những đám sợi vã tinh thể calci oxalat 
nhò. Sơi vó trụ thành từng đám riêng lẻ 
nằm bên ngoài các bó libe. Vòng libe gồm 
8 15 hó, libe ớ phía ngoài, gỗ 0 phía 
trong. Trong tuv cá các tế bào chứa tanin, 
đỏi khi có các đám sơi hoá gỗ.

Hình 6.2. Vi phẫu thân ma hoàng
l Lớp cutin; 2 Lớp sáp ngoài;
3. Biêu bì; 4. Sư;; 5. Mô mềm;
6. C a le ;  o x a ìa t;  7 B ú  l ib e  - gỗ;

8 Mõ ruột; 9 . Tê bào chứa chất mầu.

Hình 6.3. Mánh biểu bì 
mang lỗ khí cùa ma hoàng.
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Bột: có màu vàng nAu nhạt hay xanh. Soi kính hiến vi thày: mánh biểu bì có lỗ 
khí. Mảnh biểu bì với lớp cutin có ụ lồi. Sợi dài, đứng riêng lé hoặc chụm thanh đám, 
thường kèm theo tinh thể hình lập phương hoặc tế bào cát. Mảnh mô mểm gổm tế bào 
hình chữ nhật. Những đám chất màu nâu trong mô mêm tuỷ.

Thành phần hoá học.
Thành phần chủ yếu của ma hoàng là alcaloid, hoạt chất chính là L-cohedrin, 

ngoài ra có D- ephedrin, L-N-metylephedrin. L-norephedrin. D-N-mety 1 pseudo- 
ephedrin, Đ-nor-pseudoephedrin, ephedroxan. Ngoài ra còn có epherin, (CaHnOỉN2) với 
điểm chảy là 76° và cấu trúc chưa xác định:

H H

a c —C -C H ,
o h n ; ^

K 2

O H H
C —¿-CH -. 
H N _>

R, r 2
L-Norephedrin H H
L-ephcdrin CH, H
L-N-metylephedrin CH, c h 3

R, R,
D-Norp!>eaùũẽplicdi in H H
D-pseudoephedrín CH, H
D-N- me t V1- pse t Jdoephedrin CH, CH,,

H

'R ,

X H ,
> H

° Y N'CH3
O

ephedroxan

Hàm lượng alcaloid phụ thuộc vào loài, tuối của cây và Ihời gian thu hái. Bảng 
sau giới thiệu hàm lượng alcaloid toàn phần và tý lệ ephedrin ờ một số loài ma hoàng:

Loài ma hoàng Hàm lương alcaloid toàn phẩn Tỷ lệ ephedrin
Ephedra sínica 1,315% 80 - 85%
E. equisetina 1,01 1,33% 55 - 75%
E. intermedia 0,25 - 0,89% 40 - 46%

Ngoài alcaloid trong ma hoàng còn có taoin, ílavonoid, tinh dầu, acỉd_hữU-,CƠ 
(acid citric icid malic ...)

Kiểm nghiệm.
1. Định tính:
- Cho vào ơ,2g bộl dược, liệu íinl mrớc và 1 1 giọt HC1 loãng, đun SÔI 2 - 3 phút 

rổi lọc, lấy riêng dịch lọc đem kiềm hoá bằng NH4OH (T.T.) rồi chiết bằng 5ml CHƠ}. 
Tách dịch chiết cloroíorm vào 2 ống nghiệm riêng, một ống cho thêm 5 giọt CuCl2 
(T.T.) và 5 giọt cacbon disulíua, iắc mạnh và để yên, lớp cloroíorm có màu vàng đậm, 
Ống 2 để trăng sau đó thêm 5 giọt CHC1, lắc mạnh, lớp cloroíorm không n àu hoặc có 
màu vàng nhạt.

Vi thăng hoa: lây ít bột ma hoàng làm VI thãn? hoa sẽ được tinh thê’ không màu 
jạng hạt hoặc tinh thể hình kim nhỏ.
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Láy 1 iỊ bột ilirợc !'ẻu cho thèm I5ml nước, dun nóng Irên nòi cách thuỳ VỚI òng 
sinh hàn ngược trong 30 I I.út, làm lạnh, lọc, thêm vào dịch lọc lml dung dịch NH<OH 
đậm đặc, chiết 2 lần mỏi lần với 
lOml hỗn hợp ele - cthanol |8:2|, 
hổn hưp dịch chiết được loại 
nước bàng Na2S04 khan, lọc, làm 
bốc hơi dịch chiết đến khô. Hoà 
ian cận trong iml MeOH ỉàm 
dung dịch thử. Hoà tan 5mg 
ephedrin tinh khiết vào metanol 
iàm dung dịch chuẩn. Chấm 5 
10 ul đung dịch thừ và 5^1 dung 
đich chuân trên bàn móng 
silicagen G, khai triền sắc kv 
bằng hê dunt! môi n- 
B u0H :C H ,C 00H :H ,0 [8:2:1 ],
!àiPắ khô tàm sắc kv Irong khỏng 
khí rồi phun dung dịch 
Ninliydrin 0,5% trong aceton rồi 
sấy ờ 105°c khoáng 10 phúl.
Dung dich thứ có vết có cùng Rf 
và màu giống vết ephcdrin của 
dung dịch chuẩn.

2. Định tượng
Cân chính xác khoảng 5g 

bôt niỊD dược diệu, cho vào đó 
3ml NH4OH đâm đặc, lOml 
ethanol và 20ml cthcr đd’ tronc 
hìnli soxhlet trong 24 giờ, sau đó 
thêm ether và chiết trên nổi cách 
thuỷ trong 4 giờ cho kiệt 
alcaloĩ !. Chuyến dịch chiết vào 
môt bình gạn, tráng hình chiết 
bang một ít cthcr rồi chuyển vào 
bình gạn. Lắc dich chiết với lĩCl 0,5 M iarầ dầu với 20ml, sau đó lãc tiếp 4 lần, mỗi lần 
lOml. Gộp dịch chiết acid, lọc, kiêm hoá bằng dung dịch NaOH (T T) rối lắc với ethcr 
lần đấu 2ơml và 4 lần tiếp theo mỗi lần ÍOml; Gộp địch chiết eíher lại rồi thêm chính 
xác 30ml H:SOJ 0,01 M chuán đô, lắc mạnh rồi để yên cho phân lớp: lấv riẽng lớp acid 
r:r.; d ich  c th e r  3 iần  rrỄỗ: lần  5m l H .o .  G ộp đ ích  ch iê i acid V'Ớ1 nước rún đặ.Ị trên Píii rá c h  
thuv cho bốc hẽì hơi cther, đế nguội rồi ch LI an dô acid dư bàng dung dịch NaOH 0,02 M, 
dùng 2 giot đỏ metyl làm chỉ thị màu.

lml H 2S 0 4 chuẩn độ 0,01 M tương ứng với 3,305mg ephedrin (CinH |5NO).
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,8% alcaloid toàn phần tính theo ephedrin 

(C10H„NOj.

Tác dụng dưực lý.
Tác dụng dược lý của ma hoàng chủ yếu là tác dung của ephedrin. Ephedrin có 

còng thức gần giống công thức của adrenalin, do đó tác dung cùa ephednn ^ân giống tác 
dụng cua adrenalin tuy có yếu hơn nhưng thường lảu h<m.

Hình 6.4. Bột ma hoàng
1. Mánh biểu bì vóri ìớp cutin có u lồi;
2. !ỗ khí; 3. Sợi; 4. Sợi linh thc;
5. Mạch gỗ: 6.7. Té hào mô mềm;
8. Nhữnt' mành inang màu;
9.Tế bào cứng.

2X
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HO-CH
CH3-HN-ỐHJ 1 _ 

c h 3
L- ephedrin

Ọ
HO-CH

adretiaíin

Ephedrin có tác dụng làm giãn phế quản, giảm nhu động ruột và dạ dày, kích 
thích cơ tim làm tim đập nhanh, làrn co mach mậu ngoại vi và tăng huyết áp, làm giãn 
dồng tứ, làm tàng đường huyết.

Ephedrin có tác dụng hưng phấn vỏ đại não làm cho tinh thán phấn chấn giảm 
tác dụng gây ngủ của thuốc ngủ, hưng phấn trung khu hô hấp.

Trên lâm sàng, ma hoàng làm tăng tiết mồ hôi rõ rệt nhưng tác dụng này chưa 
được chứng minh và giải thích đầy đú.

Ngoài ra, ma hoàng và ephedrín còn có tác dụng thông tiểu tiộn, kích thích bài 
tiết nước bo! và bài tiết dịch vị.

Tác đụng của ephedin lại ngươC-VỚi tác dụng của eghedrịn. Ephedin làm hạ huyết 
áp, tăng sự co bóp của tử rung chuột bạch, tăng nhu động ruột cứa thỏ, hơi kích ihích hỏ 
hấp.

Tác dụng của rễ ma hoàng: Theo sự nghiên cứu của các tác giả Nhạt bản thì rễ 
ma hoàng tác dụng ngược với lác dụng cúa cành và thân ma hoàng. Nếu dùng cao lỏng 
■ẻ ma hoàng tiêm vào động vật thì thấy huyết áp giảm xuống, giãn mạch máu ngoại vi, 
lăng biên độ hô hấp.

Công dụng và liều dùng.
Y học cổ truyền dùng ma hoàng chữa các bệnh: sốt không ra mồ hôi, viêm phế 

quán, viêm phổi, hen suyễn, ho có niiỂtt-dờm, vicmiỉiân và có tác dụng lơi tiểu.
Liéu dùng: 5 - iOg dưới dạng thuốc sắc, líiường dùng phối hợp với nhicu vị thuốc

khác
Tây y thường dùng ephcdrin dưới dạng muối hydroclorid hay sultat, dùng riêng 

hay phối hợp với aspừin, cáỉcín, papaverin.
Dùng chữa hen, ỉĩểu tối đa 0,Q5g ephedrin hydroclorid trong ! lần, 0,15g trong 

24 giờ. dạng thuốc viên: 0,Qtg/viên. -
- Chữa sôưnũi, dùng đung dịch 1 3% ephedrin hydrotlorid hoà trong nuớc làm 

thuốc nhỏ mũi, mỗi lần nhỏ 1 - 2 giọt.
Chú ý: - ma hoàng không được dùng cho người đau tim, người ra mồ hôi nhiều. 

Đôi với những ngưrri cao huyết áp dùng phải cẩn thận.
Ngoài ra, rễ ma hoàng được dùng để giàm mô hôi đối với những người đổ mồ hôi 

nhiều, mỗ hôi trộm.
Ephedrin có thể bán tổng hợp thành Methamphctamin (D-desoxyephedrin) là 

Chat gây kích thích mạnh thán kinh rning ương, gâv nehiộn và bị cấm.

T ia  khoa học của cây ứt : CapYituni annmtni L., họ Ca )olanai Cậy ớt còn

ỚT

gọi ìỉi hạt tiau.

29
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Đ âc  đ ic m  th ư c  vật.
Cã> nhữ, thuộc thiio, mọc hàng náni tại những nước ôn đới, sông lâu nam và Lhần 

phía dưới hoá gỗ ờ những nước nhiệt đới. Cày có nhiéu cành, nhẩn. Lá mọc so le, mem, 
hình Ihuồn dài, đầu nhọn, phiến lá dài 2 - 4cm, rộng 1,5 - 2cm. Hoa màu trăng, ITÌỌC đơn 
mộc ớ kẽ lá, mùa hoa gần như quanh năm nhưng nhiâu nhất vào tháng 5 - 6. Qua mọc ru 
xuống hay quay lên trời (chi thiên) hình dáng quả thay đổi, có Ihứ tròn, có thứ dai, khi 
chín có màu đó, vàng hay tím. Trong chứa nhiểu hạt dẹt trắng.

Bailey càn cứ vào hình dáng kích thước, vi và màu quả đã chia Capsicum 
annuum ra làm nhiều thứ:

Thứ fasciculatum Bail.: quả quay lẽn trời. Còn gọi là ớt chỉ thiên, quả mọc 
tlntrâìg tltành chùm 2 - 3  C|iiá dài 4 - 6cm, khi chín có màu đỏ, rất cay.

Thứ microcarpuni (DC.) Bail: cây sống lâu năm, quả rất nhỏ, chín có màu đỏ,
í,i! Cíiy

'ITiứ conoides Bail.: quà hình chuỳ dài 2 - 4ctn, chín có màu tím.
Thứ corasiforme Bail.: ớt cà, quả tròn có màu dò, cay.
Thứ acuminatum Bail,, ớt sừng tráu, quả mọc rủ xuống, dài 7 10cm, đầu nhọn, 

chín có màu dỏ, rất cay.
Thu loagum Bail.: òt dài, quà dài 20 - 30cm, chín có màu vàng.
Thứ grossum Bail.: còn gọi là ớt tây hay ớt cà. Lá dài 8 12cm, hoa khá to, quả 

to nhưng không dài, nhãn nhúm, khi chín có màu đò hay vàng, không cay, có mùi ihơm, 
người ta trồng đê xào àn.

Phân bô và trồng hái.
Ớt được trổng khắp nơi 0 nước ta. Trên thế giới có nhiều nước Irồng ớt như Nhật 

Bản, Ân Độ. Indonesia, Nam Phi, Tây Ban Nha» Ý, Pháp, đặc biệt ở Hungari người ta 
trồng hòng nghìn hecta, mỗi năm xuất cảng từ 2500 đến 3000 tán ớt khô.

Bộ p h ận  dùng và chế biến.
Quả (Fructus Capsaici): dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Lã thirờng dùng tươi.
Quả ớt là những quả mọng, mật ngoài nhẵn bóng, cắt ngang có vách mỏng ngăn 

đôi. giá noãn trụ giữa có nhiều hạt đẹt, vị cay, nóng, nhất là vách ngăn càng cay nhiêu. 
Đốt sẽ có khói rất cav. khó chịu, gâv ho. hát hơi.

T hành  phần  hoá học.
Trong quả ớt có: 0,04 1.5% dẫn chất benzylamin, vị cay, trong đó thành phẩn 

chính là capsaixin (chiếm tới 70%). phần lớn tập trung ỏ biểu bì giá noãn, khi tán bột giá 
noãn, nhỏ một giọt nước lên rồi soi kính sẽ thấy các tinh thể hình vuông cùa capsaixin vị 
rất cav. pha loãna tới nồng độ 1/10 triệu còn cảm thày vị caV7

o
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Ngoài ra còn có một sỏ chất khác như dihydrocapsaixin (khi Jng 20%), 
nordihydro-capsaixin (7%). homocapsaixin và homodihyđrocapsaixin.

Các chất carotenoit: chất chính là capsanthin có màu đỏ; ngoài ra còn có 
cap'<orubin, kryptoxanthin, Zeaxanthin, lutein, a  và ß coroten.

Capsicosid là một saponin steroit có tác dụng kháng sinh.
Flavonoid (apiin và luteolin -7- glucozit).
Vitamin c  tỳ lệ chừng 0,8%o - t,8%o trong ớt của ta (bộ môn dược liệu định 

lượng «;ĨTỈ ¡957). Có những tác giả nghiên cứi: rít ờ chau Phi, Hungnri thấy hàm ỉượng 
vitamin c  lên tới 4,89%.

Chất đường tới 1%.
Ngoài ra con có acid hữu cơ như acid citric, acid malic ...

Kiểm nghiệm.
1. Định tính.
Để định tính hoạt chất capsaixin trong ớt, ngày nay thường dùng phương pháp 

sắc ký lớp móng.
Chiết bột ớt với metanol: HUO (1 + 1), sau khi làin lạnh đem lọc, lấy dịch lọc lắc 

với benzen, lấy lóp benzen đem chấm lên kính đã tráng chất hấp phụ là silicagen G, 
dùng dung môi khai triển là cloroform: metanol (95 + 5) sau khi làm khô đem phun 
dung địch acid phosphomolibdat-wonframic lên bản móng, sau đó để trong hơi amoniac
2 phút. Trên sắc ký đồ sẽ xuất hiện màu xanh xáin của capsaixin, trị số Rf trong khoảng
0,4 - 0,6.

2. Định lượntỊ
Thường dùng phương pháp so màu dể định lượng capsaixin trong ớt theo nguyên 

tắc dựa vào phản ứng diazo của nhóm OH-phenolic trong cấu trúc của capsaixin hoặc 
dựa trên sự tạo thành phức chất có màu với các muối vanadium.

Tác dụng dược lý.
Chất có tác dụng trong ớt là capsaixin, nó có tác dụng gâv tại chỗ trên niêm mạc 

vầ trên da cảm giác nóng inạnh, có thể tãng đến cảm giác cháy rát, nó gây đỏ mà không 
.;.!V phồng da. Cảm giác nóng xẩy ra chẳng những do kích thích đặc hiệu của sự tiếp 
nhạn nhiệt mà còn có lẽ do sư tụ máu trên da bệnh nhân.

Bột ớt gày hắt hơi rất khó chịu, nhất là khi đốt khói ớt gây hắt hơi rất mạnh.

Công đụng:
Ngoài còng dụrig làm gia vị, ớt có thể là vị thuốc giúp sự tiôu hoá, làm ãn ngon, 

chóng lieu.
Ớt hoặc capsaixin thường dùng ngoài đế làm giảm đau các bệnh đau khớp, đau

dàv thán kinh, dùng dưới dạng băng dán hoặc th’.:ốc n*ềỡ, dùns riêng hoặc phối hợp 
với một số vị khác.

Do có tác dụng kích thích tia của capsaixin nên rượu ớt đói khi cũng đươe dùng 
cho thêm vào nước gội đđu.

Liều dùng: Dùng Lrong: 0,10 - 0,30g bột hoặc 0,05 - 0,50g cồn ớt chia 3 lần uống 
trong ngày.

Dung ngoài tuỳ theo chỗ đau.
Ngoài rr người ta còn dùng lá ớt tươi chữa mụn nhọt, rắn, rết cắn.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



TÓÍ F>ỎC

Tén khoa hoc cúa cày lòi độc Colchicum autumnal'.’ L., thuộc họ Hành 
Í.iliíii eue.

Đặc điểm (hực vật.
Tỏi đục íà v5> iỉítlậb ¡¡làu nổliẸ -lảs ìứi.1 1 , v!ư i::ỏi giù ío  iiũni: úài 3 " +C111, uường 

kình 2 - 3em mọc sâu dưới đất, quanh có phu c.íc vay náu là gốc những lá CÜ khô di. Tư 
íìiồ ITÌỌC lên cán  hoa với 3 4 
hoa, Xìiâì hiện và# mùa thu, 
lioa ct> hình Ổng dài, cao virơì 
trên mật đất khoáng 10 
15cm, phÀn ống phía trên loe 
thành hình chuông với 6 cánh 
hình hầu dục, màu tím hồng 
nhai có 6 nhi, 3 nhị phía trong 
ngắn hơn với bao phấn màu 
vàng cam; nhuỵ gổtn 3 lá 
noãn hợp thành một bầu 3 
ngán. Lá to, dài. đầu lá họp, 
nhon. Quá nang,

Phàn bố, trổng hái và 
chế biến.

Tòi độc mọc hoang 
tren những đổng co các nước 
trung và nam Châu Au. Cũng 
có nước trổng nhiẻu như 
Rumani và Hungari, hàng 
nãm thu tới 6 - 8 tấn hạt.

Trồng bằng hạt hoặc 
bang giò

Khi quà chín có màu 
nâu. Người ta cắt về phơi khô, 
quà sẽ nứt cho hạt rơi ra 
ngoài, lấy riêng hạt phơi thật 
k hô để giữ cho hoạt chất khòi 
bị giám đi nhiêu.

Bộ phận  dùng và thành  phán hoá học.
Hạt chín [S- ruen Cohẳhicí) đã phơi khò Hat chín có màu nâu \ẫm , hình cầu, 

đường kính khoảng 3mm, có phẩn cuống hạt còn lại rất rõ.
Trong hạt tòi độc có chứa alcaloid (trune bình 1,2%): alcaloid chính là colchicũr 

(0,2 0,6%) phần lớn tập Irung ờ tế bào vỏ hạt. Ngoài ra, tới nayđă phân lập Irên 20 
alcaloid phụ, trong đó có đemecolcin (desacetyl.N-metylcolchicin) là chất có phàn ứng 
kiổm, coỉchicosid (2-demetyl-colchicin-2-ß-D-glucosiJ i
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Colchicin: R(.= COCH,; R2 -- -CH,; 
Demecolcin: Rị = -CH,; R, = CH,; 
Colchicosid: R| = -COCH,; R , = -glucoza

Ngoài ra trong hạt còn có đẩu béo (17%), acid benzoic, phvtosterol. đường (5%),
tanin.

Trong giò tỏi độc có tinh bột, đường, gôm, tanin, nhựa. Hàm lượng ãlcaloid trong 
giò thấp hơn trong hạt (dưới 0,2ỷ/c) và demecolcin chiếm phần lớn.

Kiểm nghiệm.
1. Định tính

Lấy dịch chiết nước cho bốc hơi tới khô, hoà tan cặn với acid sulfuric sẽ thấy 
màu vàng xuất hiện, thêm acid nitric; đặc sẽ chuyển màu sàng đỏ tím.

- Đun 0,5 bột hạt tỏi độc (hoặc cặn của 5ml dịch chiết nước đã bốc hơi) với 5ml 
H-,S04 2N, lọc nóng, sau khi nguội đem lác dịch ỉọc VỚI 5ml cloroform. Lọc lớp 
c!oroform lấy ra qua giấy lọc đã thấm ướt bằng cloroform, rổi dem bốc hơi tới khô, hoà 
tan cặn trong (),5ml HC1 đặc, cho thêm 0,5ml nước và đun 5 phút trong nôi cách thuỷ 
sôi. Nếu có colchicin thì dung dịch có màu vàng và sẽ chuyển sang màu xanh đậm khi 
cho thềm vài giọt dung dịch FeG 3.

2. Định lượng.
Colchicin là một alcaloid không có tính kiềm, do đó không thể tạo muối khi tác 

dụng với acid. Dược điển Quốc tế định lượng colchicin bằng phương pháp cân theo 
nguyên tắc: chiết colchicin bằng cổn 95°, cho bốc hơi cổn, hoà tan cặn trong dung dịch 
NajSOj 20%, rồi loại tạp chất bằng cách lắc với ether. Sau đó chuyến alcaloid sang dung 
môi cloroform, bốc hơi dung môi, cho vào cặn ít cồn 95° rồi cho bốc hơi cồn. Sau dó sấy 
cặn colehieìn ở 100°c tới khối lượng không đối rồi đem cân.

Ngoài ra, người ta cũng có thể định lượng colchicin bằng phương pháp so màu dựa 
vào ng'iyên lắc: đun nóng với acid H ơ  đặc, colchicin biến đổi thành colchicein. Hợp 
chất có nhóm OH-enol này tác dụng với FeCI, tạo ra dung dịch có màu xanh dùng để 
dinh lượng.

1 ác dụng và cõng dụng.
Colchicin là chấl rát độc với dộng vật máu nóng. Triệu chứng ngộr độc (ỉa chảy, 

hạ huyết áp, liệt thần kinh trung ương) thường xuất hiện ngay san vài giờ. Liều chết đối 
với colchicĩn là 0,02g * 5g hạt ss 50g cồn hạt 1/10, chết do ngạt thờ. Ảnh hường của 
colchicin lên sự phân chia tế bào được chú ý đặc biệt. Colchicin có khả năng ngăn cản 
hiện tương gián phân trong giai đoạn biến kỳ. Tác dụng này được sử dụng để cải tạo 
giống cẽiy trổng.
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Irong điều tri, người ta dùng colchicin để chứa bênh gut (bệnh thống phong) đặc 
biệt trong Irưòng hợp cáp tính. Có thể do nó tham gia vào sự biên đổi chất có nhân purin, 
11Ó ngăn cán hoặc loai trừ sự tích luv acid uric ờ khớp xương. Liếu dùng 0,5mg X 4 lần 
trong 24 giờ. (dùng kco dài tối đa 3 ngày trong một đợt điều tri). Do có tác dụng đối với 
luện tương phủn bào nên colchicin cũng được dùng chữa bệnh bạch cẩu và bệnh lympho 
bào ác tính. Demecolcin ít độc hcm colchicin 30 - 40 lần nên người ta hay dùng hơn.

Tòi độc được dùng dưới dạng cồn hạt 1/10 với liàu l,5g/lần, 3g trong 24 giờ, cao 
nỉĩnc vơi lỉêiĩ 0,05g/lAn, 0,2g trong 24 giờ dd chữa bvĩìh tlìống phong. K.Ỉ11 dùng tháíy 

hiên tương ía lỏng phái ngừng thuốc ngay. Thường người ta chì dùng 4 - 5  ngày lại nghỉ 
không nên dùng lâu sợ bị ngộ độc.

Hicu nay người ta chú ý trổng cãy tói dộc với mục đích chiết lấy colchicin dùng 
trong nông nghiệp nhiều hơn là dùng làm thuốc. Tuv nhiên một sô nước vân dùng tỏi 
đỏc và cá t ché pharn cúa tỏi độc làm thuớc.

ÍCH MẪU

0  nước ta hiện nay có 2 loài ích mẫu: LiManurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu (= 
Leonurus helerophyỉlus Sweet) và L. sìbiricus L., ho Hoa mỏi Lamiaceae 
(—Lưbiateae).

Đặc điểm  thực vật.

ơ

Hình 6.6a. ích mẫu Hình 6.6b. ích mẫu
l.rnnunis ùhiricus L. Leonurus heterophyllus Svv.

- Leonin as artemi.\.ẫii : cây fhào, sống hàng năm hay 2 năm. thường cao 0,5 lm . 
Thin vuõng moc đứng có nhiều rảnh dọc và lòng mịn, ruột xốp. Lá mọc đôi, lá gốc gán 
như tròn, có rĩinu cua nòng hai mặt đều có lòng mềm nhu nhung, lá ờ giữa dài, XC sâu 
thành ihu\ hep, không đcu, các thuv có răng cư. nhon; l.< ớ ngon ngăn, ít xẻ hoăc
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nguyên. Cụm hoa mọc thành vòng dày đặc ở kẽ lá đường kính 2 - 2,5 cm; lá bãc hình 
giùi ngắn hơn đài, đài hoa dài 5 - 6  mm hình chuông, có 5 răng nhọn, có lông, tràng hoa 
dài ] cm hay hơn có màu trắng hồng hay tím hổng, mặt ngoài có lông, môi trên hình 
trứng, hơi cong mỏi dưới dài bằng môi trôn nhưng hơi hẹp hơn, chia 3 thuỳ, thuỳ dưói 
rộng, nhi 4. đinh vào giữa ống ưang. Quả bé 3 canh, nhẵn, khi chín_cá màu nâu sẫm. 
Mùa hoa quá: hoa vào tháng 3 - 5 ,  mùa qua: tháng 6 - 7 .

Leonurus siribicus L.: ỉoài này có đặc điểm khác loài trâu là: cày I1Ỉ1Ỏ lum, vao 
khoảng 0,2 - 0,8 m, phiến lá giữa xẻ rất sâu, sát tận gân ỉá, lá ờ _ngon xẻ 3 thuỳ, thuỳ 
ẹiữa lại xẻ 3 thuỳ n(HrCurfThoa có đữcmg kínfi~3"- 3,T em , hoa có môi dưới hơi ngắn 
bằng 3/4 mỏi trên.

Phàn bố, trồng trọt và thu hái.
Ở Việt Nam, cây ích mẫu mọc hoang trcn những vùng đất ẩm ở bãi sông, phân 

bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và Trung du Bác Bộ. Ớ vùng núi thấp cũng có ích mẫu 
nhưng ở độ cao khoảng 1500 m trờ lên gần như không gặp cây moc tự nhiên.

Trông Ỉ3ÚĨÌ|̂  cuch Ỉ̂CO hat vào tháng ỉ0 trôn nhung luống rống liìì Cảo 2ü-25crn. 
Mât độ 25 X 30 cm một cây. ích mẫu ưa sáng và ưa ẩm, cây sinh trưởng nhanh trong 
mùa hò và lụi vào khoảng giữa mùa thu. Cây có khả năng lái sinh chổi mạnh khi cảy bị 
cẳt sát gổc.

ích mấu được thu hoạch vào mùa hè khi hoa chớm nở, cắt cây về rũ sạch đẩt cát, 
phơi hay sấy khô.

Quả (sung uý tử) thu hái vào mùa thu khi quả chín, cắt cá cây, phơi khô, đập và 
rũ lấy quả (thường gọi là hạt). Quả màu nâu bónq, dài 1 - 2 mm.

Bộ phận dùng, thành phần hoá học.
Dùng phần trên mặt đất có nhiều lá (Herba Leonuri) (ích mẫu thảo) và quả ích 

mẫu (Fructus Leonuri) (thường gọi là hụt -  sung uý tứ).
Trong lá câ\ ích mẫu Leonurus sibiricus L. có chứa alcaloid (leonurinin, 

leonuriđin. leonurin), tanin, chất đắng, saponin, flavonoid ('rutin), tinh dầu (vết); Loài L. 
heterophylius có .Stachydrin. Theo Viện Dược ltệu ’'ch mẫu có 3 alcaloid (trong đó có 
alcaloid có N bậc 4), 3 flavonoid (trong đó có rutin) môt glycosiđ có khung Steroid

Hạt chứa ỉeonurin.

Tác Jụng và công dụng.
- Leonurin có tác dụng tăng.cưàiig-.tciíaixg_lực và tần sô co bóp tử cung thỏ cô lập. 

Với d irig địch Liionurin 1% tiêm tĩnh mạch mèo có tác dụng làm tăng tần số và bịên độ 
hổ hấp, tác dụng này là do thuốc kích thích trực tiếp trung tâm hỏ hấp gây nên chứ 
không phải gián tiếp phản xạ qua giây thẩn kinh phế vị. Leonurin với liều 1 mg/kg tiêm 
tĩnh mạch thỏ làm tăng gấp đôi lượng nước tie bai tiết sau vài phút.

Cao lỏng ích mẫu (L biru us) có tác dụng lãng co bóp và trương lực cơ Ịử 
Cí ng có lập cua chuồt lang, thỏ va chó, có :ác dung an thárL kháng khuán.

c h 3o
Leonurin
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Nước Siic ích mẫu (L. hetei ophvllu.s Sweel) có tác dung gây hưng phấn vứi nông 
độ 1,4% và với nông độ trên 5,6% lại gây ức chê co hóp từ cung thó Ngoài ra còn có tác 
dụng gây .sảyjhại. Nước sắc ích mả« có tác dụng phục hổi hoạt động co bóp của tim ốch 
đã hị gây roi loạn co bóp, nhưng không có tac dụng đặc hiộu đoi với huyết áp mèo và 
thó, chỉ gãy ức chế nhẹ và nhất thời. Với nồng độ 0/7% có tác dạng kích thích ruột thỏ 
cô lập, còn với nồng độ cao trên 2,1 r.'r. lai ức chô hoại động này.

Ich mẫu đã được nhân dân ta dùng làm thuốc chữa bệnh lừ làu nhất là đối với 
phỉi rĩìí ” khi 'to , rongjiuyc !, tử cun¿_cv hói không ĩ ối. ỉ Cu iuựn kũiiiỉi^iiyệl, khí 
hu hach đới quá nhiểu. Ngoài ra, ích mẫu còn được dung chữa bệnh cao huyết ấp, viCm 
thửíT V;i làm thuốc bổ huyệt.

Oiiii ích mÃn dùng làm (huôc thông tiếu tiện chữa phù ihũng, suy xhôn, mắt mò. 
Liôu dùng hàng ngày: 10-12? ích mẫu tháorTữỏi đặng thuocTsac hoác cao; 6 - 12g quà 
ích mầu sắc uóng-

6.3. ĐƯỢC LIỆU  CHỨA ALCALOĨD CÓ NHÂN PYRIDIN VẢ PĨPERĨDĨN

HỔ TLÊU

Tên khoa học của cây Hồ tiêu : Piper nigrum L., Ihuộc họ Hổ tiôu - Piperaceae.
Cây hồ tiêu còn gọi là hạt tiêu, cổ

nçuvêt.

Đặc điểm thực vật.
Hồ tiêu là một loại cây leo, thân 

dài, nhẵn, bám vào các cây tưa hằng 
những rễ. Thân mang lá mọc cách. Lá 
lĩiống lá trẩu không nhung dài và thuòn 
hơn Cá hai loại nhánh: một loại nhánh 
mang quả và một loại nhánh dinh dưỡng, 
cá hai loại nhánh đều xuất phát từ kẽ lá.
Cụm hoa hình đuôi sóc, mọc đối với lá.
Khi chín rụng cá chùm. Quá hình cầu 
nhỏ, có chừng 20 - 30 quả trên một chùm, 
lút’ đầu màu xanh lục, sau có màu đỏ. khi 
chỀín màu v.inp

Phan bõ. trồng hái và chè biên.
Hổ tiêu đưực trồng ờ các nước 

vùng nhiệt đới. Các nước cung cấp nhiẻu 
hổ lieu: An Độ, Indonexia, Malaixia,
Philipin, Campuchia, Braxin.

Ớ V iệi nam được trồng nhiẻu ờ 
dào Phú Quốc Minh Hải, Kiôn Giang, An 
Giang, Ọuàng Trị, Thừa Thiên. Hàng nătn Hình 6.7. Hky bồ tiêu.
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ta xuât khẩu chừng 4000 - 5U00 tấn hổ tiêu.
Trổng hổ tiêu bằng cách giâm cành hoặc bàng hạt. Người ta thường thu hoạch 

quả từ nám lhứ 4 hiệu suất cao nhất vào nãm thứ 7, 8. Trung binh môi hecta cho 4000 - 
5000kg hồ tiêu khô.

Tuỳ theo người ta muốn có hồ tiêu đen hay hổ tiêu trắng (hổ tiêu sọ) mà cách thu 
hái, chế biến có khác nhau.

Muốn có hổ tiêu đen, người ta hái vào lúc thấy có một vài quả đỏ hay vàng trôn 
chùm quà nghĩa là lúc đa sá quả còn xanh. Những quả Itôiĩ cùưa có sọ klii phưi kìiô sẽ 
giòn dễ vỡ vụn ra. Còn những quả khác khi phơi khô vỏ sẽ dân deo lại, màu ngả đen do 
đó có tên hồ tiêu đen.

Muốn có hồ tiêu trắng phải hái vào lúc quá đã thật chín, sau đó loại vỏ ngoài 
bằng cách chà sát hoặc đem ngâm dưới dòng nước chảy 3 - 4  ngày, sát để loại hết vỏ đen 
rổi phơi khô. Loại này có íTiàu trắng ngà, ít nhăn nheo hơn, ít thơm hơn (vì lớp vỏ ngoài 
có chứa tinh dầu đã bị loại đi) nhưng cay hơn.

Bộ phận dùng.
Quả xanh còn vỏ ngoài: hổ tiêu đen (Fructus Pipcris)
Quả chín dã loại vỏ ngoài: hồ tiêu sọ (hồ tiêu trắng) (Fructus Piperis).
Hổ tiêu đen là một quả mọnt;, khô, hình cầu, đường kính 4 —  5mm màu đen 

nhạt hay xám thâm, nhăn nheo, phía dưới có sẹo cuống, phía tròn có một điểm hơi nổi 
đó là vết tích của vòi đã rụng.

Hồ tiêu sọ trôns ít nhăn nheo hơn, màu trắng ngà, cắt dọc chí thấy lớp vỏ trong
và hạt.

Vi phẫu quả hồ tiêu:
Từ ngoài vào trong ta thấy:
Vỏ quả ngoài có tóp cutin dàv, trong có 2 — 3 lớp tế hào ít nhiéii đã hoá cứng.
Vỏ quá giữa dày, có tinh bột, có tê bào chứa tinh dầu, càng vào phía trong càng 

nhicu. ờ khoáng giữa có một ít bó libe gỗ tưưng ứng với gân của tâm bì.
Vò quá trong gồm 1 — 2 lớp tế Hio thành dày hình móng ngựa. Lớp vó hạt gồm 

vài hàng tế bào dẹt, dài, chứa chất màu nâu. Phôi nhũ có tinh bột, ít tinh dầu, nhựa và 
alcaloiđ

Thành phần hoá học.
Trong hồ tiêu có:
Tinh dầu: 1,2 — 3,5% trong hổ tiôu den, và 1,2 — 2,5% trong hổ tk u  ưảng. màu 

vàng nhạt hay màu iục nhạt, có mùi thom, thành phần chính của tinh dầu là a  và ß- 
pinen, Sabinen, A3-caren và (+) limonen.

Alcaloid: 2 —  5% trong đó chủ yếu là piperin (chiếm 90 — 95%) cổ vị cay (pha 
loãng 1/200000 còn vị cay), piperin khi thuỷ phân sẽ cho piperidin và acid piperic 
(C, ,H10O4), chavicirễ là đồng phàn (dạng cis - cis> rũa pipcrin có vị cay, khi thiiỷ phân sê 
cho piperidin và acid chavícic (C12HlrO.) và một lượng nho các chất pịperettin, piperỵlin 
và pipcrolein A, B ít cay hơn.

Ngoài ra trong hổ tiêu còn có cubelin không có vị cay, chất béo và tinh bột.

® Pipern ® Pipctylin
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(-) Cubelin
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Acid piperic (trans-trans)

Xo  Piperettin
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\\ 'COOH 
Acid chavixic (cis-cis )

Kiểm nghiệm.
1. Định tính

Nhó lên bột hồ tiêu 1 2 giọt H ,S04 đậc sẽ xuất hiện ngay màu vàng sau 
chuyến nhanh sang đỏ nâu rổi chuyển dẩn sang màu nâu tối, cuối cùng có màu xanh nâu 
(phản ứng cùa piperin).

Nhỏ lèn bột hổ tiêu vài giọt cồn 90 - 95°, để hơi khô, nhỏ lên 1 giọt nuóe, đây 
kính mòng lên rồi soi sẽ thấy ờ mép tấm kính mỏng có ít tinh thể piperin hình kim.

2. Định lượng-
Người ta dung phương pháp cân, có 2 phuơng pháp:
a) Trộn 10g bột hồ tiêu với 20g vôi tôi, thêm nước đê tạo ra hột nhão lỏng, đun 

sôi íroiiB 15 phút. Sấy ờ 100°c cho khồ rồi chiết bằng ether, ^ốc hơi ether, sấy khô rổi 
cân.

b) Chiết bột hồ liêu bằng etano! 95° đun SÓI, cất thu hÀi (juno mòi , lắc cao còn 
lại với dung dịch KOH 0,1N để loại nhựa. Rừa cặn còn lại bàng nước rổi hoà tan trong 
_ôễ'j 95° đun sỏi. Loại màu bằng than xương. Lọc. để nguội rói thẻm nước cho piperin 
tủa lắng xuống, lọt lấy tủa, sấy khô rổi cân.

Tác dụng và công dụng.
Hổ tiêu với liều nhỏ có tác dụng tăng dịch vị, dịch tuỵ, kích thích tiêu hoá làm ãn 

ngon. Nhưng liều cao sẽ kích thích niêm mạc da dày, gây xung huyết và gây viêm cục 
bộ, gây sốt, viêm  đường tiết niệu, đi đái ra máu
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Piperin và piperidin dộc 0  liều cao, piperìdin tăng huyết áp, lam liột hô hâp 
(50mg/kg cơ thể). Piperin tiêm bắp thịt cho thỏ và chuột bạch hoặc cho hít hơi với liểu 
cao thì thấy sau một thời gian kích thích ngắn có hiện tượng thở nhanh lên, chân sau tê 
liệt rồi mê hoàn toàn, co quắp, ngủ gà rồi chết do ngừng thờ. Khi giải phẫu thấy phủ tạng 
đều có hiện tượng xuất huyết.

Ngoài công đụng làm gia vị, hồ tiêu được dùng làtn thuốc kích thích tiêu hoá, 
giảm đau (chữa đau răng), chữa đau bụng, ỉa lỏng, cảm lạnh. Ngày dùng 1 3g dưới 
dạng bột hay thuốc viên, thường phối hợp với một số vị thuốc kiiác. Hồ liêu CÒII có tác 
dụng sát khuẩn, diệt ký sinh trùng do đó người ta còn dùng hồ tiêu để bảo vệ quần áo len 
dạ.

Lựu

Tên khoa học của cây lựu : Púnica yranuturri L. họ Lựu - Punìcaceae.
Cây lựu còn gọi là thạch lựu, bạch lựu, tháp lựu.

Đặc điểm thực vật.
Cáy lựu Ihân gỗ, cao chừng 3 - 4m. Cây nhỏ, cành mềm. có khi có gai. Lá dài 

nhò, mềm, đem, mép lá nguyén, cuống ngắn, thường mọc dối hoặc so le. Hoa hình cái 
loa 5 cánh màu đỏ, cũng có thứ màủ trắng (bạch lựu) mọc rĩêng hoặc thành xim có độ 3 
hoa, hoa có cuống ngấn. Đế hoa hình chuông, mang 4 - 8  lá đài màu đỏ, thoạt tiên mọc 
dứng rổi xoè ra sau khi hoa nò. Cánh hoa bằng số lá dài, xếp xen kẽ nhau, mỏng. Bộ nhị 
cồm nhiều nhị rời nhau. Bộ. nhuỵ gồm 8 - 9 lá noãn dính liền vói đế hoa. Hoa nỡ vào 
mùa hè. Quả hình cầu, to bằng quả cam, đẩu quả còn 4 - 5 lá đài tồn tại. v ỏ  dày, khi 
chín có màa vàng đỏ lốm đốm. Trong quả có 8 ngàn xếp thùnì 2 tẩng, tầng trôn có 5 
ngăn, tầng dưới có 3 ngăn, các ngăn phân cách bời các màng mỏng. Trong có nhiẻu hạt 
hình 5 cạnh màu trắng hồng.

Phân bõ và trồng háiỆ
Cây lựu có nguồn gốc ờ các nưóc niém nam châu Á, dược trổng khắp nơi, nhất ỉa 

ớ nước có khí hậu ấm. Người ta trổng làm cánh và lấy quả ăn.
Lựu 'rồng bằng cách giâm cành. Cách bón phân khác nhau cũng làm cho tỷ lệ 

aỉcaloid trong cáy thay đổi. Có tác già đã chứng minh: nếu bón bằng calci supcphotphat 
(ý lệ aìcaỉoíd sẽ có 0,53% (ó cành) và 0,75% (ờ rẽ). Nếu bón amoni suifat thi tỷ lộ 
tlcaìoiđ là 0,42% (ừ cành) vá 0,63% (ờ rễ). Nếu bón bằng sát sulfat thì týlệ aỉcaloid là 

‘ ,57% (ỏ cành) và 0,61 % (ờ rễ).
Thu hoạch vỏ quá vào mùa hạ, ỏ thân, vỏ rỗ quanh năm.

Bộ phận  dùng, chế biên và bảo quàn,
Ọuả đùng đế ân
Vỏ rè. vỏ (hàn (Cortex (jiaiiati)
Vögusu
C h ế biến:
Vó rc: đào rể rứa sạch, bóc lấy vỏ, bỏ lõi, phơi hoặc sấy khô.
Vò thân bóc lấy vỏ, đem phơi hay sấy khô.
Vỏ quả: khi còn tươi, bò màng trong, thái mỏng sây khô.
Vó rẫ lụ 'h những miếng không dều, cong hình lòng máng hay cuộn thành ống, 

kích thước tỊ I; iui, dày khoáng 1 t m. Mặt ngoài màu xám vàr.g nhạt có nhữnr! vẩy bẩn
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lo, đồi chỗ bị nứt nẻ. Ở vỏ thân mặt ngoài đôi khi nhẵn, thường mang bì khổng và địa >. 
Mặt trong nhẵn màu vàng hcm. Vết bè không có xơ, màu vàng nhạt. Cãt ngang thây
vùng libe có nhiéu vân ngang 
và dọc chia thành ô vuông rất 
đặc sắc. Không có mùi, vị chát 
sau hơi đắng.

Vi phẫu.
í. Lớp bần khá dày, 

gồm tế bào hình chữ nhật dẹt.
2. Mô mềm vỏ có tế bào 

hình nhiéu cạnh, xếp dài theo 
hướng tiếp tuyến. Trong mô 
mềm có tinh thể caici oxalat và 
tế bào mô cứng lo.

3, Libe rất phát triến, 
gồm tè bào chứa tinh thể calci 
oxalat và tê hào chứa tinh bỏt 
xếp thành hàng xen kẽ nhau 
đểu đặn.

4 Tia tuv hẹp, một dãy, 
loe rộng ra phía ngoài, cắt !ibe 
thành bó hình nón.

Bột.
Màu đó nâu, vị hơi chát. 

Soi kính hiển vi thấy: mảnh mô 
mềm gồm tế bào chứa caícị 
oxalat xen kẽ với tê bào chứa 
tinh bột. Mảnh bần gồm tê bào 
màu vàng, thành dày. Tinh thể 
calci oxạlat h ình cầu gai. Hạt 
tinh bột đứng Heng- ]?̂ - đường 
kính 2 4jim. Tế bào mô cứng 
thành rất dày có ống trao đổi

ráo.
Bảo quàn : để nơi 

mát.
khô

Hình 6.8. Vi phẫu vỏ lựu
1. [ .ớp bần; 2. Mô mềm vỏ;
3. Tế bào chứa tinh bột; 4. Tế bào mô cúng;
5. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai;
6. Tia ruộí; 7. Tầng phát sinh.

T hành  phần  hoá học.
Vỏ rễ, vò thân và cành 

sủa Ciiv !ựa chứa kh~;irề£ í!,1' 
ơ,7% alcaloid toàn phần: 
dlcakũd chính là pseudopeüe- 
tierin; các alcaioid phụ là N- 
metylisopelletierin và isopelle- 
lierin ó nhiệt độ thường ở thể 
lỏng. Một alcaloid với tên là 
pelletierin (CaH,,ON) do Tanret 
tìm ra trước đày nay nhiều tác 
giá cho rằng nó không có trong 
vó lựu. Ngoài ra ViViu và Honstai (1956

H ình 6.9. Bột vỏ lựu 
I . Mánh mỏ mém co tinh thể Ca oxalat;

2. Mánh bần, 3. Tế bào mò cứng; 4. Tinh bột.

1957) đã phân
4Í!

đuợc 3 chất mới: C3,H,ON
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C,H170 2N và C10H,„OjN cấu trúc chưa xác dịnh rõ. Ở phần gỗ có rất ít alcaloid, ờ lá non 
không có alcaloid như trong vỏ mà chi có những dẫn chất piperidin không bẻn vững.

Isopcllctierin R= H (= pelletierin)

'N
CH

VN metylisopelletierin: R= -CH 3 Q
Pseudopelletìerin

Tâì cả các bỏ phân của cây lựu đều có tanin, ờ vỏ chứa 20 25%, ở vỏ quả 
khoảng 25%, chúng thuộc loại tanin thuỷ phân dược, câu tạo cơ bản cúa tanin là acid 
elagic, một ít acid galic và glucose. Smil và Fisơ đã chứng minh cấu tạo cơ bản của tanin 
ở vỏ quả là flavogallol. Ở lá có nhiều acid elagic và ít tanin tưcmg tự như ở vỏ và vỏ quả.

OH

Flavogallol 
(Acid sesquiellagic)

Ngoài ra, trong lất cả các bộ phận của cây lựu còn chứa các chất tritecpen tự do 
và một ít các chất sterin; ờ lá có 0,45% acid urolic, 0,2% acid betulic và P-sitosterin; ở 
vỏ: 0,15% acid betulic, fridelin và P-sitosterin; ỏ vỏ quả có 0,6% acid urolic; ở hạt có P- 
sitosterin và 17 phẩn triệu oestron.

Kiểm nghiệm.
1. Định tính
- Nhúng vỏ vào nước, vạch lên tờ giấy sẽ thấy một vết màu vàng. Nhỏ lên vết này

1 giọt đung dich sắti l ĩ l l  clorid màu sẽ chuyển thành đen. r~- 'Ẹ'
Ngoài ra, có thê định tính alcaloid ưong dịch chiết vò lựu bằng sác ký giây 

hoậc sầc_ký láp mòng.
2. Định lượng NR.
Theo nguyên tắc: chuyổn alealoid trong vỏ lựu ra dạng bazư bằng MgO rổi lấy ra 

bằng cloroform, bốc hơi dung môi cloroform, cho một lượng du acid chuẩn đó vào hoà 
lan cận aJcaluid rôi định lượng acid thừa bằng kiếm tương ứng, dùng melyl đò làm chỉ 
thị màu.

Dược đicn V.N.I qui định dược liệu ít nhất phái có 0,25% alcaloid toàn phần.

Tác dụng dược lýế
Tanin là chất có tác dụng làm sãn da và sát khuẩn mạnh.
Muối isopelletierin có tác dụng tày sán, với nồng độ 1/10000 làm sán chết trong

5 10 phút. Có tác dụng co mạch, làm tăng huyết áp; liều nhỏ tăng co bóp của tim ếch 
cỏ lập, liều lớn có tác dụng ức chế. Liêu DLì0 tiêm vào tính mạch thỏ 0,3g/kg thể trọng 
th y hưng phấn chút ít rồi co quắp cơ, sau liệt hô hấp rồi chết.
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Trong sô các alcaloid ở vo lựu, có tác già cho răng, chí có ìsopelletierin mới có 
lát dung chữa sán còn pscudopelletierin và N-metylisopclletierin thì hầu như không có 
tác dung. Có tác giả cho pseudopellelierin tác dụng kém hơn isopellctierin 2 - 3  lần.

Nước sắc vó quả lựu pha loãng trong ống nghiệm với nồng độ 1/2560 có tác 
dung ức chế vi khuẩn Bacillus diphtheriae, với nông độ 1/1280 ức chế cầu khuẩn 
Staphylococcus aureus, có tác dụng ức chế các khuẩn ly Bacillus dysenteriae và VI khuân 
hiến hình Bacillus proteus.

N:rcV ngâm vỏ !ựỉj pha loãng t'ong áng r.ghiộm vói nồng độ 1/40 có tác dụng ức 
chế các vi khuẩn Epidermophyton và các vi khuấn Dermatophyte.

Cong dụng và liều dùng.
I.àm thuốc chữa sán (phu nữ có lliai và Irẻ cm khỏng nôn dùng). Có thể dừng vỏ 

H\ vt> thân h oạc aicaloid  đã ch iết ra dưới dạng tinh khiết, nhưng vì a lca lo id  tinh khiết 
độc ncn thường dùng dang nước sắc dược liệu do alcaloid kết hợp với lanin thành hợp 
cliàt ít lan, tác dụng đối với sán ở trong ruột, ít làm mệt cơ the. Tuy nhiên uống vò hơi 
khó Iiổng. Dùnữ vô mới đào vì vó tirơi có nhiổu alcaloid tác dụng mạnh, nhiểu tác giả 
cho làns vò khô liiệu lực giám. Neàv dùng 20 - 60g, dạng lliuốc sác.

Ngoài ra, còn dùng nước sắc vò rẻ và vò thân cây ngâm chữa đatt răng^
Nước sắc vỏ quả dùng chữa lỵ. bạch đới, chữa kintmguyệx quá nhiều. Ngày dùng 

15 - 30g- Người ta dùng nước sắc vỏ quá ngậm và súc miệng chữa viêm amidan.

CAU

Tẻn khoa học cùa cây can nhà - Areca catechu L , ho Cau - Arecuceae.

Đặc điểm thực vật, phân bó và trồng hái.
Cau là cày có thân mọc thẳng, cao chừng 10 - 2í)m, đường kính 10 - 15cm. Toàn 

tliàn không có  lá, chỉ có  vết lá đã rụng, ừ ngọn có mộl chùm lá rộng, XC lông ch im ,lá có  
bẹ to. Trong cụm hoa, hoa đực ở trên, hoa cái ớ dưới. Hoa đực nhò, màu trắng, thơm; hoa 
CUI to  hơ n . Ọ u á  hạch, h ình trứng to bàng qu ả trứng gà . A S ht- ^  I

Cây cau nguòn goc co lẽ ớ Philippin. Cau được trống ờ nhiêu nước vung nhiệt 
đới, nhất là vùng biển nhiệt dới châu Á và đông Phi. Người ta thường trồng cau để lấy 
quà An trầu. Số người ãn trầu trên thế giới hiện nay có khoảng 200 triệu, ở nước ta caú 
cũnc được trồng ờ khắp nơi, nhất là các tỉnh gần biển.

Cau trổng bằng hạt. thường sau 4 - 5  năm mới thu hoach được quả.

Rô phận dùng, chê biến và bảo quản.
Dũng hạt (Semen Arecae)(binh lang, tân lanc) và vò quả (đại phúc bì)
Hạt cau hình trứiẳg liơi lộnp dưới, dáv prũrig <1 giữa lõm, đòi khi có cum xơ 

t cuống noãn), mặl ngoài có mạng, màu nau vàng nhạt, cá t ngang thây vo hạt ãn sâu 
■hành những nếp màu nâu và nội nhũ màu trắng nhạt. Phôi nhò nằm ờ đáy hạt Không có
mùi. vị chái hơi đẳng.

Vi phẫu
Vò hạt gồm tế bào chứa chất màu nâu (tanin). Lớp ngoài cấu tạo bời tế bào cứng

r ii rác có các bó !ibc gô, lớp trorạ án sâu vào nội „hũ, tao thành mô thâm nhập. Nội nhũ
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gồm tế bào hình nhiều cạnh, chứa dầu và hạt alơron, thành tế bào dày, có lỗ to giống như 
tràng hạt.

Bột.
Màu đỏ nâu. Soi kính hiển vi 

thấy: tế  bào đá của vỏ hạt, hình bầu 
dục dài, thành hơi dày. Mảnh nội nhũ 
với tế  bào thàiih dày, có lỏ đặc biệt, 
hạt alơron 5 - 40lim, sợi của vỏ quả 
có tinh thể.

Vỏ quả  là vỏ ngoài và vỏ giữa 
phơi khô của quả cau. v ỏ  ngoài màu 
xanh vàng, có nhiểu xơ xốp, mềm, 
dai.

Chê biến.
Hái quả thật eià, bóc lấy riêng 

hạt và vỏ, phơi hoặc sấy thật khô. Khi 
đùng đem hạt khô ngâm nước 2 3 
ngày cho mém, mỗi ngày thay nước 
một lần (không nên ngảm vào dụng 
cụ bằng sắt), sau đó vớt ra để ráo 
nước rồi thái thành miếng mỏng, đem 
phơi hoặc sấy ờ nhiệt độ ihấp (40 
50°C) tói độ ẩm dưới 10%. Còn vỏ 
thì đem rửa sạch ù một đêm cho mém 
rồi xé tơi, phơi hoặc sấy khô tới độ 
ấm dưới 13%, có thể tẩm rượu sao 
hoặc nấu thành cao đãc.

ể

Hình 6.10: Bột can 
1. Mảnh phôi nhũ; 2. Mảnh ngoại nhũ;
3. Tế bào vỏ hạt; 4. Sợi của vỏ quả 
cóĩinhắ(hể; 5-Tế bào phần gỗ.

Thành phần hoá học.
Trong hạt có 15% tanin thuộc 

loại catechin v.ì polyleueo- 
anthoxyanidin 13 14% dầu béo với 
các thành phần chính là laurin,
myristin, olein, các chất đường (có nhiều manan và galactan). Hoạt chát chính là 
alcaloid (0,15 0,67%) ờ dạng kết hợp vái lanin. Alcaloid chính là arecolin (0,07 
0,50%) và những a]caloicrpfíã íà areca!duT(=arecain), euvacin. euvacolin, arecolidin và 
ìsoguvacin.

COOR

NI
H

Guvacolin R=-CH, 
Guvacin R=-H

COOH

íỉ
Isơguvacin

COOR

y
CH,

Arecolin R= -CH3 
Arecaidir R= -H

OCH
OCH3

Arecolin là một chất lỏng 0 nhiệt độ thirờng, khỏng màu, không mùi, rất kiểm, sôi ờ 
209°c, dễ tan trong nước, cồn, ether và cloroform, cho muối k-t tinh \ 'kì c ic acĩd
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Kiêm nghiệm.
1. Dinh tỉnh.
Lẩy 0,5g bột, thêm 4 5ml nước và 1 2 giọl dung dịch H2S04 5%. Đun sôi 

trong 5 phút, lọc. Lấy 2ml dịch lọc, thêm 1 - 3 giọt thuốc thử Dragendorfî sẽ xuất hiện 
tủa đỏ.

2. Định lượng.
Cân chính xác 8 gam bôt hạt cau cho vào bình nón có nút mài với 80ml ether 

etyüc và 4ml dưnc dịch arrìoniac, nút kín, lắc trorễg 10 phút. Thím 10g Na_,SQ„ khan, lãc 
trong 5 phút, rồi để yên. Rót dung dịch ether vào một bình gạn, lắc với 0,50g bột talc 
trong 3 phút. Thêm 2,5ml nước cất. lắc 3 phút. Để lắng, chiết ìấy lớp ether trong. Rửa 
nước bãne một ít ether etylic. Hợp các dịch ether lại, làm bốc hơi đến khi còn khoảng 
2()ml, chuyến vào bình gạn, lắc với 20ml dung dịch H:S04 0.02N, để lắng, gạn lay lớp 
¿1Cki Rứa Urp cíhcr 3 lán bằng nước, mỗi lấn 5ml nước. Hợp nước rứa vào đung dịch 
acid, lọc. Rứa giày lue bằng nước, nước rứa đổ vào dịch loc. Thôm vài giọl dung dịch 
me'.vi đô và định lirợne bằng dung dịch NaOH (),02N đến khi chuyến sang màu vàng.

Gọi n: sô ml dung dịch NaUH 0.Ü2N đã dùng.
(20-rỌ: số ml dung dịch H-.SO, 0,02N kết hợp với ạlcạíoid.
Iml đung dịch HjSOj Ũ,02N tương ứng với 0,003104 arecolín.
Hàm lượng phần trãm alcaloid toàn phấn:

(20 -  II) X 0,3104 
8

Dươc điển Việt nam I quy định dươc liệu ít nhất phải có 0,3% alcaloìd toàn phần 
tính theo arecolin (CgHnNO,).

Tác dụng  dược lý.
Tác dụrỀg cửa arecoìin gần giống isopelletierin, píỉocarpin và muscarin. 

Arciolin gây tăng tiêt nước bọt, tăng tiết dịch vị, dịch tá tràng vaTarrTco'dong tử Dung 
địch l ck  arecoỉin bromhydrat làni co nhó đổng tử sau khi eió 3 5 phút, kéo dài từ 30 
phút đèn 2 girt. Có thể dùng làm giảm nhãn áp trong bênh glócôm.

Liểu nhỏ arecolin kích thích thần kinh, arccolin làm tăng nhu đóng ruột. 
Arecolin liểu cao gây chết do ngừng tim và liệt hò hấp.

NTước sác hạt can có tác dụng độc đôi với thần kinh cùa sán, làm tê liệt các cơ 
trơn cùa sán; 20 phút sau khi thiiốc vào tứi ruột, con sán bị tè liệt và khỏng bám vào 
ìhành ruột được nữa.

Công dụng và liều dùng.
Hạt cau thường được dùng làm thuốc chữa sán ữong thú y nhiẻu hơn. Người ta 

cũnc có dùng đê chữa <HIỊ (lây, thường uống phối hợp với hạt bi ngô. Do nghiên cứu thấy 
nước sãc hạt cau có tác dạng làm tê liệt sán hò và sán lơn nhưne chỉ mạnh đối với phần 
điìii V,| nhưng đõĩ gáii úju, ỉiái lại hại bí ngô cú lác dung chú yếu iãm te ỉiẹì khlic giữa và 
khúc đuôi con sán cho nên có the dùng như sau:

Sáng sớm lúc dói ărẾ 60 - I20g hạt bí ngô M  vỏ) hoạc 40 - lUOg (dà bỏ vó). Hai 
giờ sau uống nước sãc hạl cau (tre cm dưới 10  tuổi uống 30g, phụ nữ 50 - 60g, người lớn 
80g). Sãc hilt cau với 5(X)mI nước, còn 150 - 200mt, nhỏ dung dịch gelatin 2.5% vào cho 
đên khi hết lúa (đổ íoại tanin), để lắng, gạn và lọc. Cô còn 150ml, uống 1 lần. Nửa giờ 
sau uống một liều thuôc tẩy (magie sulfat SOgl. Nằm nghỉ, đợi thât buồn đi ngoài, đi vào 
một cháu nước ấm.

Người ta còn phối hợp hạt cau với thường sơn để chữa bệnh sốt rét.
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Vó quá c .tu (đại phúc bì) y học cố truyền dùng chữ,i lliuý thũng, bụng báng nưóc, 
tiếu tiện khó. Ngày dùng 6 - 12g, dạng thuốc sắc.

Chứ thích: Cày cau rừng (sưn binh lang) có tẽn khoa học là Areca ỉasensis L. 
cùng họ Arecaceae, cũng dùng giống như cây cau nhà (gia binh lang). Sơn binh lang có 
nhiều ứ Nghệ an, Hà tĩnh. Thanh hoá.

LÔBÊLÌ

Tcn khoa học của cãy Lóbéli'. Lobeliu ỉnỳlatu L., họ Lộ biên - Lobeliaccae. 
Cáy Lobeli còn gọi ià khứ đờni Ihào

Đặc điểm thực vật.
Cây thiiộc tháo sống hàng nãm, thăn cây mọc thảng, cao khoảng 60cm, rỗng 

giữa, ngoài có lông. Lá nguyên, 
ìùníi trứng dài Uầu nhọn, móp 
có khía răng cưa nhỏ không 
đểu. dài 3 8cm khồng có 
cuống hay có cuống rất ngắn.
Hai mặt lá đều có lông iư ngắn.
Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá và 
ngọn cây có cuống ngắn, tràng 
hoa xanh nhạt. Qủa nang, có 
nhiều hạt rất nhỏ màu nâu.

Phân bố và trổng háiế
Câv này có nguồn gốc ờ 

vùng phía dông Bắc Mỹ, mọc ớ 
những rừng thưa và trên những 
dồng có. Lobelia inílata được 
trổng nhiều ờ Mỹ và một số 
nước cháu Âu (Hà lan, Ba lan,
Nga ...)

Trồng bằng hạt, gieo hạt 
vào những luống riêng và sau 
đó mới đánh cây con đi trổng ở 
nơi cổ định.

Hàm lượng lobelin cao 
nhất vào ihời kỳ cây ra noaễ 
Hàm lượng alcaloid này sẽ 
giảm đi nhiều và nhanh về mùa 
thu khi lá bị héo. Khi thu hái 
người ta chỉ cắt láy phẩn trên 
mặt đất cúa cây. Hàm lượng 
alcaloid cao nhất ở phần ngọn 
có mang hoa, ở thân và lá có ít 
nhưng nó chiếm khối lượng lớn 
nên vẫn dùng

Hình 6.11. Cây lôh 'lia mfìata.
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Bộ phàn dùng và chè bicn.
Phẩn trên mặt đát của cây (Herba Lobeliae). Sau khi Ihu hái đom phơi trong bong 

dâm cho khô, nêu sấy ờ nhiệt độ cao sẽ giảm lượng alcaloid.
Dưực liệu được cắt Ihành đoạn nhỏ.

Thành phán hoá hoc.
Trong cày I.obeli có chừng 0,2 - 0,6% alcaloid. L - lobelin là alcaloid chinh va

cũng ỉà chất có tác ílụng điếu trị quan trọng nhất. Tới i!íiV :ìgtíòi :.t Ù,1 lncì ticii 20  
alcaloid là được chia ra 4 nhóm:

Nhóm lobclidion: Lobelanin. norlobelamin. ...
Nhóm lobcliono!: Lobelin, lobinin (dạng trans), isolobmiii (dạng cis).
Nhóm lohelidiol: Lobelanidin. lclobanidin
Nhóm lohclol c;íc h;uo chì có nhóm thế ớ vị irí 6 cùa nhân piperdin: 8- 

phenyllobelol.

OH

CH,

Lohelanidin RI = R ị  =  — ^  \

R,XXX1R;
Òh3

Lnbelanin R ! = R2 = — \  /

'N '
CH,

8-Phcnyllobelol: R = — ^  'y

OH f^ > | o  

ò h 3
Lobelin R , = R2 = —  
Lohinin Rị = -Q>H5

Isolobinin , R t = — ^  ’’y  

(4,5 - Dehydro)

Tác dụng và công dụng.
Lobelin có tác dụng kích thích Irung tâm hô háp ớ hành luỷ, do đó đươc dùng để 

chữa những trưởng hợp ngấl do hô hấp như gây mc, diện giạt, chếl đuối, ngó độc oxyt 
c a c b o n , bị n g a t th ờ  d o  hen, v iêm  phê q u án , v iê m  p h ổ i, h o  gà  và n g ạ t th ở  trẻ s ơ  s in h .

Vỉ ỉobciin đưa vào cơ iỉiê bung cách uòng sẽ bị phân huý iigay nẽn người ta 
thưinm cliiriị' <Ur<Vi dạng tiêm.

Lièu dũng: Lobelin hydroclorid, ỏng lml có 0,01g. Tiêm dưới da I ông, sau 10 - 
15 phút có Chè tiêm thêm. Đối với trè sơ sinh dưới 4 tháng dùng 0,003g, từ 4 dến 12 
tháng: 0,ú)5g, trén 12 tháng: 0,01 g.

Không được dùng trong bệnh tim, gây mê bằng cloroíorm và khi dùng procaĩn. 
Ngoài ra, lobelin còn được dùng để cai thuốc lấ vì sau khi uống lobelin mà hút thuốc lá 
sẽ tạo ra tác dụng cộng hợp lobelin với nicotin làm người nghiộn mất cảm giác thèm và 
thấy sợ hút thuốc.

Dịch chiết dược liệu dùng làm thuốc chữa hen, thuốc long đờm
Chú thích ngoài Lobelia mflatu L người ta còn dùng môt số loài Lobelia khác 

cũng có alcaloid như Lobelia urenx L., Lobelia cardinalis L., / >belia \yphih"ca  L.

46
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Ở Iiước ta tó  cày Lohelia pyramidalis Wall., còn goi là cây bã thuốc, mọc hoang 
ớ vùng núi Sapa, Mù Cang Chài (Lào Cai). Toàn cây có chứa lobelin, nhân dân địa 
phương thường dùng lá giã nát hay bấm lá tươi lấy nhựa bôi lên những mụn nhọt, những 
chỗ sưng tấy, áp xe.

THƯ ốC LÁ

Tên khoa học cây thuốc lá : Nicotiana tabacum L., họ Cà - Solanaceae.

Đặc điểm thực vật.
Cây thuộc thảo, sống hàng năm. Thân mọc đứng, cao khoảng 0,6 - l,5m, phần 

gốc hoá gỗ. Lá hình bầu dục hơi thon, mọc so le, khóng có cuống, một mẩu lá phía dưới 
ôm vào thân, các lá phía trên bé hơn hình lưỡi mác. Thản và ỉá có nhiều lông.

Hoa nhiều, tập hợp thành chuỳ ờ ngọn. Đài có lorỂg, tràng màu trắr.g hay hồng 
hoặc tím nhạt. Đài và tràng đều liền cánh. Tràng dài gấp 4 - 5 lần đài, phía dưới thành 
ống nhỏ, phía trên mọc loe rộng ra.

Quả nang có 2 ô, có đài tổn tại bọc ở ngoài, trong chứa nhiều hạt rất nhỏ màu
đen.

Ờ nước ta còn ưổng cây thuốc lào - Nicotiana rustica L., thân thấp hơn lá to và 
dầy hơn.

Phân bố và trồng hái.
Cây thuốc lá có nguổn gốc ỡ vùnc nhiệt dới chàu Mỹ, ngày nay dược trổng ờ 

nhiều nước khí hậu nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giai. Người ta ước tính hàíig năm 
toàn thế giới sản xuất khoảng 4 triệu tấn lá khô, trong đó 3/4 sản xuất ờ châu Mỹ và - ác 
nước châu Á. Những nước sản xuất nhiều thuốc lá trên thế giới là: Mỹ, Trung Quốc. Ân 
Độ, Braxin, Nhật Bản, Nga ...

Ở nước ta thuốc lào thường trổng tập tmng ở một số tỉnh như Hái dương. Hái 
phòng (Tiên Lãng Vĩnh Bảo). Thuốc lá được trồng ở nhiều tỉnh như. VTnh Phú, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình, Gia Lai - Công Tum. Đắc Lắc ...

Thuốc lá được trổng bằng hạt. Thời vụ gieo trồng thay đổi tuỳ theo giông và điểu 
kiện khí hậu. ờ nước ta thường trồng vào tháng 12 và thu hoạch lá vào tháng 4 - 6.

Bộ phận dùng và thành phán hoá học.
Bộ phận dùne: lá (Folium Nicotianae )
Trong lá có các alcaloid là hoại chất, trong đó alcaloid chính lá nicotin (0,05 đến 

10% ờ thuốc lá và 16% ờ thuốc lào). Nicotin là một chất lỏng sánh, bay hơi dược, mùi 
hắc, vị nóng, cay. Khi tinh khiết thì không màu nhưng để ra ngoài ánh sáng và không 
khí sẽ ngả màu nâu, nicotin tan trong nước, rất tan trong các dung môi hữu cơ. Ngoài ra 
còn có một số alcaloid phụ có cấu trúc hoá học tương tự như: nomicotin, nicotyrin, 
anabasin, N-metylanabasin, nicotelin, myosmin ... ờ một số chùng thuốc lá lại có 
nomicotin hoặc anabasin là alcaloid chính.
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Nicotin: R = -CH} 
Nomicotin: R — -H

Nicotyriii

IN K
Anabasin R = -H 
N -metylanabasin: K — -CH3

'N
Nicotelin

Ngoài ra, còn có các chất kicm bay hơi (pyridin, N-metylpyrolidin), glucid 
(.khoáng 40%), protein (12%), lipíđ (5%), các acíd hữu cơ (15 - 20%), các hợp chất đa 
p h en o ! (c ó  v a i trò quan trọng trong m àu sắc và hương vị củ a  th u ố c  lá ), ít tin h  d ầ u , m u ố i
vô cơ, các men ...

Trong hạt có 35 - 40% dầu (dầu này có chỉ số iõd 133 138, chỉ số aciđ 1,57 
3,14), protein (45%).

Tác dụng  và công dụng.
Liều nhỏ nicotin có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và hệ thần kinh 

thực vật, nhưng licu cao gày liệt. Với liếu 50 - lOOmg nicotin sẽ làm chết người lớn do 
nạat Ihờ.

Nicotin vào cơ thế sẽ bị phân htiv nhanh chóne nhất là đổi với người nghiện. 
Những người nghiên thường xuất hiện một số bệnh mãn tính đường hô hấp. Những công 
trinh nghiên cứu gẩn đâv cho thấy hút thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh ung 
ihư phổi.

Thuốc lá và thuốc lào ít dùng làm thuốc cho người, trong nhân dân thường dùng 
đãp lẽn chô đứt tay, chán đé cầm máu. Đối với súc vât, đôi khi người la cũng dùng thuốc 
lá, thuốc lào pha nước để chữa ghẻ, chấy rận, bọ chó. Tránh bôi vào những chỗ da bị sây 
sat vì dẻ gày ngộ đôc.

Lượng thuốc lá thu hoach hàng năm trên thế eiới chủ vếu để phục vu nhu cầu hút 
thuốc. Mạc dù thuốc lá có chất độc nhung việc tiêu thụ thuốc lá trên thế giới ngày một 
tăng. Ngày nav nhiều nước ngoài việc tãng cường giáo duc, vân động khòng hút thuốc lá 
dã có những biện pháp pháp lý để hạn chế việc hút thuốc nhăt là đôi với thiếu niên.

Nicotin lấy từ thuốc lá hoặc dư phẩm của công nghiệp thuốc lá có chứa nicotin 
được dùng làm thuốc phòng trữ síUi bệnh cho cây trồng Nicotin cũng là nguyên liệu để 
chẽ tạo acid nicotinic và amiđ- nicotinic. Acid nicotinic tự do cũng được dùng để làm 
thuốc giãn mạch ngoại biên và chống tăng lipid huyết.

Thàn cây thuốc lá được dùng để sản xuất cellulose làm giấy và bìa cứng đóng 
gói. Oầu hạt thuốc lá đùng trong kỹ nghệ sơn và vecni vì là một loai dầu khô được.
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6.4. Dược LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ NHÂN TROPAN

BENLADON
y

Tôn khoa học cúa cây Benlaảon : Airopc. beHadcmia L-, hẾọ Ch - Solanaceae.

Đặc điểm thực vật.
Cây Benladon (Atropa hclladonna L.) là cây sống dai do thân rẻ. Cây thuộc thảo 

cao 1 !,5m. phần trôn có lông. Lá nguyên, hình bầu dục, nhọn, mọc so le, phẩn ngọn 
lại mọc đối. Lá có mùi bụồn nôn, vị đáng khó chịu Hoa dơn, mọc ở kẽ lá, cánh hợp bầu 
thượng có 5 nhị. Ọuả thịt, lúc đầu có màu xanh sau chín có màu tím đen.

Phán bổ, trồng hái.
Câv này có nguồn 

gốc ở nam và trung Âu, mọc 
nhiều ở những rừng thưa trên 
đất chứa đá vôi Ngày nay 
được trồng ờ nhiều nơi irên 
thế giói nhất là ờ Nga, Anh,
Pháp, Ân Độ, Mỹ,...

Trổng bằng hạt, cũng 
có thế trổng bằng thân rẽ, 
thưcmg trồng mỗi cây cách 
nhau chừng 0,3m trên nhũtig 
luống cách nhau khoảng
0,8m. ánh sáng và phân bón 
rất ảnh hường tới hàm lượng 
alcaloid trong cây.

Tha hái lá khi cây 
sắp ra hoa (vào tháng 6 7) 
vì lúc dó có hàm lượng hoạt
■ hất cao. Người ta thường 
cắt cả cây đc lại gốc cách 
mặt đàt chừng 4 - 5cm (cho 
nẩy chổi mới) rồi mới hái 
riông lá đ e m  phơi ho ặ c  sấy  
ryiíiv nf ph j£t Hò -1 îViỊỊc<
24 đến 48 giờ.

Thu hoạch rề, thirờng 
ừ những cây đã 2 tuổi và 
không hái lá nãm truớc dể 
có lượng hoạt chất cao. Đào 
rẻ lúc cây ra hoa, đem rửa 
sạch đất, cắt thành những 
đoạn ngắn rồi phơi hay say ở 
nhiệt độ thấp.

Hình 6.12. Cây Benladon 
1 .Canh có hoa; 2 Tràng hoa bổ dọc; 

3 .Nhị; 4.Ẩ\lhuỵ; 5.Quá.
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Hái quá khi đã chín đem phơi nga\.  dến khi quá thậi khô đem sát láy hạt. Nêu 
dùng hạt làm giông có the cứ dc nguyên quá khi nào gieo mới lấy hạt ra.

Bỏ phận dùng.
-L á  phơi khô (Folium Belladonnae)
— Rễ và thân rể (Radix et Rhizom a Bclladonnae)
— Quả và hạt (Fructus et Semen Belladonnae)
Lá dài ó — i2cm, rộng 5 — lUcm, hitih trứng, nhọn, mép iá nguyên, cuống ngàn, 

mặt trên lá màu lục mặt dưới màu nhạt hơn Trôn các gân lá có lông lưa Ihưa, mùi buôn 
nổn, vị hơi đắng.

Vỉ phẫu lá
-  Biểu bì trên và dưới đều có 

lỗ khí. có ít lông che chờ gồm 2
-  5 le háo dai, thành hơi dày và 
nhán hoăc hơi có chấm. Lône
ĩiòỉ nhặĩêu ỈÌOTĨ, phâii iỏiì cỉiàn ua
hào và dài, đầu đcm bào; cũng có 
!oui chân dơn bào đáu đa bào.

-  Mỏ dậu có 1 hàng tế bào 
dài, tiếp sau là lóp tế bào hình 
cẩu. có calci oxaỉat dạng cát.

-  Bó libe gỗ hình cung, libe 
bao quanh bó gỗ, trong mô mềm 
gân lá cũng có tế bào chứa calci 
oxalat dạng cát.

Bột lú.
Màu xanh lục, mùi hơi 

buồn nõn. Soi kính hiển vi thây:
Manh biêu bì gồm tế bào có 
thành n g o ằ n  I ig o è o  và lớ p  c u tin  
có ván. lồ khí bao bọc bởi 3 tế 
bào phụ. Lỏng che chờ da bào, 
nhẩn hoặc hơi có châm: lòng tiết 
có loai chân tlá Làu lililí đun bào.
I-Ó lo ạ i c h â n  đ ơ n  b à o  đ.ìi! đ a  bào .
Manh mò mêm có tê nào chứa calci oxaìat dạns cát.

Thành phán hoá học.
— Trong lá chứa 0,2 — 1,2%, ớ rễ có 0.45 — 0,85% ư hoa 0,5%, ừ quà 0,65% và ò  

hạt có 0.8% alcaloid. Alcaloid chính và cũng là chất có tác duns dược lý mạnh là L  —  
hyosRyamin; trong quá trình chê biến dược liêu, alcaloid này đã chuyển một phẩn sang 
dạng raxemie là atropin (D, L-hyos&yamin). Ngoài ra, ;òn có mội lượng nhỏ L- 
Scopolamin và các vết atropamin (=apotropin). bonladonin, tropin, scopin, cuscohygrin.

Hình 6.13. Bột lá Bcnladol 
1. Mảnh biểu bì; 2. Mảnh biểu bì trên gàn lá;

3. Mảnh phiên lá; 4. Lông che chớ;
5. Lông r;ầết; 6 . Manh mó mcm có tê bào cát; 

7. Mảnh phiến lá có mạch xoắn và calci oxalat 
dạng cál. s. Calei oxalat dang cát;

9. Ca oxaíal hình cầu gai;
10. Mành ư>ằô mcnr. 11. Mạch xoắn.
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Tropin (= Tropanol): R = -H

Hyosxyamin 
Atropui ^

nol): R = -H
C H ,-O H

=-O C -C H —̂  ^

A ị^ H  

Tropanol OH

Atropamin

R= —O C -C -Y  y
h 3c - n  c = o  n - c h 3

/  L \
Cuscohygtin

ÜEĨK <3 §H 5 > o r
Scopin (= Scopanol) R = -H

c h 2o h

Scopolainin R = -O C -C H —̂  'ỳ

- Các chất kiềm bay hưi nhu N-metylpyrroiin, N-metylpyrolidin các chất kiềm 
nay khòng có tác dụng sinh lý rõ rệt nhưng cần chú ý khi định lượng alcaloid trong dược

'Ç 
_  .  .3_  N-metylpyrrohn

9c h 3
N -rrẫetyipyưolidin

Có glucosid là scopolin (=metylesculin), khi thuỷ phân cho glucose và 
scọpolelin (= mctylesculetia).

C H ,0 Ỵ í "v i|y<S

R O ^ ^ O ^ O
Scopolin R = glucose 
Scopoleîin R = -H
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Scopolin và scopolctin cho huỳnh quang xanh dậm trong niồi trường amoniac, 
người ta dùng đê phân biột với dịch chiết hoặc rượu thuốc cùa dược liệu khác không cho 
huỳnh quang vì khỏng có hoặc có rất ít scopoletin như trong các loài Datura và 
Hyoscyamus.

- Có nhiều chất muối vô cơ nên tỳ lệ tro rất cao (tới 15%), gổrn các muối clorid 
và nitrat nên dễ hút nước, do đó cao benladon cũng dễ hút nước, cần bảo quán cẩn thận.

Ngoài ra, trong lá và rễ còn chứa tanin (khoảng 10%) và acid hữu cơ.

Kiểm nghiệm.
I . Dinh tính

Trộn vi phẫu: xác định vị trí alcaloid trong !á benladon: nhỏ lên vi phẫu một 
giọt thuốc thử Bouchardat hoặc thurtc Ihử photphomolybdic sẽ tháy tủa alcaloid tạp trung 
ớ hiếu bì và quanh Iibe.

- Phán ứng Vitali: cho vào (),5g bôt dược liệu 10ml acid H ũ  IN, lắc trong 3phút, 
lọc. Kiém hoá dịch lọc bằng dung dịch amoniac rồi lắc mạnh với lOml ether etylic, gạn 
láy lớp ether, loại nưốc lẫn trong ete bằng Na,S04 khan, lọc vào một chén sứ, cho bốc 
híĩị cách ihuỷ tui khô. Hoà tan cặn vói 3 - 5  uiọt acid nitric hốc khói và đun cách thuỳ 
cho bay hưi đến khô. Sau khi nguội, hoà tan cặn hơi vàng trong 5 giọt dung địch KOH
0,5N trong cồn. Nếu có măl tropanalcaloid (atropin, hyoscỵamin, seopolamin) sẽ xuất 
liiện màu tím, màu này SC đậm hơn khi cho thèm ngay 2ml aceton, màu sẽ dẩn dân mâì 
sau 10 đến 15 phtìt.

Một vài alcaloid khác như strychnin, apomorphin và veratrin cũng chSKmàu 
tuơng tự nhưng màu sẽ mất đi nhanh khi cho thêm aceton. '

Cư chế của phản ứng Vitali được Svencơ (1965 và 1966) giải thích như sau: khi 
tác dụng với acid HNO, bốc khói thì vòng thơm của acid tropic (một phấn của phân tử 
hvosxyamín, atropin, scopolamín...) được gắn môt nhóm N 0 2 vào vị trí 4; ở đây sinh ra 
bên cạnh hợp chất este của acid nitric là 4 - nitroatropin (I) còn có 4-núroapoatropin (II). 
Cá hai hợp chất nitro này đều cho màu tim đặc trưng khi tác dung với kiềm manh, chứng 
tạo ra những anion mesumeri bến vững (.HI)-
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- Định tính scopolin.
Để định tính scopolin, người ta dựa vào tính chất tạo m  huỳnh quang trong môi 

trường kiểm. Chiết lấy glycosid scopolin hoặc phần aglycon scopoletin sau khi thuỷ 
phân bẳng íiCÍd, đem lắc với cloroform hay ether, gạn lấy !ớp dung mỏi hữu cơ, cho bốc 
hơi tới khô, hoầ tan cặn trong dung dịch amoniac loãng sẽ xuất hiện huỳnh quang xanh 
đậm.

Người ta thường chi định tính mctylesculin khi kiểm tra dịch chiết hoặc cổn 
thuốc điổu chế íừ lá henladon, nhsmg cồn chỉ! ý là trong lá của cây ho Cà đéu có 
ílavonoid, nôn trong dung dịch kiềm xuất hiện huỳnh quang màu vàng tới xanh vàng. Để 
kết luận được chắc chắn người ta thường phối hợp với phương pháp sắc ký.

2. Định lượm;
Cân chính xác lOg dược liệu tán nhỏ vừa, thấm ướt bằng một hỗn hợp gồm 8ml 

amoniac, lOmỉ cổn 95° và 20ml ether etylic. Để yên 12 giờ Irong một cốc đậy kín rổi 
chuyển hoàn toàn vào một bình chiết và chiết liên tục bằng ether etylic trong 3 giờ., 
Chuyển dịch chiết ether vào một bình gạn rổi lắc 4 lần, moi lần 20ml HC1 1%. Tập trung 
dịch chiết acitl vào một binh gạn khác, kiềm hoá bằng dung dịch ainoniac đến pH 9,5 
10,0 lồi lắc 4 lần, mối lần 25ml cloroíorm. Lọc dịch chiết cloroíorm qua Na2S 04 khan 
rồi đem cất thu hối cloroíorm. cắn còn lại đem sấy khô ở 100 - 105°c trong 60 phút. 
Sau khi nguội, hoà tan cặn trong 4ml cloroíorm, thêm 15ml dung dịch H2S04 0,02N. 
Đun nóng trên nổi cách rhuỷ cho bay hết cloroform, hoà loãng với 20ml nưóc mới đun 
sôi để nguội. Sau khi nguội định lượng bàng NaOH 0,02N dến khi chuyến sang vàng, 
dùng chỉ thị màu là metyl đỏ.

Gọi n là sô' ml NaOH Q,02N dã dùng để trung hoà H2S04 thừa, (15-n) là số roi 
dung dịch HọS04 0,02N đã dùng để bão hoà các alcaloid.

lml dung dịch H,SOj 0,02N tương ứng với 0,000578g alcaloid biểu thị bằng 
hyoscyamin.

Hàm lượng phần trăm alcaioid của dược ỉiệu:
(! 5-n)x0,0578

Ngoài ra, có thể định lương bảng phương pháp so màu dựa vào màu tạo ra của 
phản ứng Viíali, phản úng rất nhạy nhưng màu không bển vững nên phái làm nhanh.

Hoặc tạo tủa alcaloid với mnrti Reineoke, hoà tan tủa có màu trong aceton rồi đo 
quantỉ ở bước sóng 525nm.

Dược điến Việt Nam I quy định: lá benladon phải chứa 0,3 - 0,5% alcaloid toàn 
phần, biêu thị bằng hyoscyamin.

Định lượng bằng phưiTng pháp hoá hục không plvân biệt dưực atropin và 
hyoscy unin tuy tác dụng sinh học của hyoscvamin mạnh hơn atropiti nhiều. Muốn phân 
biêt người ta phải định lượng bằng phương pháp sinh vật.

Tác dụng và cong dụng.
Atropin làm liệt đối giao cảm. Nó ảnh hưởng đặc biệt đến sự hoạt động của các 

tuvến và CƯ trom. Nó làm giảm bài tiết nước bọt, mổ hôi, dich vị có khi ngìmg hắn; làm 
giảm co bóp của <!ạ dày, ruột, phế quàn, làm tim đập nhanh, làm giãn đồng tử. Liều nhỏ 
kích thích thần kinh trung ương, gây sảng khoái, ảo giác và mê sảng, tiều cao gây liệt. 
Ngoài ra atropin còn có tác dụng chống nôn. L-hyoscyamin tác dụng mạnh hơn atropìn 
vì atropin có gần một nửa là D-hyoscyamin. Điều đó cho ihấy dịch chiết dược liệu chứa 
L-hyoscyamin nhiều hơn D-hyoscyamin nên cỏ tác dụng mạnh hơn lượng atropin tinh 
khiết tưưng ứng.

Dược liệu cũng như atropin được dùng để làm thuốc giảm đau do co thắt cơ trơ!, 
(trong h~nh dạ dày, mật, co cứng do bí đại tiện và hen phế quàn), trong bệnh đau da dày
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



do thừa dịch vị, tluiổc nhỏ mắt làm giãn đồng tử, làm thuốc chống nón, làm giám bài tiết 
nước bọt khi phău thuật và dùng trong bệnh Parkinson (bệnh liệt rung). Ngoài ra, người 
la còn sứ dụng dịch chiết rẽ cây benlađon để chữa bệnh Parkinson.

Benladon là dược liệu độc, độ độc thay đói tu ỳ theo hàm lượng alcaloid.

Dạng dùng và liều lượngỆ
Bột lá: (hảng A): Liéu tối đa 0,15g mỗi lần 0,50g trong 24 giờ 
Cao (bảng A) : Liều tối đa 0,03 mỗi lần 0, lOg trong 24 giờ.
Cồn (báng A) : l.iều tối đa l,5g mỗi lần 5g trong 24 giờ.

CÀ ĐỘC DƯỢC

Tên khoa học của cây cà độc dược : Datura rnetel L , họ Cà - Snlatiareae.
Cây cà đôc dược còn gọi là cà dưực, cà diên, mạn đà la,

Đặc điểm  thực vật.
Cây cà độc dược là cây thuộc thảo, mọc hàng năm, cao chùng ] 1,5m toàn thân 

hầu như nhẵn, cành non và các bộ phận non có những lông tơ ngắn. Lá đơn, mọc cách 
nhưng ở gần ngọn gần như mọc đối hay mọc vòng. Phiến lá hình trứng dài 9 16cm, 
rộng 4 - 9cm, gốc lá lệch, ngọn !á nhọn, mép lá ít khi nguyên thường lựợn sóng hoặc hơi 
xé 3 - 4 răng cưa; mãt lá lúc non có nhiéu lỏng, sau rung dán —

Hoa to, mọc riêng lẻ ờ kẽ lá, cuống hoa dài 1. - 2 críi, đài hoa hình ống có 5 gân 
nổi lèn rô rệụ dài 5 - Sem. rộng 1,5 - 2cm. Khi hoa héo. một phần còn lại trưởng thành 
với quâ giống hình Gấi mâm. Tràng to, hình phễu có màu trảng hoặc tím.

Quà hình cẩu, mặt ngoài có gai, đường kính chừng 3cm, quả non màu xanh, khi 
già màu nâu, có nhiéu hạt hình trứng dẹt, dài 3 - 5mm, đầy Imm, cạnh có những vân 
nổi,

Căn cứ vào màu sắc của hoa và thân cây người ta chia ra nhiều đạng cà độc dược. 
Ở aước ta hiện nay có 3 dạng cây cà độc dược:

- Dutura metel L. forma alba: Cây có hoa Irằng, thân xanh, cành xanh.
- Datura nietel L. fon Tia violacca: cây có hoa đốm tím, cành thàn tím.
- Dạng lai của hai dạng trên.

Phản bố, trổng hái.
Cây mọc hoang và đuợc trồng khắp nơi ờ Việt nam, CampuchĨH. Lào, Ấn độ, 

Malaixia, Trimc quốc . dể làm cành và làm thuốc. Cây thường mọc ờ những nơi đát 
hoang, đất mun, hơi ẩm. ứ nưôc la có nhiều ừ vinh Piĩú, Tliaiiỉi Hoá, Nghệ Au, Thái 
Bình, Ninh Thuận...

Thu hát lá vào lúc cây sấp và đang ra hoa (tháng 5 - 6  đến hết tháng 9, 10). Hoa 
hái vào các tháng 8 , 9, 10.

Hạt lấy ở những quả chín ngá màu nâu.
{Chú thích về tên: mạn đà la do tiếng Trung Quốc phiên âm từ chữ Phạn (Ấn độ) 

co nghĩa là cây có màu sắc sặc sỡ)

Bồ ph ận  dùng, chế biến.
Lá (Fo!ium Daturue metelis) phơi hay sấv khô (hay dùng nhât).
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Hoa (Flos Daturae metelix) phơi hay sấy khô.
- Hạt (Semen Daturae metelis) phơi hay sấy khô.
Vi phẫu

Biểu bì có nhiều lông che chở lấm chấm như có cát, lông tiết ít hơn có đầu đa 
bào chân đơn bào.

Trong phiến lá phía trôn có hai hàng mỡ giậu, phia dưới là mô khuyết.
- Lớp mô dày ờ mặt trên và mặt dưới gân lá,
- Bó íibe gỗ hình cung ờ giữa gân lá, libc bao quanh gô.
Tinh thể calci oxalat hình cầu gai rải rác trong thịt lá.
B ộ t : Có màu lục hay lục nâu. Soi kinh hiển vi thấy: mảnh biếu bì có lỗ khí, lông 

che chở đa bào; lông tiết đầu đa bào chân đon bào; tinh thê calci oxalat hình cầu gai; 
mảnh mạch và mô diệp lục.

Chế biến: sau khi phơi, sấy khô tán thành bột, có thể chế cao lỏng hay dạng cồn. 
Có khi làm thuốc thang sắc uống.

T hành  phần hoá học.
Hầu hết các bộ phân của cãy đều chứa aiealoiđ, trong đó alcaloiđ chính là L- 

scopolamin (=hyoscin), ngoài ra còn có hyoscyamin, alropin, norhyoscyamin. Hàm 
lượng alcaloid toàn phẩn ở lá 0,10 - 0,60%, rễ: 0,10 0,20%, hạt: 0,20 0,50%, quả: 
0,12%, hoa: 0,25 - 0,60%.

Hàm lượng alcaloid thay đổi tuỳ theo thời kỳ sinh trưởng của cây và cách trổng 
trọt chăm sóc, thường cao nhất vào lúc cây ra hoa. Khi quả chín các alcaloid di chuyển 
từ vỏ quả vào trong hạt. Việc bón phân đạm đã làm tăng hàm lượng alcaloid toàn phần. 
Nếu tỉa bớt cành hoặc cắt ngọn lượng alcaloid sẽ giảm.

L-Scopolamin

Hám lượng alcaloid của cây cà độc dược trổng tại Hà nội
(Theo Viện Dược liệu).

B ô phản cây Âỉc ii,ấùn phun (%) Scopoiamin ( %) tiyoscyamin (%)
Rễ 0,26 0,04 0,15
Thân 0,09 0.04 0,03
Lá 0,25 0,10 0,10
Hoa 0,80 0,50 0,11
Vỏ quả 0,09 0.04 0,004
Hat 0,40 0,27 0,01

Ngoài alcaloid, trong lá, rễ còn có flav; no. -1, saponin, coumarin, tanin, trone hat
;òn có cHft Hén.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Kiêm nghiệm.
1. Định tính

Cho vào dịch chiêt alcaloid vài giọt thuốc thử Mandelin sẽ xuất hiện màu đỏ 
(phán ứng của scopolamin).

Phản ứng Vitaỉi: lấy khoảng 3g bột dược liệu cho vào một binh nón. Kiém hoá 
bàng dung dịch amoniac rổi thêm 10ml hỗn hợp ether : cloroform (3:ỉ). Đê yên từ 30 
phút đến 1 giờ, thính thoảng lắc đều. Chiết dung dịch ether : cloroform vào một châu kết 
nnh, đun cách Ihưỳ cho cạn hết. Nhò vào cặn 2 giọt acid nitric đậm đặc, đun nóng đến 
khô. Thêm 3 - 5  giọt aceton và vài giọt dung dịch K.OH 10% trong cồn, sẽ có màu tím 
chuyõn nhanh sang đỏ thẫm.

Dùng sác ký giấy kỉiai triển bằng hệ dung mỏi: n-BuOH-CHjCOOH-H2G 
14(ì X:20Ị hay hệ dune môi n-BuOH : CH^COOH : H20  |4 : 1 : 5] hoặc dùng sắc ký lớp 
mong; thuốc thử hiện màu là Dragendorff.

2 Định luợnỵ
Định lượng alcaloid toàn phẩn Iheo phương pháp đo ihể tích giống như định 

tượng alcaloid Irong lá benladon
Dược điển Việt nam I quv định trong ]á cà độc dược phải chứa ít nhâì 0,12% 

alcaloiđ toàn phần biếu thị bằng hyoscyamin (C|7H,,0,N).
Ngoài ra, có thổ định lượng trong môi trường khan: cân chính xác 3g hột dược 

liệu, trộn kỹ với Iml arnoniac đặc. Chiết lạnh bầng máy Lorinez với 150ml benzen. 
Chuyển alcaloid sang dạng muối bằng cách lắc 4 lần, mỗi lần 10ml H2SQ„ 2N. Gạn dịch 
chiết acid vào bình định mức 50ml, thêm H2S 04 2N cho đủ 50ml. Kiểm hoá bằng 
amoniac đậm đặc đến pH 8 9. Lắc với cloroform 2 lần đầu mỗi ỉần 20ml, hai lăn sau 
mỗi lần lOml. Gộp dịch chiết cloroform, lọc qua Na2S04 khan. Cất thu hồi eloroform. 
Hoà tan cặn khô trong 10ml cloroform tinh khiết (Tdian nước), thêm ‘ĩnil acid acetic rinh 
khiết và 1 2 giọt chí thị tím gentian, dung dịch có màu tím. Chuẩn độ bằng acid 
percloric 0,02N đến khi dung dịch có màu xanh nước biển.

lrnl dung dịch acid pecloric 0.02N tương ứng với 5,787mg atropin baza.

Tác dụng và công dụng.
Cà độc dược là vị ỉhuốc độc mà nhân dân ta đã biết từ làu. Tác dụng của nó gần 

giòn,í: 1’nladon. Trong thời kỳ kháng chiến chôV.g Pháp đã được dùng thay thế bcnladon.
Scopolamin có tác dụng ức chê hê cơ trơn và các tuyến tiết như atropin nhưng có 

khác là tác dụng ngoại biôn kém hơn như: làm giãn đồng ¡Lí trong thời gian ngán hon. 
Tác tlụng ức chê hệ thẩn kinh trung ương rõ rệt hơn vì vậy người ta thường dùng 
scopolamin trong gây mô, dùng trong khoa ihần kinh để chữa động kinh, chữa co giật 
trone bênh Parkinson.

í à độc dược được dùng chữa ho, hen xuyễn, làm thuốc giảm đau trong các
hợp ’• õm loét dạ dày hành tá tràrếg. đau quãr. ruột hay các con đau thắt khác làm 

thuốc chống say sóng, buồn nôn khi đi tàu xe, máy bay. Ngoài ra, V học cổ truyền dùng 
cù độc dược chữa đau cơ, !è thấp cước khỉ. Còn được dùng ngoài đăr> vồo nrìun nhot giảm 
dau nhức.

Dạng dùng và liều dùng.
Bót lá (dôc bảng A): Dùng cho người lớn 0,lg/lần; 0,2 - 0,3g/24 giờ.

- Cao lỏng 1/1 (dộc bảng A): 0,lg/lần; 0,2 - 0,3g/24 giờ.
- Cạo mềm (độc báng A) o.lg/ỉần; 0,03g/24 giờ.

€ ồn 1 i 0 (thành phẩm báng A): 0,5g/lần; 1 2c/24 giờ
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Hoa hoặc lá cà độc dược được ihái n.ìỏ, phơi khô cuòn vào giấy hút như thuốc lá. 
Ngày hút I l,5g trước khi lên cơn hen.

Những người cơ thể suy yếu, có bệnh nhãn áp cao khỏng nên dùng.

Ghi chú: Ngoài cây Datura me tel L. Ở nước ta còn có một số loài di thực khác:
- Datura innoxia Mill.ẳ Hàm lượng alcaloid trong lá 0,16 - 0,25% cành mang lá

0,23 0,36%, cành 0,11 - 0,12%, hạt 0,38 - 0,45%, rẽ 0,15 - 0,48%. Scopolamin chiếm 
68 - 75% toàn phần trong lá, 24 - 28% cùa cành mang iá, 48 - 72% cũa hạt, 16% của rẽ.

Datura stramonium L. Trong lá chứa 0,2 0,5% alcaloid, hạt có 0,2 0,3% 
alcaloid. Alcaloid chính là L-hyoscyamin và alcaloid phụ là ¿copolamin. Ngoài ra còn có 
tinh dáu, saponin, tanin, flavonoid, coumarin. Dược liệu này có tác dụng và được sử 
dụng giống như benladon và có thê đùng làm nguyên liêu chiết xuất atropin.

COCA

Tèn khoa học của cây coca: Erythroxyíum roca Lam. họ Coca - Erythroxylaceae.

Đặc điếm thực vật.
Coca là một cây nhỡ, cao 

khoảng 2 4m, lá mọc so le, có 
cuống ngắn, có hai lá kèm nhỏ 
biến đổi thành gai. Phiến lá 
nguyên, hình bầu dục; hai bêri 
gàn giữa có hai đường cong lồi 
(gản giả) rương ứng với hai nếp 
gấp của lá trong chồi.

Hoa Iihỏ, mọc đơn hoặc 
tập trung 3 - 4 cái thành xim, ờ 
kẽ lá. Hoa lưỡng tính, năm lá đài 
màu xanh, tràng 5 cánh màu 
vàns nhạt, 10 nhị, bầu 3 ô có 3 
vòi rời nhau, hai ô cùa bầu lép 
đi, ó thứ 3 dựng 1 2 noãn đảo.
Hoa nó rộ vào tháng ? và tháng 
4.

Q u ả  h ạ ch  h ìn h  trứng, kiũ  
chín có màu đò, co mang lá dài 
còn sót lai, đựng một hạt có nội 
nhũ.

Phân bố, trong hái.
Coca có nguồn gốc ờ 

vùng núi Alờen (Mam Mv). Nơi 
trồng chính là Nam Mỹ (đặc biệt 
rồng nhiều ở Peru và Bolivi), 

ngoài ra cũng được trồng một ít 
ờ Indouexia (GìdVa), Xri-Lanca. 
Ân Đò và Camơrun.

Cây coca - Erylhroxyìum coca Lam. 
Hình 6.14
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Trổng bằng hạt. TTúr Erythroxylurn coca Lam. var. bolivianmn phái triển ờ nam 
M> thirờng trồng trên vùng cao (650 - 1650m). Thứ Eiythroxylum coca var. spruceanum 
Bruck h. coca var. novograten.se Hieran tróng ở vùng đổng bằng.

Sau 18 tháng có thể thu hoạch lứa đầu, nhưng người ta thường thu hái ờ cây 3 
tuổi trờ lên, mỗi năm hái 3 - 4 lần, có thể thu hoạch lá trong nhiều năm (tới 50 năm). San 
lượng trung bình mỗi năm 300 - 400kg lá/lha.

Cây này được nhập vào rẺìíốc ta từ lâu (vào khoáng 1 ‘>30) r.himg không dược phát 
triển. Trổng ở miền Bắc và miền Nểim đểu thấy mọc tốt. Hiộn nay có trồng ư vườn thực 
vút trường Dại học Dược Hà Nội (để làm mẫu) và tròng ờ một số vườn hoa ở thành phô
I lò Chí Minh..

Hô phản dung và chè biên.
Lá. Sau khi hái lá vé đem phơi hoặc sây ò nhiệi đô thấp, rồi đóng thành bao.
I..Í coca hình trứng dài 4 - 8cm, rộng 2,5 4cĩ!!, !á nguyên co cuông ngăn, màu 

xanh lục nhạt, nhẩn. Hai bên gân chính có hai đường cung ôm lấy gân chính, đó là vết 
ạấp của phiến lá lúc còn non rrong húp. Có mùi chè. vị đắnc dẻ chiu sau thấy tê tè.

Vì phẫu lá:
Biêu bì trên có tế bào nhiều cạnh, đều, nhẩn (I). Biếu bì dưới, mỗi tế bào có một 

vòng nối hình nón làm cho mép phiến lá tròng nghiêng má[i inô rất đặc biột (6 ). Lỗ khí 
có híii tế bào kèm song song với cứa 
lổ. Mô giâu có 1 2 hàng tế bào (2).
Mô khuyết (5) có các tế bào mang tinh 
thể calci oxalat hình lập phương (3).
Mô dày ờ nhía trên và đưới gân chính.
Bó libe gỗ xếp thành vòng cung, gỗ ờ 
trên, libe ớ dưới 1-ị) vòng ngoài libe là 
sợi.

Thành phán hoa học.
Hoạt chất trong lá 

akdloid , chia làm 2 nhóm:
coca là

a) D-in xuất của N-mctyỉ 
pyiTolidin góm những bíuư bay hưi: 
hygrín. cuscohygrin, một lượng tihò nicotin

Hình 6.15. Vi phẫu phiến lú CÔCCI.

b) DÃn xuề1t của pseuđotropin và acid pseuriotropin cacbonic (ergonin) gồm những 
hwi! Miong ba} h'*ị, nhom nãy (.111 H í t  Irnnu fY> các .-ìlraloid rncain, cinnamoylcocain. 
hKMi/.oylergonin, tropacocain, a-truxillin \ìf p-truxillin

Hàm hf.fng alcaloid trong lá phụ thuôc vào nguồn ¿ốc vì» sir Ihu hiíi Trên thị 
Irương buòn bán có lá coca ử Huanaco (Bolívi) (Erythroxylum coca Lam. var. 
bolivianum Bruck). Những lá coca ờ Bolivi (Huanaco) chứa 0.5 1,0% aicaloid và 
alcaloid chính lờ L<ocaằn. Từ những lá non của lá coca ớ Java chứa nhièu alcaloid hơn 
(lới 2,5%) nhưng alcaloid chính là cinnamoyl-cocain (cocain chì chiếm 25% tổng số 
nlcaloid). Hàm lượng alcaloid của lá coca ờ Truxillo tuy ít hem lá ờ Java, nhưng cocain 
chiếm tới 75% tổng số alcaloid.
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Ngoài alcaloid trong iá coca còn có tinh dầu (0,05 - 0,10%) mà thành phán chủ 
yếu là metyl salixylat, acid hữu cơ (acid clorogenic, acid truxillic...}, rutin và 
isoquexitrin (trước dây mang tèn cocaxitrin và cocaflavin), phytosteroí.

Kiêm nghiệm.
1. Định tính.
Chiết alcaloid trong lá coca, cô đặc, sau đùng phương pháp sắc ký trên giấy hoặc 

sãc ký lớp mỏng để tách cocain và các alcaloid khác. Phun hiện màu bằng thuốc thử 
Dragendorff (có cocain chuẩn đói chứng)

Hệ dung môi cho sắt ký lớp mỏng có thể dùng: cloroCorm : aceton : dietylamin 
150 : 40 : 10] hoặc cyclohexan : cloroíorm : dietylamin [50 : 40 : 10J.

2. Định lượng
A!ca!oid toàn phần trong lá coc«. được đinh bằng phương pháp đo acid theo 

nguyên tấc: chiết bôi dược liệu bằng eĩher etylic trong môi trường amoniac; lắc dịch 
chiết ether với H ơ  Q,1N, kiém hoá hằng natri cacbonat IN rói !ấv kiệt aicaloid bằng 
ether Cất thu hồi ether, hoà tan cặn với ít ethanol nóng rồi cho thêm nước đun sôi để 
nguội và chuẩn độ bằng dung dịch H ơ  0, IN, dùng chỉ thị màu là metyl đỏ.

Dược liệu phải chứa ít nhất 0,7% alcaloid toàn phần.

Tác dụng dược lý và độc tính.
Thổ dân nhiều nước Nam Mỹ đã dùng i ị coca từ lâu. Người ta nhai lá coca khô 

với vôi (giống như ăn trầu) thấy mất cam giíc đ ji, tăng hoạt động của cơ làm n ười lao 
dộng chân tay không cảm thấy mệt nhoc. Vì vậy trước đâv người ta cho là thứ thuốc bổ.
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rhực tế đó chỉ là cảm giác do tác dụng gây lê của cocain. Dùng lâu sẽ gây nghiên và lam 
cho thể lực và trí lực suy tàn. Hiện nay số người nghiện lá coca ờ Nam Mỹ tới trên 5 
triệu.

Cocain có tác dụng làm tê niôm mạc vằ làm liệt các đoạn cuối cùa dây thần kinh 
cảm giác, đổng thời cũng làm co mạch máu nèn rất thích hợp cho phẫu thuật tai, mũi, 
họng, răng.

Đối với hệ thống thần kinh trung ương, liều nhỏ cocain có tác dụng kích thích và 
gây ra trạng thái khoan khoái; lỉểu lớn gày áo giác, chóng mặt, và có thể chết do hệt hô 
hấp.

Cocain ticm vào tĩnh mạch chuôt cống có liều LD50 là 17,5mg/kg cơ thô.

{'ỏng dụng  và liều dùng.
Lá eoca dùng trong y dược (phái chứa ít nhất 0,7% alcaloid trong đó chủ yếu là 

cocain) và được xếp vào những thuốc gây nghiện. Ngày nay chi dùng cocain chiết từ lá 
cuca ơ dạng muôi (thường dùng cocain hydrơclorid) làm thuốc gây tè tại chỗ ưong khoa 
tai, mũi, họng và rãng. Ngoài ra, còn dùng nhỏ mũi để chữa sổ mũi, chảy máu cam, 
đùng uống đổ chữa rẤhững cơn đau thực quàn, dạ dày.

Vì cocain rất dễ gây nghiện nên không dùng lâu và cũng không được dùng cho 
những người bệnh tim, bệnh thần kinh, xơ cứng dộng mạch và các hệ mãn tính đường hô 
hấp, không dùng cho trẻ cm dưới 10 tuổi, người già, người thiếu máu.

Thường dùng dung dịch 0,5 2% cocain hydroclorid để gây tê tai, họng, niêm 
mạc mũi, giác mạc ... dùng bôi hay nhỏ giọt.

Người ta ước tính nhu cầu cocain dùng trong y dược toàn thẻ giới chí vào khoảng
2 tấn/nám, chiếm khoảng 4% tấn lượng lá coca sản xuất trên toàn thế giới. Như vậy còn 
số lượng lớn lá cung cấp cho những người nghiện nhai lá coca và làm nguyên liệu sản 
xuất cocain bất họp pháp.

6.5. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ NHẢN QỊJINOLIZIDIN 

SAROTHAMNUS

i ên khoa hụt cua cày Sarơthaninu.s : Sarothumnus S( opai ius, họ Đậu - Fabaceae.

Đăc điếm  thực vật và phân bổ.
I ay mọc (hung, CYO tới 2m, có nhiẻu cành nhò như cái roi với ít lú, toàn cây 

trong giông nhu cáí chổi. Lá mọc so le, cuống ngắn. Hoa màu vàng cam. Quả ráp có 
lỏng ờ bẽn cạnh, khi chín có màu đen.

cay  mọc ở vùng rừng khô và đồng cỏ ờ Tây và Trung Âu.

Bộ phận dùng, thu hái và thành phần hoá học.
Dùng phần trên mặt đất (Herba Sarothamai scoparii), thường hái vào mùa dông 

hav lúc cày đã có quả.
Dược liệu có 0,8 1,5% alcaloid trong đó alcaloid chính là L-spartein và các 

alcaloiđ phụ: sarothamnin, isospartein, lupanin và hvdroxylupanin.
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Ngoài ra còn có flavonoid (scoparozit = scoparol + glucose), các amin (dopamin, 
tyramin, epinin), chất vô cơ.

Glucose Hj OH ™  oH

H° - f V ° ] r C ^ 0H V  V
—  c h 2- c h 2- n h 2 c h 2- c h 2- n h - c h 3

J H 5  Dopanun ẺPinin
S conaro7 .it

Tác dụng và còng dụng.
Spartein có tác dụng điều hoà và táng co bóp của tim, kích thích cơ trơn của ruột 

và tử cung.
Scoparozit có tác dạng lợi tiểu.
Dược liệu được dùng đổ chiết xuất spartein, dùng chữa bổnh liệt tim và duy trì 

tác dụng trợ tim giữa hai đợt điều trị bằng digitalin. Hoa dùng riêng làm thuốc lợi tiểu.

6.6. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ NHẢN QUINOMN

^ C A N H K IN A

Có nhĩểu loài canhkina như: Cinchona succirubra Pavon (canhkina đỏ), 
Cinchona t aiisưya Weddell (canhkina vàng), Cinchona officinalis I.. (canhkina xám. 
Cinchona ledgeriana Moens (canhkina lá thon) và nhiều loài lai lạp khác như: Cinchona 
hyhrùìa (sản phấm lai eiữa c. ỉcdgeriưna và c. sucdrubra)

Cinchona robustci (sản phẩm lai giữa c . officinalis và c . succirubra). Trong đó 
L liinkiita đó được dừng phổ biến hơn.

Họ cà phê (Rubiaceae)

Đặc điếm thực vật.
Các loài canhkina đều có những đặc điểm chung về mặt hình thái thực vật nhu: 

Cây gỗ cao 10 25m, có cây cao tới Om Lá mọc đối, có cuống với 2 lá kèm thường 
rụng sớm. Phiến lá nguyên hình trứng hay hình mác, c > gân lá hình lông chim. Trong 
mỏt sô' loài như Cinchona officinalis ờ góc gân chính \à  gân phụ có các túi nhò mang 
lông. La có màu xanh lục hoặc đỏ nhạt.
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Hoa màu hồng hoậc vàng tuỳ theo loài, mọc thành chùm vim ờ đầu cành, hoa 
déu, lưỡiig tính có 5 lá đài, 5 cánh hoa hàn liền có lông, 5 nhị đính trên ống tràng, bâụ 
dưới có 2 ngăn chứa nhicu noãn. Quá nang thuỏn dài cấl vách mo từ dưới lên trổn, có 
nhiều hạt nhỏ, dẹt, có cánh mỏng. Mùa hoa: tháng 2 - 4; mùa quá: iháng 5 -1 0 .

Phàn bó, trổng hái và thế biến.
Canhkina có nguồn gốc ờ vùng núi Andcn nam MỸ (từ vĩ tuyến 10 phía bắc tới vĩ 

tuyên 22 phía Iiam thuộc các nước Peru, Bolivia, Columbia, Equatư) ờ dô cao 1000 
3500m. Ngày nay được trổng ở vùng này và nhiều nước khí hậu nhịẻt đới, đặc biột là ờ 
Giava (ĩndonexia), Môhico, Guatemala, Ân Độ, Viột Nam và vài mrớc châu Phi như 
< 'õnggô, CihinỂ,
( .Iim m m . N ưóc sán 
xuất chính là Indonexia 
và Cònggô.

Tròng bằng hạt, 
gieo hạf trong vườn
uơĩĩ’1. Khỉ cSy ỉ níiĩTì
tuổi có thể đánh trồng.

Tỉ lộ alcaloid 
trong vỏ cây tăng dần 
cho tới năm thứ năm rồi 
giảm dán xuống. Người 
ta thường chợ cho câv 
lóm (8 - 1 0  tfí'ổì) mới thu 
hái vỏ vì khối lượng vỏ 
nhicu và vỏ dày dẻ bóc. 
Tuy nhién người ta cũng 
hái vò ờ những 
tụổ[ khi cần chặt tỉa bớt 
để chúng khói mọc chen 
vào nhau. Có hai 
phương pháp khai thác 
vó:

Đàu cà cảy đc 
hái vò thân, vó cành, vó 
rẻ. Ngày nay thưừng sử 
dụng phương pháp này 
vì krựnq vó rẻ khá nhiều 
(1/3 đèn 1/2 lương vỏ

ír.iiiĩ i'<ìy) í» C»j3Víì 
người ta thường dào cây 
10 tuổi, tại nhũng nơi 
này, canhkina thường 
được trổng thành 10 khu 
vực, mỗi năm khai thác
I khu vực, rồi trổng lại, 
như vậy luôn luòn có 
cây khai thác đúng lOtuối.

Hình ổ. 16. Cây canhkina
Cinchonư succìrubra Pavon
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- Chặt phán trên mặt dất dể bóc vỏ thân và vò cành, gốc cây còn lại sẽ cho cây 
con không cẩn phải trổng. Phưcmg pháp này ít dùng nhưng ờ An Độ còn khai thác những 
cây 7 - 8  tuổi trổng ở sườn núi dốc cao vì đào rẻ khó và gây lở đất.

Trước đây người ta còn áp dụng phương pháp bóc dần vỏ cây còn sống nhưng 
nay không dùng nữa vì người ta theo dõi ở loài Cinchona succirubra thấy vỏ mới tạo 
thành hầu như không có alcaloid.

Sau khi chặt hay đào cây, n lí ười ta khía dọc và ngang vỏ rồi dùng dao nâng từng 
mảnh vó lén, có khi bóc được nhímg mánh vó dài tới lm, rộng 8 15cm vỏ  tưưi chứa 
khoảng 50 - 75% nưóc, vỏ đó được làm khô dần dưới ánh sáng mạt trời, rồi đem sấy ở 
nhiệt độ không quá 70°c, vì sấy ở nhiêt dộ cao hàm lượng alcaloid trong vó sẽ bị giảm.

Bỏ phận dùngắ
Vỏ thân, vó cành và vò rễ phơi sấy khô. (Cortex Cinchonae)
Tùy theo võ thân hoặc vỏ cành to mà ta có những mảnh vỏ dẹt hoặc thành những 

mánh hình máng, dày 2 - 6mm. Vó rẽ nhỏ hơn, mỏng hợn. Màu sắc thay đổi tuỳ theo 
loài, mặt trong nhẵn. Bẻ ngang
có xơ, mùi thưiỉi nhẹ, vị đắng 
và chát.

Vi phẫu.
Trước đây cãn cứ vào 

dặc điểm vi phẫu có thể phân 
biệt từng loài vỏ nhưng hiện 
nay do lai giống, vi phẫu 
không giúp ta phân biột được 
các loài. Mặt khác, trêrỂ thị 
trường ngày nay tiêu chuẩn 
chủ yếu là hàm lượng alcaloid 
toàn phần và tỉ lệ quinin trong 
vỏ.

Nói chung, quan sát 
dưới kính hiển vi một vi phẫu 
cắt ngang miếng vỏ canhkina 
còn nguyên vẹn SC thấy:

Lớp bần màu nâu, 
gốm những tế bào dẹt.

Mô mềm vỏ có những 
tế hào chứa calci oxalat dạng 
cát, tề bào chứa tinh bột, có thể 
cỏ the Cìmg* vùng 
nhữnq ống chứa tanin

Libe chứa nhiều sợi riêng lẻ hoặc họp thành đám. Tia tu ỷ có 1 - .  dãy tế bào.

Bột.
Màu đỏ nhạt, vị đẳng và chát. Soi kính hiển vi thấy: sợi dài, có khi dài tới 3mm, 

hai đầu nhọn, thành rất dày, có ống trao đổi rõ; mảnh bần màu nâu nhạt; r  ảnh mô mềm 
có tế  bào chứa calci oxalat dụng cát; những hạt tinh bột (hạt lớn nhất 14|i.m

Hình 6.16. Bột vỏ canhkina 
1. Mô mểm có tế bào chứa Ca oxalat dạng cát; 
2.Sợi; 3. Tinh bột; 4. Mành bần.
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T hành  phần  hoá học.
Vỏ canhkina có hàm ¡ượng alcaloid cao (4 12%). Dược điến nhiểu nước yêu 

cẩu phải có ít nhất 6,5% alcaloid toàn phần. Trong chiết xuất công nghiệp thường dùng 
vỏ cây trồng của loài Cinchona calisaya hoặc Cinchona ledgeriana có hàm lượng 
alcaloid cao hơn; có khi cây trồng đạt tới 17%. Alcaloid ờ canhkina dưới dạng một phần 
kết hợp rất chắc với tanin catechic, một phẩn kết hợp vái acid trong cây. Tới nay dã phân 
lập được khoáng 30 alcaloid khác nhau, chia làm 2 nhóm:

1. Nhóm cinchonin (alcaloiđ có nhân ìuban). Gổm nhiéu alcaloiđ ưong dó 
alcaloid chính là L-quinin (5 7%), D-quinidin (0,1 - 0,3%), D-cinchonin (0,2 - 0,4%), 
L-cinchonidin (0,2 0,4%) và những alcaloid có lượng nhỏ khác như epiquinui, 
epiquinidin, cuprein...

Quinin và quinidin cũng như cinchonin và cinchoníđin là những dôi đồng phân, 
chúng được phân biệt về cấu hình ở C-8 và C-9.

2. Nhóm cinchonamin (alcaloiđ có nhân indol): có alcaloid phụ là cinchonamin, 
cinchophvllin, quinamin.

=CH2

Quiniri: R ft OCH, 
Cinchonidin: R = H

* Quim din R = OCH-ị 
Oinchonm  R = H

Ngoài alcaloid, trong vỏ canhkina còn có:
- Acid quinic (5 - 8%)

Acid quinotanic (2 - 3%). Chất này khi bị oxy hoá sẽ cho môt phlobaphen gọi 
là chất dỏ canhicina.
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Glycosid đắng có cấu trúc triterpen (khoáng 2%). Chấl này do Pelletier và 
Caventou chiết ra năm 1821 từ vỏ carthkina với tên là quinovin. Năm 1859 Hlavisetz đã 
chứng minh nó là một glycosid nên còn gọi là quinovozit, khi thuỷ phân bằng acid sẽ 
cho một đường !à quinovoza (=6-desoxyglucoza) và acid quinovic. Năm 1963 Tshesche 
đã chứng minh quinovin điểu chế từ vỏ canhkina có 60% a-quinovin (=quinovin hay 3- 
quinovozit của acid quinovic), 30% là 3-glucosid của acid quinovic và khoảng 5% là 3- 
quinovozit cùa acid cincholic.

- Ngoài ra còn có ít nhựa, sitosterin, tinh bột và khoảng 4% chất vô cơ. 

P h COOH

H O ' OH
ỎH

Acid quữiic

CH;

HO
OH

quinovozaCOOH 

Acid cừicholic

Chiết quinin từ  vỏ canhkina
Cho bột canhkina (iOOg) vào bát sứ, sau rót sữa vòi (hoà 20g vôi vói 200ml 

nưdc) và dung dịch NaOH 30% (24ml) vào trộn kỹ. Đun trên nổi cách thuỷ cho tói khô, 
thính thoảng làm lơi các miếng bị vón, sau khi nguội chuyển sang bình cầu rộng cổ. 
Ngâm trong 12 giờ với benzen (200ml), gạn dịch chiết benzen qua vải lọc. Ngâm bã tiếp 
tục trong 3 - 4 giờ với dang môi bcozen mới, thỉnh thoáng lắc, gạn lấy lớp dịch chiết và 
gộp với dịch chiết đầu. Lọc vào một bình gạn, lắc dịch lọc với dung dịch H,SG4 5%, lần 
đầu 50m!, lẩn sau 25mỉ rồi tiếp tục cho tội khi hết huỳnh quang xanh. Gộp dịch chiết 
acid lại, trung tính bằng amoniac. Cho bay hưi dịch chiết trong bát sứ tới khi thấy bắt 
đầu kết tinh và để ờ tủ lạnh cho tủa hoàn toàn quứún sulfat, lọc chân không và kết tinh 
lại bầng nước.

Kiểm nghiệm.
1 Dinh tính

Đua nóng 0,20g bôt canhkina trong ống nghiệm khò sẽ thấy hơi màu ũáu dỏ 
bốc lên. Những hơi này sẽ ngưng tụ ờ phẩn trên của ống thành những gioi màu đò nâu.

Lấy 0,10g bột dươc liêu thêm lOml H,SC!4 loang, lắc, để yên, lọc. dịch lọc phải 
phát huỳnh quang màu xanh lơ dưới ánh sáng tử ngoại. Lấy lml dịch ] 'C này thêm
0,5ml thuốc thử Mayer phẵỉ cho tủa rõ.

Phảri ứng huỳnh quang: dung dịch muối của qiúnin và quinidin tấc dụng với 
oxy acid cho huỳnh quang xanh. Huỳnh quang này sẽ mất đi khi thèm halogen acid hoặc 
nước clo, nước brom.
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- Phản ứng Thalleoquinin: dung dịch muối của quinin và quinidin trong nước có 
huỳnh quang cho thêm nước clo hay brom cho đến hết huỳnh quang, rồi thêm amomac 
thừa sẽ có màu xanh lục hay kết tủa xanh lục.

- Phản ứng Erythroquinin: dung dịch muối quinin sau khi tác dụng với nước clo 
hoặc nước brom, cho thêm amoniac và một ít kali feroxyanua sẽ xuất hiện màu đỏ, Cho 
Ihêm cloroform vào lắc, màu đỏ sẽ chuyổn sang lớp cloroform.

Andre đã phát hiện phản úug Tìiãìlcoquniin từ năm 1835 và được diỗrậ tả với tẽn 
gọi ngày nay là do Brandes. Nhưng cơ chế của phản ứng gán dây mới được giải thích rõ. 
Từ nghiên CỨ11 của Skraup đã cho biết phản ứng chỉ thế oxy vào vị trí 6  nhân quinolin 
cùa aicaloid (quinin và quiniđin). Bước thứ nhất là sự oxy hoá halogen đă sinh ra nhiểu 
hợp chất, trong đó dẫn xuất của 6-xeto-quinoIin cho phán ứng tiếp tục là cơ bản, cha 
thêm amoniac SC xuất hiện màu xanh. Trên sắc ký đổ lớp mỏng cho tháy chất màu gổm 
nhiều vết “Thalleoquinin” Điều đó cũng dễ hiểu vì khi cho thêm amoniac có xetimin 
tương ứng sinh ra, nó có khả năng ngưng tụ với một phân tử xetoquinolin, nhimg ờ đây 
sự kết hợp có thể thực hiện qua nguyên tử N của ìmin không những vứi C-6 cúa 
xetoquinolin mà còn với C-5. Khi tác dung với Halogen phản ứng cộng hợp xảy ra một 
phẩn ờ nhóm vinyl, một phần thê ở C-5 và C-7, sau đó thế halogen bằng nhóm OH, do 
đó tạo ra một loạt sản phẩm phán ứng có màu xanh. Một Irong những quá trình phàn ứng 
được lưa chọn có nhiều khá năng dien tà theo sơ đổ sau:

Br-CHiI -

Ngoài ra có thể định tính alcaloid trong vò canhkina bằng phươP " pháp sắc ký 
lớp móng. Dùng chất hấp phu là nhỏm oxyt với hệ dung môi khai trien là: 
r.-Hcxnn : íciracloTTìeĩar. : dietylarr.in [50 : 40 : 10] hoặc chã! háp phụ là Silicaten G với 
hệ dung môi khai triển là: Benzen : MeOH [8 :2 ]

2. Định lượng
Cân chính xác khoảng 3g bột dược liệu đã qua rây có kích thước lỗ mắt rây 

ú,125mm và sấy khò ờ 60°c đến khối lượng không đổi vào một bình nón 250ml có nút 
mài. Thêm 2ml acid hydrocloric loãng (TT) và lOml nước, đun nóng trên cách thuỳ sôi 
trong 10 phút. Để nguội, thêm 5ml dung dịch NaOH 30% (TT) và 150ml hỗn hợp dung 
mồi ether-cloroform (3:1). Lắc đều trong 10 phút. Thêm vào hỗn hợp 5g bột mịn gôm 
tragacan, lác đểu trong 5 phút. Đế yên 5 phút. Lấy chính xác 100ml dịch chiết của ether- 
cloroform cho vào một bình nón khác rồi bốc hơi tới khô. Hoà tan cắn trong lOOml
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-thanol yft" (ÍT) đa trung tính hoá và đun nóng nhẹ trẽn cách thuỷ. Them vào dịch chiết 
ethanol lUm! nưóe cất và 5 giọt dung dịch đỏ metyl. Chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0, IN 
đến khi màu chuyẽn từ vàng sang đỏ.

Gọi n là số m! dung dịch HC1 0 ,IN dã dùng, Iml dung dịch HC1 0,1N tưưng ứng 
với 0,03094g aỉcaloid toàn phẩn biểu thị bằng hỗn hợp đóng phân tử quinin và cìnchorún

Hàm lượng phần trăm alcaloid toàn phần trong dược liộu:

n X 3,094

2
Dưực điển Việt nam qui định ít nhất phải cớ 6% alcaloiđ toàn phần.

Ngoài ra có thể định lượng bằng phương pháp do quang:
; Bandelin đã tạo tủa màu alcaloid với thuốc thử Reinecke, lấy riêng tủa, hoà tan 

tronc axeton rồi đo ở 525nm.
Sanchcz đã định lượng quinin và quiniclin bẳng phương pháp làm mất nhóm 

iuety! CÚ3 -CXIHj háng HjS0 4, phcno! sinh ra tạo màu dó với thuốc thử diít/o. Đ o cường 
độ màu, tính ra hàm Jượng quinin và quinidúi trong dược liệu.

Monnet định lừợng quinin bằng phương pháp so màu dựa vào phản ứng 
erythroquinin.

Tác dụng dược lý.
- Quinin là alcaloid quan trọng nhât của vó cây canhkina trong điổu trị bênh sốt 

ré t Quinin diệì ký sinh trùng sốt rét chù yếu diệt thể vò tính của các loài Plasmodium, 
diệt giao tử (gamete) cua Plasmodium vivax, p. malaria và p. ovale nhưng không có tác 
dụng đố! với giao tử của p. falciparum và thể ngoại hồng cầu của các loài Piasmodium 
nên không ngăn ngừa được bệnh tái phát.

Ọuinin còn có tác dụng ức chế trung tâm sinh nhiêt nên có tác dụng hạ sốt, liều 
nhỏ quimn có tác dụng kích thích nhẹ thần kinh Irung ương, liều lớn gây ức chế trung 
tâm hô hấp và có thé gây liât hô hấp. Quinin gây tê cục bộ và tác nhủn làm xơ cứng dùng 
điều trị chứng giãn tĩnh mạch (trĩ ...)■ Ngoài ra quinin còn có tác dụng ức chế hoạt động 
của tim và kích ihích tăng cường cọ bóp tử cung đặc biệt đối với từ cung có thai, với liều 
cao gáy sẩy thai.

Dùng quinin với lieu lớn gâv phản ứng phụ như ù tai, chóng mặt, hoa íĩiắt...
- Ọuinidin cũng có tác đụng diệt kí sinh trùng sốt rét và hạ nhiệt nhưng kém hơn 

quinin, có tác dung chủ yếu là làm giảm kích thích của cơ trơn nên được dùng chữa bệnh 
loạn nhịp tim.

Cinchonin và cinchonidip có Ị:*' jJt!!ìơ sinh trìinơ r *r nhifng tác
dụng yếu hem nĩiiêù so VƠI quinin.

Công dụng và liều dùng.
Vỏ canhkina được dùng làm thuốc hạ sốt, chữa sốt rét, thuốc bổ.

Dùng dưới dạng bọt, cao, cồn, xiro, rượu thuốc.
Liều dùng hàng ngày: ^ạng bột 5 - 10g, cồn 2 - 15g, xiro; 20 - lQOg.
Ngoài ra bột canhkina „òn dùng rấc lên các vết thương, vết k)ét.

Vò canhkina dùng làm nguyẽ liệu chiết xuất qutnin và các alcaìoid khác.
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Quinin tiling làm rhuốc điều trị sốt rét. Liéu cho ngưừi lớn: I l,5g/ngày chia 
làm nhiều lần, mối lẩn 0,5g. Tổng liều 10 s 15g. Liéu cho trẻ em tuỳ theo tuổi.

Dang dùng: Viên 0,25g và 0,50g hoặc ống tiôm 0,1 Og và 0,25g Quinin basic 
HC1. '

Quinin hydrođorid hoặc sulfat: Viên nén 0,15g và 0,25g và ống tiêm 2ml 0,25g 
và 0,5Ug, ống tiêm 5nil u,05g (Quinoserum).

Quinidín dùng chữa bệnh loạn nhịp tim và các rối loạn chức năng tim dê kích 
ùìiVi; »hụ: đánh itống ngực, uguại tâm iíiU i lo sụ. Dạng dùng: viên nén 250mg quimdm 
bisulfal. Môi ngày 2 lần X  2 viên.

6.7. DƯỢC LIỆU  CHỨA ALCALOID CÓ NHÂN ĨSOQUINOLIN

IPECA

Tén khoa học cùa cây ĩpeca : Cephaelis ipecacuanha (Brot) A.Rich. {- Uragoga 
ipecacuanha Baill. = Psychotìla ipecacuanha Stockes) thuộc họ Cà phê - Rubiaceae.

Đặc điểm  thực vật.
Cây Ipeca thuộc thảo, cao khoảng 

20 40cm, sống lâu, cây luôn luôn xanh, 
có rề gòm rất nhiều đõì ngán họp thành 
nhũng vòng nhu nhản quanh lõi rẽ. Lá mọc 
đối, phiến lá hình báu dục, lúc đẩu có lỏng, 
sau nhắn. Có 2 lá kèm dính với nhau thành 
bẹ ờ giữa hai cuống lá. Hoa màu trắng, quà 
hình trứng khi chín có màu tím sẫm.

Phân bô, trồng hái và chế biến.
Cây này mọc hoang ở những rừng 

thưa vùng nhiệr đới Braxin (đặc biệt có 
nhiều ừ tinh Mato Grosso và tỉnh Minas 
Cieraes). Vì trước đày nó được xuất cảng 
qua hai cang Rio de Janeiro nên trong 
(hương mai còn có tên eoi “Riolpeca”

Ipeca đã dưực trổng ờ Ân Độ,
Malaixia. nhirnc nơi trổne và cune câp 
chính vẫn là Braxin.

Trổng bàng hạt hay mẩu rễ. Thường 
tbẾu hoạch ré từ cây 3 - 4 tuổi, có thế thu lấy 
rẻ quanh nãm. Rễ đào ỉên dem rửa sạch phơi hay sây khô, cắt thành từng mâu rồi đóng

o bao.

Bộ phận  dùng.
Rễ đã phơi hoăc sấy khò.

H. 6.18. Ipeca
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Dược liệu là những mẩu rẻ nhó ngòng ngoèo, dài chừng 6 - 12cm, đường kính 3 
4 mm. Mặt ngoài sùi thành từng ngấn, màu xám đỏ, mùi đặc biệt, buổn nôn, vị hắc, 
đắng.

Thành phán hoá học.
Hàm lượng alcaloid của Rio-Ipecacuanha (Mato Grosso) khoảng 2 - 6% phần lớn 

tập trung ở tế bào vỏ ngoài. Alcaloid chính là emetin (khoáng 2/3 tổng số aỉcaloid) và 
cepheỉin (khoảng gán 1/3), còrẳ một Ịưựng rắhỏ !fi psychotrin, o  metylpsychotrin, 
emetamin và protoemetin, ipecosid.

'CH2-CH3
CH,

CGCOR
Emctin; R= -CH} 
Cephelia: R = -H

N

o a
Emetamin

OCH,

HO 

HO

Psychotrin: R= -H
O-melylpsychotrin: R - -CH3

X / Ç n -O C C H ,
h ' Ị

hVvog
h 3c o o c

Snecosĩd

Ngoài alcaloid, còn C‘) saponĩn, tanin và rất ít tinh dầu, dau béo, acid hữu cơ, 
nhưa, chất vô cơ và có khoảng 30 - 40% linh bột.

Tác dụng và công dụng.
Các alcaloid của ịpeca có tác dụng kích thích mạnh ưên niêm mạc và da. Uống 

bột ipeca với liều lớn gây nôn. Dùng liều nhó tăng phản xạ, kích thích niêm mạc dạ dày, 
phế quản, gây tiết dịch v'i long đờm, do đó ipeca được dùng làm thuốc long đờm. Liên 
dùng 0,01 - 0 ,20g bột moi ngày, dùng riêng hoặc phối hơp với thuốc phiên. Ipeca làm 
thuốc gây nôn cho trẻ em và người yểu, ngưíM già vì nó ít gây mệt hơn các thuốc nôn
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khác: tuy nhiên không  nên dùng cho người đau tim  VỈI người bị bệnh xư cúng  m ạch mjịu . 
Dùng liều 1,5 - 2g bột đối với người lớn chia làm 2 - 3 lần uống cách nhau 10 phút. Trẻ 
em dùng 0 ,1 Og cho mỗi tuối.

Emetin có tác dụng diệt ký sinh trùng lỵ Entamoeba hystolytica và coli gây bênh 
do đó dùng cmetin để chữa bệnh lỵ amĩp.

Thường dùng dưới dạng emetin hydroclorid, tiêm dưới da hoặc tiêm băp. Liẽu tối 
đa (),08g/lần và 0 ,10g/24 giờ (mỗi ống Iml = 0,04g),

Ngoài ra, cẩn chú ý khi tán bột vì bụi bột ipcca vào mắt dẻ gây viêm raăt

Ghi chú:
Ở một so nước còn dùng rễ cây Cephaelis acuminata Karsten (= Uragoga 

uiitinii«»tü). Cí\y này có nhiéu ở trung Mỹ nhất tà ờ Bắc Columbi, sau đến Nicaragoa, 
Cost¡1 Rica. Dược liệu này trước đây dược xuất cảng qua hải cảng Cartagena nên còn có 
tên CariiiỊỊĩciui-Ipecacuanha. Hàm lương alcaloid toàn phần của C.artagena-Ipecacuanha 
cao hai* Rio-ĩpecacuanha một chút nhưng alcaloid chính là cephelin. Trong điều trị 
người ta hay đùng Rio-Ipccacuanha hơn, nhưng trong công nghiệp sản xuất emetin, 
c '.IIt:u>!.-n,i.ĩpitr:ir.ii:»nha cũng được đùn2 nhicu vì ccDhclin dễ dàng; metyi hoá chuyển 
sang emetin.

Ớ nước la có mộl số cây thuộc chi Psychotria trong đó có cây mọc ớ Sơn la có 
ten địa phương là hỏ mọ được dùng để chữa lỵ

THUỐC PHIỆN

Tên khoa học cùa cây thuốc phiện : Papavcr somniferum L., họ thuốc phiện 
Papaveraceae.

Cây thuốc phiện còn có tên: a phiến. 3 phù dung, cổ tứ túc, anh túc.

Đạc diểm  thực vật và phàn bô.
Cây thuổc phiện là loài cây thảo, sống hàng năm, cao 0,7 l,5m, ít phan nhánh, 

thân mọc thẳng. Lá moc cách, lá ớ phía dưới cú cuống ngắn, lá ở phía trên không cuống, 
mọc ôm vào thân cây, mép có răng cưa. Lá hình trứng dài 6 - 50em, rộng 3,5 30cm, 
đầu trên nhọn, ờ phía cuống tròn hoặc hơi hình tim. Gàn lá nổi rõ ờ mặt dưới.

ĩloii to đơn độc mọc ớ đẩu thân hoặc dâu cành, có cuống dài 12 I4cm, dài hoa 
gồm 2 lá dài màu xanh sớm rụng khi hoa nở, lá đài dài 1,5 - 2cm. Tràng có 4 cánh, dài 5 

7cm màu trắng huy tím hoặc hổng. Nhị nhiều, bao quanh một bẩu có một ngăn gồm 15
- 20 lá noãn dính lién nhau thành hìrầh câu.

Quá là một nang hình cẩu hoặc hình trứng dài 4 7cm, đường kính 3 - 6cm, ờ 
đinh có núm. quá có cuông ptiình ra ơchọ DÔI. Ụuả chín cổ màu vàng xám.

Hạt nhỏ và nhiều (mỗi quả có 25.000 đến 30.000 hạt), hơi giống hình thận, dài 
U.5 In.m, irôn mặt có vãn hình mạng, màu xám hay vàng nhại hoặc xám đen.

Toàn thân cây bấm chỗ nào cũng có nhựa mủ màu tráng, để nâu chuyển thành 
nâu đen.

Thuốc phiện là cây được trồng từ lâu đời, nguồn gốc có lẽ từ các nước vùng Địa 
(rung hải; Cân cứ vào màu sắc của hoa và hạt, hình dáng và kích thước của quả, theo lối 
cổ điên người ta phân biệt ra các thứ sau:

Thứ nhẵn (Papaver somniferum var. glabrum Boiss.): hoa tím. quả hình cầu 
rộng, hạt đen tím. Trổng ờ Trung Á.
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Thứ trắng (Papaver somniícrum var album DC ): lioa tráng, quả hình trứng, hat 
trăng vàng nhạt. Trổng tại An Độ và Iran.

Thứ den (Papaver somniferum var. nigrum DC.): hoa tím quá hình cầu ờ phía 
dưới, mở lỗ trên mép đẩu nhuỵ, hạt màu xám. Trổng ở châu Âu.

Thứ lông cúng (Papaver somniferum var. setigerum DC ): hoa tím, cuống hoa 
và lá phú dầy lông cứng. Mọc bán hoang dại ớ phía Nam châu Âu.

HinhS.19. a. Cây thuốc phiện Papaver somniferum L.; 
b. Quả thuốc phiện cắt ngang; c.ỉlạt.

Trong các thứ này, thứixấog-la quan trọng nhất dùng đc’ lấy nhựa, thứ đen để Ịấy 
ciáu. Trên (hực lê người vẫn chích lảy nhựa tù quà chưa cRlĩĩ hoặc lấy dầu từ hạt quả chúi 
già của 2 thứ này. Ngày nay người ta lai giong ta - ra các loài có liàìn lượiig dlcaloid cao 
và thu được dầu cùa hạt.

Thuốc phiện được trồng ớ nhiều nước khí hậu ôn đói và nhiệt đới từ lâu, nhưng vì 
là cđv cho nhựa sâv nghiện nẻn nhiều chính n)iủ riã . ấm trồng rhuríc nhièn rư do: (1 nhiẻli 
nước, nhà nưóc quản lý trổng và sản xuất thuốc phiộn. Các nước rổng nhiều thuốc 
phiện: Ân Độ, Trung Quốc, Thổ nhĩ kỳ, Nam tơ, Nga, Miannia. Lào.

Ở nước ta, thuốc phiện được trổng ở Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao 
Bàng, Lạng San, Hoà Bình, Nghệ An... với các thứ: Paraver somniferum var. album và 
Papaver somniferum var. nigrum. Hiện nay chính phủ đa cấm Irổng thuốc phiện. Các nơi
đã vận động đồng hào dàn tộc trồng các cây công nghiệp hoặ>' cây thuốc khác thay thế.
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Trỏng trọt và thu hái.
Thuốc phiện mọc lốt tại các vùnc khí hậu mát. Cày chịu dược khí hậu lạnh (từ - 

5° đến -10°C) và nóng bức. Nhưng nhũng tuần dầu tiên của sự sinh trưởng thời tiết phải 
mát và ẩm, sau đó khí hậu nóng và khô thì cây mới phát triển lốl. ờ nước ta cày phù hợp 
với khia hậu vùng núi có độ cao 800 - 2000m

Ở các nước có mùa dõng giá lanh người ta thường gieo hạt vào mùa xuân, có nơi 
gieo hạt vào cuỏi mùa thu cho tuvết xuống bào vệ các hạt qua mùa đông và thu hoạch 
vào CUỎ1 tháng 7 đấu tháng 8. õ  nước la thường gieo vào cuối tháng 10 và đáu tháng 11 
lliu hoạch vào cuối tháng 3 và đầu íháng 4.

Turớc dây (.ác nước châu Âu thường trổng loai cáv thuốc phiện cho dầu để ép lấy 
dầu từ hạt và chiêt láy alcaloid từ qua chín. Mặc dù hàm lương alcaloid thấp (quả chín 
U!ẻ! - a\ thuốc phiện chưa qua giai doạn chọp. giống chi có 0.10 - 0 ,20% morphin trong 
kin dỏ nhựa thuôe phiện chứa 5 Ì5CẢ morphin) nhưng vì việc chích quả lấy nhựa dòi 
lun nhiều nhàn công tôn kém, Còn các nước chàu Á thường trổng cáy thuốc phiện để 
chích láy nhựa. Ngày na) người ta thường trồng các loài thuốc phiên đã được cảí tạo do 
các biện pháp trổng trọt và lai chọn LMÒnc đê có rv lệ alcaloici cao mà hoạt chất chính là 
rnorphin và đại những yêu cáu vé việc ihu hái bằng ca giới. Theo Moũies, có ihé lạo ra 
những loài thuốc phiện chỉ giầu mộ! alcaloid cần thiết nào đó (mocphin, codein, 
thebain...)

Thu hoạch: tuỳ theo mục đích trổng dc lấy nhựa hay lấy dầu và chiết xuất 
alcaloid lừ quả mà có sự thu hái khác nhau.

a) Lấy nhựa: khi quá còn xanh bắt đáu chuyển sang màu vàng nhạt, phải chích 
nhựa vào lúc trời khò ráo. Dựng cụ dể rạch có 3 - 5 răng hình dáng khác nhau tuỳ theo 
địa phươiig, người ta rạch các vết ngang hav dọc hoặc nghiêng, hình xoắn ốc tuỳ theo 
từng nơi. Vết rạch phái đú sâu tới các ống nhưa mũ cúa vỏ quả, vi nông quá nhựa sẽ 
khòng cha\ ra nhung sàu quá nhựa sẽ cháy vào trong hoặc khi gạp mưa nước sê theo chỗ 
rạch vào trong quá làm thối hạt. Có thể rạch mội lần hav nhiều lần trên một quả. Người 
ta rạch nhựa vào buổi sắng, buổi chiến cạo lấv nhựa Hoìíc rạch nhựa vàn Vniổi trưa hay 
chỉCu hỏm  trư ớ c  đôn  sán g  sớm  ĩìgầy hôm  SÍIU cao  làV như a  khỏ  N ói c ỉìu n g  Sâii khi ĩẵ c h  
trên quá phái dè 8 12 giờ cho nhựa tiếp xúc vói không khí và ánh sáng làm khò dần. 
Sau dó dùng dao hoặc dụng cụ đơn giàn bằng gổ hay hăng sát lây nhựa quánh đen phơi 
nắng cho khô. Nhựa thuốc phiệi! có máu sẫm khi cứng lái; người ta đóng thành hánh có 
kích thước khác nhau (0,3 2kg) và bọc bằng ỉá thuốc phiện hay bọc giây đó, ... Ngày 
nay nhicu nơi người ta thường tròn nhựa cũa nhiều do’ lấy khác nhau để có chất ìượng 
đều.

Mỏi quà thuốc phiện có khoáng 0,02g nhựa. San lương nhựa tuỳ thuộc vào khí 
hậu và những yếu tó ảnh hường khác, chúng giao dộng trong khoảng 5 - 20kg nhựa cho 
;nỗ: hecta. Nàng suất trung bình ư !a thưaag đạt 10 15kg nhựa/lha. Hàm lượng 
morphin trong nhựa thường là 1 ĩ ‘:'c

b) Thu hoạch quá để chiết alcaloiđ và lấy hạt ép dầu. Việc chích nhựa như trên 
phải làm bằng tay tốn nhiều nhản công. Từ nãm Ì927 Kabay dã dem trồng thử tại 
Hungari đê lấy quả chín chiết xuất alcaloid. Phương pháp này cũng có năng suất đảm 
bảo việc khai thác đem lại lợi ích kinh tế. Có nhiẻu V kiến khác nhau về việc thu hoạch 
tối ưu Có tác giả cho rằng hàm lượng morphin đạt tối đa (0,3 - 0,4%) khoảng 10 ngày 
trước khi hạt chín hoàn toàn, thòi tiết khô ráo thì hàm lượng alcaloid gần như không đổi 
nhưng khi trời mưa thì giảm xuống đáng kể. Nhưng người ta ưa thu hoach quả chín khi 
thân và lá đã khô vì hạt trong quả có ham lượng dầu tòi đa và đỡ công phơi sấy, đổng 
thời tránh báo quản khôi lượng lớn nguyên Liệu như khi thu ho;ich cây còn xanh.
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Việc thu hái còn dùng lay ở nhưng nơi trổng ít, còn những nưi trống lớn thường 
dùng mậy gãt đập. Náng suất đạt 30Ü - 500kg vỏ quà và 300 - 500kg hạựlha.

Bộ phận dùng.
1. Nhựa thuốc phiện lấy từ quả chưa chín (Opium)
Quan sát bên ngoài: bánh hình ưòn hay vuông, có khi hình chữ nhật. Mật ngoài 

màu nâu đen, đôi khi còn sót những mảnh lá hay vỏ quả thuốc phiện. Mặt cất min hay 
híti lổn nhổn. Khi còn mới thì mềm, dẻo, đổ lâu thì cứng, đòn. Mui đặc biệt vị đắng.

Soi kính hiến vi: nghiền ít bội thuốc phiện trong dung dịch cloral hydrat 10% soi 
kính hiển vi sẽ thây: những hạt nhỏ màu nâu, đứng riổng ĩẻ hay tụ thành đám, to nhó 
không đén (nhựa mủ). Mảnh vỏ qui ngoài gồm tế bào hinh nhiều cạnh, có thành dày 
màu trắng nhạt. Khoang (lumen) hình sao trong chứa một chất màu nảu.

2. Quả (Fructus Papaveris)
- Quả chưa lấy nhựa đùng cho cóng nghiệp chiết xuất alcíiloid có kèm theo đoạn 

cuống dài 1 0 - 12cm ,
- Ọuá hái sau khi đã lấy nhựa (anhjúc xác, cù túc xác)
Tuỳ theo thứ mà có hình dạng và kích thước khác nhau, hình Irứng hoặc tròn, có 

mờ lỗ hay không. Từ thành quả nang vào trong có 8 - 12 vách phán chia quả thành các ô 
không hoàn chinh mang hạt.

Quả thu hái trước khi chín hoàn toàn có màu vàng xám nhạt. Ở trạng thái khô 
quả không có mùi, vị hơi đắng. Phải loại hạt trước khi đem dùng trong ngành được.

Cắt ngang quả sẽ thấy: vò quả ngoài có tế bào nhỏ, bôn ngoài phủ một lớp cutin 
dày. Vỏ quả giữa hao gồm các tế bào thành bằng cellulose, vỏ  quả trong bao gồm các tế 
bào dẹt và ỉấm chấm kéo dài tới các lá noãn với mô mềm hơi xốp. Trước mối tấm lá 
noãn trong vỏ quả giữa có một bó libe gỗ với các sợi trụ bì. có các ống nhưa mủ xếp 
thành mạng lưới.

3. Hạt (Semen Papaveris)
Hình thân, rất nhỏ, đường kính khoản!; 0,1 0,2mm, cân nặng khoảng 0,1 

(),?. mg, tréo mặt hạt có hình mạng. Màu vàng nhạt, trắng, xám, náu hoặc đen tu ỳ theo 
rừng thứ thuốc nhíÊn. Nồi nhũ có nhiều i'lihi và ạktron, phôi rát nhò hạt khftrig có míũ vị 
“dầu”

4. Lá
Đôi khi cũng được dùng ngoai !àm thuốc xoa hop giảm đau.

T hành phán huá hục.
1 á: Chỉ có vết nlcaloid (0,02 - 0,04%).
Ọuá: tỷ lộ alcaloid thay đổi tuỳ theo nòi.
T m n «  un A id ló lilt ròn p cô  (1 ?0  - 0  30% aíralm  i tuàn phàn,, háng non (lưừílg >'ỉiọn 

giống ngirời ta có thể nâng hàm lirong morphin lên tới 0,80%
Ớ những quả khỏ đã lấv nhựa thì hàm lượng ak uloiđ nhất là morphin chi còn lại

nít ít.
Hạt: không có alcaloid, chứa 15% glucid, 20% protit, 40 45!7C dầu. Dầu béo 

gồm cáe glycerid cùa các aciù béo kliòng no (acid oỉeic 30%, litioỊeic 60%, linoỉenic 
5%).

Nhự:t ihuổc phiện: hoạt chất trong nhựa thuốc phiện là các alcaloid (20 - 30%) ở 
dưới dạng liìuối (meconat, lactat ...). Tới nay đã p'uñn lập được khoảng 40 alca » id- Căn 
cứ vùo cấu to hoá h. : ngưn ta sắp xếp vào nhiều nhóm:
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I Nhóm morphỉnan
Alcaloid chính là morphin: 6,8 20,8% (thường điéu chỉnh tới 10% trong bột 

thuốc phiện dược dụng).
- C o d e in : 0 ,3  - 3 %.

Thebain: 0,3 - 1%.

C H ,0

2. Nhóm benzylisoquinolin
- rapaverin: 0,8 - 1,5%
- Laudanin:
- Laudanosin:

3. Nhóm ptalitisoquinolin: 
Noscapin í=Narcoiin): 1,4 - 12.S1:

- Narcein: 0,1 - 0,2%
- Narcotolin

CII^O

Tliebaiii

Laudanosưi R = -CH3 

Laudanin R = H

X  N - C ’H ,

Ĩ  v ° í r ()
^ r ^ S - O C H j

t> -  n r H
K ^ - O C H ị 

Noscapin: R= -OCH3 
Narcotolin: R= -OH

RịO ,

to
Protopin: R | + R2 = -CH2- 
Cryptopin: R | = R t = -CH3

4. Nhóm protopin 
Protopin (= Fuman n)

- Cryptopin (Cryptocavin)
Ngoài alcaloid, trong nhựa thuốc phiện còn có:
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Các acid hưu cơ: aciđ rneeonie (3 5%), acid lactic (1 2%). acid acetic 
fumaric, vanilic, gầrr đãv người ta còn thấy có acid cetonic (oxalceúc, pyruvic 
cetoglutaric).

Trong các acid hữu cơ này có acid meconic cần chu ý. Nó cho màu dó vói muối 
săt (III;, phản ứng này dùng đê' định tính nhựa thuốc phiện.

Ngoài ra còn có nưốc (5 10%), chất vỏ cơ (5 6%), đường, chất nhày và 
pectin (20%) ít protit và acid amin tự do, lipit, ¿hất cajì su, tanin, men

Chiết xuất alcaloỉd.
1. Chiết xuất morphin từ nhựa thuốc phiện
Có nhiều phương pháp tuỳ theo từng tác giả.
Theo phương pháp của Thiboumery: chiết nhựa thuốc phiộn bằng nước nóng. Rót 

dịch chiếl vào sữa vôi nóng, calci morphinat tan trong nước vôi thừa, còn tạp chất thì tủa 
xuống. Lọc, đun sôi dịch lọc và thêm amoni clorua sẽ có morphin bazữ tủa xuống. Rủa 
túa bẳng nước, rổi hoà tan trong acid HC1 sẽ có morphin hydroclorid, sau cho kết tinh lại 
nhiểu lần sẽ thu được morphin hydroclorid tinh khiết.

Ngoài ra còn nhiều phương pháp khác. Hiện nay người ta còn dùng các nhựa trao 
dổi io morphin gắn vào nhựa anion có tính kiềm mạnh (anionit), sau đó đem ngâm 
tách báng acid loãng.

2. Chiết từ quả khô chưa chích nhựa
Theo phương pháp Kabay: lấy quả thuốc phiện khô có đoạn cuống 10 - 12cm xay 

nhỏ. Chiẽt bột dược liệu bằng nước nóng, cô dịch chiết thành cao đặc, chiết lại bàng cồn, 
cất thu hôi dung môi và tủa morphin bằng amom sulíai ở môi trưòmg kiểm có benzen. 
Lấy riêng tủa morphin. Có mội số aicaloid khác như codein. narcoiin và thebain ... hoà 
tan irong benzen. Tách lớp benzcn tồi lần lượt làm kếr lủa để lấy riêng codein, narcotin 
và Ihebain bằng cách tạo muối thích, hợp.

Ngoài ra người ta còn chiết morphin và các alcaloid phu bằng phương pháp trao
đổi ion.

Kiểm nghiệm.
!, Định tinh
Ngâm 0,5g thuớc phiện trong lOnil nước, lục. Thêm vào dịch lọc vài iĩiol acid 

hydrocloric đậm đặc (TT) và lOml cther. Lắc và đế yên. Gạn lấy lớp ether cho vào một 
ỐP" nghiệm Thêm 2 3m! nước có pha một giọt dung dịch FeCl, 5% (TT). Lảc và để 
yt-, . lớp nước sẽ xuất hiện màu đó.

Xác định alcaloid: lác 0,20g thuốc phiện với 5ml cloroĩorm và vài giọt dung 
dịcn amoniac trong 10 phút Để bốc hơi tự nhiên cloroíbrm trên mặt kính đồng hồ, ở 
xung quanh sẽ có một vòng tủa tinh thê màu trắng xám nhạt. Thêm 2 giọt thuốc thử 
sunfoformol sẽ xuất hiện màu đỏ sẫm (phân ứng do morphin)

Phản ứng Huseman: Chiết bột thuốc phiện bằng cloroform có amoniac, bốc hơi 
dịch chiết, cho vào c n 0,5 - lm l acid H?S04 đặc, đun 30 phút trong nồi c ch thuý sôi. 
Nếu có morph 11 thì dung dịch xuất hiên màu đỏ vang Sau khi nguội chc rtêm 1 giọt

o

HOOC u  COOH 
Acid meconic

75
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acid HNO, đăc sẽ xuát hiên ngay màu xanh tới tím đỏ và màu này sẽ mát dần (do 
morphin chuyến thành apomorphim.

Xác định aicaloid bằng sắc ký giấy: chiết lấy cồn thuốc phiện 1/10 (dùng côn 
60“) châm lên giấy đã tám dung dịch monokali photphat 0,2M, dùng dung môi khai 
triến là n-butanol bão hoà nước (có so sánh với mẫu chuẩn cùa morphin, codein, 
papaverin, noscapin). Sau khi khai triển và sấy khò, phun lên giấy sắc ký thuốc thử 
Dragendorff (hoặc dùng kali iodopỉatinat).

Xác định alcaloir! hằnơ sạr Vv lóm jnòng- rn nhiéu tá'-' giíi nghiên cứu đinh tinh 
các alcaloid trong thuốc phiộn bằng sắc ký lớp mỏng. Theo Neubauer và Mothes để 
kicm Im nhựa thuốc phiện có thê đùng chất hấp phụ là silicagen G với dung môi khai 
Iricn 1 . 1 benzen + metanol (80 + 20) sẽ tách được 10 aìcaloid; dùng thuốc thừ 
Dr;igendorff de phun hiện màu. Bayer dùng chất hấp phụ !à silicagen G với hệ dung môi 
tà xyiol : nictyletylcecon : metanol : đietyìamin (40 : 60 : 6 : 2) sẽ tách được narcotin có 
Rf: 0,74; papaverin 0,59, thebain 0.45, codein 0,26, morphin 0,12.

2. Định lưựrig morphin
Muốn định lượng morphin phải chiết riêng được morphin rồi định lượng bằng 

phưưng pháp do thể tích, phương pháp cân hay phương pháp so màu.
Vì morphin có chứa OH-phenol nên tan trong dung dịch nước có chất kiém và 

khóng tan trong các dung môi hữu cơ thường dùng như những alcaloid khấc, do đó quá 
trình chiết tách morphin không thổ áp dụng như các phương pháp thông thường.

a) Định lượng morphin trong nhựa thuốc phiện bằng phương pháp đo thể tích:
Quá trình tiến hành dã được ghi chì tiết trong Dược điển Việt nam II (và một số. 

Dược điển khác như Dược điển Quốc tế, Dược điển Pháp...), ở đây chì giải thích những 
điểm chủ yêu của phương pháp:

Morphm tồn tại ơ thuốc phiện dưới dạng muối tan trong nước (đặc biệt là 
meconat). Nếu chiết bằng nước sẽ không triệt dè và có một số muối aìcaloid khác cũng 
lan theo. Người ta dùng nước vôi, các aicaloid khác bị vôi đẩy, còn morphin vì có chức 
pheno! nên tạo ra Ciđẹị inorphinal lan Irong nước, đổng thời acid meconic cũng kết tủa 
dưới dạng calci meconat. Tuy nhiên cũng có một ít akaloid khác như narcotin, necein ... 
cũng tan theo morphin, như vậy trong dịch lọc chứa calci morphinat còn có ít vòi thừa và 
môt phàn nhó vài alealoid khác.

Với số lượng dịch loc đã cân trước cho thêm amoni clorid, chất này phản ứng 
với nước vôi ĩạo ra iimoniac. Amoniac giải phóng làm tủa morphin và lượng amoniac 
thừa quá ít không đù để hoà tan lại alcaloid. Mặt khác, amonỉ clorid thừa có tác dụng 
đệm nên cũng hạn chế sò' morphin hoà tan lại nếu có amoniac thừa. Tủa tạo ra với sư có 
mặt cùa cồn 90° và ether là để loại những tạp chất đi kèm theo morphin (nhưạ, naicotin 
...)■ Sau 24 giờ, iọc lây túa morphin Liẻíi phẻu lì 1 1 1 V tinh xốp, rứa tủa bằng ether rồi bằng 
nước hão hoỉi morphin và ether cho đến khi loại hết clorid. Sau đem sấy khô ờ 100 
lu .v t. trong 3U phui.

Hoà tan morphin trong metanol nóng, metanol không hoà tan vôi và các mu/Ti 
calci. Chuàn độ bằng HC1 0, IN, dùng chi thị màu là metyl đo, có thêm nưốe pha loãng 
đế chuán độ sau cùng.

Trong công thức tính kết quả định lượng người ta công thêm 1 vào số ml dung 
dịch HC1 0,1 N đã dùng và đê bù vào lượng morphin hao hut do còn lại trong dung dịch. 
Mãt khác để tính toán so với thuốc phiện khan ncn cần phải tính đến hàm lượng nuớc 
chứa trong nhựa đem kiểm nghiệm, xác định nó bằng cách loại nước ờ tù sấy 100 
I0 5 °c . Trong dung dịch c h iế t , vì phải xử lý  thuốc phiện bằng nước và VÒI nên khối dich  
lọc lấy bao gồm các chất hoà tan, lương nước có trong mẫu thuốc phiện kiểm nghiệm và
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lượng nước mới cho thêm vào. Để xác định dịch c iết calci, đem bốc hơi một phán nhất 
định dịch lọc và đem cân cặn đã sấy ở 100°c.

Trong công thức có tính đến hàm lượng nưóc trong thuốc phiện vả dịch chiết 
ealci cho phép tính hàm lượng morphin trong nhựa đ? 'áểm nghiệm ra morphin khan.

b) Định iượng mocphin trong quả thuổc phiện khô:
Nguyên tắc: chiếí bột quả thuốc phiện khô bằng n-propanol trong môi trường 

n o  0 ,IN ờ bình Sốc-let trong 3 4 giờ cho đến kiệt alcaloid. Bốc hơi dung mòi n- 
propanol, cận khô chứa morphin và các alcaloid phụ ở dạng muối hydroclorid hoà tan 
nóng trong H a  IN, để nguội, lọc, lắc với cloroform nhiểu lần để loại tạp chất. Sau khi 
cho bay hơi hết cloroform ưong dịch chiết aciđ, lấy một thể tích thích hợp dịch chiết có 
inorphin đem cô cách thuỷ đến khô. Cắn khô hoà lan trong NaOH để chuyển morphin 
sang Na morphinat tan trong nước. Lắc nhiéu lần với cloroform để loại alcaloid phụ. 
Tning tính dịch chiết morphin bằng HCl IN cho tới pH 7 rổ! lắc với hỗn hợp dung môi 
cloroform-isopropanol (3:1), sau kiếm hoá bằng NaHCO, 4% lới p H 9  và lắc tiếp với 
cloroform-isopropanol. Gộp dịch chiết cloroform-isopropanol lại và iọe qua Na2S 04 
khan. Cất thu hồi dung môi. Cặn morphìn bazơ hoà tan trong HO 0,1N dư, chuẩn độ 
acid thừa bằng NaOH 0,1N, dùng chỉ thị màu là đỏ metyl.

Iml HC1 0,1N tương ứng 28,53mg morphin baza khan.

Ngoài ra, còn có thể định lượng morphin trong nhựa hoặc trong quả khô bằng các 
phương pháp khác.

- Phương pháp cân (theo Pfeifer): cho morphin tác dụng với dinitrofluobenzen sẽ 
tạo tủa morphindinitrophenylete, lấy riêng tủa, sấy khô rổi cân.

M orphin Morphin dinitrophenylcte

Pìiươrtg phá[' so màu (theo Kleischmidt và Mothes). Dưa theo nguvên tắc 
chuyển moíphin thành 2-nitrosomorphin. 2-nitrosomorphin sẽ cho màu đỏ đậm ữong 
môi truưng kiểm.

NO
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- Phân lâp morphin bằng sắc ký hạy diện di tren giấy, phun hiện màu bàng thuốc 
tlur DragendoríT rỏi đo mật độ quang, hoặc phân lập bầng sắc ký lớp mỏng, chiêt lây 
liẽng morphin rổi dịnh lượng bằng phương pháp so màu hay quang phổ tử ngoại.

Tác dụng dưục lý.
Thuốc phiện có tác dụng giảm đau rất tốt nhưng dùng lâu gây nghiện nên dã xếp 

vào thuốc độc bàng A nghiộn.
( í  Đối với hộ thần kinh trung ương, thuốc phiện có tác dụng liên vỏ Itão và trung 

tàm gày đau. Dùng liều nhỏ, lúc đầu kích thích gây cảm giác dễ chịu, thoải mái, sau làm 
mãi cám giác đau. Với liều cao gâv ngủ. Có tác dụng trên trung tâm hô hấp và hành tu ỷ 
1,1111 ch« nhịp thờ thoạt đáu Iihanh, nông sau châm lai. Khi bị ngộ độc có thể ngừng thờ. 
(Y> !;íc đung làm giâm khích thích ho.

Óí-Đói VỚI bộ máy tiêu hoá: liều nhò thuốc phiện kích thích co bóp dạ dày, có thể 
gày nôn, liểu cao có tác dụng chỏng nôn, khi uống làm giảm nhu động ruột nẽn dùng 
chữa ia cháy.

Morphin có tác dụng lên thẫn kinh trung ưorng nhất là vỏ não, ức chế trung tâm 
đau. eây ngủ. Liều thấp kích thích hô hấp, liểu cao hơn (hì ức chế trung tâm này. liéu 
cao có thổ làm liệt hô hấp; Morphin cũng ức chế trung tâm ho nhưng kém hơn codein; có 
tác dung làm giảm nhu động ruột già, giảm tiết dịch tiêu hoá, làm co cơ vòng.

.. t Codein ít độc hơn morphin, tác dụng giảm đau kém nhutig tác dụng ức chế trung 
tâm ho mạnh nên được dùng làm thuốc chữa ho tốt. Lạm dụng thuốc sẽ bị nghiện.

* ễ Papaverin kích thích thần kinh ngoại biên, làm giảm co thắt cơ trơn đặc biệt đối 
với dạ dày và ruột.

Noscapin (=narcotin) không gày ngủ, gây co giật ờ liều cao nên trong các thuốc 
phiện người ta thường loại bó nó đi. Tuy vậy, đỏi khi người ta cũng dùng kết hợp với 
morphin để làm tăng tác dụng giảm đau đồng thời ngăn cản hiện tương làm liột trung 
tâm hò hấp do morphin. Ngoài ra, noscapin dược dùne đẽ đìẽu chê coiacuin có tác dụng 
cầm máu.

Công dụng và liều dùng.
J. Quả
a) Đối với quả chưa chích nhựa:

Dùng đê’ chiết xuất morphin (năm 1964 trên thế eiới chủ yêu o châu Âu đã 
dùng 24.000 tấn quả chiết được 40 tân morphin) đa phàn morphin đưưc chuycn thành 
codein

- f~hế cao loàn phần dể làm thuốc thay thồ cho nhựa thuốc phiện.
Dùng làm thuốc giảm đau.

b) Quả đã chích nhựa (anh túc xác)
Làm thuoc chim Jio, la. ly. ítau bụng, giiiin đau. Dùne 4 - óg/ngày dưới dạng 

íhútR. hay hãtn.
2 Hạt
Mòt phần được đùiỊg làm thực phấm cho người hoạc cho chim. Đa phần dùng đế 

ép dâu. Dâu này dùng để ãn, dùng trong công nghiệp sơn và dùng trong ngành dược, 
Dịtụ thuốc phiện dùng để chế dầu iod (lipiodol hoặc iodolipol) dùng làm thuốc cản 
quang khi chiếu các xoang trong cơ thể, chế thuốc xoa bóp, thuốc mỡ... Bã dầu dùng làm 
thức ăn cho g ia súc.

3, Nhựa thuốc phiện
Dùng làm thuốc giảm đau, thuốc ngủ, chữa ho, cỉũiíLÌa_chảy. Nhi' 1 thường 

dùng phối hợp với "ác vị thuôcTcRac dưới dạng cao đơn hoàn tán hoặc ứ các dạng:
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a) Bột thuốc phiộn (10% morphin), uống liéu 0,05g/ìầfi và 0,20g/24 giờ.
b) ' ao thuốc phiện (20% morphin) dùng liều 0,05 - Ọ,10g/24 giờ.
c) Cồn thuốc phiện (1% morphipM56 giọt = lg j dùng 1 - 3g/ngày.
Nhựa thuốc phiện xìếp loại độc Ạ gây nghiện, không đượe dung liên tục quá 7 

Ìgày và phải rất thận trọng khi dòng cho trẻ em và người già.
Dùng đổ chiết xuất alcaloid. Phẩn lốn viộc sản xuất nhựa thuốc phiện hợp pháp 

dùng dể chiết xuất morphin. Trên thế giới hàng nám cần hàng trăm tấn.
Morphirt được dùng làm thuốc giảm đau, chữa co giật, mê sảng, động kinh. 

Thường dùng dưới dạng morphin hydroclorid để tiêm duới da hoặc tiêm bắp. Liều tối da
0,02g/l lần và 0,05g/24 giờ (1 ống Iml = 0,01g),

Việc tiên thụ morphin khỏng nhiều (thế giới dùnc hànp năm vài tấn) còn phẩn 
lòn được dùns để điều chế các dẫn chất như codein, codctylin (ctyl-morphin hay

Codein dùng để chữa ho. dùng dưới dạng bột, viên, xiro... codetylin cũng có lác 
dụng tương tự như codein.

, Papaverin dùng làm thuốc giám đau trong bệnh có thắt da rlày, ruôt, mật, co thắt 
tử curẻg trong khi đẻ, đc doạ sẩy thai, co thắt mạch máu ... Papaverin đùng trên thị trường 
phẩn lớn được điều chế bằng phương pháp tống hợp.

Narcein và thebain ít được sử dụng.
4. Lá
Đôi khi được dùng ngoài làm thuốc giảm đau
Chú ý: Heroin (= Diacctylmorphin) là chế phẩm hán tổng hợp từ morphin, là ¿Ịhất 

ma tuý gây nghiện rất mạnh. Người bị nghiện sẽ suy sụp nhanh chóng về thể xác va tính 
thần. Dùng liều khoảng 0,06g có thể gây chết người ngay sau khi tiêm.

BÌNH VÔI

Có nhiều loài bình vôi thuộc chi Stephania họ Tiết đê (Menispermaceae).
Cây bình vôi còn gọi là cây cù một, cù mối tròn, cù gà ấp, dây mối trơn ...
Chi Stephania có 45 loài, một số loài được công bố có ờ Việt nam; Stephania 

rotunda Lour., s. pierrei Diels, s. brai hchyandru Diels, s .cưmhodiana Gagnep., s. 
repharantfm hay s. dielsiara Y.C.Wu, s  exentrica H.S.Lo, s. hainanensis H.s. Lo et Y. 
Tsoong, S. kwangsiensis H.S.Lo, s. sínica Diels, s. glabra (Roxb.) Miers.

Đặc điểm thực vật.
Các loại bình vòi có đặc điổm chung như sau: Ọây leo, thân nhán thường xanh, 

goc hoa gỏ. sống lâu nãm, Rẻ phình to thanh cù rất đa dạng, có the rất to (nặng trên 
40kg) vò ngoài xù XI mau nâu - nâu đen, hình dáng thay đổi tuỳ theo nơi củ phát triển. 
Lá moc so K, cuống iá dại, dính vào phiến lá khoảng 1/3, phiến lá hình tim hoặc gân 
như tròn cò cạnh hoặc tam giác tròn, mép lá nguyên hoặc iiơ i lựơn sóng^ hai mặt nhẵn, 
gân lá xuất phát lừ chỏ đính của cuống lá, nổi rõ ớ mặt dưới lá. Cụm noa hình xim táñ 
mọc ở kẽ lá hoặc ở những cành già đã rụng iá; hoa đực và hoa cái khác gốc; hoa đực có 6  
lá -ìài xếp thành hai vòng, 3 cánh hóa màu vàns cam; Bộ nhị hàn liền thành một tục VỚI 

bao phấn màu vàng nhạt xếp thành vòng tròn. Khi hoa hở cẫc bao phấn mờ nắp ngang 
quay ra xuñg qiỉanh. Hạt phấn nhỏ màu vàng; hoa cái có 1 lá dậi; hai cánh hoa, bầu hình 
trứng. Quả hach hình cầu hơi det. khi chin có rp.àu dó hoac ơa cam, hat cứng hình móng 
ngựa, hình trứng hoăc hình gần tròn tuỳ theo loai Mùa hoa tháng 2 6; mùa quả vào 
thắng 7 - 10.
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Phàn bó, trũng hái và ché biên.
Các loại bình vôi ờ nước ta có dicn phân bò rát rộng trén cá 3 miền Bác, Trung, 

Nam. Tliường tập irung ở 
các vùng núi dá vôi như 
Tuyên quang, Cao bảng,
Thái nguyên, Phú thọ,
Lạng sơn. Quảng ninh,
Thanh hoá, Lâm đồng, I  _
Vũng tàu, Bà rịa. Ricng _12 . —1. Ị
loài S te p h a n u i  p t c n e i  V /! '¡tỊrpỹẸ^A  .
Dicls lập trung chú yếu ủ '"''Cl -TỈỵ
các  ̂lính ven biến Bình ^

Hiện nay ta đang '-¿ ỉ* '
Ihu hái CU bình vôi chủ ^ ■ " / v * . 1 . \ 7 , /
yếu từ nguón mọc hoang ỳ '  ^  '^y. .... -
dại. Khi thu vể dem cạo J  ,4% ¿
sạch vò nâu đen, thái lát ' / \  ^
mỏng đem phơi hoặc sấy / Y ? .
khô hoặc đem chiết ị  , r > x y  if
mLdin X^MểỂL 4

1 . . . . . . . ,  % f n kc ỏ  thê trổng bình \
vôi bằng hạt hoặc phần M \
đầu cùa cú. 'Ihu hái quá 1
chi'n vào khoáng tháng 8 - ( V  ^  jij?
JO, lấy hạt bào quán trong
cát ẩm rồi gieo hạt vào “
mùa xuân (iháng 2 3).
Ngoài ươm cây giống từ 
hạt, có thể cắt phần đầu 
của cù để làm giông. Mỗi
đẩu cỏ thê’ xé làm 4 mảnh Hình 6.20. Cây bình vòi Stephunia glabra Miers 
cũng irồne vào mùa xuân.
Thu hoạch câv trồng sau 2 3 năm, thời giapế càng làu năng suất <-àng cao. Trồng bằng 
hạt có nâng suàt cao hơn tròng từ mầm cú. Năng suất trung bình I tấn cù khô/lha.

Bò phân  dùng và thành phán hoá học.
Bộ phận dùng: cù (Tuber Stephaniae) đã cạo sạch vỏ nàu đen.
Trong củ bình vôi có alcaloiđ. Các loài bình vôi ia đang khai thác có alcaloid 

chính là L-tetrahydiopalínaiin (0,2 - 3,55%). Hàm lượng alcaloid toãn phần cũng như L- 
tetrahydropalmatin (= Rotundin) thay đổi tuỳ theo loài và tuý vùng thu hái. Theo Bùi thị 
Bằng và cộng sự, hàm lượng L-tetrahvdropalmatin đạt tới 3,55% ờ loài s. brachyanảra 
Diels (thu ở Hoàng Liên Sơn), 1,31% ở loài s. sínica Diels (thu ờ Hà Nam Ninh), 1,30% 
ờ loài s. Kwangsiensis H.S.Lo (thu ờ Quảng Ninh), 0,72% ờ loài s. hainanensis H.S.Lo 
et Y.TSoong (thu ở Thanh hoá), 0,62% ở loài 5. cumbodiarta Gagnep (thu ở Lâm Đồng),
0,29% ở loài S- cepharantha (thu ớ Hà Sơn Bình', 0,21% ờ Ioà s. peirrei Diels (thu ờ 
Tây N'ou> Jn)
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Ngoài rotundin bill F* nil Sang phân lập duợc lẩn đi. ìiẻn từ loài s. rotunda Lour. 
(1940), (Các nhà thực vật Việt Nam hiện nay chưa phát hiện thấy loài s. rotunda Lour.; 
năm 1964 Ngổ văn Thu chiết được roemerin. Từ rễ củ loài s. pierrei Diels thu hái ở vùng 
ven biổn tỉnh Bình Định, Ngô Thị Tâm đã phân lập được cepharantin (1%)

Theo các tài liệu nước ngoài, từ rẽ cù loài s. hrachyandra có: isocorydin (1,5%), 
tctrahydropalmatin (0,2%), đicentrin (0,3%), sínomcnin (0,1%), corytuberin (0,04%), 
sinoacutin (0,006%), dehydrodiccntrin (0,006%), iscboldin (0,004%), d ihydrcsn 1 utaridin 
(0,001%) và N-metylIaurotetanin (0,006%). Trong rễ củ loài s. Kwangsiensis có: 
tetrahydropalmatin, capaurin, isocoryđin, roemerin, dihydroromerin, dehydrostephaniíi, 
stephanin, dihydropalmatin và palmatin.

Trong rẻ cú loài s. simca có alcaloid chính là L- telrahydropalmatin (1,2
1,5%).

Từ rễ củ ỉoài s. cepharantha đã phân lập được alcaloid chính là cepharanthin và 
những alcaloid phụ khác: isotetrandrin, berbamin, cepharanolin, cycleanin, stephanin, 
crebanin, o-nornuciferin, slesakin, palmalín cà cepharainĩn.

Trong rễ củ loài s. dielsiana có: crebanin (0,3%), sinoacutin (0,2%), stephanin 
(0 ,2%), tclrahydropalmatin (0 .1%) và dehydrosícphanin.

Ngoài alcaloid, trong rễ củ bình vôi còn cồ tinlì bột/ đưòiiR và acid hữu cơ.'

Ó C H ,
C rebatnn

, Rocmcrĩiite trahy tlropalmatin 
(= Rotundin. h .'ndann )

Chiết xuát rotunđỉn.
- Ch ết rotundin thô từ củ tươi: sát nhỏ cù bình vôi đã gọt bỏ vó ngoài hoặc giã 

nhỏ, gói v;V vải gac rồi dem ép lăy nước, thêm nước vào biĩ this %Ếỉã xếp rồi lại ép. Làm 
như vậy 3 4 lần cho tới khi nưỏc ép hết vì dắng hoặc không cho tủa với thuốc thử 
Mayer thì thôi Tập trung các nưóe ép lại (nếu còn bã thì lọc qua bỏng cho trong). Dùng 
Iiuỏe vôi trong để kiểm hoá đến pH 9 - 10, rotundin ihô sẽ tủa xuống; gạn bỏ nước trong 
ở trên. Lọc lấy tủa, rửa lại tủa bằng nưóc máy. Lấy tủa đem hong gió rói sấy nhẹ đến 
thật khô.

Cepharanthin

81
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Tinh chế: chiết rotundm thô bằng cổn 90" trong bình Zaixenko hay.Snclettrong 
khoang 2 giờ (cho đcn hết phản ứng alcaloid). Acid hoá dịch chiết bàng HCI Jặc tứi pH
-  4. de nguội hoặc ch» vào tủ lạnh, rotundin hydroclorid túa xuống, kết tinh lại 1 - 2 lân 
Lọc lấy tinh thể, rửa bằng 1 - 2ml ete. Sấy nhẹ cho khô.

Trong công nghiệp người ta có thê’ chiẽì rotundin thỏ nhiều lần với dầu hoà nóng 
bằng cách ngâm túi vải chứa bột rotundin thô vào dâu hoả nóng dựng trong binh co 2 vo. 
Dán hoà đirợc đun nóng hằng hr»i nirrírc nnng chay tr<">ng 2 lẩn vò cùa hình Tiếp đó thóo 
dầu hoả nóng vào một bình khác rồi cho dung dịch acid loãng vào đê tạo muối alcaloid, 
sau cho kết tinh lại được rotundin tinh khiết. (Hiện nay người ta thuờng chiêt rotundin 
hảng CỐI1 90°).

Kiêm nghiêm.
Lấy 3g bót dược liệu thám ám bằng amoniac đặc trong bình non có nút mài, 

chẻo thêm 3()inl cloroform lắc nhicu lần, gạn lọc lấy lớp dịch chiết cloroform cho bốc hcri 
lơi khò, hoà tan cạn trong 4ml acid H ,S04 5°'c rổi chia dịch chiết acid vào 4 ống nghiệm.

Ông ì nhỏ 2 - 3  giọt T.T Mayer có tủa trắng.
Ông 2: nhỏ 2 - 3  giọt T.T Dragendorff có tủa vàng cam.
Ông 3: nhỏ 2 - 3  giụt T-T Boucliardat có lùa nâu.
Ông 4: nhò 2 - 3  giọt acid picric có tủa vàng.

Sác ký lớp mỏng: Để xác định sự có mặt cua L-tetrahydropaimatin, ccpharathin 
hav một alcaloid nào khác trong bình vôi người ta dùng phương pháp site ký lớp mỏng 
có chấi chuẩn đối chứng.

Chấm dịch chiết đậm đặc lên bán mòng có chất hấp phụ là silicagel G khai triển 
bằng hệ dung môi: toluen : aceton : cồn tuyệt đối : amoniac |45 : 45 : 7 : 3] hoặc CH,OH 
: NHjOH 1100 : 1,51, phun hiện màu bảng thuốc thừ Dragendorff.

Tác dụng  dược lýỗ
L- tetrahydropalpatin có tác dạng an thần, gây ngủ, hạ nhiệt, hạ huyết áp, kéo 

(lài thời gian ngủ cua cácThuốc ngủ barbituric trèn súc vật thí nghiệm. VỚI liểu cao co 
tác dụng chống co giặt do corasol, strychnin và sốc diẹn gâ\ ncn.

Roemenu có tac dụng gãy tê niềm mạc và phong bế , Đối với tim ếch cỏ lập.
I oemerin có tác dụng ức chế, giani bĩèrTđọ và lần số co bóp, với liều cao tim ếch ngừng 
dập ờ thời kỳ tàm truơng. Roemerin đối kháng vưi tác dung tăng co bóp ruột cùa 
aceíylcholin. Đối với hệ thần kinh trung ương với liều thấp rocmerin có tác dụng an ihần 
gjy  ngù, licu cao kích thích gày co giật dẫn đỏR tử enc Roernerin còrỉ cỏ tác dụng dãn 
inaeh hạ luiyếi áp. Liều LDj„ trên chuôt là (),125g/kg tưcme đương với liều độc cùa 
cocaili iiyiiiocìoi id.

Cepharanthin: Ilico kct qua nghiên cứu cùa các nhà khoa học Nhặt bản 
cepharanthin có tác dụng dãn mạch nhẹ trên những mạch vi tuần hoàn, có tác dụng tăng 
cường sinh sản kháng thể nén có tác dụng rõ rệt đối với bệnh giảm bạch cáu do bệnh 
nhân bị bom nguyên tư, do chiêu tia phóng xạ, do dùng thuốc chữa ung thư. Sự biến 
dông số lưạng hồng cáu hoặc sắc lố máu hầu như không có thay dổi khi dùng 
cepharanthin. Tác dụng phụ do uống cepharanthin liều cao khỏng thấy xuất hiên.
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Hình 6.21. Cày hoàng liên 
Coptis chinensis Franch 

1 .Quả; 2.Hạt; 3.Một phần lá; 4.Thàn rễ.

Hình 6.22. CoỊitis teeta Wall

Phân bố, trồng hái và ché biến.
Hoàng liên thường mọc ờ vùng núi có độ cao 1500 I80()m. Hoàng lien mọc 

hoang vă Irồng Iihiềư ớ Trung Quốc (có nhiều 0  Tứ Xuyên, I-ỉổ Bác....), à  nưóc ta hoàng 
Ilẽn mọc hoang trẽn dãy núi Hoàng Hèn sơn (Sapa có loài Cíipũs quiiìqueyecUi Wang và 
ơ Quàng Bạ - Hà Giang có loài Coptis chitìensừ Franch).

Hoàng liên ư;i chồ lanh. mát. ám thấp (không ưa chồ nóng nhiều, khô ráo và 
ÌIIIU‘11 ánh s á n p  Iiỉìiei dụ I1ƠI trổng phai Iltãp dưới 30''C, cíàt dễ iháo nước, tốt nhất là đất 
có cát và nhiêu mùn. Khi trồng cò the dùng Ịiháíi ehuónẹ. phàn xanh; nếu chua »hỉ có 
the dùng thcni VÔI.

Hoàng ¡icn trổng băng hạt Người ta thưòmg tròn hạt iàĩỊ VÓ! cá! nho theo tý lệ Ịíl 
m i đem  gieo. Khi cày có 5 V 6  lá đem trồng thành hàng cách nhau 4ÜCTT1, cây nọ cách 
câv kia 30cm. Thường trồng vào mùa xuân.

Hàng năm người ta thu hái hoàng liên vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa dông 
(irước khi có tuyết ờ nhũng nơi lạnh). Hoàng liên trồng thì thu hái sau khi cây trồng 
đươc 4 - 5  năm. Người ta đào cả cây, loại bỏ đất, cát, cắt loại thân, lá, đem phơi, sấy khô 
rồi dóng gói. Ớ Trung Quốc ngoài vịệc dùng sông người ta còn đem sao với rượu hoặc 
ché thành du hoàng liên (tẩm hoàng liên với nước sắc của ngô thù du đem sao nhẹ) hay 
k h ư ơ n g  h o à n g  liê n  (tẩm  h o à n g  liê n  VỚI nư ớ c é p  c ủ a  g ừ n g  tươi Sao n h ẹ ).
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Bộ phận dùng.
Thân rễ (Rhizoma Coptidis). Là những mẩu cong queo, dài 3cm trờ lên, rộng 0,2

- 0,5cm, có nhiều đốt khúc khuýu và phân nhiều nhánh, trông giông hình chàn gả nên 
quen gọi là hoàng liên chân gà. Mật ngoài màu vàng nâu, mang vết tích cùa rễ phụ và 
cúa cuống lá. Chất cứng rắn, vết bẻ ngang không phẳng, phần gỗ màu vàng tươi, tia ruột 
có lỗ rách, phẩn vỏ và ruột màu vàng đỏ, cũng có khi rỗng. Không mùi, vị rất dắng, tồn 
tại lâu.

Vi phẫu.
Cắt ngang thân rẽ 

hoàng liên. Từ ngoài vào 
trong quan sát thấy: ỉớp 
bần và trụ bì. Tầng phát 
sinh ngoài. Mô mềm vỏ, 
cấu tạo bời những tế bào 
thành mỏng, rải rác có 
đám tế  bào mô cứng và 
đám sợi. Libc xếp thành 
từng đám, ờ sát trong các 
đám sợi. Tầng phát sinh.
Gỗ rất dàv, phía ngoài bị 
cắt thành từng nhánh, 
phía trong ỉiển nhau 
thành một vòng. Mô 
mềm tuý và tia tuỷ có 
những lỗ rách.

Bột:
■ti Ỵan£’ v: rat 1 • Tế bào mô cứng; 2. Mánh mô mềm chứa tinh bột

8i. ^  ... 2- Hạtẽ tính bột; 4 Mảnh ban; 5 Mảnh mạch; 6 Sợicó huỳnh quang màu .
vàng tươi. Soi kính hiển
vi thấy: tế bào mô cứng
màu vàng (1) hìrih tròn hay nhiéu cạnh, thành dầy, khoang rộng, có ống trao đổi; mảnh 
mô mềm có tế bào chứa nhiều tinh .bột (2), hat tinh bội hình trứng hay bầu duc, dài 9 
12|Lirci, rộng khoảng 5(.im (3), mảnh bần màu vàng nâu, gồm những tế bào nhiều cạnh 
(4), mảnh mạch thông và mạch ngăn (5), bổ sợi màu vàng, thành rất dày, có ống trao đổi 
(6).

Thành phán hoá học.
Thân rí' hoàns? liên chứa nhién ỉilcaloid ỊS trong dó chù vệ'u 11 berberin,

ngoài ra còn có worenin, coptisin, palmatin, jatrorizin, magnoílorin.

Cả cây hoàng liên đêu có alcaloid nhưng tỷ lệ trong các bộ phận của cây thay đổi 
theo các giai đoạn sinh trưởng và thời tiết. Vào khoảng tháng 9 - 10 ờ thân rễ và rễ nhỏ 
có hàm lượng berberin cao. Ở lá già trưức khi rụng, vào khoảng tháng 7 10 có hàm 
lượng alcaloid cao. Ở hoa có khoảng 0,56% và hạt chứa 0,23% berberin. Ngoài alcaloid 
trong rễ hoàng liên còn có tinh bột, acid hữu cơ như acid íerulic...
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Jatrorizin

BsrfaeriD
Palmatin

R| = -H
. r 2 = c h ,

R j +  r 2 =  -C H ; 
R| = Ri = -CH3

WorcninCoptisùi

CH^O

C H ,0
magnoilorin

H o  - Q - C » = C H - C O O l  1

OCH,
acid ferulic

Kièrn nghiệm.
!. Định tính
- Bc dươc liêu đem soi dưới đèn tử ngoai: vó huỳnh, qưang tnàu_vàng chói, phầii 

gõ huỳnh quang càng rõ.
Lâv ít bột hay 1 lát cắt mỏng dược liệu đả; lẽn phiến kính, nhó ỉ giọt acidHCl 

đạm đặc, để yên 1 giờ, đem soi kỉnh hiển ví sẽ thấy nhiểu lình ihc hình kirn màu vạng
Lấy ít bột hay lát cắt mỏng dược liệu, nhò vào đó 1 2 giọt ẽtRlĩĩol 95% và 1 

giọt ỈINO, 30%, đế yên 5 10 phut rồi đcm soi kính hiển vi thấy xuất hiện tinh ihể hình 
kim nhỏ m àu vàng, đun nóng tiêu bản, tịnh thê mât đi và có màu hổng.

Lấy 0,10g bôi dươc liêu, ncâm 2 cìỡ với lOrn! mrtte. Oiiết lấv 2ntl míiV ngầm, 
thcm I giọt H2S04 đậm dặc, rồi thèm dần dẩn dung dịch bão hoà clo trong nước. Giữa 
hai lấp chấl íòng sẻ có rrẳàu đò thẫm (dung dịch bcrbcrin với nồng độ ỉ/250.000 vẫũ tồn  
xuất hiện phản ứng này).

Định tính bằng SKLM: Clio vào 0,1 Og bội dược liệu 5m’Ề MeOH, lac mạnh 
khoảng 30 phút, lọc. Dùng dịch lọc đê chấm sắc ký. Hoà tan 0,5mg berberin hydroclorid 
vào Iml M eOH và 0,5mg palmatin hydroclorid vào lm l MeOH làm dung dịch đối 
chứng. Chấm  dịch lọc và 2 dung dịch đối chứng mỗi thứ 10 }iì lén bản mòng đá tráng 
chất hấp phụ là Silicagel G. Khai triển bằng dung môi n-BuOH : CHịCOOH băng : HjO 
[ 7 : 1 ;  21, sau đó làm khô trong không khí rồi soi dưới ánh đèn tử ngoại ở bước sóng 
365nm. Dịch chiết phải có vết cùng màu phát quang và Rf tương ứng vói vết cùa 
berbcrin hvđroclorid và palmatin hydroclorid.
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2. Định lượng: Dung phưưng pháp cân
Cân chính xac khoang 2 *̂5g bột dược liệu đã sấy khô ờ SO°C đến khối lượng 

không đổi. Cho vào bình Zaitchenko và lấy kiệt hoạt chất bằng 50ml cồn. Cất trôn nổi 
cách thuỷ để loại hết cổn. Thêm 30ml nước và 2 - 3g MgO, tiếp tục đun trên nồi cách 
lhuỷ ờ 60 70°c trong 15 phút Thỉnh thoảng lắc bình. Lọc, rửa cắn bằng 30 40ml 
nước nóng, rửa làm nhiều lần, cho đến khi nước rửa không còn màu nữa. Hợp nước rửa 
với địch lọc, thêm 5ml dung dịch KI 50% để kết túa berberín. Lọc, rửa tủa bằng dung 
Hịch KI 2%. Đùng nước kéo tủa vào một bình chịu nhiệt 250ml có nút mài, lượng nước 
dùng không được quá 50ml. Đun trẽn nổi cách thuý, lắc bình cho berberin iodid phân 
lán đều trong nước, khi nhiệt độ trong bình lên 70°c> thêm 50ml aceton (lượng aceton có 
thế rút xuống lOml tuỳ theo lưựng berberm). Đậy nút bình, tiếp tục đun để hoà tan 
berberin iodid. Sau khi thêm thât nhanh 3ml đung dịch amoniac, lắc bình cho đến khi 
kết tủa. Để chỏ mát một đêm. Lọc tủa phức berberin aceton vào một chcn nung đã cân 
trước. Hứng dịch lọc vào một bình khác, đo thế tích. Rửa tủa bằng ether etylic, sấy khồ ở 
105°c trong 3 giờ, cân.

Ig tủa tương ứng với 898.2mg berberin.
1 ml dịch lọc tương ứng với 0,0272mg berberin

Dược điển Việt nam I qui định dược liệu phải c ổ ít nhất 4% herherin.

Tác dụng dưực lý. € «Ü
- Nước sác hoàng licn pha loãng trong ống nghiệm, nồng độ 1:5120 có tác dụng 

ức chê đối với Vi khuẩn Shiga; nồng độ 1:12560 có tác dụng với Shigella dysenteriae. 
Bacillus tuberculosis; nổng độ 1 : 640 đối với Bacillus cholerae; riỏng độ 1 : 160 đối với 
Staphylococcus aureus; nồng độ 1 : 80 đối với Bacillus paratyphi loại A, Bacillus coli, 
Bacillus proteus; nồng độ 1 : 40 đối với Bacillus paratyphi ioại B; nồng độ 1 : 5 đối với 
Bacillus pyocyaneus.

Dung dịch berberin hydroclorid, dùng phương pháp pha loãng trong ống 
nghiệm, nồng độ 1 : 32.000 có tác dụng ức chê đối với Streptococcus hemolyticus, Viírio 
cholerae; nồng dộ t : 16.000 đối với Staphylococcus aureus; nổng độ 1 : 8.000 đối vói 
Streptococcus virỉdeus, Shigella dysenteriae. Bacillus subtil is, nổng độ 1 : 4000 đối với 
Bacillus pneumoniae, Bacillus proteus; nổng độ 1 : 10ÜÜ đối với Bacillus typhi, Bacillus 
coli.

Theo tác giả Trung Quốc Vitamin B, nicotinamit, acid p.aminobenzoic có tác 
dụng kết kháng đối với berberin clorid. Vi khuẩn Staphylococcus aureus, Streptococcus 
hemolyticus đối với berberin Sulfat dỗ sinh ra lính chất kháng thuốc, nhưng những vi 
khuẩn đó đối với chế phẩm kép của hoàng liên thì lại khó sinh ra tính chất kháng thuốc.

- Berberin vộrLliẻu thấp ỊàrrẰ tữyimng-phấn, larajjän đỏng mach, hạ huvết áp; dối 
với tử cung, khí quản, dạ dày và ruột có tác dụng hưng phấn, tăng mật, hạ sỐtỀ ~

Uống berberin sulfat hấp thu chậm, sau 8 giừ mới đạĩ giá trị cao nhất, sau khi 
hấp ! .IU, phân bô' nhanh vào tim, thận, gan, nống độ trong máu khó duy trì, người ta uống 
mỗi lần 2g chưa thấy hiện tượng gì; cho tiêm vào «inh mạch thò 20mg/kg cơ thể khỡng 
có phản ứng xấu và không có biểu hiện bệnh lý. Nhưng uống liều lớn có thể làm giảm 
huyết áp và gây hiện tượng ức chế hô hâp cấp tính. Liểu LD ,0  đối với chuột nhắt là 
24,3mg/kg cơ thổ.

Hàm lượng berberin trong hoàng liên chế có khác nhau. Nếu chế biến ở nhiẹt 
độ càng cao thì hàn", lượn2 alcaloid càng giảm; ví dụ như loàng liên tươi chứa 7,1% 
alcaloid; hoàng liên sao: t  '<% 'lem đỏ thì còn khoáng đốt đen thành than 2,9%
alcaloid. Tác dụng ức chê !ối với các ■ I khuẩn cũng ph:i thuộc vào hàm lượng berberin.
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Berberil! dem  khii-huá cho te trahydro-berberin cỏ tác ciụng an thần  và rnẽm  cơ, 
ha huyết ãp nhẹ.

Công dụng và liều dùng.
Hoàng liên được dùng đê điều tn các bệnh:

Lỵjưnip yà lỵ trưc khuẩn; ngày dùng 3 - 6g chia làm 3 lần, uống ưong 7 15 
ngày, dưới dạng thuốc sắc.

- Chữa viêm da dày và niột: ngàv dùng 3 -4 «  dana thuốc sắc hoặc cao lòng.
- Chữa đau mắt đỏ (viêm kết mạc): dùng dung dịch hoàng liên 5 - 30% nhỏ vào

mal.
Vi&m tai giữa có mủ: đùng dung dich borat - huàne liên: hoàng liên 10g, acid 

boric bôi 3g thêm nước cất, đun SÔI 1 giờ, lọc, thêm nước cất cho đù 100ml, đem tiệt 
klui.in lói ohò vào tai mỏi ngày 2 - 3  lần.

Ngoài ra, hoàng liên còn được dùng đổ chữa bệnh sốt nóng nhiều, vật vã mất 
ngứ; chữa bệnh tri, thổ huyết, chày máu cam, chữa mụn nhọl có mù, nhiêm khuân. 
Ngirời la thường kết hợp với một sò' vị khác.

Berberin được dùng để chüajy, ía chay, nhiểm_khiiẩn do tụ cầu. Hôn cẩu ... Mỗi 
ngày uúng 0,2 - u,4g berberin hydroclorid chia làm 2 - 3  lấn.

THỔ HOÀNG LIÊN

Tên khoa hoc của cây thổ hoàng 
liên : Thalictrum foliolosum  DC. họ 
Hoàng liên - RunUftíẶulãí‘eue.

Đặc điểm  thực vật.
Thổ hoàng liên là cày thân cò, 

song nhiều nãm. Thàn không có ¡ông, cao 
khoảng lm , phân nhánh. Lá kép 3 lần 
lông chim, dài 28cm; !á chét !Yình trứng 
hoặc hình gần tròn, dài i 2cm, mép có 
răng cưa tròn, thưa; gân lá gần như không 
nhô lên. Cụrr hoa hình cờ, phân nhánh 
nhiều, cuống hoa nhỏ, dài 0,7 i,5cm, 
đường kính của hoa chừng 7mm. Lá dài 
irắng hoặc vàng nhạt, hình trái xoan, dài 3 

4.5mm, rúng sớm, không có cánh hoa, 
nhi lĩưc niũeu. liài 6 7mni. (tỉnh hao 
phàn có gai nhọn ngán, chỉ nhị hình sợi 
tơ, 4 - 6 lú noãn, núm nhuỵ hình dải mang 
cánh hẹp. Q uả hình thoi, hơi dẹt, dài độ 
3mm, có 8 sườn dọc rõ.

Phàn bố, thu hái và chê biến.
Cày này có nhiều ở Trung Quốc 

(Tứ Xuyên, Tây Tạng, Vân Nam), ờ nước 
ta mọc nhiều ờ Sơn la, Lai châu. Cây mọc trong rừng râm hoặc trên sườn núi có cày cỏ ờ 
đõ cao khoảng 1500m.

p-

Hinh 6.24. Cây thổ hoàng liên
Thalìctrum foliolbsum  DC.
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Bộ phân dùng.
Thân rễ và rề (Rhizoma et Radix Thalictri) phơi hay sấy khô. Vị thuốc tiêu thụ 

trên (hị trường nước ta ià những mấu thân rẻ cắt thành từng đoạn 2 - 4cm đường kính 0,2
- 0 ,5dn. Mặt ngoài màu nâu xẫm, còn mang những đoạn thân ngắn, rỗng, đường kính
0,3 - 0,5cm. Trên thân rễ còn có những rề nhỏ hay sẹo cùa rễ nhỏ. Thân rẻ rắn cứng, mật 
bc gãy knóng phàng, màu vàng tươi. VỊ rất dắng.

Vi phẫu : từ ngoài vào trong có: lớp bần gồm nhiểu tế bào hình chữ nhật. Mô vỏ: 
phần ngoài gồm những tế bào nhiều cạnh hoặc hình chữ nhạt, kéo dài theo đường tiếp 
luyến. Những tê bào phía trong hình nhiều cạnh, xếp lộn xộn, nhỏ to không đền. Sát với 
libe là những đám mô cứiíg. Bó Iihc gỗ xếp rải rác thành từng đám trong mô ruột. Giữa 
bó libe gỗ và tia ruột khá rộng VỚI những khuyết hình bầu dục trông gần giống như 
những ống tiết. Trong mỏ ruột, gàn gố cấp 2 có những mạch eỗ cấp 1.

Bột: màu vàns xám, vị đắnc, soi rtiĩóri đèn ĩiV »goại có huỳnh quang màu vàng 
tươi. Soi kỉnh hiển vi có những đặc điểm sau: mảnh bần, mảnh mạch; tế bào mồ cứng 
riêng lé hoặc tập trung thành từng đám 2 - 4 tế bào.

Thành phần hoá học.
Trong thổ hoàng liên có chừng 0,35% berberin, 0,03% palmatin, 0,02% 

Iatrorizin.

Kiểm nghiệm.
Giống như hoàng liên chân gà.

Còng dụng và liều dùng.
Như vị hoàng liên, ngàv dùng 3 6g, chia làm 2 3 lẩn, uống dưới dạng thuốc 

hột hay viên. Dùng để chữa đau mắt, mụn nhọt, chữa ly, ỉa chảy, trĩ, sốt.

VÀNG ĐẮNG

Tên .vhoa học của cây vàn? đắng : Cosániumỷenestratum  (Gaertn.) Colebr. (= c . 
usitatum  Pierre.), họ Tiết dê - MemspernuiL eae.

Cấy vàng đắng còn gọi Tà cây mỏ vàng, vang đăng, hoàng đẳng lá irắng, Loong 
tơ rơn (liốtìs Bana).

Đặc điểm thực vật.
Cây vàng đắng là một loại đay leo to, có phân nhánh, leo lên những cây gỗ cao. 

Thân hình trụ, đường kính 1,5 lOcm. Thần to, màu vàng, thân gia màu ngà, xù xì, có 
đoạn có chỗ u phình to tròn và mắt (vết tích cuống lá). Cành non, lá non, cum hoa và quả 
đều phù một lứp lông mềm. Lá đơn, nguyên, mọc so le, có cuống, đáy tròn hoặc lõm, 
hình tim, đầu lá thuôn nhọn, gân lá hình chân vịt, mặt trên lá màu xanh lục, mặt dưới có 
lông bạc trắng. Hoa màu trắng phớt tím, hoa mọc thành chùm chùy ờ thân đã rụng lá, 
cuống hoa rất ngắn. Hoa đểu, đơn tính. Hoa đực có 6 nhị; 3 Khị ngoài dời, 3 nhị trong có 
chi thị hàn liền. Hoa c-í’ có 3 ỉá noãn Quả hạch, hình cầu Mùa hoa quả: tháng 1 - 5.

Thường thu hái vào mùa thu. Đào ré, rửa sạch, phơi hay sây khỏ.
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Phân bo, (hu hái va chẽ bién.
('ây ITK>C ho.ing phổ biên ơ vùntí núi miên dõng \.n n  hô. nam iiung bộ, lây 

nguycn. còn Ihây mọc nhiéu ờ irung và ha Lào, Campuchia.
Thu hái gẩn như quanh nâm. Hái vé thái mỏng phơi hay sây khó. Không phai ché 

biến gì khác.

Bộ phận dùng.
TViân và (C n u i is  iJĩ 

Radix Cosi i / in )
Đoạn than hình trụ, 

dường kinh t,5 6em, đài
ngắn không nhất dinh, nidt ị ị '  1 /
ngoài màu vàng, có vét bạc 
!oang lổ, có đoạn có bướu 
phình to Iròn. có vết lõm tròn 
do vết tích cùa cành non và 
cuốtig lá. có vết khía và nứt 
dọc nhó, đôi chỏ bong mất lớp 
bần

- Đoạn rể hình trụ, màu 
vàng xâm, không có birớu.

Mặt cắt ngang có lớp 
\ó  móng màu nâu nhạt, phần 
gỗ !Tiàu vàng có tia tuỷ hình 
nan hoa bánh xe, lỏ chỗ có 
nhiều chấm nhỏ (mạch lỗ).
Không mùi, vị đảng.

Vi phẫu thản: lứp bần 
dày cồm nhiều hàng tế bào 
hìnil chữ nhật, dẹt. Mỏ mém 
vo, chicu dày khoảng 1/7 
dường kính của thủn, trong có 
các tê bào mỏ cứng rải rác VỀ;1 
các dúm sơi dứng trước libe 
(ngăn cách bởi vòng mó cứng), 
màng lê hào sợi dìtv màu vàng 
•ươi. Vòng mô cứng ngoài bao 
quạnh đáu các hó libe gỗ thành 
vòng liên  tụ c , n o n g  lô bào m ò  

airiig có tinh thê hình laiiú uụ 
Libe gỏ cáp 2 xcp rièng rẽ 
từng bó, !ibe phiu ngoài, m>
'h ía  tron g , m ạ c h

tim g  DO, ¡ ic e  pm u n g o a i, go 
phia tron g , m ạ c h  g ò  lo , m ỏ  
m ềm  gò có màng tế b ào  dày.

CiKvcùiinrú J c n c \ n  a t u ì r ì  (Gaertn.) Colebr. 
H ình 6,25

Tia tuý hep. Mỏ cứng trong thành vòng liên tuc hao quanh tuý Rài rác trong tuỷ có các 
tê bào mô cứng.

Vi phẫn rẻ: thành phán các mô và sáp xốp thứ tự giỏng vi phẫu thân, chỉ khác 
một sô chi tiết sau: vòng mô cứng nạoài ớ xa các bó libe ¿ỗ. Đuôi các bó libe gỗ dính 
liền nhau từng nhóm 2 bó. Tia tuý rất rộng, có những ngấn đổng tâm, ỡ đó các tế bào bị 
hep lai.
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Bột dược liệu: màu vàng, không mùi, vị đắrig. Soi kính hiển vi thấy: rất nhiều tế 
bào mô cứng màu vàng, thành dày có vân và có ống trao đổi rõ, lòng tế bào hẹp màu 
vàng cam; máiih mạch điểm; hạt tinh bột hình tròn, rất ít hình chuông, đường kính 8 
14fj.m. Tinh thể hình lãng trụ. Mảnh bần. Sợi hình thoi đứng ricng lẻ hoặc thành bó.

Thành phán hoá học.
Trong thân và rẽ vàng đắng có berbcrin (1,5 - 3%), ngoài ra còn có ít palmatin, 

jatrorizin.

Kiêm nghiệm.
Có thể dùng phương pháp kiểm nghiệm berberin trong hoàng liên.
Ngoài ra có thể dùng phương pháp sắc ký lớp mỏng để định tính alcaloid trong 

vàng đắng. Dùng chất hấp phụ là silicagen G, hệ dung môi khai triển: n-butanol+acid 
acetic+HjO (70+10+20) phun hiện màu bằng thuốc thử Dragendoríĩ. Dịch chiết dược 
liệu phái có vết có Rf và màu giống với vết chấm dung địch Berberin chuẩii.

Công dung và liều Hùng,
* Nhân dân thường dùng thân và rể cây làm thuốc hạ nhiệt, chữa sốt rét, chữa lỵ, 

ỉa chảy, đau mát, dùng dặng thuốc bột hay thuốc viên, ngày uống 4 - óg.
* Dùng làm nguyên liệu chiết bcrbcrin. Berbcrin hydroclorid đùng đổ chữa lỵ, ỉa 

chảy, đau mắt. Ngày uống 0,02 - 0,20g dưới dạng thuốc viên. Người ta còn dùng chữa 
bệnh về gan, mật, vàng đa, ăn uống khó liêu; hoặc pha dung dịch 0,5 - 1 %o dùng đổ nhỏ 
mắt, chữa đau mắt hay để rửa mắt.

HOÀNC LIÊN GAI

khoa học của cây hoàng
I i ên ■̂_1_r Berberis wallichiana DC ,
họ Hoàng liên gai - Berberidaccae.

Đặc điểm thực vật.
Cây mọc thành bụi, cao 2 

3m, có những cành vươn dài, vỏ thàn 
màu vàng xám nhạt, mỗi đốt dưói 
chùm lá cỏ gai 3 nhánh dài 1 l,5cm.
Lá mọc thành chùm 3 5 lá, có khi 
tới 8 lá ở môt đốt Cuông lá ngắn 0,5 

lem; phiến lá nguyên, hình mác hẹp 
có răng cưa to, cứng, dài 4 7cm, 
rộng 1 - 1,5cm mặt trôn màu xanh lục 
nhạt, mặt dưới màu vàng xám. Hoa 
màu vàng, mọc thành chùm ờ kẽ lá. Hình ậ.26. Cây hoàng liên gai
Quả mọng, hình trái xoan, dài khoảng Ba hens wallichiana EXT.
lctn, đường kính 3 4mm, khi chín
có mầu tírn đen trong chứa 3 - 4  hạt đen. Mùa hoa vào tháng 5 7; mùa quả tháng 10 
đến tháng 2 nãm sau.
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Phàn bò, bộ phàn dùng, trỏng hái và chế bien.
Cây hoàng liên gai mọc hoang ơ vùng núi cao tinh Lào Cai (Sapa)
Uùnu thân và rễ cây (Cuulis et Rtidix Berherix waìli( hianae).
Thu hái về cắt ngắn, thái móng đem phơi hay sấy khò, không phải chế biến gì

khác.
Trổng bằng hạt, cày mọc và phát triển tối ớ vùng núi cao (1500 2500m), khí 

hậu mát, sau 2 - 3  năm có thế thu hoạch.

Thành phần hoá học.
Thân và rễ hoàng liên gai đểu có berbcrin (3 - 49; )

Côntỉ dung và liều dùng.
Dunu làm nguyên liệu chiết berberín.
Dùng lìtm thuốc chữa lỵ, ỉa cháy, ãn uống kém ticu. Dùng dưới dạng thuốc sắc, 

mói ngáy uốne 4 - 6g; có thể Iiống dưới dạng bột. Ngoài ra ngirời ta còn ngảm rượu chữa 
những tricu chưng cùa huvct áp cao như hoa mát. nhức đầu, chóng mặt; hoặc n g ậ m  chữa 
tlau rãng.

HOÀNG BÁ

Có 2 loài hoàng bá : Pheỉlodendron tintúrense Rupr. (còn gợi là hoàng nghiệt, 
quan hoàng bá) và cây xuvcn hoàne 
bá Phelloüendron chínense
Schneider (còn gọi là hoàng hì rhụ), 
thuôc ho Cam - Rutưceae.

Đặc điếm thục vật
Hoàng bá là cây gồ, to, cao 

10 25m, đường kính thân tới 
50cm, cành rất phút triển, vỏ màu 
nân nhạt hoặc xám nhạt, lớp bần 
dày, inểm, có đưòng rách dọc lung 
tung, vó trong màu vàng tươi. Lá 
kép lông chim, mọc đối. có 5 - 13 iá 
chct hinh trúng hoặc mùi mác, dài 5 

12cm, rộng 3 4,5cm, mép có 
răng cưa nhỏ hoặc hình gợn sóng, 
mặt fren màu lục xám, mặt dưới 
màu xanh nhạt, phán gốc của gân 
aiữẲi mang lônq chc chở mểm. !foa 
nhỏ màu vàng lục hoặc vàng nhạt, 
mẫu 5, hoa đơn tính, khác gốc. Quả 
mọng, hình cầu, khi chín có màu 
tím đen, có mùi thơm đặc biêt. Mùa 
hoa vào thành 5 7 mùa quả vào 
tháng 9 - 1 1 ề
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Xuyên hoàng bá (PheUodendron chínense) cây nhò và Ihíp hơn, vỏ màu nâu 
xạm, móng và không có bần dày. Có 7 - 15 lá chét, mặt dưới lá có lông mềm, dài và 
rậm.

Phân bú, trồng hái và chè biến.
Cây hoàng bá có nhiều ở Trung Quốc (vùng đông bắc) và ờ Nga (vùng Xibêri). 

Mấy nãm gần đây ta dã di thực trồng thí nghiệm thành công, thây cây mọc ê$t và khoẻ. 
Đang có hưứng phái liiểii cây này.

Cây hoàng bá ưa khí hậu mát, chịu được rét, thích nghi với đất màu, yêu cầu 
phân bón cao. Trổng bằng hạt.

Hái vỏ cây đã trổng trên 10 năm, hái vào rtíúa hạ, sạo sạch !ớn bần, cắt thành 
tìmg miếng phơi khô.

Bộ phàn dùng.
Vỏ thân (Cortex Phellodenđri)
Vi hoàng bá hiện nay la còn phái nhập, vổ mặt thương phẩm có 2 loại hoàng bá:
1. Quan hoàn2 bá (PhellodcẺndron amurense Ruprecht)
Dược liệu là những mảnh vỏ đã loại bỏ lớp bần, dày 1,5 4mm, mặt ngoài màu 

vàng lục có vết rãnh dọc, bẩn còn sót lại hưi đàn hồi màu vàng xanh, mặt trong màu 
vàng xám, cứng, vếl bc có xơ, màu vảng iươi. Mùi hơi thơm, vị rất đáng.

Hình t . 28. Bột p. chínense.
1 .Sợi và sợi có tinh thể Ca oxalal

2.Tố bào mô cứng; 3. Tinh thể Ca ox.ilat; 
4 Tế hào chứa chất nhày;

5.Tinh bột: 6 .Mạch rây; 7.Bần.

H ìn h S  29. Bôt p  utnuremig 
l.Sợi có tinh thể; 2.Tế bào mò cứng;
3.Tinh thể Ca oxalat hình lặp phương;
4.T h * ôt
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Vi phạn’ cat ngang từ ngoài vào trong có: lứp bần chứa sác tố màu vàng nâu và 
có chứa calci oxalat hình lập phương. Lớp vỏ hẹp có rải rác sợi, tê bào mố cứng và tế bào 
thể cứng, mỏ mém có vỏ chứa tinh bột và calci oxalat hình lập phương. Libe chiếm phấn 
lớn, tia ruột có 2 - 3 hàng tế bào, sợi libe xếp thành bó gián đoạn hoặc liên tục tạo thành 
đài, những bó libc có chứa calci oxalat hình lập phương. Có nhiều tế bào chứa chất 
nhày.

Bột: màu vàng lục, có huỳnh quang màư vàng sáng. Soi kính hiển vi thấy những 
dạc điém: đám sợi màu vàng khá nhicu, đường kinh của sợi 15 - 24fj.m den 3S|am, vách 
rất dày, hoá gỗ, ống trao đổi thường không rõ. Sợi chứa tinh thể hình lập phương, tế bào 
chùy tinh thể có vách dày không đồng đều. Tế bào mô cứng tập trung thành từng đám 
màu vàng tươi, có khi đứng riêng, có một số tế bào thể cứng Calci oxalat hình lâp 
phương Tất nhiều. Tế bào chứa chất nhậy thấy ít, hình cáu. đườĩìs kính 32 - 42|im, gặp 
nước khỏng biến đổi rõ. Ngoài ra, còn có tinh bột hình cáu nhò và các ống sàng.

2. Xuyên hoàng bá (PhelloUendron chínense Schncider.)
Dược liệu là những mảnh dày 1 3mm, mật ngoài màu vàng nâu nhạt có rãnh 

dọc. có nhữnc nốt sấn màu tím nâu, hình thoi giữa các vết rách doc. Phần bần còn sót lại 
khủng cỏ lúili dìtii hổi, mặt trong màu vàng bẩn hííi ỏng á:ii'ế.

Vì phẫu: Phần vỏ chứa lihiều tế bào mô cứng. Libc có ít tế bào mô cứng. Tia ruột 
!hườns, ngoằn ngoèo.

tìột: có nhiều tế bào thể cứng, dường kính 40 - 128|im, có ống trao đổi rõ; tế bào 
chứa chít nhày màu vàng, phần nhiêu đứng rải rác, gặp nước dần dần Irương lèn thành 
hình tròn đường kính 40 - 72fim. có khi thây tè bào chứa chất nhày phình to và rách.

Thành phàn hoá học.
Ị. Trong vỏ hoàng bá có chừng 1.6% becberịíi, một lượng nhỏ pheỊlọdendrin

(C2uH_,_,04N+), magnoflorin (C,;.H~40 4N’), jatronzin (C;0H2uO4N ), pajmatin (C.2lH220.,N*), 
candixin (C, ,HlgON*), menisperin (C,,H v,O.N). Ngoài ra trong vỏ hoàng bá còn có 
những chát có tinh thể không chứa nitơ: obakullaeton (C (= limonin), obakunon
(C:i,H30O-,); hợp chất sterolic: 7-dehyđrosliginasterol, ß 'iosterol, campcstcrol; chđt 
béo,...

CH , 0

IÍO

CH-,
Phcilouendriii

OH

o

V̂ n Ị
obakunon

O

Candixin

2 Trong vỏ xuyên hoàng há chứa k Hoảng 3% berterin
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Kiểm nghiệm.
Lấy chừng 0,20g bột thêm 2ml acid acetic, đun sôi nhẹ, lọc. Dịch lọc thêm dung 

dịch iod, sẽ cho tủa màu vàng (berberin- ìodid)
Phản ứng l iebecman xác định sự có mặt hợp chất sterolic.
Bôt hay mảnh vỏ soi dưới ánh đèn tử ngoai sẽ có huỳnh quang màu vànp tươi.

Tác dụng dược lý.
Nhiều thí nghiệm đã chứng minhẵ tác dụng kháng khuẩn cửa hoàng bá. jQịchfc£hiết 

cổn ức chế các vi j chuẩn Staphylíocơccus. lỵ. uLJSalmonclla.
Hop chất Iacton trong hoàng bá có tác dụng ức chế hẽ thần kinh trung Ươnp và 

gây ha đườnp huyết ỏ thò.

Công dung và liểu. dùng.
Hoàng bá được dùng chứa kiết lỵ, ỉạchày, hoàng đản do viêm ống mật, viêm 

đường tiết niệu, dái đue, trĩ, đau mắt, viêm tai,di tinh, khí hư, sốt, ra mồ hôi trộm. Ngày 
dùng 6 - 12g dạng thủốc sảc hay thuốc bôí

Dùna ngoài để rửa mắt. đắp chữa nrnLnhọi. vết thương
Dùng lam nguyên liêu chiết berberin.
C hú thích:
Quả: có ít berberin, palmatin, ngoài ra có tinh dầu (2,16%); trong tinh dầu chù 

yêu là myrcen (C10H I6) (92%).
Lá: Có các chất tlavonoiđ (10%); trong đó phãtt lập được: Phellamurin 

(C,6f l , .0 12) 1% trong lá tươi, amurensin (Cj6H,„Oi2) 0,04*% trong lá tươi, 
Phellodendrozid (C26HnOn) 0,14% trong lá khô. Dihydropheiiozid (CJ2H420 17), 
Phellozid (QjH^Oj,), Nor-icarizid (C 6H30O12), Phellavin (C-^Hj ị o  ị 2), Ptie Hatin 

' .......  ■ ■ "

R R, R,
Pheliodendrozid
Pheỉiamurú)
Dihydrophcllozid
Pìieỉỉudd
Amurcntin
Nor-icarizid

glucosc
H
H
T T 
s  I
H
H

H
clucosc
glucose
glucose
glucose
H

H
H
glucose
clueose
H
glucose

HOÀNG ĐẰNG

CÓ 2 loài hoàng đằng: Fibraurea recisa f’ierre và Fibraurea tinctorial Lour., 
thuộc họ Tiốt_Ué - Menispe' rnaccae.
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Đặc điểm  tliưc vật.
1. Cây Fihraurea rei i.su là rnộl loài đây mọc leo, to; than rấl cứng, hình Irụ. Lá 

mọc so lc, dài 9 - 2Qcm, rộng 4 10cm, cứng, nhẩn, phiến lá hình 3 cạnh dài, phía dưới 
tròn, có 3 gân chính nổi rõ, cuống đài 5 14cm có 2 nốt phình lên, một ở phía dưới, một 
ớ phía trôn. Hoa mọc thành chuỳ, 2 - 3 lần phủn nhánh, dài 30 - 40cm ở kẽ lá đã rụng. 
Hoa màu vàng lục đan tính khác góc, hoa dực có 3 nhị íự do, chỉ nhị dài bang bao phăn. 
Quả hạch, hình trái xoan, khi chín có màu vàng, chứa 1 hạt dày, hơi dẹt. Mùa hoa quả: 
tháng 3 -7 .

2. Cãy Fibruurea timtoria, 
khác cày trên ớ chỗ lá nhọn, cụm hóa 
ngắn hơn, chí phân nhánh hai lần.
Hoa đơn lính, ìchác gốc, hoa đực cổ 6 
nhị tự do, chi nh ị dài hơn bao phàn 
Quá hạch hình trái xoan, khi chín mầu 
vàng. Mùa quả: tháng 5 -7 .

Phân bố, thu hái và chê' biến.
Mọc hoang khắp các vùng núi 

nước ta lừ Lạng sơn cho tới Nam bộ, 
phân bô phong phú hơn ớ các vùng 
núi từ Nghệ an trở vào. Có nhiểu ờ 
Đắc lắc, Gia [ai, Kon tum, Làm đồng, 
sỏng bé, Quảng nam, Đà nẵng, Bình 
định, Phú yên, Nghệ an và Thanh hoá.
Mùa thu hoạch gần như quanh năm.
Thường lây thân và rẻ cắt thành rừng 
đoạn ngắn 15 30cm, phơi hay sấy 
khô.

Bộ ph ận  dùng: Thân và rẻ.
Đoạn hình trụ, thẳng hay cong 

queo, dài 10 30cm, đirờng kính 1 
2cm, có khi tói ĩOcnn. Mặt ngoài màu 
vàng xám, có nhiều vản dọc có sẹo 
cùa cuống !á hay rễ con. Chất cứng, 
dai. khó bé gẫy. Mặi cắt ngang màu vàng tươi, gồm 3 phán: vo mỏng, gỗ có nhiều tia toà 
th.tnh hin!v oatị hoa báiih xe, tuỷ hẹp, Vị đãng

Vi phẫu.
ề  Thân: lớp bần dày, gồm tế hào hình chữ tihâl.

Mỏ mềm vỏ ít phát triển, câu tạo bời lê bào thành mòng; trong mô này có các 
nhóm 2 3 tế bào cứng rải rác, kèm theo nhiểu tinh thể calci oxalat hình lâp phương, 
hình chữ nhật hay hình thoi.

Libe và gỗ xếp thành từng bó riêng biệt, đầu mỗi bó có một mô cứng nối liến 
nhau thành một vòng lồi lõm.

Tia tuỷ tương đối rộng.
M ô mềm có vài tê bào cứng.

Cây hoàng đãng còn gọi là nam hoàng liên, Ihích hoàng liên.

Hình 6.30. Cây hoàng đãng 
Fibraureu tinctoria Lour«
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Rễ: lớp bán gom tế bào hình chữ nhật. Tầng phát sinh ngoài có lé  hào xếp đểu 
đặn. Mô mểm vỏ cấu tạo bời tế bào có thành mỏng. Vòng mô cứng gồm tế bào thành 
dày hoá gỗ, có vân tâng trưởng rõ, chứa nhiểu tính thể calci oxalat hình lăng trụ. Libe và 
gô chia thành 2 hay 3 cánh quạt, mỗi cánh quạt lại bị tia tuỷ cắt thành một hình nhiều 
nhánh đạc sắc.

Màu vàng tươi, vị rất đắng. Dưới đèn tử ngoại có huỳnh quang màu vàng tươi, 
Soi kính hiển vi thấv: tế bào cứng màu vàng, thành dày, có ống trao đổi rổ; mảnh mạch 
vạch hay mạch chấm; mánh mô mềm có tế bào chứa tinh hột; tinh thể calci oxalat hình 
khối lập phương, hình chữ nhật. Hạt tinh bột hình tròn, hình chuông hay trái xoan, dứng 
riêng lẻ hay chụm 2 - 3  hạt, đường kính 2 - 3}.im; Mảnh bần màu vàng nâu.

T hành phán hoá bục.
Hoạt chất trong hoàng đằng là aỉcaloid, trong đó alcaloid chính là palmatin (1

3%); Ngoài ra, còn một ít jatrorizin và columbamin.

Kiểm nghiệm.
1. Định tính:

Lắc mạnh 0,1 Og bỒLdựỢC-Jiêu với 3ml nước, lọc. Thèm vào dich lọc ! ml ạcid 
H2S 0 , đậm đặc, rồi thêm từng giọt nước cio, giữa hai lớp dung dịch sẽ có một vòng màu 
đo

Lấy 0,20g bột đươciiệu, ngâm trong 2ml cón. Đặt hai giọt địch chiết lên phiến 
kính, nhỏ một giọt acid nitric 30%. Sau một lúc, soi kính hiển vi sẽ thấy những tinh thể 
hình kim to màu vàng.

- Định tính bằng SKLM: Ngâm 0,i0g bột dược liệu với 5ml cồn 90°, đun cách 
thuv sôi 2 - 3 phút, lọc. Dịch lọc được chấm lên hán móng silicagen G. khoảng 20)0.1 và 
cùng chấin lên bản mỏng 20^1 dung dịch palmatin hydroclorid (hoà tan O.OOlg palmatin 
hydroclorid trong lml ethanol 90°). Khai triển trong hệ dung mối: n-Butar.ol:acid 
ucetic:nước [7:1:2J. Phun hiên màu bằng thuốc thứ Dragendorff. Trong dịch thử phải có 
1 vết cùng màu đỏ cam và cùng R f với vết palmatin hydroclorid đối chiếu.

2. Định lượng
Cân chính xác khoảng lOg bột hoàng đằng, chiết bằng cồn 90° trong bình soclet 

cho đếri khi hết màu vàng. Cất thu hổi cồn, hoà tan cặn trong 20ml côn nóng. Đổ lạnh 
cho tủa nhựa. Lọc. Thêm vào dịch lọc acid HC1 cho đến pH i - 2. Đế Irong tù iạnh 6 giờ. 
Lọc lấy tủa màu vàng. Hoà tan tủa trong 20ml còn nóng. Lọc vào một binh dã cân bì. 
Làm bốc hơi cồn. Sấy khô cặn tới khối lượng khổng đổi rồi cân.

Dược điển Việt nam n  qui định được liệu phải có 1 % alcaloid tính theo palmatin 
hydrocloríd.

Tác dụng dược lý.
Palmatin hydroclorid có t íc dụngjíc_chế đối với tụ c : khuẩn (Staphyllococcus) 

và liên câu khuẩn (Streptococciij), còn dối với các loại vi khuan khác (]}. thương hàn

Bột.

o c h 3

OCH

P a lm a ĩin  j R . =  R -I =  -C 'H 1---------- 1 I i. ĩ

Jatrorizin [R| = “H 
R2 = CH3 

Columbamin R ị= C H 3 
.Rạ = H
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Ihì không thấy có  két quá rõ rệt. Tác (lưng ức chẻ VI khuẩn cùa palmalin hvdroclorid  
kcrn các loại kháng  sinh thỏng thường

Cõng dụng và liếu dùng-
Làm nguyên iiệu chiết palmaiin,
Dùng lam thũSccRữa đau mất. sốt rét, lỵ, bệnh vé gan, chữa viêm ruôt^ỉa chảy 

và dùng làm thuốc bổđắng. Ngày dùng 0,20 - ổ,40g lam thuốc bổ cíáng, đÙlTg 4 - 12g 
dưới dạng thuốc sắc chữa v i ê m  ruột, ia tỈM )( !>;.

Palmatin hydroclorid chiếl từ hoàng đằng dùng chữa ỉa chảy. lỵ. Dùng dưới dạng 
vic-n: người lớn uống 5 - 1 0  viên/ngày (0.02g/viên), trẻ em dùng viPn (),(K)5g, uống tuỳ 
theo III ổ ỉ (! tuổi uống 2 4 viẽn/ngày; 2 tuổi: 3 6 vicn/ngày, 4 tuổi ứống 5 10 
vicn/ngày). Liéu hàng ngày chia ra 2 hay 3 lấn uống.

Có thể dùng paimatin đồ điéu chế di-tetrahydropalmatin là chất có tác dung an
thán.

VÔNC. NEM

Tên khoa học của cây 
Vong nem Erythina
orientalis (L.) Murr.. Họ đâu 

(Fabaccae). Cây vông nem 
còn gọi là Hải đổng, thích 
dồng.

Đặc điếm  thực vật và 
phân bố.

Cây thân gỗ cao tới 
lOm. thản và cành có gaị 
ngắn hình nón, cây phân 
nhánh nhiều. Lá mọc sơ le có
3 lá chét hình tam giác, mép 
lá nguyên, lá chéí ờ giữa lo 
hơn lá chél hai bên và có 
chiểu rộng lớn hơn chiều dài, 
iá thường rụng vào mùa khô. 
Hoa màu đỏ tươi mọc thành 
chùm dày. Đài hình mo rách 
íloc tới gốc, ờ dinh có 5 rãng 
khorig rõ k~ỉỉrẩ. tràng hoa xcp 
theo kiếu tĩcn khai cờ, cánh 
cờ to dài 4 9 i.'ế'ỉ, rộng 2 
3cm; canh bèn dài gàn bàng 
cánh thìa, cánh thìa tự do dài 
I ỉ,5cm, rộng 0,4 0,6cm. 
Có 10 nhị, 9 nhị hàn liến, I 
I hị rừi, xếp thành 2 vòng. Chỉ 
miị màu tím đỏ. Bao phấn 
màu vàng, đính lưng có \ẻ H ìn h S 3 l .  Càv vông nem (cành mang hoa) 

98
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rãnh. Nhuỵ dài hơn nhị và có núm nhuỵ. Cày có rât ít quả mặc dù có rất nhiều hoa. Quà 
loại <í;Ịu, thắt lại giữa các hạt. Mỗi qiú có 4 - 8 hại. Hạt hình thận màu nâu hay nâu đò.

Cây vông nem mọc hoang và được tròng phổ biến khắp nơi ở nước la. Cây còn 
mọc nhiều ờ vùng nhiột đới châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Cây có nhiều ờ Ân Độ, 
Myanma, Xrilanca, miền nam Trung Quốc, Malaixia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Cây mọc tự nhiôn hay dược trổng bằng cách dâm cành, cây phát triển tốt ờ ven 
hiển và vcn sòng.

Bộ phận dùng, thu hái và ché biến.
- Lá (Folium Erythrinae): thu hái vào mùa xuân - hạ, dùng iươi hay phơi khô.

Vỏ than (Cortex Erythrinae): khi dùng cạo sạch lớp hán ktìô bên ngoài, rửa
sạch, thái mỏng-

Vi phẫu lá:
Phán gân giữa: Biểu bì trẽn và dưới gổm 1 lớp tế bào xếp dều đặn, riông biểu bì 

dưới có mang lỗ khí và lông liết hình trứng, đầu đa bào chân đơn bào rất ngắn. Sát lớp 
biểu bì trên và dưới có mô dày. Trong mỏ rẫi rác có calci oxalat hình thoi và hình da 
giác. Các hố libe gỗ xếp thành một vòng ở chính giữa gân lá. Vòng mô cứng bao bọc 
bên ngoài các bó libe gỗ. Mô mềm vỏ gổm những tê bào to, màng móng.

Phần phió'n lá: Dưới biếu bì trên là mô mồm dậu gôm 2 lớp tế bào dài chạy sâu 
vào gân giữa, dưới là mô mềm khuyết. Time quãng có những bó libe gỗ của gân bên 
nối !ién biếu bì trên và biểu bì dưới, cắt ngang mô mềm giậu và mô mềm khuyết. Rải rác 
có acid oxalal hình thoi và hình đa giác.

Vi phẫu vỏ thân.
- Lớp bẩn là một lớp tế bào rất dể bong.

Tế bào mô mểm vỏ gồm các tê bào màng mỏng, trong mỏ mèin râi rác có 
những đ ím tế  bào mô cứng.

Tế bào chứa chất nhày.
- Bó libe-gỗ-

Tia tuý.
rinh thể calci oxalat hình thoi hay hình khối nằm rái rác trong các té bào.

Bột lá:
Bột lá màu lục sám, quan sát dưới kính hiển vi thấy:
- Mánh biếu bì Irèn có tế bào.nhiều cạnh, ngoắn ngoco, màng mòng.
- Mảnh biếu bì dưới có lỗ khí kiểu cà phê và lòng tiết hình trứng đáu lia bào (gồm 

4 - 6  í ế  bào xếp chồng lén nhau) chân đơn bào rất ngắii.
Mảnh gân lá tế bào hình chữ nhạt, màng mỏng, có chứa calci oxalat hình thoi 

và hình đa giác.
- Manh inô mểm giạu.
- Bó sợi màng hơi dày.
- Mánh mạch mạng, mạch xoắn.

Bột vỏ thán:
Màu vàng lục, quan sát dưới kính hiển vi thấy:
- Mảnh bần là những tế bào đểu đặn thành dày.
- Mảnh tế bào mô mềm.

Tinh thổ calci oxalat hình thoi và hình khối.
- Các bó sợi mang tinh thể calci oxalat hình khối.
- Đám tế bào mô cứng.
- Mánh ^líì.h.
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T hành phán hoá học.
l-á, vo ill An và liạl dểu chứa alcaloid. Hàm lượng alcaloid toàn phần trong lá: 0,10 

0,16%, vó ihíln: 0,06 0,09%, hạt: 2%. Trong lá và vỏ thân có erysotrin, erysodm, 
crysovin, crysonin, erythranin, erysopin, crythrinin, erythralin. Trong hạt có erythralin 
và hypiiphoór».

R, R, R,
Erysopin H H CH,
Erysonin H CH, H
Erysuclin H CH, CH,
Erysovin CH, H CH,
Erysotrin CH, CH, CH,

Hypaphorin

Ngoài ra tiong lá và vỏ thân còn có saponin, flavonoid, tanin Trong íiạt còn có 
chất béo, protein và các chất vò cơ.

Kiêm nghiệm.
]. Dinh tinh'.
- Láy 2g bội được liệu cho vào bình nórấ, thám ẩm bàng amoniac đặc ròi cho vào 

bình 15 - 20ml clorofomi, lắc nhẹ, đạt trẽn cách thuỷ sôi trong 2 3 phút, lọc qua giấy 
lọc vào binh gạn, lắc 2 lán, mỗi ỉấn 5mi dung dịch acid hydrodoric 0,1N, dể yén cho 
dung dịch tách thành 2 lớp, gạn lấy lớp acid, gộp dịch chiết acid rổi chia vào 3 ống 
nghiệm.

Ong 1 cho thêm 2 giọt T.T. Bouchardat sẽ xuất hiện tủa nâu
Ong 2 cho thêm 2 giọt T.T. Mayer sẽ xuất hiên tủa vàng nhạt.
Ong 3 cho them 2 giọt T T. Dragendorff sẽ xuất hiên tủa vàng cam.
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- Định tính báng SKLM:
Chấm dịch chiết lẽn bản mỏng đả tráng chí.! hấp phụ là silicagen G, khai triển 

băng hệ dung mởi: CHClv Me ")H:NH4OH [50:9:1] phun hiện màu bằng thuốc thử 
Dragendorff. (dịch chiết lá và thân sẽ xuất hiện 9 - 1 0  vết).

2. Định lượng-. Cân chính xác khoáng 3g bột lá khô, làm ẩm bằng amoniac đặc, 
Sau 30 phút cho dược liộu vào bình Soxhlet chiết bằng cloroform trên cách thuỷ cho tới 
kiệt alcaloid. Cất thu hồi dung môi rồi bốc hơi tới khô. Hoà tan cắn trong H ơ  2% (Slán 
V 5ml). ĩ .ọc vào hình gạn, kiếm hoá dịch lọc hằng amoniac tới pH 8 - 9 .  Lắc với CHO, 
(51ần X 10ml). Gộp dịch chiết cloroform, cất thu hổi dung môi. Hoà tan cắn bằng dung 
dịch H O  2% (5 lẩn X 3ml). Lọc vào bình gạn rồi lại kiềm hoá bằng amoniac tới pH 8 - 
9- Chiêt bằng cloroform (5 lần X 5ml) cho hết alcaloid. Lọc dịch chiết cloroform qua 
giây lọc có Na2S04 khan (2g) vào cốc đã sấy khô và cân từ trước. Sau đó rửa giấy lọc và 
Na2S 04 khan bằng 5ml CHCl,. Bốc hơi dung môi trên cách Ihuv rồi sấy cắn ở 80°c tới 
khối lượng không đổi rổi đem cân.

Tính hàm lượng alcaloid toàn phần trong dược liệu theo công thức sau:
a — h

x%  = — —  .100
m - c

a : Khối lượng bì và cán alcaloỉd (g). 
b : Khối lượng bì (g). 
m: Khối lượng dược liệu dem chiết (g). 
c : Độ ẩm của dược liệu.

Dược liộu phải chứa ít nhất 0,12% alcaloid toàn phần.

Tác dụng và sử dụng.
Alcaloíd toàn phần trong lá vông nem ít độc, liều LD-,0 là 306,4mg,'Kg chuột thí 

nghiệm. Alcaloid toàn phần chiết từ lá vônt.' nem có tác dụng:
- Bằng đường uống ở cả hai liẩu 75mg và 125mg/kg cân nặng thỏ, có tác đụng ức 

chế hoạt tính điện của vùng vỏ não và cấu trúc dưới vỏ, thể hiện sóng châm chiếm ưu thế 
trên hình ảnh điện não đồ và biên độ điện não giảm.

- Có tác dụng kéo dài giấc ngú của hexobacbital đỏi với chuột thí nghiêm.
- Có tác dụng gây hiện tượng gục dầu thỏ điển hình vón liều 15mg/kg súc vật sau 

khi tiêm vào tĩnh mạch vành tai thỏ sau 3 - 5  phút, kéo dài 10 phút.
- Có tác dụng dãn cơ làm chuột mất khả năng bám dày gán giống d-tubocurarin.
- Làm ếch mất hoàn toàn phản xạ ĩật xáp. Với nồng độ 0,01% có tác dụng ức chế 

co cơ hoành của chuột cống trắng cô lập và ờ nồng độ 0,03% thì làm mất khả nâng co cơ 
ờ chuột lang cỏ lập.

Dung dịch alcaloid toàn phần 2% có tác dung ức chế một số vi khuẩn nhu 
Staphylococcus aureus, Bacillus punminus, Bacülus cereus, E. coll.

Nhan dân la dùng lá vông sắc uống hoặc luộc ãn chữa mất ngủ, dịu thần kinh hay 
thẩn kinh suy nhược kém ăn, kém ngủ. Ngày dùng 8 - lóg.

Một số cơ sở y tế dùng cao lá vông kết hợp với một số vị dược liều khác (cao lá 
sen, rotundin hoặc củ bình vôi, lạc tiên, lá dâu, long nhãn...) làm thuốc an thẩn, trấn 
kinh, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược.

Ngoài ra còn dùng lá giã nát hơ nóng đắp chữa tiĩ ngoại, bột lá rắc lên vết thương 
chống nhiễm trùng.

Nhân dân Trung quốc dừng vỏ cây làm thuốc chữa bệnh đau khớp, chữa sốt, sát 
trùng, an thần, gây ngủ, chữa lỵ. Dùng 6 - 12g dưới dạng thuốc sắc.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



SEN

Tên khoa học của cây scn : Nelumbỡ nucífera Gaertn. (= Nelumhium speciosum 
Willd), họ Sen (Nelumbonaceae).

Đậc điểm  thực vật và phân bò.
Cầy sen ỉà mọt loài cây mọc ờ dưới nưóc, sống nhiểu năm. Ihán rẻ hình trụ mọc 

hò lan trong bùn. Lá hình tròn mọc lên khỏi mặt nưóc, có cuống dài có gai, đính ờ giũa 
phiến I ií„ mep lá uốn lượn Iròn. Hoa ro màu hổng hay trắng có mùi thơm. Nhiều lá noãn 
chir.i nong I đế hua chuiiy hínli IIÓII ngưực satt ihành quả có vó cứng màu nâu đen.

Cây sen được (rỏng ờ các ao hổ khắp nơi trong nước ta. Mùa thu hái: Iháng 7 - 9.

Bộ phận  dùng, thu hái và che biến.
- Lá sen (Folium Nelurnhii) thu hái vào mùa thu bó cuống, phrri khô (liên diệp).
- Quả: thu hái lúc quả chín (liên thạch) bóc vỏ ngoài lấy hạt (liẻn nhục).

tạtti cr»TỊ f t r̂p)* chồi rTìầrn trong haí scn.
- Cíương sen đã lấy quả (liên phòng) đem phơi khỏ.

Tua sen bỏ hạl gạo ở đầu phưi khô (liên tu).
Thàn rễ gọt là ngó SCI1 (hỗn ngẫu)

Vi phẫu lá sen :
- Biểu bì trên gồm một lớp tế bào hình chữ nhạt nhỏ, mặt ngoài có núm lồi lên.
- Biểu bì dưới có táng cutin dày.

Mô mềm giậu có một lớp tế bào xếp sát biểu bì trên, chạy từ phiến lá xuycn qua
gàn giữa.

- Mô dày xếp thành dám sát biểu bí dưới.
Tế bào inô mềm màng mỏng có tế bào chứa nhựa mủ. Xen kẽ giữa những tế bào 

mo mềm có nhiều khuyết to, kích thước không đều, ven theo xung quanh mỗi khuyết có 
nhiều tinh  thế calci oxalat hình cầu gai.

- Có nhiều hó libe-gỗ kích thước khác nhau, ở giữa gân có 2 bó libe-gỗ to, những 
bó libe-gỗ nhó xếp rải rác xung quanh. Mỗi bú libe-gỗ có sợi bao học, gỗ phía trên, libe 
phía dưới.

Bội lá:
Bột có màu lục nhạt. Soi dưới kính hicn vi quan sát thấy các đặc điểm sau:

Mảnh biểu bì trên gồm nhiều tê bào hình nhiều cạnh, kích thước không đều, 
màng ít ngoằn ngoèo, mang lỗ khí ó dang biến thiên. Màng phía ngoài của tế  bào biểu bi 
có nhiếư núm !ồi lên. Núm nhìn phía dưới mặt là những vòng tròn nhỏ, rải rác có những 
mím bị tách khỏi biểu hì, hình ha cạnh hay hình chuông

- Mánh biểu bì dưới gôm tế bào màng ngoằn ngoèo.
- Sợi màng hrt! dày, khoang rộng kèm ỉheo mảnh Iiiách-
- Mành mạch vạch, mạch xoắn, mạch mang,

Tinh thổ calci oxalai hình cáu gai. đường kính 20 -
Mô tnồm chứa diệp lục.

T h àn h  phán hoá học.
Lá sen có alcaloid (0,77 - 0,84%), trong đó có nuciferin, nor-nuciferin, roemerin 

anonain, liriodenin, pronucifenn, o-norc¡terin, armepavin. N-nor-armepavin, metyl- 
corlaurin, nepherin, dehydroemerin, dehydronuciferin, dehydroanonain, N- 
methylisocorlaurin Trong đó nuciferin là alcaloid chính.
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R, p“ 2 R
Nuciferin CHj CH, CH,
M-nor-nuciferin CH, CH, H
O-nor-nuciferin H CH, CH,
Roemerin -CHr ai,
Anonain. -c h ; H

Arm epavin

Metylcorypallin

Ngoài ra trong ỉá sen CÒI1 có flavonoid, tanin, acici hữu cơ.
Trong tâm sen có nhiều alcaỉoiđ, 0,85 — 0,96% trong đo có liensinrn, 

isolicnsinin, ne onn, ỉotusin, nueiferiri, pjonucifeiin, niétvîcôr>pallia, demetylcoclaunn

H ,e -

L ië iis iifm R, =  CH,
r ‘ =  R 3 =  H

lsoliensinin R, = R 2 = H
r ’ = c h 3

Neferin R, =  R, =  CH
Rj = H

Lotusin
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Kiếm nghiệm.
1. D inh tính

Lây Ig bỏt lá, thêm 10ml nước đun sôi, lắc, loc. Lấy Iml dịch lọc, thẽm l giọt 
dung dịch sắt 111 clơrid 5% xuất hiện tủa màu xanh.

Lấy 2g bội lá thêm 20ml H ơ  loãng lắc 15 phút, lọc. Kiềm hoá dịch lọc bằng 
amoniac 10% đến pH 9. Chiết alcaloid bằng 15ml clorofoim. Lác dịch chiêl cloroform 
với 10ml acid H ơ  loãng. Gạn lấy iớp acid chia vào 4 ống nghiệm

Ong 1 thốm 2 giọt T.T Mayer sẽ xuất hiện tủa trắng ngà.
Ông 2 thêm 2 giọt T.T. Bouchardat sẽ xuất hiện tủa đỏ nâu.
Ong 3 thẻm 2 giọt T.T. Dragendorff sẽ xuấl hiện túa đỏ gạch.
Ông 4 thêm 2 giọt acid picric sẽ xuất hiện tủa vàng.

Lấy 5g bột lá cho vào bình nón, thêm 50ml cồn 90° Lác kỹ, rồi đun trên cách 
thẴuỷ sỏi nhẹ trong 1 giờ. Lọc. Nếu dịch lọc CÒI1 nhiéu diẽp lục thì dùng Ig than hoạt để 
loại màu. Cô dịch lọc còn khoảng 3mi để ỉàm các phản úng sau:

+ Nhó rrẳộí giọt dịch ỉọc trên giấy !oc, dể khô rói ÍKÌ' Uẻu miệng lọ ùưag amoniac 
đặc sẽ có màu vàng đậm hơn.

+ Lấy 1 ml dịch lọc thêm 3 - 4  giọt HC1 dậm đặc và một ít bô! M g hoặc bột kẽm. 
Đun cách thuỷ và lắc nhẹ, dung dịch chuyển từ màu vàng sang đỏ

2. Định lưạrniỊ
Cân chính xác khoảng 2g bột lá đã sấy khô, thấm ẩm bằng amoniac đặc, để 1 

giờ, sau đó cho vào bình Soxhlet chiết bằng cồn etylic cho đến kiệt alcaloid, cất thu hổi 
dung m ôi, hoà tan cắn trong dung dịch H G  5%  (5lần X 5m l). Lọc, rửa dịch acid bằng 
ether pelrol 3 ỉán X lGml. Kiềm hoá dịch chiết alcaloid bàng amoniac đặc đến pH 10 -
1 i, sau đó lắc với cloroform 5 lần X 1 Oml để lấy kiệl alcaloid. Gộp dịch chiết, rủa bằng 
nước cất đến pH trung tính. Cho bốc hơi dung mòi tới khô. Hoà tan cắn với rnột lượng 
chính xác lOml HCl 0 ,ÌN. Thêm 5ml nước cất và 2 giọt đó metyj. Định lượng acid thừa 
bằng kiềm tưưng ứng (NaOH 0,1N).

Hàm lương alcaloid toàn phần được tính theo nucifenn theo công thức

a
n: số ml dung dịch NaOH 0,1N đã dùng.
u: Khối lượng clươc liệu đã trừ độ ẩm.

Tác dung va cóng dụng,
A lcaloid  loàn phần trong iá sen có  tác dụng an thần, hạ huyết áp nhẹ. Nuciferin ít 

độc. liéií I .r x , là ^30mg/kg thể trọng chuột. Nuciferin có  tác dụng tãng cường quá trình 
ức chế các tế bào thần kinh vùng vỏ não cảm giác - vân động và thể lưới thân não (tăng 
thành pbđn sóng chậm denta và giảm thành phần sóng nhanh beta) trên thỏ thí nghiệm 
có tác dụng an thần và kco dài giấc ngủ của pentobarbital trên chuột thí nghiệm.

Lá sen được dùng sắc uống chữa mất ngủ với liều 15 - 20g/ngày. Lá sen kết hợp 
với một số vị dược liệu khác làm thuốc an thần.

Tâm  sen cũng chữa mất ngủ, an thẩn, chữa di mộng tinh. Ngày dùng 4 - 10 g 
dưới dạng thuốc hãm  hay sắc uống.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



6 .8. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ NHÂN INDOL

^  MÃ TIỀN

Có nhiều loài 
mã tiẻn, trong đó có 
cây mã tién : Strychnos 
nux-vomica L. và một 
SỐ loài m ã tiển khác có  
chứa Strychnin, thuộc 
họ Mã tiển 
(Loganiaceae).

Đặc điểm thực
vật.

Cây Siryt hrioA 
nux-vomica L.

Cây gỗ, thân 
đứng cao 5 12m. v ỏ  
màu xám có lỗ bì, cành 
non có gai. Lá mọc 
đối. hình trứng đầu 
nhọn, mặt trên xanh 
bóng, có 5 gân hình 
cung nổi rõ ờ mặt dưới. 
Cụm hoa hình ngù mọc 
ở đầu cành. Hoa nhó
hình ống màu vàng íffi& gSbX Í& d ' . j a ? ® ? »  < " ậSk
nhạt. Có 5 cánh hoa
hàn liên thành một ống IT 1
dài i 1,2cm; nhị 5, :ị Ệ Ể
dính ờ phía trôn ống ị ỵ
tràng. Bầu hình trứng,
nhẵn. Quả thit, hình
cầu, đường kính 3
5cm vỏ nhẩn bóng, khi

ì í  cf  Hình 6.28. Cây Stry chnos nn.x-vomu a L.
chứa 1 - 5 hạt hình đĩa
dẹt như chiéc khuy áo,
(lường kính 2 2,5cm, dày 4 - 5mm, một mặt lồi, một mặt !õm, có !òng mượt, màu xám
bạc.

Mùa hoa: tháng 3 - 4 ,  mùa quả: tháng 5 -8 .
Ngoài cây Mã tiền (Strychnos nux-vortm a L.) ò' nirớc ta còn có một số loài mã 

tiên dây leo thân gỗ khác:
I . Strychnos vanprukii Craib. (= s. quadrangularis Hill., s. nitida Gagnep.): mã 

lên cành vuông.

Hình 6.28. Cây Stryi hnos nux-vomu a L.
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Dày leo, Ihân gỗ dài 5 20m, có móc xcp lừng dõi (HÒI. vò thân màu nâu. Cành 
non tó  4 cạnh nhẩn. Lá hình mác. mọc dối, màu xanh bóng, có 3 gân. Cụm hoa hình 
chuỳ mọc ờ kẽ lá. Hoa mẫu 5, tràng màu vàng nhại. Quả thịt hình cầu có đường kính 4 
5cm, khi chín có  màu vàng cam, có 1 - 5 hạt.

2. Strychnos itỊnaúi 
Bergius (= s. hainanensis■
M e r r  r h i Ị p V  r â y  cỊân  c*i<5

Dây leo, thân gỗ dài 
5 20m, dựa vào cây khác 
bâng móc dơn ớ kẽ lá. Vò 
(hân màu nílu hoặc xám 
Ii!i;ii. có nhiéu lổ hì. Cành 
Iròn nhấn. Lá hình trứng 
hoãc tliuôn, dài 6 17cm, 
rộng 3,5 7cm, đầu nhọn, 2 
mặt lá nhẫn có 3 gân toá từ 
gốc. Cụm hoa hình chuỳ 
mọc ờ kẽ lá (thường ỏ' 
những lá dã rụng), cuống 
hoa có lông. Hoa mẫu 5, 
tràng màu irắng hoặc vàng 
nhại. Quả hình cầu, khi chín 
có màu vàng nâu, có 4 10 
hat.

Hình ổ .29. Vi phẳu hạt mã ĩiền.

3. Strychnos axillaris 
Colebr.: Mã tiền hoa nách.

Cây nhỏ mọc đứng 
hoặc ieo cao 5 20m, có 
móc đơn ờ kẽ lá. Lá có 
phiến đa dạng hình tròn đến 
thon, dài 3 9cm. không 
lóng Irừ à m ặt dưới, có 3 
gâu chính, cuông dài 2 
lOmin. Hoa mọc ờ nách lá, 
cuống hoa ngắn, đài cao 
lmiii. Tràng có ống cao 
3,5m m , nhị 5, báu không 
lông. Ọu.i hình cầu. đường 
kính 2cm, khi chín có màu 
đ ỏ  C 3 !n , c ó  1 2  băa í  k h ô n g  

lõng.

4. Strychnos umbelluta 
(Lour.) Merr.: mã tiên hoa tán.

HìnhSylO. Bôt mã tiện: 
í è hào nôi nhũ; 2 .Những đoạn lòng gãy;

3.Chân !ông hình nậm.

Cây nhỡ đứng hoặc leo, không gai, cành tròn, không lông. Lá có phiến nhỏ dài
2,5 - Hcm, rộng 2 - 4,5cm tròn, hình tim hay thon ờ gốc, gân gốc 5 - 7, dầu nhọn không 
lông, cuống dài l 5mm, không lỏng Chuỳ hoa ơ nách lá và ngon cành, dài 3 7cm,
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hoa mảu 4 5, đài nhò, tràng trắng nhỏ, cao 4 5mm. Quả hình cẩu, dường kíiih 1 
2cm, có 1 - 3 hạt.

5. Stryi hnos cathayensis Meư. - Mã tiển Trung Quốc, mã tiền Cát Hải.
Cây nhỡỵleo, cành màu nâu có lông mịn; Phiến lá thon dài 6 - lOcm, rộng 2 

4cm, mặt trên nhẵn bóng, mặt dưới mờ, có ít lông hay không lòng. Có 3 gân từ gốc, 
cuống có lông mịn. Chuỳ hoa ờ nách lá và ờ đầu cành cao 3 - 4cm, trục co lông, hoa 
mAn *>. ỌiiA mong tròn, đường kính 1,5 - 3cm, có 3 - 7 hạt.

Chú thích: Theo Trẩn Công Khánh chi Strychnos ờ nước ta có tới 15 loài.

Phản bỏ, thu hái và ché biến.
Cây mã tiển Strychnos nux - vomicu L. có nhiều ờ Ấn độ, Xrilanca, Malaixia, 

Thái lan, Bắc úc. ở nước ta cho tới nay mới thấy mọc hoang ờ vùng rừng núi các tỉnh 
phía nam.

- Các loài mã tiền khác được phân bõ' ở hầu khắp các tỉnh vùng núi nước ta: Cao 
bằng, Lạng sơn, Tuyên quang, Hoà bình, Bắc giang, Scm la, Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng 
trị... đặc biệt có nhiều ở các tỉnh Tâv nsuyên, Tây ninh TTiuAn hái Đốn» nai Long an 
Kiên giang. Riêng loài Strychnos cathaycnsis Men. mói gặp ờ rỉnh Quảng ninh.

Thu húi: Người tá thường thu hái hạt mã tiền từ những quả chín gặp gió rụng 
xuống làm hạt tung ra hoặc hạl do chim ăn quả bỏ lại hạt ngay dưới gốc cây Hạl nhặt về 
dược rửa sạch phơi khô.

C h ế  biến : Trong y học cổ truyển chí sử dụng hạt mã tiến đã chế biến (gọi là mã 
tiền chế), có nhiều cách chế biến, sau đây giới thiệu một vài phương pháp chế biến 
thường dùng:

1- Ngâm hạt mã tiền (rong nước vo gạo khoảng 36 giờ cho tới khi mềm, lấy ra 
cạo bó vỏ ngoài và mầm, thái mỏng, sấy khô, tẩm dầu vừng một đôm, sao vàng đâm 
(cho hết dầu), cho vào lọ kín.

2- Cho hạt mã tiển vào dầu vừng đua sôi cho tới khi hạt nối lên thì vớt ra ngay 
(không đê chậrri hạt bị cháy đen). Thái nhỏ. sấy khô.

3- Ngâm hạt mã tiền vào nưóc vo gạo 1 ngày đêm, VỚI ra rửa sạch cho vào nồi 
nấu với cam ihào Irong 3 giờ (cứ 100g hạt cho 400ml nước và 20g cam thảo). Lấy dần rạ 
bóc vỏ khi còn nóng và bỏ mầm, đun dầu vừng (3(X)g) cho sôi, bỏ nhàn vào khi thấy nốì 
!ẽn thì vớt ra ngay, thái nhỏ 2 - 3mm, sấy khò cho vào lọ kín.

Bộ phận dùng.
Hạt (Seinen Strychni) dã phơi hoặc sấy khỏ.
Hạt hình đĩa, dẹt mép hơi lồi lên, đường kính 1,2 - 2,5cm, dày 4 - 8mm. Một số 

hat hơi méo mó cong, khône đểu. Mầu xám nhai đến vàng nhạt mặt bóng do có một 
lớp lông tơ mượt từ giữa mọc toả ra xung quanh. Giữa một mặt có một lổ lồi nhỏ (rrtn). 
Từ rốn  có  m ột đường hơi ì ổi (s >ng noãn) chạy đến m ột chô nhô ì ín  ờ m ép hạt (lô  noãn). 
Hạt gần như chỉ cấu tạo bời nội nhũ sừng, rấl cứng. Cây mầm rất nhỏ, nằm trong khoang 
giữa nội nhũ. ivhỏng mùi, vị rất đắng.

Vi phẩu. biểu bì có tế bào biến dổi thành lỏng dài. Lông nằm ngang, gốc phình 
to rất dày. Lớp tế bào mò cứng, dẹt, thành rất dày. Nội nhũ gồm tế bào hình nhiều cạnh, 
thành càng dày khi tế bào càng ờ sâu. Trong tế bào có giọt đầu nhỏ và hạt alơron. Cây 
mầm cấu tạo bời tế bào nhỏ thành mỏng.

B ộ t: màu xám vàng nhạt, không mùi, vi rất đắng. Soi kính hiển vi thấy: nhiéu 
đoạn lông gẫy và chàn lông hình nậm. Mành nội nhũ gồm tế bào bóng, thành dày, một
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vài lê bào chứa dáu và alơron. Tế bào cứng cùa lớp trong vò, thành uốn lượn, có nhiêu 
ốnp nhỏ.

T h àn h  phần hoá học.
1. Hoạt chất trong hạt mã tién Strychnos nux-vomica L. là alcaloid (2 5%). 

Trong đó gần 50% là strychnin, phần CÒI) lại chính là brucin, còn khoảng 2 - 3% là các 
alcaloid phụ khác như a-colubrin, p-colubrin, vomicin, novacin, pscudostrichnin ...

R] = Ro = -H 
R, = R-J — -OCH3

Strychnin:
Brucin:
a-colubnn: R) = H; R2 = -OCH3 
[í-colubrin: R| = -OCI-I3; R2 = -H.

Nr C^  Novaxin

Vomixin

Rị = R2  = -OCH,
k 3 = -h

R, = R 2 = -H 
R3 = -OH

Ngoài alcaloid, trong hạt còn có chất béo (4 5%), acid igasuric (= acid 
clorogenic), acid loganic, stigmasterin, cycloarterol và một glycozit là loganỉn (= 
loganozit) (Loganin có nhiều trong cơm quả).

HO -CH,

S ^ Ỵ - 0 -gluco/.a

ỎCH ị
Loganin

HO 

HO CH-CH-C-O  
H 1

)
COOH

HÒ 1 OH 
OH

Trong lá có khoảng 2% và trong vó thân trên 8% alcaloid nhưng chủ yếu là
brucin.

2. Các loài mã tiền khác hiện đang khai thác có tỷ lệ alcaloid toàn phần cũng nhu 
tỷ lệ strychnin khác nhau. Hạt mã tiền dùng làm thuốc phải chứa 1,2% strychnin 
(DĐVN II).
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Kiểm nghiệm.
a) Trên vi phẫu:

Lấy một lát cắt được liệu, loại chất béo bàng ete dầu hoả, nhỏ lcn 1 giọt acid 
nitric bốc khói, sẽ nhuộm màu đò vùng nội nhũ (brucin).

Trên một lát cắt khác, nhỏ một giọt thuốc thừ sulíbvanadic, tế bào nôi nhũ sẽ 
nhuộm màu tím (strychnin).

b ) Đ inh ĩíỉlỉl strychnin vù ì>! tu.in it ortg bôi tlũíK liêu.
Lấy 0,1 Og bột được liệu làm ẩm bằng 2 giọt dung địch amoniac 6N rổi lắc với 

lOml cloroform trong 15 phút. Lọc. Bốc hơi dịch lọc tới khô. Hoà tan cặn còn lại trong 
2ml acid HC1 3N.

Trộn 2ml anhydrit acetic với một giọt của hỗn hợp (10ml H,S(), và 1 giọt HNO, 
2N) và 3 giọt dịch chiết trên. Nếu có brucin sẽ xuất hiện màu hổng, rói chuyển nhanh 
sang màu vàng.

Trộn phần dịch chiết còn lại irên vói 5ml nưóe và 2ml NaOH 6N trong một ống 
nghiệm rồi lắc với 5ml benzcn, gạn lấy lớp benzen, lọc qua bông rỗi bốc hơi cách thuy 
lới khô. Cặn còn lại hoà với 10 giọt H.SO. đăc, rổi iron với 0,020g MnO,. Nếu có mặt 
strychnin sẽ xuất hiện màu xanh, màu này chuyển nhanh sang tím rồi sang đỏ.

SKLM: - Bản mỏng dùng chất hấp phụ là silicagen G.
Hệ dung môi khai triển: toluen-aceton-ethanol-amoniac đậm đạc [4: vo ,6:0,4] 

hoặc cloroform : methanol : amoniac đâm đặc [50:9:1 ]
Dung dịch chấm sắc ký: cho vào bình nón có núr mài 0,5g bột dược liệu, thêm 

5ml hỗn hợp clorofomn : ethanol r 10: i Ị và 0,5ml amoniac đâm đặc, đậy chặt nút và lắc 
trong 5 phút. Để yên 2 giờ, lọc. Lấy dịch lọc làm dung dịch chấm sắc ký.

Dung môi dối chứng: pha 2mg strychnin vào lml cloroform và 2mg Bracìn vào 
1ml cloroform. Chấm riêng rẽ trên bản mỏng dung dịch thử và dung dịch chuẩn, mỏi 
dung dịch 10(0.]. Sau khi chạy qua hệ dung môi, lấy bản mòng ra đê khô rồi phun hiện 
màu bằng T.T. Dragendorff. Các vết thu được trong sắc ký đồ cùa dung dịch thứ có vết 
nrơng ứng về màu sắc và vị trí của vết strychnin và Brucin chuẩn.

2. Dinh lượng:
Dược điến VN II định lượng strychnin trong hạt mã liền bằng phương pháp đo

quang.
Cân chính xác khoảng 0,4g bột dược liệu khô (qua rây có lỗ mắt rây O,35rmn)vào 

một bình nón nút mài ỈOOml, thêm chính xác 20ml cloroform và 0,3ml amoniac đậm 
đặc, dậy chặt bình, cân. Ngậm Irong 24 giữ hoặc đặt vào một máy siẻu âm (còng suất 
350W, tần số 35kHz), chiết trong 40 phút, cân, bổ xung khối lương mất đi bằng cách 
thêm cloroform, trộn kỹ, lọc. Lấy chính xác 10ml dịch lọc, cho vào một bình gạn, chiết
4 lần, mỗi lần với 10ml dung dịch H,S04 0.5M, lọc qua giấy lọc đã thấm ướt bằng dung 
íiịch H -S04 0 vào m«v hình (lịnh mức 5íiml và rửa giấy Inr với ) lượng VÍÍH đù H,S04
0 5M. Gộp các nước rứa vào bình định mức. Thêm dung dịch acid H2S04 0,5M tới đủ thể 
tích, trộn kỹ. 'liên hành phương pháp d:> quang phổ, xác định đô hấp thụ ờ độ đài sóng 
262rưn và ÌOOnm. Tính hàm lượng strychnin theo công thức

a: độ hấp thụ ớ 262nm. 
kl 'ối lượng mẫu thử (gV

b: độ h.i 1 thụ ờ 300nm 
c: độ ẩm wù dược liệu (g)
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'iTieo IỊU1 định cùa DĐVN II, hàm lương strychnin (C: ,H„N,Oj) không được ít 
hơn ' ,2% lính Iheo dược liệu khở kiệt.

Ngoài ra có thể dịnh lượng strychnin theo phương pháp acid bazơ hoặc phương 
pháp so màu.

T ác dụng  dưực lý.
Người ta  cho tác dụng của mã tién là do tác dụng cùa strychnin.
- Đối 'voi íhầu kinh liung ưưng và Hguạì vi: có tác dụng kích thích với licu nhò và 

liều cao thì gây co giật.
Strychnin có tác dụng kích thích tương đối mạnh hơn trên tế bào vận dộng của hê 

thán kinh Irung ương, đậc biệt trẽn tuý sống. Nó kích thích những khả năng về trí não, 
làm tăng những cảm giác vé xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác và cơn đau

- Đối với tim và hệ tuần hoàn: có tác dụng làm tăng huyết áp do làm co mạch 
máu ngoại vi. Strychnin là chất kích thích tim.

- Đối VỚ! dạ dày và bộ máy tiêu hoá: tăng bài tiết dịch vị, kích thích tiẻu hoá. 
Tuy nhiên nếu dùng luôn sẽ gây rối loạn tiêu hoá, rối loạn co bóp dạ dày.

Độc tính: Mã tién rất độc. Khi bị ngộ độc có hiẻn tượng: ngáp, tăng tiết nước bọt, 
nôn mừa, sợ ánh sáng, mạch nhanh và yếu, chân tay cứng đờ, co giạt nhẹ ròi đột nhiên 
có triệu chứng như uốn ván nặng với hiện tượng co cứng hàm, lồi mắt, đồng tứ mở rộng, 
bắp thịt co thắt gây khó thở, sau chết vì liệt hô hấp. Với liéu 60 - 90mg strychnin có thể 
gây chết người do liệt hô hấp.

Điều trị ngộ độc mã tiền: Chủ yếu là phòng tránh co giật và trợ giúp hô hấp, 
Nhiều thuốc có thể dùng để chống co giật như hít cloroíòrm, uống cloral hydrat, nhưng 
tòi nhất là tiêm ũnh mạch một barbiturat như phenobarbital hoặc Na araytal. Ngoài ra, 
lượng nhỏ thuốc kiểu curar có thổ dùng để giảm cường độ co giật. Đồng thời thực hiện 
hô hấp nhân tạo hoặc thở oxy. Rửa dạ dày bằng dung dịch K M n0 4 1/10,000 hoặc dung 
dịch acid tannic 2% hoặc nước chè đặc.

Công dụng  và liều lượng.
- Mã tiền được dùng làm nguyên tiệp chiết xuất strychnin.
Strychnin thường dùng dưới dạng muối sulÍHt và nitrat đc chữa tỏ liệt dây thẩn 

kinh, suy  nhược cơ  Hãng, liệt dương, dùng làm  thuổc k ích  th ích  hành tuý trong các 
trườne hợp giái phẫu não, giải ngộ độc thuốc ngủ barbituric

Liều dùng: Uống 0,001g/lẩn, U,003g/24 giò dưới dạng dung dịch, xiro, poxio, 
Hậc tiêm dưới đa 0,001g/lần, 0,002g/24 giờ.

Mã tiến chưa chế biến thường chỉ dùng ngoài làm thuốc xoa bóp chữa nhức mỏi 
ta\ chân do tháp khứp. đau dâv thần kinh, dùng (iạng cồn thuốc, đùnir riènơ hoặc thưrme 
phôi hợp với ô đầu, phụ tử.

- Mã tiền dã chế biến theo y hoe cổ truyền được dùng chữa đau nhức, sưng khớp, 
tiêu hoá kém, suy nhược thán kinh, bại liệt, liệt nửa người, chó dại cắn.

Liều uống tối đa: 0, lOg/lần; và 0,30g/24 giờ. Dùng riêng hoặc phối hợp với 
những vị thuốc khác. Trẻ em dưới 3 tuổi không được dùng. Từ ' tuổi trở lên dùng 0,005g 
cho mối tuổi.

Viên Hydan có mã tiền chô, hy thiêm, ngũ gia bì dùag chữa thấp khóp.
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HOÀNG NÀN

Tên khoa học của câv hoàng nàn : Stryt hnos wallichiana Steud. cx. EXT. (= 
Strỹchnos gaulthierana Pierre.), họ Mã tiền - Loganiưceae.

Hoàng nàn còn gọi là vó dăn, vỏ noãn, mã tién iá quế.

Đặc điếm thực vật.
Hoàng nàn là cây mọc leo, thân gồ, mọc đơn độc hoặc phản nhánh, cành có tua 

cuốn và móc cứng như sừng, vỏ  thân xám có những nốt sần sùi màu đò nâu, lá mọc đối, 
nhăn, có 3 gân nhô lên ờ mặt chính dưới lá. Hoa không cuống, mọc thành chuỳ dạng ngù 
ở đấu cành, phủ lông màu hung nau. Quả mọng, hình cầu, đường kinh 4 - 5cm, vỏ quả 
cứng, dê vỡ, Hạt nhiều, hình cúc áo, dày 18mm, đường kính 22mm, có lông muọt vàng 
ánh bạc. *

Phản bố, thu hái và ché biến.
Theo các tác giá nghiên cứu trước, hoàng nàn chỉ thấý mục ớ inội số lỉnh miền 

bắc: Hoà bình, Tuyên quang, Sơn !a, Vĩnh phú, Bắc thái, Lạng sơn, Thanh Hoá, Nghệ 
An (cần nghiên cứu xác minh thêm vì có thể ở những vùng khai thác vò gọi là hoàng 
nàn, nơi khác khai thác hạt lại mang tên mã tiền).

Người ta thường bóc vỏ thân, vỏ cành đem phơi hay sấy khô.

C h ế  biến:
Ngâm vỏ vào nước trong 12 - 24 giờ, cạo hết vỏ vàng bên ngoài rồi ngâm nước 

vo gạo 3 ngày đêm (mỗi ngày thay nước gạo một lần). Rửa sạch thái nhỏ, phơi hay sấy 
khô, đựng trong lọ kín, Truớc khi dùng đem sao qua, nghiền tán thành bột. Có người 
trước khi tán bột lại tẩm với dầu vừng sao qua.

Bộ phận dùng
Vò cây: Miếng cuộn tròn, dài 10 15cm, rộng 2 3cm, dày 1,5 2mm.. Mật 

ngoài sần sùi, màu nâu xám có những đốm trắng vàng hay vàng thẫm. Mặt trong nhăn, 
màu nâu đcn, có đường vân dọc. VỊ đắng.

Vi phẫu : lớp bần gồm nhiếu hàng tế bào màu vàng, Táng phát sinh ngoài. Mô 
mềm, (rong rái rác có tinh the calcí oxalal hình chữ nhật và tế bào cóng đứng riêng lẻ 
hay chum lại thành đám. Vòng mô cứng, gồm tê bào thành dày hoá gô. Libe hình nón 
phân cách nhau bời tia tuỷ khá rộng, trong có nhicu tinh ihế calci oxalat hình thoi. Tầng 
phát sinh.

Bột: màu vàng đất, vị đắng. Soi kính hicn vi thấy: tế bào cứng màu vàng nhạt, 
hình trái xoan hav chữ nhật, thành đày, có ống trao đổi rõ Mảnh bân màu vàng nâu, 
gồm tế bão hi.ili nhiéu canil thành dày. Mảnh mô vù gốm tc bào Ihành mong, hình gân 
tròn hay chữ nhật. Nhiều tinh thể calci oxalat hình thoi hay chữ nhật. Mảnh mạch mạng.

T hành  phần  hoá học.
Trong vỏ hoàng nàn có strychnin, hrucin Hàm lượng alcaloid toàn phần lên tới 

5,23%, trong đó brucin 2,81% và Strychnin 2,37 2,43%, ngoài ra còn có rất nhiều 
nhựa.

Định tính’.
Nhò acid nitric !ên mặt trong của vỏ ẽ thấy xu hiện màu đỏ máu. Nhỏ lên 

mạt Igoài, trẽn những nốt sần sẽ xuất hiện màu luc đen nl ...
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Lắc Ig hột dưực liệu với 10ml cloroform, thêm lml amoniac, tiếp tục lác trong
5 phúl. Lọc lớp cloroform qua giấy lọc có Na,S04 khan. Chia dịch loc làm 2 phán rồi 
dem bốc hoi (rèn nồi cách thuỷ tới khô.

+ Ong 1: Hoà tan cắn trong 2 3 giọt H2S04 đậm đặc, thêm vài tĩnh the Kali 
bicromat sẽ xuấl hiện màu tím, màu mất nhanh (Strychnin).

+ Ông 2: Thêm vào cắn 2 3 giọt acid nitric dậm đặc sẽ xuất hiện màu đỏ 
(brucin).

Công dụng và liều dùng.
Hoàng nàn là một vị thuốc rất độc, do đó khi dùng phái chế biến đổ giảm độc. 

1 [oàng nàn chế được dùng để chữa chó dại cán, chữa hùi, ghẻ và inộl sỏ' bệnh ngoài da 
khó chữa. Ngoài ra, trong một sỏ' đưn thuốc chữa thấp khớp có người đã dùng vị hoàng 
nàn chê. Lieu tôi đa: 0,lg/lần; 0,40g/24 giờ. Môt vài nưi còn dùng hoàng nàn chế làm 
tliuòc cường (lương, kích thích sinh dục nữ.

CÀY LÁ NGÓN

Tên khoa học của cây lá ngón là: Gelsemiurn elegans Benth.
Họ: Mã tiền (Loganiaceae)
Còn gọi là: cỏ ngón, đoạn trường thảo, hồ mạn đãng, câu vẫn, thuốc rút ruột, 

ngón vàng.

Đặc điểm thục vật và phân bố.
Cây lá ngón là loại cây mọc leo, 

thán và cành không có lông, iTên thân hơi 
có khía doc. Lá mọc đối, hình trứng, thuôn 
dài, hay hơi hình mác, mép nguyên, nhẳn, 
dài 7 12cm, rộng 2,5 5,5cm. Hoa mọc 
thành xim ở đầu cành hay ở kẽ lá, cánh 
hoa màu vàng. Mùa hoa vào tháng 6 - 8  
10. Quà nang, dài, màu nâu, dài lem, rộng 
Q,5cm. H ạt nhỏ, quanh mép có rìa móng, 
màu nâu nhạt, hình thận.

Mọc hoang phổ biến ở miển rừng 
núi nước ta: Hà giang, Tuyên quang, Lai 
châu. Sơn la, Lào cai, Lạng sơn, Hoà bình,
Quang ninh. Quáng nam. Quảng ngãi, các 
I inh Tây nguyên. Lá ngón còn có ờ một sô' 
nước vùng nhiột dcVi châu Á (Trung quốc 
...) và ớ bắc châu Mỹ có loài Gelsemium 
sempervirens.

Thành phần hoá học.
a) Từ loài Gelsemium sempervirens mọc ờ bắc châu Mỹ. nhiều tác già đã chiết 

được các  alcaloid: gelsemin (C,0H „O 2N2), gelmicin (C„H240 4N2), sempeTvirin
(C19H i6N ,), kumin (C20H22ON2)...

Hình 6.35. Cày lá ngón.
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b) Các tác giả Trung quốc chiết từ rễ cây lá ngón các alcaloid: Kumin, Kuminin, 
kuminicin, kumindin, trong đó kumin là alcaloid chính. Kuminicin là chất có tác dụng 
chủ yếu và rất độc. Sau đó phân lập được gelsemin; Ngoài ra còn có sempervinn Ở cành 
và lá có kuminin, gelsemin và chất tan trong nước là kumidin (QjH^OjN), ngoài ra còn 
có sempervirin.

c) Nãm 1936 F. Guichard nghiên cứu cây lá ngón mọc ở Việt nam. Tác giả đã 
chiết được kumin từ lá, vỏ thân, rễ cây và thấy kumin có cả trong quả và hạt. Ngoài ra 
còn thấy một chất có huỳnh quang dưới dèn tử ngoại không tan trong các acid và ghi là 
chất thuộc nhóm esculetin.

Năm 1953 M.M. Janot xác định lá ngón Việt nam có chứa gelsemin ờ lá, kumin 
ở thân, rỗ và sempervirin ở các bộ phận của cây.

Năm 1971 Phan Quốc Kinh, Phạm Gia Khôi và Lương Vãn Thịnh chiết được 
kumin từ rễ cây lá ngón moc ở Hoà bình.

Hoàng Như Tố đã phân tích bằng sắc ký lớp mỏng thấy có 15 vết alcaloid ở cây 
lá ngón, trong đó đã tách được gelsemin và kumin.

T ác dụng và công dụng.
Các alcaloid của cây lá ngón có độc tính rất mạnh. Nhân dân ta không dùng cây 

này làm thuốc, nhưng cần biết để tránh lấy lẫn vào nhũng cây thuốc khác, gây độc chết 
người. Ở Trung Quốc, người ta dùng để chữa mụn nhọt độc, chữa vết thương do ngã hay 
bị đánh đòn. Cách dùng: giã nhỏ đắp ngoài hoặc sắc lấy nưóc rửa chô đau.

Ngộ độc: nôn mửa, hôn mê, giãn đồng tứ, ngạt hô hấp ác cơ bị mểm nhũn, đau 
bụng dữ dội, chảy máu dạ dày một.

Cấp cứu: phải lập tức sử dụng phương pháp tổng hợp, lúc đẩu rửa dạ dày, duy trì 
nhiệt độ, hô hấp nhân tạo, dùng thuốc kích thích, đổng thời tuỳ hiện tượng mà sử lý cho 
thích hợp.

Cựa khoả mạch là hạch của nấm Claviceps purpurea Tulasne thuộc họ 
Clavicipitơceae sống ký sinh trên lúa mạch đen.

Cựa khoả mạch còn gọi là nấm cựa gà.

Quá trình tạo thành hạch nấm.
i lạch nấm rơi xuống đất vào mùa thu khi lúa mạch chín, nằm im qua mùa -lông, 

sang m ùa xuân ngoài mặt sẽ mọc ra những vật nhỏ hình cầu có cuống nhò gọi là cơ chất

Gelsemin Sempervừin

CỰA KHOẢ MẠCH
Secaỉe Coĩiiutỉiĩti
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mang nhiéu thc quá hình chai dưng các túi hào tứ. Mỏi lúi bào lứ có 8 hào tử hình sợi 
không ngăn vách. Khi lúi vỡ các bào tử nhờ gió rơi vào hoa lúa mạch đen, chúng xâm 
nhập trẽn đốt quả non. Sau khoáng 10 14 ngày nó tiết ra chất nhầy có nhiéu đường 
(thường gọi là dây m ật) chứa nhiều chuỗi đ ính bào tứ và qua côn trùng sẽ truyền  bénh  
sang những hoa khác. Tiếp sau đó, những sợi nấm như bông phát trien nhanh chóng 
thành những hạch nấm có lớp tế bào cứng được nuôi qua cây chù. Khi ngũ cốc chúi, 
những hạch cứng lại rơi xuống đất và liếp tục một chu kỳ khác.

Phán bô và trồng hái.
Cựa khoá mạch đươc thu hái do moc hoang ờ Liên bang Nga, Tây ban nha, Bổ 

<Jẻi<> nhu. Hungari, Rumani, Ha J an Nhưng đê giải quyết nhu cầu sải! xuất, người ta đã 
CíVy hạch nấm lên mõi trường nhân tạo thích hạp rói lấy bào tứ riêm vào những bông lúa 
iriíU 1) đen. Các nuớc trổng nhiéu: Đừc, Thuy S7, Áo. Tiệp. Hungari, Ba Lan...

Nãng suất thu hoạch phu thuộc vào khí hậu: trung bình khoảng 100 200kg/ha 
đoi v<fi thu hoạch hoang; còn trổng đạt tới 450kg/ha.

Bộ phân dùng.
Hạch nấm.
Hạch nám là nv'" khối nhỏ dài 2 3cm, đường kính 3 4mm, hai đầu thuôn, 

mình hơi cong, mặt ngoài đen lím, có khía dọc và đôi khi nứt ngang. Cứng và đàn hồi, 
mùi đặc biệt khó ngửi, càng để lâu càng khó ngửi, vị buổn nôn và hơi đắng.

H ình 6.36. 1. Bông lúa mạch đen có hach nấm" 2. H ;h nấm có cơ chái;
3. Cãl dọc rr .)t cơ chất có mang tử nang xác; 4. Tử r.anụ xắc chứa các nang.
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Thành phần hoá học.
Hàm lượng alcaloid phụ thuộc vào nguồn gốc và sinh thái. Đối với loại mọc 

hoang, tỷ lệ alcaloid nằm trong khoảng 0  - I %, đa số là dướj 0 ,2 %, loại trồng dạt trtn  
\% và người ta đã tạo ra một sò' alcaloid cán thiết nhất định.

Tới nay đã biết trên 30 alcaloid, tất cả đẻu là dẫn chất của acid lysergic hoặc 
isolysergic. Chúng được chia làm 2 nhóm chính:

1. Nhóm Clavin-alcaloid: là dẫn chất hydroxy và dehydro của 6 ,8 -dimetyI- 
ergoỉin như agroclavin... Nhòm này không sữ dụng trong điều trụ

2. Nhóm lysergic-alcaloid là dẫn chất loại amid của acid lysergic. Nhóm này có 
giá tri lớn trong điều trị, người ta chia ra làm 2  phân nhóm:

a) Các alcaloid có cấu trúc thuộc loại amin đưn giản, thường tan đuợe trong 
nước: ergin. ergobasin.

b) Các chất có cấu tạo peptid alcaloid: trong đó nhóm cacboxyl của aciđ lysergic 
kết hợp với một vòng tripeptid, thường không tan trong nước: ecgotamin, ecgosin, 
ergocristin, ergocryptin và ergoconin... Những aciđ amin trong tripeptid có thể là L- 
prolin, L-ieucin, L-phenylalanin, L-valin, a-hydroxyalanin, a-hyđroxyvaiin

Lysergic-alcaloid dẻ biến đổi vị trí C- 8  (khi đế dịch chiết nước hoặc dược liệu bị 
ẩm) chuyển sang những dẫn chất của acid isolysergic là đổng phân không gian của acid 
lysergic.

Những alcaloiđ là dẫn suất cùa acid lysergic tả tuyền, có tác dụng sinh lý mạnh. 
Trong danh pháp có tiếp vĩ ngữ “in”

Những alcaloid là dẫn suất của acid lysergic hữu tuyển, thì ít hoặc không có tác 
dụng sinh lý; danh pháp có tiếp vĩ ngữ “inin”

Ngoài alcaloid còn có:
Các am in: gồm những aminoalcol như cholin, acetylcholin, các acid am in nhu 

ncid asnaratic glycin, arginin, valin, leucin, betain, tyrar in, histamin... Các diamin chỉ 
c > troi: 4 cựa khoa mạch K..ỏ: putrecin, cadaverin, erthionein.
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(= ergometrin, ergovin)

a  Hydroxvalanìn

H
Ergotamin
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Những chát màu: chất co màu đo clavorubrin. eiidocrocin.... những chãt màu 
vàng: ergofl.twn. crgocrvsin, clavuxanthin. Những sắc tố màu vàng đều có tính khang 
khuẩn.

- Sterol: ergosterol, fungisterin, stigmasterin, squalen.
- Chất béo (khoảng 30% V là gỉycerit cùa các acid béo no nhu acid parunatic, một 

ít myristic siearic, arachic và những acid béo chưa no như acid oleic, linoleic. ricinoleic.
- Glucid: glucoza, trehalo/a, clavicepsin.

Nước: khoảng
- Các chất vò cơ khoảng 3 - ĩ cí .

Kiểm nghiêm.
i Đin/ì fútil.
- I’h.iH inig Kcller: cho vào dịch chiêt aĩcaloiđ trong acid acetic mộc giọt dung 

dịch FeCl„ sau đó cho nhẹ nhàne dung dịch H:SO. đậm đặc. nếu có mặt alcaioid cùa cựa 
klioa m.ich sê xuất hiện ư bé mãt ngăn cách màu xanh đàm

Phan ứng N an L'rk: iáv 0,5c bót dược liệu hoăc cãn đã bỏc hơi cùa 5ml dịch 
chiết đem lăc VỚI 5ml acid tactric l % trong 2 3 phút. lọc. rồi trộn 2rnl dịch lọc với 4ml 
thuòc thừ Van-Urk sẽ xuất hiện màu xanh í am (phán ừng này cũng đươc dòng dế định 
Lượnâ).

N(CH;

2. Định lượm;
Phươna pháp cân: theo nguyẽn iãc chiêt alcaloiđ rồi cho lúa alcaỉoid ờ dạng 

picrat, láy riêng ria , dune amoniac chuyển alcaloid sang dạng ba7.Ơ rồi chiếl lấy aỉcaloid 
bazo bẳne ether, sấy khô rồi cân.

Phương pháp so màu: dựa vào phản úng Van Urk. Chuyển alcaloiđ sang dạng 
muối tacưat, rồi cho tic dụng với thuốc thử Van-Urk. đo cườnc đô màu, dùng chất mẫu 
là uiCuát ergoUrmn.

Thuõc thừ Van-Urk: hoà tan 0,2e p.dimeiyi-arninobenzaidehyt vào hổn hợp 35ml 
nước và 65ml HịSỌ, đãc, cho vào đó 0.15rrẵl dung dịch re Q ,.6 II ,0  10%. Bảo quản 
í rong lối. 

Tác dụng và cõng dụnẹ.
Tài dụniỊ:

Kích thích sự co ihát của các cơ 'rơn: mạch máu, phê quàn, trục tràng, bàng 
quang nhàt là tử cung. Tác dụng kích thích này khỏng nhũng đối vón tử cung bình 
thường mà còn rất mạnh đôi với từ cung có thai cho nên trước đây có dùng để thúc đẩy
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



dẻ nhanh nhưng vì gáy co ;ứng cơ tử cung quá kéo dài cho nên nhiều khi lại gây đẻ khó. 
Hiện nay, trong sản khoa chi dùng để cầm máu sau khi đé.

- Co mạch mạnh do đó dùng để cầm máu và giảm viêm, tăng huyết áp và ổn định 
nhịp tim.

Công dụng:
Cầm máu khi bàng huyết, ho ra máu, nỏn ra máu, chảy máu ruột trong bệnh 

thương hàn, đái ra máu, chảy máu cam, ứĩ chảy máu. Có tác dạng iàm lan máu trong 
bệnh xung huyết phổi, xung huyết não... Có khi dùng trợ tim trong viêm cơ tim do 
nhiễm khuẩn, viêm quầng (erysipèle).

Bột: người lớn ngày uống 0,50 0,3g (mới bào chế) chia làm liều nhỏ 0,20
0,50g uống cách nhau 30 phút để cầm máu, trẻ em 0,05 - 0,10g cho mỗi tuổi.

Cao mềm: Người lỏn ngày 1 - 6g dạng viên, pôxiô.
Trẻ em 0,05 - 0,10g cho mỗi tuổi.

Cao lỏng (30 giọt = lg): Người lớn ngày 1 - 5g pha thành sirô, potio;
Tre em 0,05 - 0,1 Og cho mỗi tuổi.

Dịch chiết cựa khỏa mạch tác đụng không ổn đinh vì hàm lượng hoạt chất dễ 
thay đổi nôn ngày nay người ta thưòng dùng dạng alcaloiđ tinh khiết. Trong các alcaloid 
thì ecgobasin và ecgotamin có giá trị lớn trong điều trị.

Ecgotamin: dùng cầm máu tủ cung, ức chế giao cảm dùng trong bệnh' basedow 
tim đập nhanh, mạch nhanh kịch phát. Người lớn ngày uống 0,001 - 0,006g dạng viên 

i " 1 3
hay giọt, tiêm dưới da — mg hay tièm — mg trong chứng đau nửa đẩu (migraine).

Ergobasin: dùng cầm máu, chữa băng huyết. Có thế dùng thúc đẻ trong trường 
họp tử cung co bóp rất yếu khi đé (không dùng khi tứ cung co bóp bình thưòng). Dẫn 
chất metyl crgobasin tactrat (methergirẨ, ergopectin) (lùng uóng hay tiêm bắp 0 , 2

0 ,3 m g -

BA GẠC

Có nhiều loai ba ftạc. Ở Việt Nam hiện nav có các loài ba gạc sau :
- Rauwolfia verticillata (Lour.) Baiil, (Ba gạc Việt Nam).
- Rauwoifia serpentina Benth. (Ba gạc Ân Độ).
- Rauwolfia vomitoria Afz. (Ba gạc 4 lá).

Rauvolfia tetraphylla L. (= R. canescens L., R. heterophylla Roein et Schult) 
{Bague Cuba).

- Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard (Ba gạc lá to).
- Rauvolfia indochinensi V Pichón (= R. littoralis Pierre ex Pitard) (Ba gạc lá nhỏ). 
Ho trúc dacv - ApocynacLje.
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H ình ff .37. Câv ba gạc Việt Nam. Hình 6,38. Ba gạc Ấn Độ.

Đặc điém  thưc vặt.
- R. veiticillata: cây nhỡ, cao ] l,50m, cành noil dẹt. Lá mọc vòng 3 4, cũng 

có khi moc đồi. phiên lá hình mác dài. Hoa trang mọc ihành xini iiạng tán kép. Đài 3, 
õru’ hình chuõniĩ rat neãn. Tràng 3. ông ihưoTig hưi cnnp, ờ hang có lỏng. Nhị 5. định ỡ 
trệu ông tràng. Đĩa mậr hình nhẫn ngắn. Bầu có hai lá noăn rỏ. Quá hạch 2, khi chín có
II ..1*1 Úi ì ìlĩơi.

R VemvMitttí: căv nho cao 0.4U - u,50m, íl phàn nhánh, có nhựa mù tráng. Lá 
mọc vòng 3, cỏ kill m ut dôi, iá co mau vàng ỉục. Cụm hoa I.U :¡ 1ỘL v.tiuiig chung mọc tà 
kẽ lễív Đ.i! 5, không màu. Tràng 5. có ống phình ờ 1/3 phía trên, màu tím hổng. Nhị 5, chỉ 
nhị bring nưa hao phàn. Bau góm 2 lá noãn rời, nhỉ». Quả hạch hình trứng khi chín có 
màu tím đen.

R vomitoria: tây  nhỡ, cao 2 - 6m, vò thân xu xì, có nhựa mù trắng, cành phản 
nhánh nhiều, cành non màu xanh có cạnh dẹt, cành già hình ưụ màu nàu bạc, có nốt sần. 
Lá đem nguyên, mọc vòng 3 - 5, phần nhiều là 4. Cụm hoa là một xim tán dài 8  - 15cm 
mọc ờ kẽ lá hay đầu cành. Hoa nhỏ, màu trắng lục gồm 5 lá đài hình tam giác, 5 cánh 
hoa, tràng hình ống phình ra ờ hai đầu, bên trong có lòng, 5 nhị dính vào chô phình cùa 
ống tràng, ch ỉ nhị rất ngắn. Bầu gồm hai lá noãn. Quả hạch moc riềng íẻ hoặc đỏi một
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rời nhau, hình cầu hay hình trứng díiu hơi nhọn, khi chín có màu đỏ da cam, có một hạt 
dẹt hình trái xoan.

R. tetrưphylla: cây nhỏ, cao 0,5 Im, có nhựa mủ, cành non có lông rất nhỏ, 
cành già không có lông. Lá thường mọc vòng 4, ít khi 3. Kích thước lá không đểu, lá lớn 
nhất dài 5 - 15cm, rộng 2 - 4cm, lá nhỏ nhất dài 1 - 4cm, rộng 0,8 - 3cm. Lá mỏng, hình 
trứng hoặc hình bẩu dục, hai mặt đéu có lông. Cụm hoa hình xim tán mọc ở đẩu cành 
hoặc nách lá Cuống của tổng bao còn non có lông mểm dài, sau rụng dần đi. Hoa mẳu
5, có 5 lá dài, tràng màu trăng, ớ mặt trong và ngoài của tràng có lông mểm dài, 5 nhị 
đính trong họng ống tràng. Lá noãn hàn liền, bầu thượng. Quả hạch gồm 2 quả dính liền 
với nhau, khi chín có màu tím đen, có hai hạt tròn.

- R. (ambodiana: cây nhỡ, cao 1 l,5m, nhựa có mủ trắng, vỏ nảu tươi. Lá mọc 
vòng 3, không có lông, lá to hơn các loài trên (dài 15 - 30cm, rộng 3,5 7cm). Cụm hoa 
hình xim kép, mọc ở ngọn. Hoa trắng, ống hồng, có dĩa mật. Lá noãn dời. Mỗi hoa sinh 
ra 2 quả hạch, khi chín có màu tím đen, có một hạt.

R. indochinensis: cầy nhỏ, cao khoảng 0,8m. không có lông. Lá thường mọc 
vòng 3, lá hơi cứng dài 15 24cm, nhọn hai đầu. Cụm hoa mọc ờ nách lá và ngọn, hoa 
nhỏ, có dĩa mật. Quả hạch, khi chín có màu tím dorã.

Hình 6.40. Ba gạc Cu Ba 
Hình ũ  39. Ba gạc iá to Rauvoựia tetraphyìla L.
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Phàn bò, trông  hái và ché bỉẽn.
Ba gac Việt nam mọc hoang ờ nhiều vùng rừng núi Việt nam: Cao bằng, Lạng 

strti, Hà giang, Lào cai, Thanh hoá...
Ba gạc 4 lá mới phát hiện thấy mọc hoang ớ Phú thọ. '
Ba gạc lá to có ờ Lâm đồng, Quáng nam, Đà nẫng, Bình định, Gia lai, Đắc lắc.
Ba gạc lá nhỏ mọc ờ đảo Phú quốc, An giang, Bình định.
Ba gạc Ân Độ và ba gạc Cu Ba là những cây di thực. Gần đây mới phát hiện thấy 

ha gạc Ân Độ có mọc hoang ờ Đắc Lắc.
Ba gạc trồng bằng hạt, cũng có thể trổng bằng thân hay rẽ. Trồng càng lâu năm 

1C càng to nhưng thường sau 1 nãm rưỡi hoặc 2 nãm thì thu hoạch.
Có thể thu hái quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa thu. đông. Đào rc vế rửa sạch 

dất roi phưi hay sấy khô. Cần chú ý báo vệ lứp vó vì ứ lớp vò chứa iihiều hoại chát nhát.

K ộ  p h â n  d ù n g Ệ

Rễ (Radix Rauwolfiae).
Rẻ hình trụ. thường cong queo, ít phân nhánh, dài khoảng 40cm, đường kính J 

2cm. Phía trên có khi còn sót lại một đoạn gốc khoáng 2 - Jcm. Mặt ngoài màu vàng nâu 
nh,!t. có nhữne đường nứt dọc. Vò mềm, mỏng, có chỗ bị bong ra, để lô gỗ rất mịn. Chất 
cúrẽg chãc, khó bẻ gẫy, khòng mùi, vị đắng.

Vi phẫu: lớp bán dày gồm nhicu hàng tố bào hình chữ nhật- Mò mềm với tế bào 
thành mỏng, trong tế hào có hạt tinh bột và tinh thể calci oxalat, đôi khi có tế bào cứng 
và tế bào nhựa mủ. Libe phân cách bời lia tuỷ gôm 1 3 hàng tê bào. Tầng phát sinh 
gổm 1 - 2 hàng tế  bào. Gỗ cấu lạo bởi mạch gỗ, và sợi gỗ, rải rác có tế bào nhựa mù.

B ột: màu vàng xám nhạt, vị rất đắng. Soi kính hiỏn vi thấy: tinh thể calci oxalat 
hình lập phương hay nhiều cạnh. Hạt tinh bột đứng riêng ]ẻ hay chùm 2 - 3 hạt. Mảnh 
mô mềm chứa tinh hột, mành bần, sợi gổ.

T h àn h  phán  hoá học.
Hoạt chất trong rê ba gạc là alcaloid. tập trung ờ vo rẽ.
Trong rề ba gạc Ân Độ chứa 1,5 3% alcaloid. Tới nay đã phán lập đưọc 50 

alcaloiđ, nhiều alcaloiđ là những đồng phàn lập thể (ví dir có tới 7 đồng phàn Ịập thể của 
Yohimbin), chia làm 3 nhóm chính:

I. N hóm  Yohimbin
(Ba/.ơ iridol hâu' 3) có__iiiih—baze ỵếu, không màu: yohirabin, reserpin 

rest imiiimin (= rcscrpmin), sarpagin <„= raupin), resẽrpĩđìn. Raubasin í= Ạịmaiicin)...

Ò C H 3
R es*rp ịn : R : 3 , 4 , 5 trim e to x y ben zo y l 
R esm nam in : R: 3. 4 . 5 trim e to x y c in n am o v l

Y ohúnbín ỎH
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



H

Raupin (=  Sarpagin)

H 3 COQC
Ajmalicia

2. Nhóm alstonin
(Bazơ anhydronium bậc 4) có tính bazo mạnh, màu vàng: alstonin, serpentín ...

Alstonin
Serpentin

3. Nhóm ạịmalin
(Bazơ indolin bậc 3) có tính bazơ yếu vừa, không màu: ajmalin, isoajmalin ...

- Ba gạc Việt Nam (R. verticillata (Lour.) tíaill): có chứa 0,9 - 2,2% alcaloid toàn 
phân trong vỏ rề, trong đó có reserpin, ajmalicin, serpentín ... Lá chứa 0,72 1,69% 
alcaloid toàn phẩn.

Ba gạc Alt Đô (/?. serpentino Benth cx Kurz) mọc hoang ở Đắc lắc: 3,3% 
alcaloid toàn phần trong vò rễ, 0,275% ơ lõi rễ, 0,975% ở thân và lá. Trong đó có 
reserpin 0,04%, ajmalin 0,5%.

Ba gạc 4 lá (R. vomitoria Afzel. ex Spreng): chứa 1 • 1,5% alcaloid tuàn phần 
trong rẽ, 90% aỉcaloid tập trung ờ vò rẽ. Cây trổng vỏ rễ chứa 3,28 - 5,66% alcaloid toàn 
phần. Rễ có reserpin (0,2%), ajmaiin, reserpilin, rauvanin và alstonin. Lá chứa 1% 
alcaloid toàn phần.

Ba gạc lá to (R cambodianư Pierre ex Pitard): vo rễ có chứa 1,5 2% alcaioid 
toàn phần, trong đó có reserpin và ajmalin.

Ba gạc lá nhỏ (R. indochinensis Pichón): v ỏ  rề chứa 3,5 3.8% alcaloid toàn 
phần, trong đó có reserpin.

Ba gạc Cu Ba (R. tetraphyỉla L.): Rễ có 1,5 - 2% alcaloid toàn phần, trong đó có 
reserpin (0,05%), rescinnamìn, deserpidin ...
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Kiêm nghiệm ể
1. Định tinh
Đối với alcaloid cùa ba gạc, tới nay chưa tìm thấy phàn ứng dặc trưng. Để xác 

định sự có mặt của rescrpin, ajmalin, serpentin, ajmalicin . người ta thường sử dụng 
phirưiig pháp sắc ký lớp mỏng:

- Bản mòng dùng chất hấp phụ là silicagen G.
- Hệ dung mõi khai triển: cloroform:methanol:amoniac [50:9:1]

Dịch chám sãc ký: lấy khoang 2 - 3g bột đươe liệu thấm ấm bằng amomac rồi 
chic! kiệt alcaloid trong bình Soxhlet hang cloroform. Cât thu hổi dung môi, hoà tan căn 
h.íMi: 1 ml cổn 95°

Hiện màu bàng soi dưứi đèn từ ngoại ờ bước song 366nm và phun dung dich 
V . N.ÌI III clnrũt trong acid nitric 5 0 ^  Sac ký đổ phải có  vết có cùng màu và tùn g Rf 
V . I 1  I  . I t  V Ô I  châm dung dịch chuẩn rcserpin, ajmalin, serpentin, ạịmalicin...

2. Dinh lương:
Định lượng alcaloid toàn phẩn ưong ba gạc bằng phương pháp cân:
Cân chính xác khoảng 2 3g bột dược ỉ Iwu, ‘vho VilO blỉì !'Ể nón có  nút rrặài dung 

tích 500ml. Thấm ướt dược liệu bằng 3ml dung dịch amoniac 25% và lml ethanol 96°, 
thém 200ml cloroíorm. Lắc 1 giờ, rồi để yen 8 1Ü giừ trong tôi, hóm sau lắc tiếp 30 
phút. Gạn lấy cloroform, cất thu hói còn 2 - 5ml. Them 2üml acid phosphoric 3%, dun 
nóng trên cách Ihuý đến khi bay hết hơi cloroform. Để nguội, lọc. Tiếp tục rửa bình và 
giấy lọc 3 lần, mỗi lần 10ml acid phosphoric 3'■It. Gộp các dịch rửa lại. Trung hoà bằng 
amoníac 10% đến pH 10. Chiết alcaloid bằng cloroform lán lượt với 25, 20, 15, 10ml. 
Gộp dịch cloroform lại, lọc qua Na2SO, khan vào bình đã biết khối lượng. Cất thu hồi 
đung môi dến khô và sấy đến khối lượng không đổi ờ nhiệt độ 80 - 90°c.

Alcaloid toàn phán trong dược liệu được tính theo cóng thức:
a X 100

XVc = - ~ ~  
p(ỈUO-  o)

a: Cắn sau khi sấy đến khối lượng không đối (ự), 
b: Độ ẩm dược liệu (%), 
p: Khối lương dược liệu (g).

Dươc điển V N IÎ qui đinh duơc liệu phải chứa ít nhài !.5% alcaloiđ loàn phần.
Ngoài ra, có thể định lượng bằng phương pháp so màu theo nguyên tắc: Tạo tủa 

màu cùa aicaloid với amoni reineckat, tách rièng tủa màu rồi hoà tan trong methanol, 
dcm (io cường đọ màu so sánh với dung dịch chuán Phucmg pháp này dùng dịnh lượng 
hỏM liưp a’ẵc:tloi(l hoặc đ;nh lượng riêng reserpin.

Tác dụng và cóng dung.
Reserpin được gọi là hoại chât quan trọng nhàt cùa ba gạc. Rcserpin có tác dụng 

làm hạ huyết áp. Tác dụng này xuất hiện chậm và kéo dài. Cơ chế tác dụng hạ huyết áp 
là do làm cạn dần kho dự tnr chất dán tniyén trang gian noradrenalin trong các dây thẩn 
kinh giao cảm, được coi như cắt hệ thần kinh giao cảm bàng hoá chất. Đối VỚI hệ thẩn 
kinh irung ưemg. reserpin có tác dụng ức chế, gày an thần rõ rệt giống như các dẫn chái 
phenothiazin. Ngoài ra. reserpin còn có tác' dụng thu nhó đổng từ, làm sa mi mắt, tăng 
cường nhu động ruột, tãnỵ cường tiẽt diet, vi gà\ viêm loé" dạ dàv. tá tràng. Liều LD jo
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tủa  reserpin bằng đường tiêm lĩnh mạch frcn chuõt công trắng là 28 ± 1,6mg/kg, bầnc 
đường uống trẽn chuột nhắt trắng là 500mg/kg.

- Rescinnamin cũng có tác dụng hạ huyết áp gần giống Reserpin nhumg tác dụng 
an thẩn kém hơn

- a-yohimbin cũng có tác dụng hạ áp, có nghiốn cứu cho rằng thuốc có tác dụng 
ức chế tim, gây ngủ, có độ độc tương đối cao.

- Ajmalin không có tác dụng hạ huyết áp và an thẩn, có tác dụng làm mất nhip 
lint không déu nên được dùng trong bệnh tỉm đập không đều (ngoại lâin thu, tim nhanh 
loạn nhịp).

Serpentin có tác dụng hạ huyết áp và ức chế hoạt động của ruột, cũng có tác 
dụng chống rung tim, nhưng serpentin độc hơn ajmalin.

Raubasin (= Ạịmalicin) có tác đụng làm giảm sức cản ờ các động mạch nhỏ 
nên tang cường lượng máu cung cấp cho các mô.

Công dụng: R i-Ba gac dưai^dùng làm nguyên liệu .chiết xuất Reserpin, Ajmalin, 
a ic a lo id  to à n  p h ẩ n  h o ặ c  n ấ u  c a o  h a y  d ù n g  b ộ t  rễ  là m  th u ố c .

iLeserpia; dùns điều trị bệnh cao huvết án, với liéu 0,1 1,5me/ngàv. Có dạng 
viên nén o.lm g, 0,25mg, 0,5mg, thuốc tiêm 5mg/2ml.

Liểu dùng cho bệnh nhân tâm thần thường cao hơn. Dùng: 5mg/k.g cân nặng. 
Nhưng hiện nay ít dùng cho bệnh nhân tâm thần vì rcserpin đã bị các dẫn chất 
phenothiazin thay thế.

Alcaloid toàn phần của R. serpentina có viên rauviloid (2mg alcaloid toàn 
phần/1 viên) dùng chữa cao huyết áp với liẽu 2 - 4mg/ngày.

Viên Raucaxin (R tetraphylla) 2mg alcaloid toàn phần/1 viên 
Cao lỏng chế từ R. verticillata chứa 1,5% alcaloid toàn phần, liều trung bình 

mỗi ngày 30 - 60 giọt.
Viên Raudixin chê từ bột rc R serpentina (50 lOOmg), ngày dùng 200

4Ũ0mg.

Không nên dùng Reserpin và các chế phẩm từ ba gạc trong các trường hợp loét 
dạ dày tá tràng, nhồi máu cơ lim, hen suyển...

Ajmalin được dùng điều trị loạn nhịp tim. Có dạng viên 50mg, ống tiêm 2ml. 
Uống mỗi lần 1 2 viên, Uống 3 lần/ngày.

- Raubasin: viên nén hay viên bọc đường 1 5mg và lOmg ống tiêm 10mg/3ml 
dùng trong các trường hợp tai biến mạch máu não, rối loạn tâm thần do chứng suy não ở
IHTIf r f ( Ơ ỊH  V ’.~ m  i i A n a  r n î K h  r h i  d 'K T ! N g ? v  3  í ẩ n  v  ỉ -  2  v i ê n  v ? 0  b ư a  ă n .  T i ê î î l  t l ĩ l h

mạch chậm 1 - 2 ống/ngày.

DỪA CẠN

Tên khoa học cùa cày dừa cạn - c.atharanthus roseus (I..) G.Don. (= Vinca rosea 
I .) họ Trúc đào (Apocyna^ eat >

Cây dừ 1 cạn còn gọi ị . i rường xuân hoa, dừa tây, bông dừa, hải đằng.
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Đâc diêm thực vật.
Dừa can là câv thuộc tháo, 

sông nhiổu năm, cao 40 8()cm, 
cành thẳng đứng. Lá mọc đối, 
thuốn dài, dầu hơi nhọn, phía 
cuống hẹp, nhọn, dài 3 - 8cm, rộng 
1 2,5cm, không có nhựa mủ. Hoa 
!:ắrỄc: hoặc hổng rnọc riêng iẻ ờ 'Ềíẽ 
lá, dài hợp thành ống ngăn. Tràng 
hợp hình đinh. Phiến có 5 thuỳ, 5 
nhị đính trẽn tràng, 2 lá noãn hợp 
với nhau ờ vòi. Ọuà gồm 2 đại, dài
2,5 5cm, rộng 2 3mm, mọc 
thẳng đứng hoi ngả sang hai bên, 
tronií có 12 20 hạt nhò màu nâu 
nhạt, hình trứng, ưẻn mặt hạt có 
nhữiìi: mụn nổi thành hàng doc. 
Mùa hoa, quả gán như quanh năm.

Phân bô và trồng hái.
Dừa cạn có nguồn gốc ờ 

đào Madagatsca, mọc hoang và 
được trổng à nhiều nước nhiệi đới 
và ôn đới. Ó nước ta dừa cạn mọc 
hoang và trổng làm cảnh ở nhiều 
linh, cây mọc nhiéu ờ các tỉnh ven 
biển từ Quáng Bình đến Kiên 
Giang, đảo Phú Ọuốc và Côn Đảo. 
tạp trung ỡ Thanh Hoá, Nghệ An, 
Thừa Thiên Huê, Quáng Nam 
Đà Nắng, Bình Định, Phú Yên. 
Trồng bằng hạt, thu hái cành mang 
lá và hoa về phơi hay sấy khô.

Hình 6.41.
Catharanthus roteus (1. ) G.Don.

Bỉ) ph ận  dùng.
Lá (Foiium Catharanthi) đà phơi sấy khô.
Ngoài ra còn dùng rẽ. (Radix Catharanthi)

Vi phẫu lá:
B:éu bì trên và dưới gồm một lớp tế hàr. hình chu nhạt xếp đều đặn, mang 2 loại 

lông chc chờ. Lòng che chớ đa bào dài gổrrắ 2 - 5 tế bào, thường là 2 tế bào, tế  bào chân 
ne 'in. tè bào đầu dài nhọn; lỏng che chứ đơn hào ngắn.

Phần gàn chính: Dưới lớp tê bào biểu bì ưên là đám mô dày ờ góc. Mô mểm gồm 
những tế bào màng mỏng, kích thước không đểu, giữa các tế bào mô mém dể hở những 
khoảng gian bào hình đa cạnh. Bó libe-gỗ chồng kép hình tung, xếp giữa gàn lá, gồm 
những đám libe tế bào nhò, xếp thành 2 cung bao bọc lấy cung gỗ. Mach gỗ xếp đều 
đặn.

Phần phiến lá gồm một hàng tế bào mô mềm giậu xếp đều đặn và mô mềm 
khuvết tẻ hào nhò, màng mỏng, xếp không đổu.
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Soi bột:
Mảnh biểu bì mang lỗ khí và lóng che chờ đa bào, đôi khi đơn bào. Lỗ khí có  3 

tế bào phụ hình dạng thay đổi, thường có 1 tế bào nhỏ hơn 2 tế bào kia. Mánh gân lá 
gồm tế bào màng mong, hình chữ nhật. Rải rác có lông che chừ 2 - 5 tế bào. bề mặt lấm 
tấm. Mánh mô giậu, mô mém khuyết. Mảnh mạch vạch, mạch mạng.

Thành phán hoá học.
Hàin lượng aicaloid toàn phần Irong lá: 0,37 - 1,15%, thân: 0,4b%, rễ chính: 0,7 

2,4%, rẽ phụ: 0,9 - 3,7%; hoa: 0,14 - 0,84%; vỏ quả: 1.14%; hạt: 0,18%.

Có lới trên 70 aỉcaloid. Căn cứ vào cấu tạo hoá học người ta chia ra làm 3 nhóm
ch ín h :

Ị- Nhóm alcaloid có nhãn indol: Perivin, peviridin, perosin, catharantin, cavicin, 
ajmalicin...

2- Nhóm alcaloid có nhân ìndoĩỉn: vindolin, ajmalin, lochnericin, lochneridin, 
lochrovin...

3- Nlióm aicaloid có 2 vòng indol hoặc ! vòng indo! và 1 vòng indolin. Trong 
nhóm này có những alcaloid có tác dụng chữa bệnh ung thư như Vinblastin (= 
vincaleuco-blastin) có hàm lượng rất thấp: 0.005% 0,015% trong lá. Vincristin (= 
leucocristin): 0,003 - 0,005% trong lá, ieurosin và leurosidin.

Kiểm  nghiệm.
1. Định tính: Lấy 3g bột dược liệu cho vào 1 bình nón, thấm ẩm bằng amoniac 

dặc. Thêm 30ml cloroform, để yèn 30 phút, thính thoảng lắc đều. Lọc. Dịch lọc cho vào 
binh gạn lắc với 5ml acid sulfuric 10% trong 2 - 3 phút. Để lắng, gạn lấy dung dịch acid. 
Cho vào 4 ống nghiêm, mỗi ông lm l dịch chiết acid.

Vindolin

Vứicaleucoblastin: R = -CHì 
Leucocristin: R = -CHO

125
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- Õng I : Iilió 2 giọt T T iVtayer -r xuât hiện lùa Irầng hong.
- Ong 2: nhó 2 giọt T I Bouchardat —* xuất hiện tua nau.
- Ong V nhó 2 giọt T.T Dragendorff -> xuất hiện tủa đó cam.
- Ống 4: nhò 1 giọt dung dich acid picric —> xuất hiện túa vàng.

2. Đính lượrn;:
Cân chính xác 1 b ộ t  dược !iệu khô kiệt, cho vào bình nón 25Í)|IÙ có nút mài, 

tluíin Am đều bằng amoniac đặc (5ml). Thêm vào 150ml cloroform. Lác mạnh dể yên 
qua dem. Lọc, lấy lOOml dịch lọc tương ứng veri 10g bót dược liộu, chiếl 4 lấn, mỗi lẩn 
í Oml H>S04 1U%. vìộp chung các đung dịch acid, kiém hoá bằng amoniac đặc trong điểu 
kiủn lạnh dến pH = 10. Chiếl alcaloid bang cloroform 4 lần, (3 l.in đáu mỗi lẩn 15ml, uìi 
ihứ 4 băng lOml). Loại nước irong dịch chict cloroform bằng Na,S04 khan. ƠIO dịch 
chiết vào một bình đã cân bì- Bốc hơi dung môi cho den khô. Cho vào bình hút ẩm với 
silicagen đến khói lượng không đổi, cản.

Theo dược điển Việt nam LI qui định dược liệu là lá phải chứa ít nhất 0J9c 
aicuioid loàn phẩn.

Tác dụng và công dụng.
- Cao lỏng dừa c;in có tác dụng hạ huyết áp, an thần, gây ngú và có độc tính nhẹ.

Vinblastin và vincristin có lác dụng chống ung thư trêu mò hình Ihực nghiệm, 
đặc biệt tác dụng chống bộnh bạch cầu. Hui alcaloid này luy độc tính và lác dụng có 
khác nhau chút !Ì nhưng đều được dùng để điêu trị bệnh ung thư biểu mò, dặc biệt đối 
với bệnh limpho hạt, bệnh bạch cầu.

Vinblastin Sulfat, lọ bột đóng khô pha tiém tĩnh mạch lUmg.
Vincristin sulfal, lọ bỏl để pha tiêm tĩnh mạch ! mp.

- N lí oài ra, liượi. liệu được dùng chữa bệnh bê' kinh, huyết áp cao, chữa tiêu hoá 
kérn và ly. Ngày dùi’ẽg X 12g dang thuôc sãc. Viên Vinca Om g alcaloiđ toàn phán/l 
vièn). uống 2 - 3 viên X 2 lán trong ngày chữa bệnh cao huyết án.

Rễ dừa cạn được đùng làm nguyên liệu chiết >uất aima]icin.

LAC TIL.N

Có nhiều loài lac tiên như:
Paòiipưru Ịoetìda L. (= p.iiỉspida LXJ )
Passiflora incarnata L. 
p as.\iflora taìulis Sims.

ITiuộc họ Lạc tiên - Passifloriiceiit' . Cày lạc tiên còn gọi là: hổng tien dày nhẵn 
lổng, long đòn.

Đ ặc điểm  thực vật và phân bốẳ
1. Passiflora foetida L.
Cây mọc leo, thân mểm mang nhiéu lông thưa và mềm. Lá mọc cách có nhiéu 

lỏng dính. Phiến lá có ba thuỳ, thuỳ ciữa lớn hơn hai thuỳ bên, mép có rãng cưa nhò.
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Cuống lá không có tuyến mật. Có lá kèm nhó. Tua cuốn và hoa ITIỌC ó kẽ lá. H oa m ọc 
riêng lẻ, to, đểu, lưỡng tính. Có tổng bao gồm 3 lá bắc đời nhau chia thành nhũng sợi 
nhò như sợi tóc về sau tồn tại ờ gốc quả. Ở gốc tràng có hai vòng phần phụ hình sợi màn 
tím, 5 nhị. Đài hợp, 5 răng, 5 cánh, bẩu thượng, nhẵn, một ô, dính noãn bên mang 3 vòi, 
nhị và nhuỵ đặt ờ trên một cuống nhị nhuỵ. Quả mọng, hình trứng, khi chín có màu 
vàng, nhiều hạt và có áo hạt, thơm, ăn được.

2. Passiflora incarnata L.
Cũng là cây mọc leo không có

lông, (cây non có ít lông) thân cây có vân 
dọc, màu lục xám, Lá mọc cách, không 
có lỏng hoặc hơi có lông. Lá xẻ thành 3 
thuỳ hình bầu dục nhọn. Cuống lá có hai 
tuyến mật. Hoa mọc riêng lẻ, to, có 3 lá 
bắc hình bưóm, một đài hoa hình chậu, 
có 5 lá đài màu xanh [ục và tràng có 5 
cánh hoa sen kẽ nhau, tràng màu tím 
hoặc đỏ, có ữàng phụ cấu tạo bởi những 
dải nhỏ xếp thành nhiều hàng. Quả hình 
trứng, khi chín có màu vàng, ăn được.

3. Passiflora eduỉis Sims: Dây leo 
thân hình trụ, có vách dọc. Lá mọc so le, 
chia 3 thuỳ, mép khía ràng cưa, gốc lá có 
hai tuyến nhỏ. Phiến lá nhẵn bóng. Lá 
kèm hình sợi, tua cuốn mọc ở kẽ lá. Hoa 
màu trắng mọc đơn độc ở kẽ lá, có vòng 
tua phần phu loăn xoãn màu tím và trắng.
Ọuả hình trứng, dài khoảng 6cm. Khi 
chín màu da cam hay tím, ăn được.

Cây Passiflora foetida  mọc hoang 
khắp nơi ở nước ta, nhất là các tinh Hoà 
bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng 
Bình, Thừa Thiên, Ọuảng Nam, Đà Nẩng.

cay  Passiflora incarnơta có Cây lạc tiên Passiflora foetida L. 
nguồn gôc Nam Mỹ, được trồng ở nhiều 
nước Nam Mỹ và miền nam chàu Au-

Cáy Passiflora edulis có nhiẻu ờ Trung Quốc

Bộ phận dũng và chế Dien.
- Quả chín dùng để ăn và làm nước giải khá!.
- Phần trán mặt đất của cầy. (Herba Passiflorae)
Thu hái quanh năm, hái về phơi hay sấy khô. Có thc nấu cao hay pha cồn thuốc 

(1/5 vái cồn 60°).

T hành phần  hoá học
Trong p incarnata có 0,09% alca!oid toàn ph ¡1 (tính theo harman) gồm harman, 

harmin, harmol và harmalol.

Hình 6.42.
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H C H , 
Harman

II CH, 

Hamion

H CH, 
Harmin

C H ^ - V Ẫ ^ l ^ N

H CHi iỉ  CJI3
Harinalol Harmalừi

o  lá và hoa c ó 1,5 2 ,r>í . ử cày có 0,2 - 0,859? ílavonoid, irong dó có saponarin, 
sapoiMictin và vitexin.

R, R, R, R.
Saponarin H H GlucoTyl H
Saponaretin H Glucozy'Ẻ Gluc<>7yl H
Vitexin GIucozyI H H H

Ngoài ra. còn có đẫn chất coumarin. saponin, các acid amin. các chất đường ...

Cây lạc tiôn vản đvrơc dùng làm thuốc ở Vièt nam theo kết quả nghiên cứu của 
Vũ Ngoe Lộ và cộng sự thấv có »lcaloịd. Bằng phuơiig pháp săc ký lớp móng xác định 
có 5 vết hiên màu với thuốc thừ DragendoriT Ngoài ra cũng còn có saponin, Havonoìt và 
eoumarin.

T ác dung  và cỏm; dụngỂ

Lulomsky cho rằng các alcaloíd có nhân harrnan có tác đung an thần gây ngũ.

Hoàng Tích Huyền và cộng sự thử tác dụng cùa dung dịch alcaloid toàn phán 
< hiệi *Ir cày lac tién được đùnc làm thuốc ỏ Viêt nam cho thấy chúng có tác dụng ngăn 
can ho 't động do caíein và kco đài thời gian gây ngủ do hexobacbital trên chuột.

Lac tiên được dùng làin thuốc an thần chữa bệnh inấl ngù, suy nhược thẩn kinh, 
đỏng kinh, co  giật.

Dùng dưới dang cao hay siro và thường phôi hcrp với ¿ác vị thuốc khác như lá 
vỏng, tâm sen, lá dâu, long nhãn ...
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6.9. DƯỢC L IỆ lỉ CHỨA ALCALOID CÓ NHÂN IMIDAZOL

PILOCARPUS

Có nhiểu loài Pilocarpus:
Pilocarpus ịaborundi Holmes. 
Pilocarpus microphyllus Stapf. 
Pilocarpus pennatifolius Lemaire. 
Pilocarpus racemosus Vahl.

Thuộc họ Cam - Rutaceae.

Đặc điểm thực vật và phân bố.
Pilocarpus là những cây nhỏ, nhẩn 

hay có ít lông. Lá có cuống, lá đơn hay kép 
lông chim, mọc kép hay mọc đối, không có 
lá kèm. Trong lá nhìn thấy nhiểu điem 
chấm, dó là các túi tiết rất lớn. Hoa mọc 
thành chùm đơn hay kép, có khi thành 
bông.

Pilocarpus mọc hoang ở Braxin.

Bộ phận dùng.
Lá (Folium Pilocarpi) hình dạng lá 

thay đổi tuỳ theo loài.
Pilocarpus jaborandi: lá đơn hay 

kép gốm 1 - 4 đôi lá chét, mọc gần như đối 
chiếu. Lá chét hình bầu dục, mcp nguyên, 
đầu lá thường xẻ đôi, rất ít lông, dài 7 
15em, rông 3 - 6cni, mùi thơm, vị hơi đáng, 
nóng, nhai sẽ gây chảy nhiều nước bọt.

Pilocarpus microphyllus'. lá kep 
thường gổm 3 đôi lá chét, hơi tròn, đầu lá 
xẻ rộng hơn, dài 2,5 - 4cm.

liình 6.43. Lá Pilocarpus jaborandi.

Pilocarpus penruitiỊolius: lá chét, có cuống phình to ra, lóng sớm rụng, lá già 
gần như không có lông.

Trên thị trường buôn bán thường dùng hỗn hơp các lú cùa nhiểu loài trẽn.

T hành  phần hoá hoc.
Trong lá tươi hay sấy khô có 0,2 1 % pilocarpin (hàm lượng sẽ giảm xuống 

nhiều khi dể láu), còn có isopilocarpin là đổng phân không giòn của pilocarpin (khoảng 
25 50% lượng pilocarpin). Chúng được phần biệt qua cấu hình cùa 2C bất đối ờ vòng 
lacton. Ngoài ra còn các alcaloid phụ như pilocarpidin và pilosin cũng như những đổng 
phàn không gian của 2 alcaloid này

Ngoài alcaloid còn có tinh lầu, tanin, acid hữu cơ ...
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PỊlocarpin: R, = -CH,; R, = R _ N___Q ,  ______ _ R_
Pilocãrpidin: R, = -H,  R ' 1 T  Ỉ - T T
Pilosin: R, = -Ò l,;  R , = -l H -Q hV oH  ^  " 0 ^ 0

V ị T  ***
Tác dụng và còng dụng.
Ngày nay háu như người ta chí sử dụng pilocacpin tinh khiết, nên dược liộu thực 

tế chí dùng đê chiết xuất pilocacpin.
Pilocarpin có tác dụng gióng thán kjnli đối giao câm, (ló làni táng bài tiết các 

hạch nhấi là mồ hôi và nước bọt; tăng hoạt động cùa cơ trơn và làm giảm nhãn áp.
Pilocarpin được dùng trong bổnh thiôn đầu thống (glôcòm) để làm gịảrn_áp lực 

nli.in Citu Ngoài ra. đói khi người ta dùng trong các bệnh cầii kích thích sự bài tiết hạch.

6.10. DI OC LIỆU ( HỨA ALCALOID CÓ NHẢN QUINAZOLIN 

THƯỜNG SON

Tên khoa học cúa cây thường sưn : Dichroa fehrifuga Lour., họ Tú cầu (= họ 
Thường sơn - Hydrungeaceae).

Thường sơn còn gọi là hoàng thường sơn, thực tất, áp niêu tháo, kê niộu thảo.

Hình 6.44. Cây (hường sơn.
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Chủ thích vẽ tên-. Dichroa có nghĩa là 2 màu, febrífuga: đuối sốt. Vì thân và lá 
Ihường sơn có hai màu tím đỏ vả xanh lại có tác dụng chữa sốt nên có tên đó.

Đậc điểm thực vật.
Thường sơn là một cây nhỡ, cao 1 - 2m, thân rỗng, dể gãy, vỏ ngoài nhẩn, màu 

tím. Lá mọc dôi, hình mác hai đẩu nhọn, đài 13 20cm, rộng 3,5 4cm, mép có răng 
cưa, mặt trên xanh, mặt dưới và gán tím đỏ. Hoa nhò, màu xanh hay hổng, đài hợp, có 4 

7 ràng, nhiều nhị. Hoa mọc thành chùm ờ kè lá hay đáu cành. Quá mọng, khi chúi có 
màu xanh lam, đường kính 5mm, một ngăn, chứa nhiều hạt nhỏ hình quả lê, dài dưới 
lmm.

Phân bố, Ihu hái và chế biên.
Cây thường sơn mọc hoang rấl nhiổu ở các tinh miền núi nước ta: Bắc giang 

Thái Nguyên, Tuyên Ọuang, Hoà Bình ... Thường mọc trong rừng, khe suối, lé dường.
Ở Trung Ọuốc, cũrỂg có mọc hoang và trổng để lấy rễ, lá dùng làm thuốc.
Thu hoach rẻ vào tháng 8 - 10, đào về rủa sạch đất, cắt bò rễ con rồi phơi hay sấy 

khô. Có thổ tẩm rượu 2 - 3  giờ, sao vàng hoặc chưng với rượu.
Thu hoạch lá: hái quanh năm nhưng tốt nhất vào lúc cây sắp và đang ra hoa. Hái 

và rửa sạch. Có thể dùng tươi hay phơi khô hoãc thái nhỏ đem sao vàng hay chưng với 
rượu, hoặc tước bỏ hết sống lá rồi đổ chín phơi khô, khi dùng tẩm rượu I đêm rồi sao 
qua.

Bộ phận dùng.
- Lá (Folium Dichroae)
- Rễ (Radix Dichroae),
Lá: hình mác, có cuống, mép có ràng cưa.
Bôt lá: biểu bì trên và dưới có lông che chớ dơn bào, thành hơi dày, sần sùi. Tế 

bào ở phiến lá có các tinh thể calci oxalat hình kim.
Rễ: hình trụ, cong queo, dài 10 - 30cm, đường kính 1 - 2cm. Mặt ngoài vàng nâu 

hoặc nâu xám có các vết dọc và vết của rẻ con, có chỗ vỏ bị tróc ra. đê lộ gỗ màu vàng 
nhạt, trén cùng còn vết gốc thân. Vị này rắn chắc như xương nên còn gọi là kê cốt 
thường sơn. Mặt cát ngang có màu vàng nhạt, tia gỗ hình nan hoa, màu trăng. Trong 
thân rễ có tuỳ màu trắng hoậc rỗng. Không mùi, vị hơi đắng.

Thành phần hoá học.
'Trong lá có 0.2%, trong rẻ có 0,1% alcaìnid toàn phần, trong đó có a,|3-dichroin 

(CI6Hi0OjN3) và Y-dichroin C,«H2)0 ,N j (F: 161°C) có tác dụng dối với bệnh sốt rét.
Khi đua nóng a-dichroin biến ihành dạng P-dichroin. a  và P-dichroui là những

chái khỏng có rác dụng quang hoạt.
Ngoài ta còn cô dichroidin C |RH:sO,N,, 4-quinazolon CgHf,ON:.

Ngoài alcaloid, còn CC imbeliferon (= lịchroin A-* và dichroin B (có độ chảy 179

ự Dichroin. (=febnfugin) 
(F = 146°)

u  - Dichroin (=isofebrifugin) 
(F = 136 )

181°C).
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Tác dụng và công dụng.
p-dichroin và nhât là Ỵ-dichroin có tác lạng chữa sốt rét manh hơn quinìn do đó 

dược dùng dế chữa SÓI rét, sốt cách nhật. N g à \  dùng 6 - I2g dưới dạng thuốc s\c , Dùng 
sông hay gây nõn, Theo kinh nghiệm nhân dân, để bứt gây nôn cần tẩm rượu và sao. 
Người ta thường dùng thường sơn phối hợp với các vị khác để chữa sốt rét, sốt.

6.11.  DƯOC LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ NHẢN PURIN. 

CHÈ

Tên khoa học của cây chò : Camellia sinensis (L.) D. Kuntze. (= Thea chinensis 
Scem.ì họ Chè - Theưceae.

Hình ổ .45. Vi phẫu phiến lá chè.

Đặc diêm  thực vật.
Chè là  một cây gỗ, mọc hoang và không xén có thể cao tới 20m, có cây thân to 

tới mòt người ôm không xuể. Đôi khi mọc thành rừng trên núi đá cao. Nhưng trong khi 
trồng người ta  thường cắt xén cho tiện hái pẾên cây chi cao 1.5 -!m C'Vỵ có nhiều cành 
ngay từ gổc. Lá mọc so le, không rung. Ho;i to và trắng, co mùi thơm, mọc ờ kẽ lá, nhiéu

13:
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nhị. Quá là một Iiaue thirừng có ha ngan Quả me hằng lối cắt ngăn, hạt không có phôi 
nhi';, lá mầm lớn, có chứa dấu.

Phán bổ, thu hái và chế biến
Cây chè có nguồn üfk ớ Trung quốc. Nhân dân Trung quốc dã biết dùng chè từ 

2500 trước Công nguyên, sau tứi Ân Độ và nhiểu nưứe châu Á khác. Hiện nay cây chè 
được Irổng ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Xri Lanca, ...

Tại nước ia, chè dưọc iiổiig ỏ nhiều lúih: Tỉiúi ẩ\'guyén, Phú Tuy, Tu>-êij Quaiig, 
Hà Giang, Yên Bái, Hoà Bình, Ọuảng Nam, Lâm Đồng ...

Chè dùng làm thuốc thường hái vào mùa xuân. Lấy bún và lá non, vò rồi sao cho 
khô giống như cách chế chè hương pha nước uáng của nhân dân, cho nên có thể dùng 
chè hương (hay chè xanh) làm thuốc.

Bộ phận dùng.
Lá và nụ hoa
Vi phẫu lá. biểu bì trên không mang ]ỗ khí và thường không có lỏng, tế bào nhỏ, 

nhiều cạnh không đểu. Biểu bì dưới mang (ổn2 và lỗ khí. Lònc đơn tế bào. dài. thành 
dày, đầu nhọn. Mô giậu có hai hàng tế bào. Trong mô mềm có rất nhiéu tinh thể calci 
oxalat hình cầu gai, có thể cứng thành dầy. Gân giữa có những thể cứng, nhiẻu tinh thể 
caici oxalat, bó libe gỗ có một vòng sợi tru bì bao bọc.

Thành phần hoá học.
Người ta thường dùng búp chè (tôm + 3 lá) để sản Kuất chè xanh và chè đen. 

Thành phần hoá học cùa chè phụ thuộc vào giống, tuổi chè, điểu kiện đất đai, địa hình, 
kỹ thuật canh tác và mùa thu hoạch ... Trong búp chè gồm:

- Nước: 75 - 82%.
Tanin: là hỗn hợp catechin (30 - 35%). Theo kẽt quả nghiên cứu chè ỡ ta: ở 

tôm. -ó 36,75%, lá Ihứ nhất có 37,77%, lá Ihứ hai: 34,74%, lá thứ ba: 30,77%, cuộng: 
25,5b%, tanin.

Alcaloid: cafein là alcaloìd chính (2.5 - 4,5%). Trong lá thứ nhất: 3,.19% lá thứ 
ha;: 4,20%, lá thứ ha: 3,40%, lá thứ 4: 2,10%, cuộng chè: 0,36%. Ngoài ra còn có tượng 
rấí nhỏ tí: ophyllin (0,02 - 0,04%), theobroirậin (0,05%) adenin và xanthin.

Protein và acid amin: protein thưòĩỉg kôt hưp VỚ! tanin. Trong chè Hgười ta đã 
tìm tháy có 17 acid amin. Các acid am in này kêt hợp với đường và tanin lạo ra andehyt 
có n’ằùi thưm của chè đen và làm cho chè xanh có dư vị tốt.

- Giucid và jx;ctin.
- Flavonoid: camferol, quexitrin, mừxetin

Dầu thơm: 0,007% - 0,009% trong !á tươi.
Vitamin A, B„ B2, pp và nhiểu nhất là vitamin c .
MếTo-.i !~1 r-A»r> "WÜ rroteaza, peroteaza, peroxidaza và

poiy-phenoloxidaza ...) và các muối vo cơ.
Tron? nụ tiiò có cafcin (2 - 2,5%), nước mac; vò cơ \-Ệ\  các men ...

G o o
ỊỊ

CI ,
Cafein

I
H3 ...rheobromin

CH ■ 
Thcophylin
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Công dụng.
Chè đươc dùng pha nuár uổng, làin thuốc kích thích, lơi tiểu, cầm ia chàv nhẹ, 

uiữa lỵ. Dùng ri 'Iig hoặc kct hợp với môt số vị khác. Gán đây các nhà khoa học Nhật 
ban cho biết chò có tác dụng chống đưoc phóng xạStronti (Sr)90

CÀ PHÊ.

Có nhiều loài cà phê : - Cà phè chè : ( o ff ca arabica L.
- Cà phc mít : Coffea exselsa Chev.
- Cà pí'ếc VÓI Cojfea robusta Chev.

I lọ Cà phô - Kutaceue.

Đặc điếm  thực vật và phản bô.
Ở Việt nam chù yếu có 3 loài: Cà phê chè (Coffea arabica L.), cà phê mít
(Coffea excelsa Chev.), cà phê vối (Coffea robusta Chev.).
Cây cà phê sống lâu năm. Thân gỗ, cao 3 5m (cà phê chè) hoặc 10 - 15m (cà 

phe vối, mít). Vỏ thân thường mốc trắng. Cành chia 2 loại: các chòi vượt và các cành 
ngan.ẹ mạc từ các mắt của chồi vượt. Các cành tạo thành tấng quanh thân chính và cành 
vượt. Lá đơn, mọc đối, hình dạng khác nhau tuỳ theo loài: hình trứng hay lưỡi mác (cà 
phê chè và cà phê vối) hình bầu dục (cà phé mít). Hoa lưỡng tính, mọc đơn độc hay 
thành chùm ở kẽ lá, tràng hợp, sớm rụng, tiẻn khai hình xoắn. Quả hạch hình bầu dục, 
khi chín màu đỏ tím hay đen ngà, có lớp thịt quả bọc quanh hạt. Mỗi quà có hai hạt, 
dính vào nhau bời một mặt phẳng phía trong, mặt ngoài của hạt cong hình bẩu dục.

Cà phô có nguồn gốc ờ vùng rừng núi Etiôpi, ngày nay được trồag ờ nhiểu 
nuớckhí hậu ấm. Những nước cung cấp nhiều cà phô là Braxin, Columbia sau đến 
Angola, Mehico, Sanvađo, Goatemala, Uganda ...

ơ  nước la, cà phê được irồng ư vùng đồi núi trung du cùa các tính miển Trung và 
miền Bắc, được trổng nhiều ở vùng Tây nguyên.

Bộ ph ân  dùng, thu hái, chê hiến.
Hạt và lá.
Tha hoạch cà phê bằng cách húi quả chín đang còn ở trên cây, hoặc đợi khi quả 

chín rụng rổ! nhặt. Mùa hái cà plìẽ từ thán« 11 đến tháng một năm sau, cà phc vối: thàng 
1 - 4. cà phê mít: Iháng 4 - 8 . Thu hoạch vé dem phơi khô, rói giã cho tróc vỏ, sẩy sạch; 
hoặc hái về loại hớt thịt quá bằng cách sát dưới nước, sau đó ủ cho lên men 2 3 ngày, 
rỏi rứa sạch, pliơi khô, xát sấy cho hết lớp vỏ giấy ớ hạt. Khi rang cà phê phải rang chín 
lới eiĩrn hại mà ntíoài kìióng bị cháy, cát h»t thây màu. bên. trong giông ĩĩiàu Vvăr. Rsoài. 
Cà phê rang rồi phải đậy kín.

I.á hại vể phơi trong r ita  ¡nát đôn khô

Thành phần hoá học.
Hạt cà phê chứa 0,3 2,5% çateiji vã có ít theobromin. iheophỵllin, phần lớn 

alcaìoid kết hợp với acid clorogenic. Ngoài ra còn có chất béo, protein, trigonellin, 
đường và chất vô cơ...

ơ  cà ph. rang xuất hiện thêm các chất bay hơi: furfurol, acid valerianic, 
pyridin...

Lá cà -the cũng chứa khoảng 1% cafein.
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Cõng dụng và liểu dùng.
- Cà phề sống: giã nát ngâm rượu uống chữa tê thấp.
- Cà phè rang: pha nước uống có tác dụng kích thích thần kinh, trợ tim và lợi tiểu 

tiện. Có tác dụng giải độc thuốc phiện và say rượu.
Người ta còn dùng viên cà phê ngậm để làm tinh thẩn sảng khoái, minh mẫn và 

chống buồn ngủ trong khi làm việc.
- Lá: chữa phù thũng, giúp ãn uống mau tiêu, ngày uống 20 - 40g dạng thuốc sắc. 

Caiem có lác dụng trợ tim và lơi tiểu nhe. Được dừng trong các bộnh nhiẽm
khuẩn (viêm phổi, thương hẵn), ngất, phù thũng, chữa suy tim. Dùng kích thích thần 
kinh và cơ trong vài trường hợp suy nhược thđn kinh, đau dây thần kinh. Người lớn uống
0,25 l,50g dạng viên, bột, póxio, dung dịch, chia làm nhiểu lần trong ngày, hay tiêm 
dưới da 0,25 - l,50g/ngày. Trẻ em 2 tuổi trẻ* lên dùng 0,02 0,05g chia làm nhiểu lần 
trong ngày.

6.12. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOĨi) CÓ CẤU TRÚC STEROU).

T MỰC HOA TRẮNG

Tên khoa học cùa cây mực hoa trắng : Hoỉarrhena antidysenteríca Wall., họ 
Trúc đào - Apocyriaceae.

Cây mực hoa trắng còn gọi là thừng 
mực lá to, cây sừng trâu, mộc hoa trắng.

Đặc điểm thực vật và phân bô.
Cây gỗ, cao chừng 3 12m. Cành 

tu n  nhẵn hoặc mang lông màu nâu đó, trên 
mặt có nhiều bì khống trắng, rõ. Lá mọc 
đối gần như không cuống, nguyên, hình 
bầu dục đầu tù hoặc nhọn, gốc trong hay 
nhọn, dài 12 ]5cm, rộng 4 - 8cm,.mặt lá 
bóng, màu xanh lục nhai. Hoa màu trắng, 
mọc thành ngù xim ờ kẽ lá hoặc ở đáu 
cành. Quả đại, moc lừng đôi thành cung 
Irông như sừng trâu. Mỗi đại màu nâu có 
van dọc, dai 15 3Ucm, lộng 5 7mm.
Nhicu hằạt, dài 1 2cm, rông 0,2 - 0,25cni, 
màu nâu nhạt, dáy tròn, đầu hơi hẹp, lõm 
một mật, trèn mãi có đirờng màu trảng 
nhại, chùm lông cùa hạt mnu hơi hung 
hung dài 2 - 4,5cm. Toàn cây có nhưa mủ.

Cây nrẺọc hoang phổ biến ở các tỉnh 
miền núi và trung du như Bắc Giang, Yên 
Bái, Cao Bằng, Lạng Scni, Hoà Bình, Gia 
Lai, Kon Tum, Sông Bé, Tây Ninh, Đồng 
Nai... nhưng tập trung nhiều nhất ờ Đăc Lắc và Nghệ An.
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Cà> CÒI1 mọc ơ An Độ, Myanma Điện, Thái Lan Malaixia

Bộ phận dùng.
Vỏ thân đã cạo hó lóp bẩn phơi hay sấy khô, thu hái vào mùa khô.

- Hạt.
Vi phẫu vỏ thân: - Lớp bần. Tầng sinh bần - lục bì. Lạc bì. Mô mểm vò mòng 

màu nâu đỏ thẫm. Lớp líbe cấp 2 rất dày, trong có xen kẽ nhiều đám tế bào mô cứng và 
xếp thành nhiều tầng và có các ống nhựa mú. Bên cạnh mồi đám sợi có nhiều tinh thí 
calci oxalat hình khối. Tía ruột gồm một đến hai lớp tế bào chạy dài theo hưctng xuyén 
tám, màng mỏng. Tầng sinh libe - gỗ.

Bót vỏ thán: Tê bào mô cứng rời hay xếp thành từng đám, có màu vàng nhạt, 
hình nhíéu cạnh, màng hưi dày, khoang rộng có ống trao đổi rõ dài từ 60 đến 80|im, 
Bing 40 - 45|am. Mánh mô mềm gồni những tê bào hình đa giác, màng mỏng. Tinh thể 
calci oxalat hình khối chữ nhạt, dày khoảng 40fim, rộng khoảng 30(im. Mảnh bần màu 
nâu nhạt gồm những tế bào nhiều cạnh, thành dày, khoang hẹp. Hạt tĩnh bột có rốn rõ.

T hành  phấn hoá học.
Vó thân chứa 9,5% gôm, 6,2% chất nhựa, 1,14% tanin và nhiều alcaloid. Hàm 

luợng alcaloid thay đổi tuỳ theo sự phát triển cùa cây, cao nhất vào lúc cây 8  1 2  tuổi. 
Hàm lượng alcaloid toàn phần: 0,22 4,2% trong vỏ. Cho tới nay đã tìm thấy 45 
alcaỉoid, trong đó có conessin là alcaloid chính và nhiéu alcaloid phụ khác như; 
conessinin (C23HJSN2), isoconessimin (C,,H,SN2), conarimin (C,|H34N2), cortimin 
(C2,H,6N2), conamìn (C22H16N2), holarimin (C2|H 14N20 ), holarenin (C24H3ịlON2), 
eonkurchin conessidin (C^H^Nị) ...

R R, Ro R,
Conarirain H H H H
Conimin Me H H H
Conamin H H Me H
Conessimin Me Me H H
Isoconessimin Me H Me H
Conessin Me Me Me H
Holarcnin Me Me Me OH

R R, R,
Conkurchin H H H
Conessidin Me H H

Chất conessin có tinh thể hình lăng trụ (kết tinh 'rong aceton). điểm chảy: 125°c , 
l«Jb=-l.9r>( trong CH G,) và +21°6 (trong C,H5Òl-ĩ).

Hạt chứa 36 - 40% dầu béo, tanin, chất nhựa và alcaloid.
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Gẩn đây nhóm tác giá ở Pháp da phân lâp dược từ vó 3 glycosid: Nor 
mitiphyllin, holarosin A và B.

Kiểm nghiệm.
1. Định tính:

Lấy lg bột dược liệu, thấm ẩm với amoniac đậm đặc, thồm 10ml clorofoim 
thính thoảng lắc và sau 2 giờ, lọc. Cho dịch lọc vào bình gạn, lắc với 3ml đung dịch HCl 
IN. Đẻ yên, gạn lây lóp địclí chiết aciù, chia đều vào 3 ống nghiệm.

+ Ông 1: rỏ một giọt thuốc thử Draendorff sẽ có tủa đỏ gạch.
+ Ông 2: rỏ một giọt thuốc thử Mayer SC có tủa vàng nhạt
+ Ông 3: rỏ một giọt thuốc thử Bouchardal sẽ có tủa nâu.
- Lấy 1 g bộí dược liệu lắc với 5 ml mctanol, lọc vào một chén sứ rói cho vào đó

1 ml HC1 đậm đặc, cô cạn, thêm 5 - 6  giọt H2S04 đặc sẽ xuất hiện màu tím, thêm vài 
giọt nước cất thì màu tím bền hơn.

Lấy 5g bột dược liệu, thấm ẩm bầng 5ml amoniac đậm dặc, them 30ml 
cloroform, lắc 15 phút, lọc. Cho dịch chiết cloroform vào bình gạn, thêm lOml H,SO„ 
2%, ỉăc và gạii lây dịch chỉêi acid, kiêm hoá băng arnoiìiac đậm đặc cho đến pH = 9 
trong bình gạn. Thêm 15ml cloroform, lắc. Gạn lấy lớp cloroform vào một chén sứ và 
làm khan bằng Na,S04 khan, cho bốc hơi tới khô. Chiết cắn bằng ether dầu hoả 2 lẩn, 
mỗi lần 5ml. Bốc hơi eiher dầu hoả trong chén sứ, thêm 10 giọt thuóc thừ Erdmann sẽ 
xuất hiện màu vàng chuyển sane màu xanh lục.

2. Định lượng:
Cân chính xác khoảng 5g hột dược liêu, thấm ẩm bằng 5ml dung dịch NaOH IN. 

Để yên 1 giờ, sau trải ra và để chò thoáng cho khô rồi cho vào bình soxhlet chiết bằng 
hồn hợp dung môi ethanol: cloroform f 1:3) cho đến hết alcaloid (khoảng 3 giờ). Lắc 
dịch chiết này với dung dịch HC1 2N 5 lần (2 lần đầu mỗi lần 20ml, 3 lần sau mỗi lẩn 
lOml). Trước khi chiết lổn cuối cùng thêm Iml dung dịch NaOH 2N. Lây 10ml nước cất 
cho vào bình gạn, rửa lán lượt từng dịch chiết cloroform một, rửa như vậy 2 lẩn. Tập 
trung các dịch chiết cloroform, thồm chính xác 20m! dung dịch H2SQ4 0,1\  và lắc kỹ 5 
phút. Gạn dịch acid vào bình nón, rửa dịch clofoform 2 lần, mỗi lần với lOmỉ nưóc cất 
và gộp nước rửa vào dịch acid trong bình nón. Thém 3 giọt chi thị là thuốc thứ Erdmann 
và chuản độ acid thừa bằng dung dịch NaOH đến khi dung dịch chuyển màu xanh nhạt.

Song song tiến hành mẫu kiổm tra tráng’ lãy chính xác 20ml dung dịch H2S 0 4
0 .IN, thêm 20m! nước và 3 giọt dung dịch chì thị là T.T. Erdmann, chuẩn độ bằng dung 
dịch NaOHO.lN.

Iml dung dịch H ,S04 (),1N tương ứng VỚI 0,0l7829g alcaloid toàn phần tính theo
conessin.

HàrrẲ lưrttg phẩn trăm alc»íoid toàn phần (X%) của dược liệu tính theo công thức:
( n - n ’)x  1,782

x%  = -'— §- p ^ -

n ': Số m! dung dịch NaOH 0,1N dùng cho mẫu trắng, 
n : Sò ml dung dịch NaOH 0,1N dùng cho mẫu thử. 
p Khối lượng dược liệu tính bằng g (đã trừ độ ẩm)

Dược điển Việt nam II qui định dược liệu phải chứa ít nhất 1,0% alcaloid toàn 
phấn tính theo cones-in

Đôi với cones sin có thể định lượng bằng phương pháp so màu theo nguyên tắc: 
Chiết lấy riêng c messin từ dược liệu rồi cho tác dụng với một lượng dư acid 
s :’ covonframie đế tạo tủa silicovonframa! alcaloid. Tách tủa ra, cho titan (III) clorid tác

137
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dụng với thuốc thứ dư tạo ra dun^z dịch có màu xanh, đo cường độ màu, tinh ra lượng 
Ihuôc thử đã kết hợp với alcaloid, rồi suy ra lương alcaloid.

Tác dụng  và công dụng.
Concssin là hoạt chất chính cúa cây inúc hoa Irắng. Conessin ít độc, với liểu cao 

gày liột trung tâm hô hấp. Nếu tièm, nó có tác dụng gày tê tại chỗ nhưng lại kèm theo 
hiện tượng hoại thư đo đó không dùng gây tê được. Entamoeba histolityca bị liệt bời 
emctin ớ nong độ 1/200000, bới concssin ớ nồng dộ 1/28ÜOOO. Conessin bài tiết một 
phđn qua đường ruột, một phần qua dường tiểu tiện. Conessin còn kích thích co bóp ruột 
và tử cung. Nó gây hạ huyết áp và làm tim đập chậm bằng dường ticm tĩnh mạch súc vât 
thí nghiệm.

Trôn lãm sàng, người la dùng conessin hydroclorlđ hay hydrobromid chữa lỵ 
■tmip, hiệu lực như cmetin nhưng ú độc và tiện dùng hơn emetin. Nó có tác dụng cả đối 
với kcn và amip, còn emetin chí tác dụng đối với amíp. Hiện iượi'Ẻg không chịu thuốc rát 
ÍI hoạc khòng đáng kc.

Mực hoa trắng được dùng điổu ưị lỵ ainip và ìa cháy dưứi dạng cao lỏng, bột, cỏn 
thuốc, nước sãc vó thân hay hạt. Liều dùng: lüg vò thăn phơi khỏ hểoãc 3 - 6g hạt trong 
ngày, cao lòng uống 1 - 3g, cồn hạt (1/5) uống 2 - 6g/ngàv.

Vỏ thân được dùng làm nguyên liệu chiết xuất alcaloid.
Viên Holanin do 

viện Dược liệu sản xuất là 
hỗn hợp nhiều alcaloid 
chiết từ vỏ cây mức hoa 
trắng (có 30% conessin) 
dùng chữa lỵ.

C À  LÁ  X Ẻ

Tên khoa học cùa 
cà lá xé Solanum 
laciniatum Alt., thuộc họ 
Cà - Solanaeeae.

Cây cà lá xẻ còn 
gọi là cà Úc.

Đặc điểm thực vật 
và phun bí»

Cày thuộc tháo, 
sống nhiều năm, câv cao 
lới 2 2,5m, Ihàn mọc 
đứng, phần gốc hoá gỗ.
Khi cây cao 40 - 60cm thì 
phân cành, cành màu xanh 
có sắc lố tím ừ gốc. Lá có 
hình dạng và kích thước rất 
khác nhau. Lá ở phía dưới 
dài tới 35cm, có cuống, thường xé lông chim lè. Lá phía trên neản dẩn và bị \ẻ  ba. ,òn
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lá ờ ngọn thì nhỏ, thường nguyên, hình mũi mác. Lá nhẩn, mạt Irẽn xanh xẫm, mặt dưới 
nhạt hơn. Hoa to họp thành chùm, đài có 5 răng màu xanh, tràng hình bánh xe màu tím 
có 5 gân chính màu vàng nhạt, 5 nhị có bao phấn màu vàng. Bẩu thượng, hai ô màu 
Xanh, vòi màu tím và núm tách đôi. Quả mọng, hình trứng dài 2 - 3cm. Hạt nhiểu, nhỏ, 
hình thận có màu nâu. Toàn cây độc, nhưng thịt quả chín có thể ăn được.

Cây này có nguồn gốc ờ châu ú c  và Tân Tây lan. Cây thích hợp với khí hậu cận 
nhiệi đới. Nhiều nước đã di thưc và trồng nhir Trung quốc, Xri lanca. Nước ta cũng đã di 
thực được cây này nhưng chưa phát trien tróng nhiéu.

Bộ phận dùng và thành phần hoá học.
Dùng phần trôn mặt đất phơi hay sấy khô. (Herba Soiani laciniati)
Toàn cây chứa hai glycoalcaloid gán giống nhau là solasonin và soiamacgin, khi 

thuý phân cho cùng một aglycon là solasodin.

hV _ —/ n  Solamacgin:
HO OH

R
Solasodín: R = OH

HÒ ÒH
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i f e s .
H OHp Solasonin: R =

H OH

CH2OH
Hi

Y Solasonin: R =
H OH

Solasonin thường bao gồm a , Ị3 và Ỵ solasonin; a - solasonin có hàm lượng cao 
nhất còn p và y solasonin là glycosid cấp hai do u  solasonin thuỷ phân tao ra, cũng có 
thể tổn tại kèm theo với a  solasonin trong cây.

Hàm lượng các glycoalcaloid thay đổi tuỳ theo bộ phận của cây. Ví dụ đỏi với 
cày trồng của viện Vilar (Nga) cho kết quả (tính theo dược liệu khô): lá 2,48 3,87%, 
Ihàn (phần dưới và phần ở giữa) 0,26 0,32%, rỗ 0,81%, quá xanh 6,16%. Tuy hàm 
lượng glycoalcaloid trong quả xanh cao nhưng chỉ chiếm 3,7% khối lượng của cây, còn 
lá thì chiếm tới 50%. Ti lệ solasodin 1,2 - 1,6% ớ lá.

Ngoài các glycoalcaloid, tư bộ phận [rên mặt đấl của cây các tác giả Nga cùn 
tách được khoảng 0 ,20% diosgenin.

Đinh lượng solasodin trong môi trường khan.
Quá trình định lượng có thế chia ra 3 giai doạn:
1. Chiết xuất glycoalcaloid: cân chính xác lg hột dược liệu cho vào cốc có mỏ, 

thâm ẩm bàng 4ml acid acetic 2% để trong 30 phút rổi cho vào ống chiết và chiết bằng 
dung dịch acid acetic 2% cho dược đù 25ml.

2. Thuý phân và chiết solasodin: lấy 5tn! dịch chiết trên cho vào một bình cầu 
dung tích 20inl, cho them vào đó lml HC1 5N, lắp ống sinh hàn ngược và thuỳ phân 
trong ! giờ trên nổi cách thuỷ sồi. Sau khi nguội, kiểm hoá dịch thuỷ phân bằng NaOH 
25% tới pH 9,5 rồi lại dặt trồn nổi cách ihuỷ sói trong 10 phúi, lấy ra đổ nguội và cho 
vào tú líinh 1 giờ. Sau loc lày tủa vào giày lọc không gấp nếp đem sấy ờ 7U°C cho lới 
khô. Ciấp và cho giây loe có tủa vào hình Sốc-lếl rồi chiết bẵng 20ml cloroform khan 
trong 1 piờ.

 ̂ ị n h Địch whicl ‘■’ülü'Od’M cIiU khi ^  «]nnAi tlliàm v»ai r»i /jipghrj vàn^
rồi định lương bằng dung dịch paratoluen sulfonic Ü,005N cho tới khi có màu hồng nhạt.

Iml dung <iịch paratoluen sulfonic 0,005N tươnc ứng với 2,069mg solasodin.

%Solasodin =
n X K X 2,069 X 25 X 100

b X 5

n: số ml paratoluen sulfonic 0.Ü05N đã dùng.
K: hệ số điều chỉnh.
b: số gam dược liệu khỏ kiệt.
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Cõng dụng.
Cà la xé được dùng dể chiết xuất lây solasođin. Từ solasodin bán tổng hợp các 

thuôc Steroid. (Liên xô cũ đã tổng hợp progesteron và coctizon từ solasodin lần đẩu liên 
nãm 1957). Solasodin có tác dụng chống viêm nên cũng dược dùng để chữa thấp khóp.

Ghi chú: Năm 1963 ta cũng đã di thực cây Solanum aviculare Forst, nhưng 
không phất triển.

6.13. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALƠID CÓ CẤU TRÚC D1TECPEN

y ị ô  ĐẦU

Có nhicu loài ô dầu ; ô đầu Việt nam : Aconitum fortune! Hemsl : Âu ô dầa : 
Aconitum napeỉlus L. ; Ô đầu Trung Quốc : Aconitum chínense Paxt. và Aconitum  
canrũt haeli Debx. - thuộc họ Hoàng liên - Rưnunculat eae.

Đặc điếm thực vật.
Cây ỏ đầu thuộc lo ạ i cỏ, moc hàng nãm, cao chìmg 0,6 - Im, rẽ phát triển thành 

cú có hình nón. thân mọc thẳng đứng có ít canh. Lá mọc so le hình dáng và kích thước 
của lá có khác nhau chút ít tuỳ theo loài.

1 rth 6.49. Aconitum napellus. Hin I 6.50. Aconitum chínense.
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H ình 6.51. Aconitum carmichaeli. Hình 6.52. Aconitum fortunei Hemsl.

Âu ó đẩu iá xc chân vịt, gần như lá ngái cứu, mặt trên màu xanh thảm, mặt dưới 
màu nhạt hơn.

- Ô dầu Trung Quốc có phiến lá rộng 5 - 12cm, xe thành 3 thuỳ, 2 thuỳ 2 bên lại 
xẻ làm 2, thuỳ giữa xẻ làm 3 thuỳ con, mép các thuỳ đều có răng cưa thô, to.

Ô đầu Việt Nam. lá xẻ thành 3 thuỳ không đều, mép các thũỳ^ecHchía răng cưa
nhon.

Hoa lưỡng lính, khône đều, hoa có màu x<inh lơ ihẫm hay xanh tím mọc thành 
chùm ớ ngọn thân. Có 5 lá đài, trong đó có một cái khum chành hình mũ. Quả có 5 đại 
mong. Hạt có vẩv.

1’hàn hò, trổng hái và chế hiến.
Âu ớ đẩu moc hoang và trổng ở châu Âu.
Ò clíìu Trung Ọuốc mọc hoang và Irồng ờ Trung Ọuốc (Tứ Xuyên, Ọuý Châu, 

V;ìn Narp Ihiếpi T;tv ( 'itm Túc'
- Ô đẩu Việt Nam mọc hoang và trồns ỏ các vùng núi cao như Hà Giang, Lào 

( (Sapa).
Ô đầu írổng bằng hạt hoặc các củ con.
Ô đầu đirợc trồng nhiéu ờ Trung Quốc, người ta trồng ở vùng khí hậu lạnh ẩm,

đã! hơi cao, dỗ thoát nước, cây ưa đất mùn, đất cát. Vào khoảng Iháng 11 hàng năm 
người la thu hoạch lấy củ to làm thuốc, củ con dùng để trổng. Có nơi trổng vào tháng 3. 
tháng 4 nam sau (vùng Bắc Kinh) có nơi trổng vào mùa dông (ơ Tú Xuyên).

Người ta thường thu hoạch khi cầy trổng được I 2 năm, cãt bỏ rễ con, rùa sạch 
đất, phơi hay sấy khô.

Ở rnróc ta thu hái vào tháng 7 - 1 0  khi cây đang ra t'nu. Trồng vào tháng 1,2.

14?

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Chè biên.
T uỳ th eo  cách  c h ế  b iến  m à c ó  các VỊ khác nhau:
1. Sinh phu tử còn gọi là diêm phu (phụ lử muấi): chon củ to, rủa sạch cho yào 

vại thêm magiổ cjorjd, muối ăn và nước (cứ 100K-; phụ từ dùng 40Ịcg magic clorid, 30kg 
muối, 60 ỉít nươcX ngâm 10 ngày lấy ra phơi khô, rồi lại cho vào vại ngâm; cứ ngày 
piiơi, tối ngâm, nước bao giờ cung xâm xấp cu. Thính thoảng thêm rnagiê elorid, muối, 
nước để đam bảo nồng độ ban đầu. Cuối cùng vớt ra phơi nắng để muối thấm vẵo tới 
giữa củ, mặt ngoài thấy muối kết tinh trắng ià được.

2. Hắc phu tử (hắc phụ): lấỵ củ trung bình rửa sạch, cho vào vại thêm magie 
clorid và nước (10kg phụ tử dùng 40kg ímagiê clorid, 20 lit nước). Ngâm vài ngày; sau 
đun sôi 2 - 3 phút, lấy ra rửa sạch, để cá vó, thái thành miếng mỏng 5rnm Ngâm magie 
ciorkl và nưóe lần nữa. Cuối cùng thêm đường đó và dầu hạt cải đế tấm, sao cho đến khi 
có màu sám như nước chè đặc. Sau đó rửa nước đến hết vị cay tè. đem phơi hoặc sấy 
khô.

3. Bạch phu tử (bạch phụ): lây CÌ1 nhỏ rửa sạch cho vào vại ngâm với magie clorid
và nưức vài ngày. Sau đun đcn khi chín tới 
rihò chừng 3min rửa hết vi cav hấp chín

Hình6..53. : Vi phẫu ồ đầu
1. Bần- 2. Tế bào mô cứng; 3. Tinh bỗt;
4. Libe; 5. ìng phát sinh; 6 . Mạch gỗ;
7. Mó .aểm;

giữa CI1, l ẫ y  ra bóc v ó  đen b ỏ  đ i ,  t h á i  miếng 
phơi khô.

Hình 6.54. Bột ô đầu.
1. Mô mềm có tinh bột; 2. mảnh bần;
3. mánl nạch; 4. h:it tinh bột;
5. calci <alat; 6 . Tế bào mò cứng
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Bộ phận dùng.
- Cú mẹ (ỏ đầu).
- Cù con (phụ tử).
Rẻ cù ò đáu Việt nam (Aconitum fortunui Hemsl.) hình con quay dài 3 - 5cm, 

dườnn kính 1 2,5cm. Phía trẽn củ õ đầu có vết tích của thân cây. Mặt ngoài màu nâu 
hay nàu đen, có nhiều nếp nhăn dọc và vết tích cùa rẽ con đã loại ra. Cúng chắc, rắn và 
dai khó bẻ, vết cát màu nâu xám nhạt, vị nhạt sau hơi chát và hơi tê lưỡi.

Phụ tử có hình con quay dài 3,5 - 5cm, phía trên to, đường kính 1,5 2,5cm có 
vết nối với cù mẹ, khỏng có vết tích của thân cây, phía dưới thuòn nhỏ dần. Mặt ngoài 
màu náu đcn, có nhiều nếp nhãn dọc, vòng quanh có một số rẽ nhánh lồi lên như cái 
bướu.

Chãi cứng chắc, khó bẻ. Vết cắt có màu nâu xáni. Vị nhạt, sau hơi chát và hơi lẽ
lirỡi.

Vi phau: (cù mẹ và củ con gần giống nhau).
Lớp bán màu nâu xám. Mò mềm vỏ gồm vài hàng tế bào màng mỏng hình nhiểu 

cạnh. Nôi bì gồm một hàng tế bào rõ. Trụ bì gồm 2 - 3  hàng tế bào xếp đều đặn sát với 
nội bì. Trong ÍTẼÔ mềm rái rác có rẾhếũfìg đárằì rrìạcbẳ rây và các hát tiiil’Ẩ bột. Libc khá phát 
triển (ở củ mẹ các tia ruột cắt thành từng dãy xuyên tâm). Tầng phát sinh Libe - gỗ gồm
1 2 hàng tế bào nho. Gỗ cấp 2 và cáp 1 xếp thành hình chữ V (ờ cù con có hình chữ V 
ròng hơn). Tia ruột rộng và mô mềm ruột phát triển.

Bột (củ mẹ và củ con gần giống nhau)
Mảnh bần màu nâu, tế bào màng dày. Mảtih mô mểm tế bào hình nhiều canh 

màng mòng trong chúa các hạt tinh bột (ở cù con có nhiều hạt tinh bột hơn củ mẹ). Tinh 
thê calci oxalat hình kim hay hình khối. Các hạt tinh bột nhó, hình đĩa, hình chuông hay 
hình đa giác, đường kính 2 - 2đụm , đúng riêng lẻ hay kép đôi, kép ba. Các mảnh mạch 
vòng, mạch vạch, mạch mạng, ơ  bột cù mẹ còn có tế bào mô cứng màng dày,

T hành  phần  hoá học.
Hoại chất trong ô đầu, phụ tử là alcáloid. Hàm lượng alcaloid thay đổi tuỳ theo 

loài và thời kỳ thu hẩi.
Âu ô đẩu: 0,2 3% alcaloid toàn phần. Trong đó có aconitin chiếm tới 85 

90%, ngoài ra còn có benzovl-aconin, aconin, napellin, neopellin, magnoflorin, 
hypaconitin và có vết spartein, cphedrin.

- Ô đẩu Trung Quốc (Aconitum carmichaeli) có 0,32 - 0,77% akaloid toàn phán. 
Trong đó có hypaconitin. aconitin, mesaconitin, jesaconitin, atisin, kobusin, ignavin, 
songorin, higenamin, corynein, yokonosid.

- Ồ đáu Việt Nam (Aconitum fortunei Hemsl.) đối với cây trồng ở Sapa (Lào Cai) 
alcaìoíd toàn phân ớ cú mẹ. 0.36 - 0,80%, cú con: 0,78 - 1,17%. Cây trồng ở Hà Giang 
có akaloiđ toàn phần à  cù con: 0,63%. Trong ô đẩu Việt Nam có aconitin, hypaconitin 
\ à  còn  it nhàt là  s  vồt iuện m àu VƠI thuôc thư  D ragendortí n ẻ n  sẳc ký lớp m òng nhưng 
chưa phân lập được để xác định cấu trúc hoá học.

OH
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Rj_______R i
aconilin
mesaconitin
hypaconitin

CjH, OH 
CH, OH 
CH H

i= C H 2 HO f =CH2

HO

H O

HO
higcnamin

Aconitin dễ bị thuỷ phân thành acid acetic và benzoyiaconin. Độ độc của 
benzoylaconin chỉ bằng 1/400 1/500 aconitin. Thuỷ phân tiếp benzoylaconin sẽ giải 
phóng ra một phân tử acid benzoic và chuyển thành aconin. Độ độc của aconm giảm đi 
chỉ còn khoảng 1/10 benzoyiaconrn.

Aconitin là chất độc nhất và có tác dụng sảnh học mạnh nhất, hàm lượng giao 
động khoảng i 3 - 90% alcaloid toàn phần. Sự thuỷ phân, dễ dàng biến đổi aconitin thành 
những chất ít độc hơn khiến người ta phải quan tâm đến việc chế biến và thời gian bảo 
quản cũng như đinh lượng riêng aconitin trong chế phâím.

N g o à i a lc a lo id  trong  ỏ  đầu  v à  phụ tử cò n  CO a c id  hữu c ơ  (a c id  a c o n itic , c itr ic ,  
malic ...), tinh bột, chất đường, muối vô cơ ...

Kiểm nghiệm.
1. Định tính:

Lấy khoảng Ig bột dược liêu, thấm ẩm bằng amoniac đặc, để yên iO phút, chiết 
với 10ml cloroform, lọc, bốc hơi dịch lọc tới khô, hoà tan cắn với 4inl acid H2S04 loãng 
rổị chia vào 3 ống nghiệm:

+ Ống 1: Nhỏ hai giọt T.T. Mayer sẽ xuất hiện tủa trắng.
+ ô n  ° 2: NhẾỏ ha! giọt T.T. Bouchardaĩ sẽ xuiít hĩện tủa nâu,
+ Ống 3: Nhò hai giọt T.T. Dragendorff sẽ xuất hiện tủa đỏ cam.

Lấy khoảng 2 gain bột dược liệu cho vào bình nón có nút mài, thấm ẩm bằng 
amoniae đạc. Sau 10 phút thêm 20ml ether lấc đều, nút kín và để yên trong 30 phút, 
thỉnh thoảng lẳc. Gạn lớp ether, làm khan bầng Na2S04 khan, lọc và bốc hơi cách thuỷ 
tứi khô. Hoà tan cắn với 5ml H2S 0 4 loãng đun cách thuỷ sôi trong 5 phút rồi cho vào ít 
tinh thể resorcin và tiếp tục đuncách thuỷ trong 2 0  phút sẽ xuất hiên màu đỏ với huỳnh 
quang xanh.

1 ‘5
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- Sãc ký lớp mòng: Dùng chất hấp phụ là siiieagcn G, hệ dung môi khai triển là: I 
cloroform : methanol : amoniac đặc |50 : : 1J, phun hiện màu là thuốc thử 
Dragendorff.

Trẽn sắc ký đổ dịch chiết cú mẹ và cù con íl nhất có 9 vết, irong dó có vết có Rf I 
và màu sắc giỏng vết aconiiin chuán và hypaconitin chuẩn.

2. Định lượng:
Cậs chính xác khoảng 6,9g bỏt dược liệu, cho \ào bìiili iiỏii t~ố 1 1ÚI mùi dung tích 

!5()ml. Thêm 7ơml cther và 2,5ml amoniac đặc, lắc mạnh trong 30 phút. Thèm 2,5ml 
nước cất, lác mạnh và đổ yên cho tách thành lớp. Gạn lắv lớp ether và lọc qua bông. Lấy 
một lượng chính xác dịch chiết ether (tương ứng với 4g bột dược liệu) cho vào một bình 
nón có dung tích 150ml. Làm bốc hơi trên cách thuỷ đến khô. Thêm 5ml ether, lại ỉàm 
bôc lun trên cách thuý đến khô. Tiếp tục làm như vậy với 5ml ether nữa. Hoà tan cắn 
trong 5ml cthanol 96° lắc nhẹ trên cách thuý sôi 5 phút. Thêm 30ml nước cất vừa mới 
đun sõi đế nguội. Cho them X giọt dung dịch đỏ methyl VÌ1 một giọt xanh m ctylen 0,15%  
trong ethano!. rồi chuẩn độ bằng dung dịch HC1 0,1N đến khi chuyên sang màu tím tro

lm l dung dịch IIC1 0 ,IN tương ứng vói 64,6mg alcaloid toàn phđn tính theo 
aconitin (C,4H47O nN).

Hàin lưcmg phần trăm alcaloid toàn phẩn trong dược liệu:
0,0646 X n X 100

A /o —---------------------
p

P: Khối lượng dược liệu khô kiệt, tương ứng với 4 g dươc liệu đem định lượng.
n: số mi dung dịch H ơ  0,1N đã dùng.
Theo qưi định của Dược điển VN H trong củ mẹ phải .chứa ít nhất 0,30%, củ con 

phải chứa ít nhất 0,60% alcaloid toàn phần tính theo aconitin,
Dược điển quốc tế định lượp.g riêng aconitin theo nguyôn tắc: Xà phòng hoá dể 

giái phóng acid acetic và acid benzoic. Sau đó tách acid benzoic ra bằng cách lắc với hỗn 
hợp ether - ether đầu hoả. Định lượrỀg acid benzoic rói say ra lượng aconitin (trong đó 
cũng có mội lượng nhỏ benzovl aconin không đáng kế).

Dược đièn Quốc tế qui định aconitin phải chiếm 30% alcaloid toàn phẩn.

3. Thử ‘tộc tinh cấp:
Điều etỉẽ theo phương pháp ngấm kiệt một cồn thuốc tlieo tỷ lệ (1/10) trong cổn 

90° Pha loãng cồn đó với nước theo lỷ lệ 1/5. Tiêm dưới da cho 10 con chuột nhắt trắng, 
càn nặng mỗi coỂa là 20g±lg đã để nhịn đói 4 giữ trước khi tiêm một liều cồn thuốc, sao 
cho có thể giết chết 50% sô chuột trong 24 giờ, Độ độc của lml cồn thuốc (1/10) phải 
tưưng đương với 0,15mg aconitin chuẩn, hay liều DL50 cho mỗi kg cơ thể chuột phải xấp 
xí 2.4m! cồn thuốc (1/10).

'fềc dụng duựe lý.
Aconilin kích thích rổi làm ta Hệt đối với thần kinh càm ác. Nếu người ta bôi 

aeoiiitin  lẻn d a  mì SC thấy đau rát, m ột lúc sau tẽ hoàn toàn.
Aconitin cũng kích thích thẩn kinh vận động, với liều cao gây liệt; nó cũng có 

tác dụng làm giảm nhiệt độ cơ thể.
Aconitin rất độc (liêu gây che! đối với người lớn 1 5mg).
Khi ngộ độc thì mồm bị nóng, phát ban (từ đẩu ngón tay tới toàn thân), chảy đờm 

răi, nôn mửa, một mỏi, khó thà, giãn đồng từ, mạch đập yếu và không đều, sắc mặt trắng
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Đối với phụ tử đã chê biến, qua thứ tác dụng dược lý thấy đô đót Jiảm , có thê’ 
Xốp theo thứ tự: cù me độc hơn củ con và diém phu > hăc phu > bach r>hụ.

Một số lácTgiả Trung Quốc nghiên cưu hàm lượng alcaloiũ trong các dạng chế 
hiên cho thấy hàm lượng alcaloid đã giảm đi nhiểu, (đối với xuyên ô đầu có 0,599% 
alcaloid hoà tan trong ete thì diêm phụ tử có khoảng 0,15%, hắc phụ phiến và bạch phụ 
phiến chứa 0,05%).

Cóng dụng và liều dùng.
Ô đầu, phụ tứ chưa chế biến: Chủ yếu dùng ngoài để xoa bóp khi đau nhức, mỏi 

tay chân, đau khớp, bong gân. Dùng dưới dạng cồn aconit 10% của bột (lg  cồn thuốc 
này = 57 giọt), hoạc nhản dàn thường thái mỏng ngâm rượu để dùng.

Có thể dùng trong để giảm đau các bệnh đau do dây thần kinh siiih ba, giảm 
viêm trong các bệnh viêm thanh quản, phế quản, họng, và dùng chữa ho. Ngày dùng
0,20 - 1 g (tức 10 giọt - 57 giọt) cồn 10%; trẻ em: 1 -2  giọt cho mỗi tuổi trong 24 giờ.

Vì aconitin dể bị thuỷ phân nên hàng năm phải thay cồn aconit 1 lần.
o  đầu, phụ tử là thuốc độc bảng A nên dùng ưong phải hết sức thận trọng.
Phạ tứ chế, hắc phụ, bạch phụ: ỵ học dân tộc cổ truyền CQ! là ‘một vị thuốc hồi 

dương, khử phong hàn, dùng chữa một số triộu trứng nguy cấp: truỵ titiưnach, ra nhiéu 
mửTĩôi, chân tay aiá lanh. Ngày dùng 4 - 12g dạng thuốc sắc, có khi còn dùng liều cao 
bỡn nữa. Thường phối hợp với nhân sâm, can khương tuỳ tlico kinh nghiệm cùa thẩy 
thuốc.

Phụ tử chế được dùng trong bài thuốc “Bát vị hoàn".

6.14. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID CÓ CÂU TRÚC KHÁC

BÁCH BÔ

Tên khoa học của cày hách bộ : Stemona tuberosa l.oùr.. 10 Bách bộ 
Stemonaceae.

Câv bách bộ còn gọi !à dây ha mươi

Đậc điểm  thục vật.
Bách bộ thuộc loài dây leo, dài 6 - 8ni. Thân nhỏ, nhẵn. Lá thường mọc dối, có 

khi vừa mọc đối vừa mọc cách, có cuốne. hình tim. Trên mặt lá. ngoài gàn chính có 6 - 8 
gân phu chạy dọc từ cuống đến đầu lá, có nhữnt gân ngang nhỏ và rõ. Hoa tự mọc ở kẽ 
!á »om 1 2 hoa, màu vàng đò, Bao hoa gồm 4 phiến, hai phiến ngoài dài 4cm, rộng 
5nírn; 2 phiến trong rộng hơn. Có 4 nhị, tua ngắn. Ọuá nang, có 4 hạt. Ré củ màu vàng 
nhạt, mộc thành chùm 20 - 3Ü củ, có khi tới iOO cú, dài 10 - 25cm, đường kính 1,5 
2cm

P hân  bố, thu hái và chế biến.
Cây bách bộ mọc hoang ở nhiều vùng rừng núi nước ta: Hoà bình, Phú thọ, Bắc 

ai ang. Thanh hoá ...
Còn mọc ở An Độ, Trung Quõ Nhật Bản, Mdlaixia, châu Cc.
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Mùa thu dòng, người ta đào củ vể rửa sạch đế nguyên cù hoặc bổ đôi đem phơi
huy sấy khò

Bộ ph ận  dừng.
Rễ rủ.
CÚ thường cong queo, bổ đôi hay để nguyên, dài 5cm trở lên rông trên 0,5cm, 

đầu trên hơi phình to, đầu dưới thuôn nhỏ. Mặt ngoài màu vàng nâu, có nhiểu nếp nhăn. 
Mật cát ngang mồ mềm vò dày, trụ giữa cứng- vị đáng, Í1Ơ1 ngọt.

Vi p h ẫ u :
Lớp bần dày tế bào đều đặn. Mô mềm vó gổm các tế bào màng mỏng gần tròn, 

xếp lộn xộn tạo ra những khoảng gian bào nhỏ. Nội bì cấu lạo bời một hàng tế bào hình 
chữ nhật nhỏ có màng tương đối dày xếp dều đặn. Trụ bì gồm một hàng tế bào đểu đán 
xếp sát cạnh tế bào nôi bì. Libe — gỗ cấu tao cấp 1, phân hoá hướng tâm: các bó libe 
xếp xen kc với những bó gỗ và liên tục, nằm sát trụ bì nên giữa chúng không tạo thành 
những tia ruột. Các bó eỗ cấu tạo bởi những mạch to, nhỏ xếp tuần tự: nhò phía ngoài, to 
phía trong, tạo thành hình tam giác đầu nhọn quay ra phía ngoài nằm sát trụ bì, ờ phíá 
trong các mạch gỗ to xếp gán nhmi thành vòng tròn. rnèm rnôt gồm những tế bào lo 
nhỏ không đểu, màng mỏng xếp lõn xộn.

H ình  6.55. Cây bách bộ Hìnhậ.56. Bột bách bộ
St. tuberosa Lour. i ,  Hạt tinh bột; 2. Mô mcm có sợi;

3. Mảnh bần; 4.Mảnh mạch; 5 .Sợi gỗ;
6 . k  hào mô mểm ờ phần gỗ;
7. Tẽ bào mô mềm ờ lớp vò trong.
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Bột', màu vàng nhạt, vị dắng ngọt, soi kính hiển vi Ihấy: mảnh bán màu nâu, le 
bào hình nhiêu cạnh, thành dày. Mảnh inô mềm gồm tế bào hình gần tròn và chữ nhật, 
thành mỏng. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai và hình phiên nhỏ. Tê bào mô mém chúa 
hạt tinh bột hình trái xoan. Sợi dài có thành dày. Mảnh mạch mạng, mạch điổm.

Thành phần hoá học.
Trong rẽ củ bách bô (Stemona tuberosa) mọc ở Việt nam có alcaloid (0,50 —

0,60%), trong đó alcaloid chính là Tubcrost'-monm I G, còn có 8 vết hiên màu với thuốc 
thứ Dragendorff trên sắc ký lớp mỏng nhưng chưa phân lập được đổ xác định cấu trúc 
boá học. Ngoài ra trong rẽ cù còn có gỉucid (2,3%), Iipid (0,84%), protid (9,25%) và 
acid hữu co (acid citric, malic, oxalic ...)

Một số tác giả Nhật Bản và Trang Quốc đã xác định Irong lỗ của loài Stcmona 
tuberosa (Lour.) có các alcaloid: Tuberostemonin ( ( 22H ,,04N), oxotuberosternonin 
(C2;H3I0 ,N ), stcnin (CuHjjOjN). stemotinin (CjaHjsOjN), isostemotinin (CjgHjjOjN), 
tuberostcmoninol (C2.,H,40 6N), Bisdehydroneotuberostemonin

Tuberostemonin LG Tuberostemonin

H o

stcnin oxotuberosteinonir:

stemotinin isostemotinin
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, Bisdeliyđroneoiuberostemonintubcrostenioninoì

'lac dung và công dụng.
Dịch chôt rẽ bách bộ, alcaloid toàn phần và Tubcrosleinonin LG. đổu biểu hiện 

không độc ờ liêu thí nghiệm (165g rẽ, 750mg alcaloid toàn phẩn, 1875mg 
tuberoslemonin LG/lkg thể trọng chuột nhắl tráng).

Dịch chiết rễ bách bộ, alcaloid toàn phần và tubcrostemonin LG déu có tác 
diĩấẵ£ ¿¿íĩiíĩĩ lỉỉỉ» 1oíì£ (lum ro rcí.

Dịch chiết rễ bách bộ 2/t làm giám hoạt động của giun đũa lợn, dung dịch 
tuberostemonin LG 0,15% làm liệt hoàn toàn và chết giun đũa lợn sau 3 giờ.

Tu berostemon i n LG có lác dụng ức chế một số vi khuấn như: Bacillus subtHis, 
Bacillus purnilus, Bacillus versus, Staphylococcus aureus, Klebsiella.

Bách bộ được dùng làm thuốc tiLbo, ngày uống 6  20g dưới dạng sắc hoặc náu 
thành cao. Thường dùng phối hợp với một số vị thuốc khác.

Trị gimưiũa: ngày uống 7 ]0g dưới dạng thuốc sảc, uống 5 ngày liền vào buổi 
sáng lúc đói, sau uống thuốc tẩy,

Tụ giunjcirri: Bách bộ tươi 4ug (hoặc 20g bách bộ khô) đun với 200ml nước, có 
còn 30iĩil thụt giữ 20 phút. Điều tri liền trong 10 - 12 ngày.

Ngoài ra, bách bộ còn được dùng đổ trừ chấy, rận. bo chó ... cho súc vật.

TÀI LIỆU SINH VIÊN CẦN ĐỌC THAM  KHẢO

1. Đ ồ T ấ t  L ọ i
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2. Phạm  Hoàng Độ 
c ẽìy cò Viêt Nam

3. Võ Vãn Chi
Từ diổn cây thuốc, NXB Y học, 1997.

4. Dược đ iển  Vièt Nam I, II, III
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DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU
Chương 7.

MỤC TIÊU:

Sau khi học chương dược liệu chứa tinh dầu, học sinh phải trình bày được 6  yêu 
cầu chính sau đây:

1. Định nghĩa tinh dầu, qua đó phân biệt được giữa tinh dầu và chất thơm tổng
họp, giữư tinh dầu vù chui 'néo (lipid).
2. Phương pháp kiểm nghiệm một dược liệu chứa tinh dâu.
3. Phươnqpháp kiểm nghiệm một tinh dầu.
4. Córii> thức lố  thành phần chính của tinh dấu: a  vù p  ninen, geraniol, Hnaloỉ, 

menthol, borncol, citraỉ, citronelaỉ, menthon, camphor, cineol, ascarìdoỉ. euf>enol, 
methyU havicol, anethol, safrol và aldehyd cinnamic.

5. Những dược liệu ( hứa tinh dầu iỊÍàu rác thánh phần kể  trên (Tên Việt Nam, 
ĩiũ  khoa học, bộ phận dùng đ ể  khai thác tinh dầu).

6. 16 dược liệu : Sả, thảo quả, bạc hà, thông, long não, sa nhản, tràm, bạch đàn, 
dấu giun, gừng, hoắc hương, thanh cao, đinh hưo ig. hươnị’ nhu trấnq, hổi, quế. Với các 
nội dung cụ thể sau:

— Tên Việt Nam.
— Tên khoa học cùa những loài chính trên thè aúri và những loài phân bỏ ở Việt

Nam.
— Đặc điểm thực vật và phân hố.
— Bộ phận dùng:

+ Đ ể làm dượL liệu.
+ Đê cất tinh dầu.

-Thành phần hoá học:
+ Hàm lượng tinh clíỉu trong dược liệu ítheo qui đinh của DĐVN 11 
( ì 994) nếu có).
+ Tên và hàm lương các thành phẩn chinh (qui định vé hùm lượng cứa 
D Đ V N  II hoặc . ÚI' liêu chuẩn LỊUốt tí'khác).

— Công dụng:
+ Cùa dược liệu 
+ Của tinh dầu.

7.1. Đ Ạ I  C Ư Ơ N G

7.1.1. Định nghĩa:

Tinh dẩu là một hỗn hợp của nhiều thành phán, thuờĩig có mùi thơm, không tan 
trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, bav hơi đươc ơ nhiệt đô thương và có thể 
điều chế từ thảo mộc bằng phương pháp cất kéo hơi nước.
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7-1.2. Thánh phan cáu tao:

Vé thánh pháii cáu tao cüa tinh dáu khá phúrc tap, có thé chía thánh 4 nhóm
chính:

1. Các dán chá't cúa monoterpen.
2. Các dán chát cüa sesquiterpen.
3. Các dán chát có nhán thom.
4. Các hop chát có chúa N va S.

7.1.2.1. Mot so vi du vé các dán chát monoterpen:
* Các dán chát khóng chúa oxy .

a-Pheliandren

* Các üún i hát chúa o.w:
I

J is . XHjíSI

a-Pinen

■OI i

a-Terpinen

P-Pincn

I OH

Ú>¡III
Geranioi Nerol Linano!

í
y' i/ii 

Menthol

Ó
A ° "

a-Terpineol

OH

Citronelal CarvonCitral a Citral h
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Menthon

w

Pulcgon

Camphor 1-8-Cineol
ý  -

1.2.2. Một sỏ ví dụ VỂ các dẩn chất secquiterpeip:

Zingibcren

Caryophyleii 

* Các hợp chát Azulen .

Guajazulen Vetivazulcn

Aseando!

I

x >  ° r r
Menthofuran Perilen Elsholtziaceton

' s

Curcumen

;H2OH

X
Farnesol

Cham azulen
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* Các secquiterpenlacton:
Theo định nghĩa, các secquiterpenlacton không phải là tn.ỉì dầu vì những hợp 

chât này không bay hơi ờ nhiệt độ thường, do đó không điều chế được bằng phương 
pháp cất kéo hơi nước, chí có thể chiôt xuất bầng dung môi hữu cư. Nhưng theo một số 
tác giả, các hợp chất này có thế là những tién chất cùa azulen. Do có cấu tạo 
secquiterpen và do tác dụng sinh học quan trọng, nên chúng tôi xếp vào nhóm này.

Sausurea lacton Santonin Artemisinin

7.!.2.3. Một sế vi dụ VC các dar. cí-ẵâí có nhản thom:

OH

Thymol

OH

Carvacrol

OII
OClli

Eugenol

OCH,

Ỹ  

Methvlchavicol

0C[J,

rv-Wi

T
n

Anethoỉ

OCH,
OCH,

Mcthvlcugcnol

r o í

Sa f rol

_COOC1I)f'í's'Y í ¡ i i
OH

Methylsalicylat

OCH,

CHO

Heliotropil,

„CHO 

\ldehyd cinnamic
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* 1 -2.4. Một sò ví dụ về các dần chât có chứa N và S:

Methylantranilat Các dân chất isothiocyanat
R = Alkyl : C H ,- : CjHj-  ; C,H7-  ... 
R = Alkenyl : CH2=CH-CH2-

CHọ=CH-CH j-C H 2-

Alicin
7.1.3. T ín h  ch ất lý hoá.

* Thê' chất: đa số lòng ở nhiệt dộ thường, một số thành nhần ở thể rắn: menthol, 
bomeol, campho, vanilin, heliotropin.

* Mầu sắc: không mầu hoặc mầu vàng nhạt. Do hiện tượng oxy hoá mầu có thể 
sẫm lai. Một số có mầu đặc biệt: các hợp chất azulen có mẩu xanh mực,

* Mùi: đặc biệt, đa số có mùi thơm dễ chiu, một số có niuFHac, khó chịu (tinh 
dẩu giun).

* V ị:  c a y ,  m ộ t  s ố  c ó  v ị n g ọ t:  t in h  d ẩ u  Q u ế , H ổ i.
* Bay hơi dược ở nhiệt độ thường,
* Tỷ trọng: đa sô nhỏ hơn 1. Một sô' lớn hơn 1: Ọuế, Đinh Hương, Hương Nhu.
Tỷ lệ thành phẩn chính (alđehyd cinnamic, cugenol) quyết định tý trong tinh dầu.

Nếu hàm lượng các thành phần chính thấp, những tinh dầu này có thể trò thành nhẹ hơn
nước.

* Độ tan: không tan, liay đúng liưii íl tan trong nước, tan trong alcol và các dung 
mỏi hữu cư khác.

* Độ sôi: phụ thuộc vào thành phần cấu tạo, có thể đùng phương pháp cát phân 
đoạn đế tách riêng từng thành phần ưong tinh dầu.

* N ăng suất quay  cực cao, tả.tuyển hoặc hữu tuyền.
* Chỉ số khúc xạ: 1,450 -  1 ,5 6 0 .
* Rất dẻ oxy hoá, sự oxy hoá thường xảy ra càng với sự trùng hiệp hoá, tinh dầu

sẽ chuvển thành chất nhựa.
* Một sô' thành phần chính trong tinh dầu chằo các phản ứng đăc hiệu của ĩihóm • 

chức tao thành các sản phẩm kết tinh hay cho mẩu, dựa vào dặc tính này để định tịnh yà 
rfinh lượn" eác thành phần chính trong tình dảu.

7 1 4  Trang thái thiên nhiên và vai trò của tinh dầu đối với cây:

7 1 4  1 Tinh dầu được phân bô rấ t rộng ở trong hệ thực vật, đặc biệt tập trung nhiéu 
ở mốt số họ: họ Hoa 'I’án Apiaceae, họ Cúc Asteraceae, ho Hoa Môi Lamiaceae, họ 
Long Não Lauraceae, ho Sim Myrtaceae, họ Cam Rutaceae, họ Gừng Zingiberaceae
V.V.--

Một so dộng vật cũng có chứa tinh đđu: Hươu Xạ, Cà Cuống.
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7.1.4.2. T inh dầu  có trong tát cá các bõ phận cúa càv:
• Lá: Bạc Hà, Tràm, Bạch Đàn
• Bộ phàn Iren mặt đất: Bạc Hà, Hương Nrhu
• Hoa: Hoa Hồng, Hoa Nhài, Hoa Bưởi
• Nụ hoa: Đinh Hương
• Quả: Sa Nhân, Thảo Ọuả, Hổi
• Vù quả. Cam, ơiaiih
• Vỏ thản: Quế
• Gỗ: Long Não, Vù Hương
• Rẻ: Thiên Niên Kiện, Thạch Xương Bổ
• Thàn rẽ: Gừt'ẵg, Nghệ

7.1.4.3. T inh dáu được lạo thành trong các bộ phận tiết cũa cây:
« Tế bào tiết:

Ở biổu bì cánh hoa; Hoa Hổng
— Nằm sâu trong các mô: Quế, Long Não, Gừng...

• Lông tiết: ho Lamiaceae: Bạc Hà, Hương Nhu
• Túi tiết: họ Myrtaceae: Tràm, Bạch Đàn, Đinh Hưcmg
• Ống tiết: họ Apiaceae: Tiểu Hồi, Hạt Mùi

7.1.4.4. H àm  lượng tinh dẩu thường dao động từ 0,1% đến 2%, Một só trường hợp trên 
5% như ã quả Hổi (5-15%) và Đinh Hương ( 15 -25%).

7.1.4.5. T rong  cùng một cày, thành phán hoá học tinh dầu ờ các bộ phận khác nhau 
có thể giống nhau về mặl định tính: ví dụ như tinh dầu vò và lá Quế Cinnamomum 
cassia (Ihành phần chính đều là aldehyd cinnamic) nhưng cũng có thế rất khác nhau: ví 
dụ tinh dầu vỏ và lá Ọuế Cinnamomum zeyianicum (vò: aldehyd cinnamic, lá: eugenol), 
tinh dẩu gỗ và !á Vù Hương Cinnamomum parĩhenoxylon (gỗ: safrol, lá: methyleugenoi 
hoặc linalol).

’.1.4.6. Có nhiều tác già cho rằng tinh dáu đóng vai trò  quyến rũ côn trùng giúp cho sự 
tiiụ phấn của hoa. Một số khác cho rằng tinh dầu bài tiết ra có nhiệm vụ bảo vệ cây, 
chống lại sự xâm nhập của nấm và các vi sinh vật khác.

7.1>5. Xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu:

Nẹuvẽn tắc:
Xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu bằng phương pháp cất kéo hơi 

nước Dụng cụ định lượng được tiêu chuán hoá theo từng Dưựe điển, cho phép đọc được 
linh dầu sau khi cất. Lượng nước, lượng được liệu, thời gian cất đươc qui định cho từng 
dược liệu.

7.1.5.2. D ụng cụ định lượng tinh dầu (ĐLTD) bao gồm 2 phẩn chính tách rời nhau:
1 - Bình cầu dung tích 500—1000 ml.
2- Bộ phận định íượng tĩnh dầu gồm 4 phần chính:

• Ông dẫn hơi nước và hơi tinh dầu.
• Ông sinh hàn
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•  Ố ng hứng tinh dầu c ó  phẩn chia vạch.
• Nhánh hổi lưu nuớc no tinh dầu.

Ống sinh hàn có thể bố trí thẳng đứng hoặc nằm ngang, một số Dược Điển bố trí
2 ống sinh hàn. Ống hứng tinh dầu bao giờ cũng có phẩn phình to ờ phía Irôn rổi mới 
dếu phần chia vạch nhò ở phía dưới. Phần phình to có nhiệm vụ ngưng tụ tinh dđu. Trong 
suốt quá trình cất tinh dẫu được lim girr <T đííy, chỉ khi nào việc định lượne kết thúc tinh 
dầu mới được chuyển xuống phần chia vạch đế đọc. Phẩn chia vạch được chia chính xác 
từ 0,001 đến 0,1 ml, thông thường là 0 ,01- 0,02 ml. Ông hứng và nhánh hồi lưu được tạo 
thành một hệ thống bình thông nhau (kiều binh íloreetin) để đảm bảo trong suốt quá 
trình cất tinh dầu luôn luôn dược giữ lại Ì1 bộ phặri ngưng tụ.

Dụng cụ định lượng được thiết kế thích hợp để có thể định lượng tinh dáu có tỷ 
trọng nhỏ hơn hoặc lớn hơn 1.

Hầu hết các Dược Điổn trên thế giới chỉ giới thiệu dụng cụ định lượng tinh (lẩu 
có tỷ tiọng nhỏ hơn 1 Nếu muốn định lưọng tinh dđu có tý trọng lớn hơn 1 thì trước khi 
đụih !ưựng thêm vào một lưựng xvlen (Hình 8.1 và 8.2).

Hàm lượng tinh dáu trong dược liệu được tính theo công thức:
1. Áp dụng cho tinh dầu d < 1:

X %  = 
b

2 . Áp dung cho tinh dầu d > 1:
(a - c) X 100 

X %  = v —  — - 
b

X. hàm lượng phần trăm tinh dầu (TT/TL)
;r. thể tích tinh dầu đoc được sau khi cất (tính theo mililit).
c: thể tích xylen cho vào trước khi đinh lượng (tính theo mililit).
b: khối lượng dược liệu idã trừ độ ẩm) (tính theo gram).
Chỉ riêng Dược Điển Mỹ 1990 có giơ! thiệu thêm bộ dụng cụ định lirợng tinh dẩu 

có d>l (Hình 8.3).

7..1ẽ6. C h ế  tạ o  t in h  d ầ u :

Có 4 phưưng pháp được áp đụng để chế íạo tinh dầu:
1. Phương pháp cát kéo hơi nước.
2. Phương pháp chiết xuất bằng dung môi.
3. Phương pháp ướp.
4. Phương pháp áp.

Nguyên tắc của sự lựa chọn trong sản xuất là: yêu cầu vổ chất lượng trong sử
dung, bản chất của được liệu và giá thành. PnươiiỊỊ pháp 1 đưoc áp dụng rộng rãi nhất.

7  1.6.1. Phương pháp cất kéo hơi nước:
a/  Nguyên tắc:
Dựa trôn nguyên tắc cất môt hỗn hợp 2 chất lỏng ba> hơi được không trôn lẫn 

vào nhau (nước và tinh dầu). Khi áp suất hơi bão hoà bằng áp suất khí quyển, hỗn hợp 
bắt đáu sôi và hơi nước kéo theo hơi tinh đáu.

Hơi • 'róc có thể đưa từ bên ngoài, do ác ru . hơi ^ung cấp hoặc tự tr.'  trong nồi
■ít.
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H.7.I. sạ  đồ dụng cụ ĐLTD (heo DĐ Pháp

n 
ồ

0.1 mL

tl.7.2. Sơ đồ dụng cụ ĐLTD 
theo DĐ Ajih và DĐ VN n (1994)

a. Ảp dụng cho ĐLTD 
nhẹ hơn nước

b. Áp dụng cho ĐLTD 
nạng hơn nước

04* □
H  7.3. Dụng cu ĐLTD iheo DĐ Mỹ

b/ắ Các bộ phận của mật thiết bi cất tinh dấu:
• N ồ i lất:

Hình trụ, làm bằng thép không ri. tôn mạ kẽm, đổns Điều kiện cất thù công có 
thè sử dụng thùng phuy đựnữ xăng.
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Cầu lưu ý tỷ !ệ giưa đường kính (D) và chiè’U cao cứa nổi (H). Thông thường 
D i 1 
il ~ 1,2 1,5

Với nổi cất công nghiệp hơi nước được đưa vào bằng các ống dẫn hưi, ở qui mô 
thú công, nước chứa sắn trong nổi, và dược liệu được đặt trên một tấm vỉ, tránh tiếp xúc 
với đáy nổi (Hình 8.4 và 8.5).

• Ống dẫn hơi: (thường được gọi là vòi voi)
Có nhiệm vụ dẫn hơi nưóe và hơi tinh dầu qua bộ phân ngimg tụ. Ngoài ra dưới 

tác dụng của không khí lạnh bên ngoài làm ngưng tụ một phán hỡi nước và hơi tinh dầu 
thành thể lỏng. Vì vậy ống dẫn hơi nên có độ dốc nghiêng về phía bộ phận ngưng tụ.

• Bộ phận ngưng tụ ,
Bộ phận ngưng tụ có nhiệin vụ hoá lủng hoi nước và hơi tinh đầu từ nồi cất 

chuyển sang. Gổm 2 bộ phận: thùng chứa nước làm lạnh và ống dẵn hơi. Ong dẫn hơi 
được ngâm trong thùng nước lạnh và được ĩàm lạnh theo qui tắc ngược dòng.

Các kiểu ống dẫn hơi được làm lạnh thông dụng:
-  Kiêu ông xoắn ruột gà: diện tích làm lạnh lớn nhưng khó làm vệ sinh, nước và 

tinh dầu hay đọng iại ở các đoạn gấp khúc.
-  Kiểu ống chùm: là kiểu thông dụng nhất.
-  Kiểu hình đĩa: là sự kết hợp giữa ống chùm và ống xoắn Tuột gà (Hình 8 .6 ).

• Bộ phận phân lập :
Bộ phận phân lập có nhiộm vụ hứng chất lỏng là nước và tinh dầu và tách riêng 

tinh dầu ra khỏi nước: tinh dầu nạng hưn nước ờ phía dưới, tinh đáu nhẹ hơn nước ờ phía 
trên. Có rất nhiêu kiểu bình (hay thùng) phân lập khác nhau nhưng đểu có cùng một 
nguyên tắc: nguyên tắc kiểu hình florentin (Hình 8.7).

M ột sô trường họp đăc biệt:
• Nổi cất 2 thân; (Thiết kế cua trường Đại học Bách Khoa)
Thân nổi 1 đuợc Bắn cò' định trone lò. Có nhiệm vu chứa nước và chuyến lượng 

nước này thành hơi trong suốt quá trình cất. Thân nồi 2 di dộng được, có nhiệm vụ chứa 
(lược liệu. Sự cải tiến này tạo đìéu kiện thuận lợi khi tháo bã ra khỏi bộ phận cất.

• Đổ chế !<io tinh liẩu có chứa các thành phần chính là các hợp chát kết tinh ờ 
nhiệt độ thường ! Long Não, Đại Bi), nuưòĩ ta CÒ1I thiết kê bộ phận ngưng tụ tinh dầu 
theo kiểu hình đèn xếp.

\Ạnị SÔ lưu V khi rhè tạn tình drìu hãnv nhưcme pháo cất :
Ị. Độ chia nhỏ dược liệu phải phù ¡¡ựp với bản chất dược liệu. Những dược liệu 

chứ a t in h  (láu nằm  trong tê bào ư síìu trnng cá c  m ò , cần ch ia  n h ỏ  đ ến  IV lệ  th ích  h ọ p .
2. Thời gian cất tuỳ theo bán chất của dược liệu và tính chất của tinh dầu. Với 

tinh ùầo giun cần cất nhanh, nếu không tinh đẩu sẽ bị phân huỷ (30 phút).
3. Tinh dầu sau khi thu được cần nhải loại nước triệt để bàng phương pháp ly

tâm.
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Hình 7.4. Bản thiết kế nồi cất tinh dấu thù công NC.77

H ìn h  7.5. Sơ đổ thiết bị cất tinh dầu trong công nghiệp.
160
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B: Kiểu xoắn ruột gà.

D
A: Để tách tinh dầu nhẹ hơn nước.
B: Để tách tinh dầu nặng hơn nước.
c, D: 1 át h tinh dầu nhẹ và nặng hơn nước.

A: Kiểu ống chùm.
Hình 7.6.

'1. 7  7 . Sơ đổ bộ phận phân .ập: 
(Bình hứng, tách tinh dầu )

Sơ dồ bó

A. B.
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7.1.6.2. Phương pháp dùng dung môi:
- Dung inõi dễ hay hơi. phương pháp này hay dùng dể chiết xuất tinh dầu trong 

lioa hoặc đế chiết xuất I thành phán nhất định nào đấy. Dung môi thường dùng lácete, 
tjciu hoá, xãng công nghiệp V.V. . Sau khi chiết, cất thu hồi dung môi dưới áp lực giảm sẽ 
thu dưưc tinli (láiTcolarrrâỊrvà một số tạp chất khác. Dùng alcol để chiết tinh dầu và 
loại alcol bằng phương pháp cất dưới áp lực giảm.

-  Du nu mõi không bay hơi: dầu héo hoặc díỉu paraphin. Ngâm dược liệu (thường 
là hoa) trong dung môi đã được làm nóng 60-70°, trong 12-48 giờ tuỳ theo từng loại hoa. 
Làm nhiổu lán cho đến khi dung mỏi hão hoà tinh dầu (10-15 lần). Dùng alcol để tách 
Ilõ 11 u tính (lấu khói dầu béo và cất Iliu hổi alcol dưới áp lực giảm sẽ tha được tinh dầu.

7 .1.6..V Phưtmg pháp ướp:
Dung kiiuũri báng gó có kích thước 58 X 80 X 5 cm ờ giữa đặt rấm thuỳ tinh được 

phết mỡ lem cá 2 inặt, mỗi lớp dày 3 mm. Đãt lẽn trẽn bé mật chất béo 1 lớp lụa mòng, 
rái lẽn trên 30-80 g hoa tươi, khô ráo. khóng bị dập nát, đã loại bò lá đài. 35-40 khuôn 
Rỗ được xếp chồng lêu nhau rỏi đế trong phòng kín. Sau 24-72 2ÍỜ tuỳ theo lừng loại 
hoa, người ta thay lớp hoa mới cho đến khi lớp chất héo bão hoà tinh dầu. Có thể dùng 
mỡ có chứa tinh dầu, hoặc tách riêng tinh dáu bằng alcol.

7.1.6.4. Phương pháp ép:
Phương pháp này chi áp dụng để điều chế tinh dẩu vỏ quá các loài Citrus vì 

những lý do sau:
-  Tinh dẫu vỏ Cam, Chanh chủ yếu dùng trong kỹ nghệ sản xuất đồ uống vì vây 

cần có mui giống như mùi tự nhiên, mà tinh áầu điểu chế bằng phương pháp cất không 
dạt được vèu eầu-này.

-  Trong vỏ Cam, Chanh tinh dẫu năm trorễg túi tiết ở lớp vỏ ngoài, chí cấn tác 
độnc 1 lực cơ học là có thể giải phóng ra. Vì vậy phương pháp ép rất phũ hợp.

-  Các túi úết tinh dầu trone vỏ các loài Citrus được hao học bời các màng pectin. 
Càng gia nhiệt màng càng dông cứng lại. Nếu muốn điểu chế tinh dầu bằng các phương 
pháp cất, í móc hết phải phá vỡ màng này. Có thể dùng các tác nhàn sau:

+ Cơ học: xay nhỏ.
+ Hoá học: dung dịch acid hydrocloric hoặc acid oxalic loãng.
+ Enzym. Pectinasa.

Dịch ép có chứa nhiều pectin, sau khi ép phải lọc, ii lâm và hào quản linh dáu ờ 
nhiệt độ tháp.

7 K ỉL X iẽm  n g h iệ m  t in h  d ầ u :
I*'.

7ẵi.7.1. Phưưng phap cam quan.
7.1.7.2. Xác định các hàng sô vật lý:

ỉ ý trọng, nung suât quay cực (a D), chi sỏ khúc xạ nu, đô tan trong alcol 70, 80°...

7.1.7.3. Xác đinh các chí sô hoá học: chi sô’ acid, chi sò' ester, chỉ sô acetyl...

7.1.7.4. Định tính các thành phần trong tinh dầu: 

a/ Phương pháp sắc ký lớp m ỏng (S K IM ì
-  Chất hàp phn silicagen Viộn Kiểm nghiệm (Bõ Y tế, Hà Nôi), süicagen G 

Merck, silhagen HFỈ54 v.v...
1^2
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-  Dung môi: + Cyclohexan 
+ n-hexan
+ Ether dáu hoả (độ sỏi 40-70°) 
+ Benzen 
+ Clorofonn v.v...

Để tách các thành phần hydrocarhon terpenic, không có chứa oxy thường dùng 
các dung môi đơn độc, ít phân cực. Để tách các thành phần có chứa oxy thường dung các 
hỗn hợp dung môi. Ví dụ:

+ Benzen - ethyl acetat 95 : 5 ; 00 : 10 
+ Ether dầu hoả - Ether 95 : 5 ; 90 : 10 
+ n-hexan - cthyl acetai 85 : 15 
+ Toluen - ethyí acetat 95 : 5

-  Hiện màu:
+ Thuốc thừ hiên m àiL ch un g: vanilin/H,S04, anis alđehyd/H2S04, H2S 04

đặc. f
+ Thuốc thứ hiện màu các nhóm chức: thuốc thử 2,4-DNPH (các hợp chất 

carboayDv thuốc thử Di'*'"'' (các hợp chất Jihcnol).
-  Phương^Mp dinfi tính:

+ Dựa vào giá trị Rf và mầu sắc các vết. So sánh với các giá trị này của
chải chuẩn.

+ Phương pháp chấm chổng VỚI chất chuẩn (co-chromatographyì.
Việc định'tính >,o tnể tien nánh trên sắc ký lớp móng 1 chiểu hoặc 2 chiều với 

các lấm kúih có kích cỡ khác nhau từ 2,5 X 7,5 cm đến 20 X 20 cm.

bỊ Phương pháp sắc ký  kh í (SKK).
Nguyên tảc của phương pháp SKK là dựa trên sự phân chia của các thành phần 

trong tinh dầu giữa 2 pha không trộn lẫn vào nhau. pha CG dịnh là các chất lỏng dược 
tẩm lên trên bể mật của chất mang (cột nhồi) hoặc tráng thành một lóp phim mỏng trong 
lòng côt tách (cộl mao quản'!. Pha di động là các chất khí: H,, He, Ar,

Phương pháp định tính:
+ Dựa vào giá trị thời gian lưu Rt. So sánh với thời gian lưu của chất chuẩn. Thời 

gian lưu của một cấu tử là thời gian chất đó được lưu lại trong cột tách, được tính từ khi 
bơm vào máy đến khi X uất hiện ở detecteur, duợc tính bằng phút.

Phương pháp này có thể gây nhầm lẫn, vì có nhiểu thành phẩn khác nhau có cùng 
1 thời gian lưu như nhau. Vì vậy phải tiến hành so sánh 'rèn nhiều cột tách có tíiih chất 
khác nhau (phân cực và không phân cực).

+ Phương pháp phân tích cộng: trộn chât cấn so sánh vào tinh dầu, và tiến hành 
chạy sắc ký. So sánh 2 bản sác ký đổ (SKĐ), đỉnh của chất dự kiến sẽ được tăng lên 
nhiều so vớí bản sắc ký nguyên mẩu.

+ Phương pháp phâii tích trừ: luại chất cẩn định tính bằng các phucmg pháp hoá 
hoc. So sánh 2 bản SKĐ tinh đẩu nguvén bản và tinh dầu đã loại chất cán định tính. Ở 
bản SKĐ thứ 2, dinh đó sẽ bị mất đi hoặc còn lại rất nhỏ. Phương pháp này có thể áp 
dung để định tính các thành phẩn phenol hoặc aldehyd hay ceton.

+ Phương pháp chu ;n dịch đỉnh: tạo các dẫn chất mới bằng các phản ứng hoá 
học với chất dự kiến định tính. So sánh 2 bản SKĐ. Ở bản SKĐ thứ 2, đỉnh chất dự kiến 
đinh t ín h  sẽ mất đi (hoặc còn lại rất nhỏ), trong khi đó lại X Jất hiện một đỉnh mới. 
P h ư ơ :p h á p  này hay áp dụng để xác đinh các thành phần alcol, so sánh với sản phẩm
sau khi ester hoá.
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+ Kci hợp giữa SKK và các phương pháp phân tích phò: SKK và phổ khối (MS), 
SKK và phổ hổng ngoại (IR), SKK và phổ cộng hường lừ hạt nhãn (NMR).

c/ Phương pháp hoá học:
Thống thường là tạo các dẫn chất kết tinh bằng các phan ứng hoá học. Đo độ 

chảy cùa các đản chất này và đôi chiếu vối tài liệu.
d/ Tách riêng từng cấu tủ’, bằng các phưcmg pháp sắc kv cột, SKl M chế hoá, 

các phương pháp hoá học và dùng các phương pháp phàn tích phổ đổ giải thích cấu trúc:

7.1.7.5. Định lượng các thành phần chính trong tinh dầu:

Ngoài phương pháp định lượng bằng SKK, nói chung các Dược Điến đều qui 
định các phương pháp vật lý và hoá học có thê áp dụng để định lượng các thành phần 
chính trong tinh dầu. Nguyên tắc của phương pháp là dựa trên các phán ứng đặc hiệu của
các nhóm chức. Các nhóm chức có thể là:

ai Alcol:
Alcol toàn phần:
Phương pháp thông thường đuợc ghi trong Dược Đién của nhiều nước là phương 

pháp acetyl hoá. Quá trình định lượng được tiến hành qua 3 ¿;iai đoạn:
-  Giai đoạn 1: acetyl hoá alcol bằng lượng dư unhvdrid acctic:

CH3-C O
R-OH + 0  -------- *► R -O -C O -C H , + CH-ịCOOH

c h 3- c o /

Rửa bỏ phần acid thừa, làm khô tinh dáu.
-  Giai đoạn 2: xà phòng hoá một lượng chính xác tinh dầu đã acetyl hoá bằng 

một lượng dư dung dịch kiềm chuẩn (NaOH 0,5N hoặc KOH 0,5N trong ethanol)

R -O -C O -C H t + K.OII -------- ► ROH -r CH3COOK.

-  Giai đoạn 3: dinh lượng dung dịch kiém chuẩn dư háng một dung dịch acid 
chu á', có nổng tô tương đương. Từ lưọmg kicm liêu thụ trong quá trình xà phòng hoá 
tính ra được hàm lượng alcol toàn phẩn có trong tinh dầu.

Alcol dưới dạng ester:
Xà phòng hoá một lượng chính xác tinh dầu bằng lượng kiềm chuẩn và dược tiến 

h:;rh tương tự Tihir "giai đoạn 2 và giai đoạn 3" ờ trêu.

Áicoi tụ  ào :
Căn cứ  vào hàm lượng alcol toàn phần và a!col ester sẽ tính được lượng alcol tự 

do cỏ Irong tinh dầu.
Một só Dược Điên dã giới thiộu phương pháp định lượng alcol tự do như sau:
Càn chính xác một lượng tinh dầu (G) g và acetyl hoá bằng môt lượng thừa 

anhydrid acetic. Định lương anhydrid acetic thừa bằng một dung dịch kiềm chuẩn (V2) 
ml. Song song tiên hành với mẫu trắng (V|) ml. Hàm lượng alcol tự do được tính theo 
công thức:

( v  -  V: ). M
% -- — -----—  — .100

G
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M là đương lượng gam tương ứng của alcol vói ] ml dung dịch kiém chuẩn.

Một sô'điểu cần lưu ý:
-  Vóri alcol bậc 1 và 2 việc acctyl hoá dễ dàng, chỉ cần chất xúc tác là natri acetat 

khan, thời gian đun 2 giờ trên bếp cách cát, cách dầu, bếp điện hay ngọn lửa gas.
-  Với alcol bậc 3 việc acetyl hoá lâu hơn, tác nhân acetyl hoá là acetyl clorid với 

sự có mặt dimethyl alanin.
-  Đối với tinh dầu Sả citronelle, nếu định lượng geraniol bằng phương pháp 

acelyl hoá thì không chỉ geranio! và các alcol bậc I khác phản ứng, mà cả citronelal 
cũng tác dụng với anhydrid acetic, đóng vòng và tạo dẫn xuất isopulegylacetat. Vi vậy 
cum từ "geraniol toàn phần" trong tinh dầu Sả citroneUc lằ bao gồm cả hàm lượng 
geraniol và cittoneial.

bỉ Aldehyd và ceton:
• Phương pháp tạo sản phẩm  bisulfitic: có 2 con dường dẫn dẫn đến sản phẩm 

bisuifitic:

\ \ 
c= 0 + NaHS03 ------- ► c

/  /  '/  '  NaSO-Ị

OH
> =  > + NaSO> + » 2°  ---------*  X s o jNa ♦ NaOH

Trong trường hợp thứ 2, phải trung hoà lượng NaOH bằng acid (thường dùng 
acid acetic) thì phản ứng mới X \y ra hoàn toàn. Phản ứng này hay dùng trong định lưựng 
các hợp chất carbonyl có dảy nối đôi ớ vị trí a - ß  so với nhóm carbonyl, ví dụ cittal, 
aldehyd cinnamic.

Sản phám bisulfitic là chất kết tinh, có the lách ra khó'ế phần tinh dầu không tham 
gia phản ứng, vì vậy có thể áp dụng phương pháp cân hoặ‘- dùng bình cassia để định 
lượng.

• Phương pháp dùng hydruxylamin hydrochriù
Cơ chế phản ứng:

\  \
c = ơ  + NH2.OH.HCl -------- *• C = N -O H  + HC1 + l í20

/

Định tượng acid hydroclorid giãi phóng ra bầá;g dung dịch kiểm chuẩn, ừ dó 
tính ra được hàm lượng chát carbonyl có trong tinh dầu.

• Phương pháp tác dụng với 2,4-dinitrophenyl hydraãn (2,4-DNPH):
Các hợp chất carbonyl tác dụng với "!,4-DNPH tạo thành dãn chất hydrazon tủa 

Ẵ:iầu đỏ da cam. Có thẻ dùng phương pháp cân hoặc so mầu để định lượng.

165
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ct Các hựp chát oxyd -  cineul:
• Phương pháp xác định điểm đông đậc:
Ở nhiệt độ rất thấp, cineol có thể kết tinh, nhiệt độ kết tinh tỷ lệ thuận với hàm 

lưựng cineol. Ví dụ hàm lượng cineol là 72% có điểm đông đặc ờ -  14°c, 82% ờ — 8°c 
và 85% ờ - 6"C. Người ta đã thiết lập 1 đổ thị nêu lên sự liên quan giữa nhiệt độ đông 
đặc và hàm lượng cineol trong tinh dầu. Tuy nhiên phương pháp ít được áp dụng, và tinh 
dầu piiải 1_Ú hàm lưựug ciucol > 64%.

• Phương pháp orto — cresol:
Cineol kết hơp vói orto-cresol tạo thành một sản phẩm kết linh, có nhiệt độ kết 

linh tý ỉệ íhuặn với hàm lượng cineol trong tinh dầu. Ví dụ nhiộl độ kết tinh là 24°c hàm 
lượníi cineol ià 45,6%, ở 40°c là 66 ,8%, ơ 55°c là 99,3% v.v... Đo nhiệt độ kết tinh cùa 
hỗn hơp và dối chiếu với tài liệu, sẽ biết đưực hàm lượng cineol trong tinh dáu.

• Phưong pháp resorcin
Cineol kết hợp với dung Ạch resorcin bão hoà, tạo thành sản phẩm kct tinh, 

Dùng bình cassia đê đọc phần tinh dầu không tham gia phán ứng, từ đó tính duợe lượng
r i n r ^ n l  f m n r r  tỈỊ iỊ" »  đ â l i

• Phương pháp acid phosphoric:
Cineol kết hợp với acid phosphoric đặc ụ  ý trọng 1,750) tạo thành sản phẩm kết 

tinh (C ,rtH M0 .H 3P 0 4). Làm sạch sản phẩm rồi cân, hoặc cho vào bình cassia, giải phóng 
cineol bằng nước nóng, và đọc lượng cineol ở trên phần chia vạch ở cổ bình.

dị Các hợp chất peroxyd -  ascaridol:
Phương pháp thông dụng nhất ỉà dựa vào tính chất oxy hoá của các hợp chất 

peroxyd: trong môi trường acid, ascaridol oxy hoá kali iodid giải phóng iod tự do. Iod 
giải phóng ra được dịnh lượng bằng dung dịch nattrì thiosulíat chuẩn.

Ngoài ra còn có thể áp dụng các phương pháp vật !ý khác như cực phổ, phổ từ 
ngoại đế định lượng.

e/ Các hợp chất phenol;
Phirơng pháp định lươnc thông đụng nhất dựa trên nguyên tắc sau đây:

ArO H + NaOH -------- ► ArONa + n 20
Các hợp chất phenolat tan trong nước, vì vậy có thổ dùng hình cassia đế định 

lượng. Hoặc áp dụng phương pháp cân: tách riêng phần tan trong nước, dùng acid để giải 
phóng phcnol. Tách riéng phenol bằng dung môi hữu cơ. bốc hơi dung môi, cân

Ngoài ra còn có thể áp dụng các phương pháp so mầu. Vi du đối với thymol và 
carvano! có thể dùng 4-?.minoantipyrin để tạo mầu.

Ngoài những Vi dụ đã nêu ờ trcn, có thè áp uụag cac phương pháp vật lý khác: 
phương pháp đo dô đông (định lượng anethol irong tinh dẫu hồi), phương pháp phổ từ
ngoại (đế úịnh iượng các hợp chất ethei phenolic), phương pháp SK.K. v.v...

7.1.7.6. Phát hiện tạp chất và chất giả mạo:

Tạp chát thường gặp trong tinh dầu là nước và các ion kim loại nặng Sự có măt 
những yếu tố này là do kỹ thuât cất không đám báo ticu chuẩn, thường hav gặp trong 
tinh đầu mua cú.i các CI' sờ sán xuất tinh dầu tư nhân. Tuy lượng không nhiều, nhưng đó 
là c:k tác nhàn thúc đẩy quá trình oxy hoá, làm cho !'nh dâu chóng bị hỏng.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Các chất giả mạo được đưa vào trong tinh dđu là do cố ý để làm giảm giá Ihành. 
Việc giả mạo là cả một nghệ thuật hết sức tinh vi, tuy vậy sự có mặt cấc hợp chất này 
thường làm thay đổi các chỉ số lý, hoá của tinh dầu như dộ tan, tỷ trọng, a r, v.v... Có thé 
dựa vào các đặc tính này đổ phát hiên ra chất giả mạo.

a i Phát hiện các tạp chất
* Tìm nước:
Lắc tinh dầu với CaCl2 khan hoặc C11SO4 khan nếu có nước CaCl2 sẽ chảy hoặc 

CuS04 sẽ chuyển từ mầu xanh nhạt sang xanh nước biển.
* Tìm ion kim loại năng'.
Lắc tinh dầu với nưóe, tách riêng lớp nước, rồi cho sục một luồng khí H2S nếu 

có ion kim loại nặng sẽ có tùa sulfua mầu đen,

b/ Phát hiện các chất giả mạo:
Chất giả mạo có thể là các hợp chất tan trong nước 'hoặc tan trong dầu.

1. Cúc hợp chất tan trong nước: ethanol và glycerin
* Ethanol và glycerin rất hay được cho vào trong tinh dầu có thành phần chính là 

alcol, ví dụ như tinh dầu Bạc Hà, Phương pháp xấc định chung là: lắc với nước, nếu thổ 
tích giảm chứng tỏ có sự giả mạo. Dụng cụ xác định có thể đùng bình cassia hoặc loại 
ống đong có nút mài.

* Có thể định tính ethanol bằng các phương pháp sau:
+ Tạo sản phẩm iodoform có mùi đặc biệt.
+ Giỏ từng giọt nước vào trong một ông nghiêm có chứa khoảng 5 ml tinh dầu. 

Lắc, nếu có ethanol tính dầu sẽ đục như sữa.
* Định tính glycerin: bốc hơi tinh dẩu trên nổi cách thuỷ, cho vào cắn một ít tinh 

thể kali Sulfat, đun trực tiếp. Sẽ có mùi đặc trưng của acrolein.
Phàn ứng này cung áp dụng để xác định sự có mặt của dẩu béo trong tinh dầu.

2. Các chất già mạo tun trong dầu:
* Dầu mở'.
-  Giỏ 1 giọt tinh dẩu lần giấy lọc hay giấy bón£ kính mờ. Hơ nhanh trên bếp 

điện cho tinh dầu bay hưi mà giấy không bị cháy, nếu để lại vết là có dầu mơ.
Tuy nhiên một số tinh dầu có chứa các thành phấn các hợp chất scsquiterpen, 

một sô bị hoá nhựa, khi hơ vẫn để lạì vết, nên cần có những phương pháp kiểm nghiệm
khái,.

-  Bốc hơi tinh dầu trcn nổi cách thuỷ, xác định chỉ số xà phòng của cắn hoặc làm 
phản ứng để !ạo ra acrolein như ử mục xác định glycerin.

* Dán hoà, xărìị, (lẩu put ußhi'.
Nhữnt! thành phẩn này không tan trong alcol, có thể kiểm tra độ tan của tinh dẩu 

trong ethanol 8U".
Trong một ống đong dung tích 100 ml, cho vào 80 ml ethanol 80" Giò từng giọt 

tinh dầu cho đến hết 5 ml. Tinh dẩu sẽ tan hết trong alcol, còn chất giả mạo sẽ nổi lên 
trên bé m ặ t Phương pháp này có thể xác định được chất giá mạo ở tỷ lệ > 5%.

* Tinh dầu Thông'.
Cách phát hiện dế dàng nhất là dùng SKK. Thành phần chính của tinh dầu Thông 

là a  và ß-pine' sẽ xuất hiện ugay ờ phần đáu cùa sắc ký đồ. Cũng có thể phát hiên bằng
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SKLM: a  và P-pincn sẽ xuát hiên ờ 1 tiến tuyến, khi khai triển với các hộ dung mói 
thông thường.

Có thế dựa vào (lặc tính là tinh dầu Thông không tan trong ethanol 70°: cho 2 ml 
tinh d.in vào ống nghiêm, nhò tìmg giọt ethanol 70°. Nếu có tinh dẩu Thông sẽ có hiện 
tượng đục.

Phương pháp này có thế phái hiện sự giá mạo tinh dầu Thông trong tinh dầu Bạc
Hà ờ tý lệ > 5%.

7.1.8. Tác dụng sinh học và ứng dụng của tinh dầu:

Tinh dầu và các dtrơc liệu chứa tinh dầu có một phạm vi sử dụng rát rông lớn 
li om: (lời Sống hàng ngày cùa con người, trong nhiều ngành khác nhau

7>ềl.K.l. T rong Y Dược học:

- Mộl số tinh dầu được dùng làm Ihuôc. Tác dụng của tinh dầu dược thể hiện.
Tuc cỉuĩỉg írẽn t ĩ í J íĩĩì ị- íỉCu I lOti! KỉCn Li 1 ĩ*_ I ẵ Lioiỉ Iioa, lOi II Idl, Ịtiuiiị  ̂lầiiỉi-

-  Tác dụng kháng khuẩn và diệt khuẩn: tác dụng Irên đường hô hấp như tinh dẩu 
Bạch đàn, Bạc hà. Tác dụng trên đường tiết niệu nhu tinh dầu hoa cây Barosma betulina.

-  Một sổ có tác dụng kích thích thần kinh trung ương: dược liệu chứa tinh dầu 
giàu anethol: Đại Hồi...

-  Một sô có tác dụng diệt ký sinh trùng:
+ Trị giun: tinh dầu giun, santonin.
+ TrỊ sán: thymol,
+ Diệt ký sinh trùng sốt rét: artemisinin.

-  Rất nhiều tinh dầu có tác dụng chông viêm, làm lành vết thương, sinh cơ v.v 
khi sử dụns ngoài da.

* Môl số dược liệu vừa ấsử dung dạng linh dầu vừa sử dụng dạng dược liệu như 
Quế, Hồi, Đinh Hương, Tiếu Hồi, Bạc Hà, hat Mùi, Bạch Đàn đế dùng làm thuốc. 
Nhuiig cũn tí có nhữne dược liệu chỉ sử dụng tinh dầu như: Long Não, Màng Tang, Húng 
Quế v.v...

* Trong Y học cổ truyền, các dược liệu chứa tinh dâu thường gập trong các nhóm 
thuốc sau:

-  Thuốc giải hiểu, chữa cảm mạo phong hàn và cảm mạo phong nhiệt. Nhóm lân 
ôn giải biếu gồm: Quế chi, Sinh Khương, Kinh Giới, Tía T ô, Khương Hoạt, Hành, 
Hưcmg Nhu, Tê Tan, Bạch Chì, Phòng Phong, Mùi. Nhóm tân lương giải biểu gồm: Cúc 
Hoa, Hoắc Hương, Bac hà.

-  Thuốc ôn lý trừ hàn, hồi dương cứu nghịch, có tác dụng thông kinh, hoạt lạc, 
•hỏng mạch giárr. đau, làrr: im  ca  thổ Trong các trường hợp chản tay lạnh, ‘ầìạ thân nhiệt, 
đau bung dữ dội, nôn mửa. truỵ tim mạch: Tháo Quả, Đại Hổi, Tiểu Hồi, Riéng, Đinh 
Hương. Sa Nhân, Can Khương, Xuyên Tiêu, Ngô Thù Du. Nhục Quế.

-  Thuốc phương hương khai khiêu: có tác dung kích thích, thòng các giác quan, 
khai khiếu trên cơ thể, trừ đờm thanh phế, khai thông hô hấp, trấn tâm để khôi phục lại 
tuần hoàn: Xương Bổ, Xạ Hương, Cánh Kiến Trắng, Mai Hoa Băng Phiên.

-  Thuốc hành khí, có tác dụng làm cho khí huyết lưu thông, giải uất, giảm đau: 
Hương Phụ, Trán Bì, Hâu Phác, Uất Kim, Sa NUn, Môc Hương, Chi Thực, Chỉ Xác, 
Thanh Bì, Trầm Hương.

-  Thuốc hành huyết và bổ huyết: Xuyên Khung, Đương Ọui.
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-  Thuốc trừ thấp: Độc Hoạt, Thiên Niên Kiện, Hoắc Hương, Hậu Phác, Sa Nhân, 
Thảo Quả, Mộc Hương.

^•1.8.2 . ứng  dụng trong các ngành kỹ nghệ khác:

* Kỹ nghệ thực phẩm:
Một ]irợrẻ:r lớn dược liệu chứa tinh dầu được tiêu thụ trên thị trường thế giới 

dưới dạng gia vị: Quế, Hổi, Đinh Hương, Hạt Cải, Mùi, Thì Là, Thào Quả, Hạt Tiẽu 
v.v... Tác dụng của những dược liệu này là bảo quản thực phẩm, làm cho thực phẩm có 
mùi thơm, kích thích dây thán kinh vị giác giúp ăn ngon miệng. Ngoài ra còn kích thích 
tiết dịch vị giúp cho sự tiêu hoá thức ăn dễ dàng.

-  Một số tinh dầu và thành phẩn tinh dầu được dùng làm thơm bánh kẹo, cấc loại 
mứt, đổ dóng hộp ... : vanilin, menthol, eucalypíol v.v...

-  Một số đùng để pha chế rượu mùi: tinh dầu Hồi, tinh dầu Đinh Hương.
Một số được dùng trong kỹ nghệ pha chế đổ uống: tinh dẩu vỏ Cam, Chanh

\ t  \ r

-  Một sô' tinh dầu được dùng trong kỹ nghệ sản xuất chè, thuốc lá.
* Kỹ nghệ pha chế nước hoa, xà phòng, mỹ phẩm, các hương liệu khác:
Đây là một ngành công nghiệp rất lớn, sử dụng chủ yếu là nguồn tinh dầu trong 

thièn nhiôn, ngoài ra còn có những chất thơm tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Xu hướng 
ngày càng sử dụng các hương ỉiộu tự nhiên, đòi hỏi phái đi sâu nghiên cứu phát hiện 
nguồn tài nguyẽn tinh dầu nhằm thoả mãn yêu cầu của lĩnh vực nàv.

7.2, DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẤU CÓ TH \N H PHẨN CHÍNH LÀ CÁC DAN 
CH A T M ONOTERPEN

CHANH

Ị en khoa học : Citrus 'im- nia Osheck 
Họ Cam: Rutaceae.

i)ậc điểm thực vạt và phân bò:
Cây nhỡ, lá oc ÁO le, mép có khía răng cưa. Hoa trắng mọc riêng lè hoặc thành 

chùm 2 3 hoa. Quả ,ình cẩu, vỏ quả móng, khi chín có  màu vàng rhạt, VỊ chua.

Có nhiều chủng loại Chanh:
+ Chanh; giấy: vỏ quả mỏng, được trổng phổ biến.
+ Chanh núm: quà có núm, vỏ dày.
+ Chanh tú  thời: ra hoa và quả quanh năm.
+ Chanh đào: vỏ quả vàng đỏ, ruột đỏ, vị thơm.
Chanh được trổng ờ nhiều nơi trên thế giới: các vùng Địa Trung Hải, Bắc Phi, 

Mỹ Nam Mv, Ân Độ, Tru, g Q inc và các nước Đông Nam Á.
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Theo thống kê của tổ chức FAO. nám 1988, sán lượng Chanh ttrên toàn thế giới 
khoáng 6 triệu tan/nãrn. Ỏ Đông Nam Á, nước sàn xuâì nhiểu nhất là Thát Lan (53.600
tấn/năm).

Trồng trọ t và thu hái:
Trồng bằng hạt hoặc chiết cành. Sau 3 năm có thổ thu hoạch. Năng suất 24.000 

kg/ha (Thái Lan). Sau khi thu hoạch cẩn hảo quản quả tốt và vận chuyển đến nơi tiêu 
thu

Kị» phận dùng:
+ Dịch quà
+ Tinh dẩu vù quá-Oleum Cirri 
+ Tỉnh dầu lá,

T hành phần  hoá hục:
Trong quả Chanh có chứa:
+ Acid hữu cơ (acid citnc).
+ Vitamin c.
+ Các hợp chất ílavonoĩd 

(citroílavonoid).
+ Pectin..
+ Tinh dầu (0,5% trong vỏ

quày.
Lá có chứa tinh dầu 0,09 -

0 ,í ỉ%.

Tinh dầu vỏ Chanh là chất lỏng 
màu vàng nhạt, rrềùi Ihơm đạc biệt của 
Chanh, vị dắng. Tính đầu có các chì 
số: đ : 0,845 -  0,862, nD-": 1,471 -  
!,478, a u20: +56 đến +68 . Hàm lượng 
eitral ì  -  5%.

Ớ Việt Nam, tinh dầu vỏ Chanh được điểu chê bằng phương pháp cấl hoặc chiết 
bằng dung mồi.

Tinh dầu Chanh Việt Nam có 28 thành phân: trong đó có limonẹn (82%), a  và P' 
pinen (6%). terpincn (4,5%), alcol toàn pbán CỊt,?*Ì, aidehyd (citral) (0,33%).

Tinh (lầu lá Chanh Viêt Nam có chứa: citral a (24,7%Ị, Cìtral b (6 %), bomeol 
(5%). iinalol (2,5^-r), 'Ểinaìylâcetaí (2,5%), benzaldcliyd (6 %), caryophyicn (34,6%).

Còng dụng:
Dịch quà chính là thứ nước uống mát, thông tiểu tiện, giúp tiêu hoấ, có tác dụng 

chữa bệnh scorbut, là nguyên liệu để điéu chế acid citric.
Vỏ qua là nguồn nguyên liệu sản xuât tinh dâu và các hợp chất Aavonoid. Lá 

Chanh làm gia vị. Rể Chanh chữa ho.
Tinh dầu Chanh lảm thơm thuốc, dùng trong kỹ nghê pha chế đồ uống, kỹ nghệ 

sản xuất nước hoa và kỹ nghê hương liệu.
Tinh dầu lá Chanh dùng trong kỹ nghệ sản xuất nước hoa, sản xuất mỹ phẩm.

n o
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CAM

Tên khoa học : Citrus sinensis (L.) Osbeck
(C. aurantium L. var. sinensis L.)

Họ Cam: Rutaceae.

Đặc điểm thực vật và 
phân bố:

Cây nhỡ, ít hoặc không có 
gai. Lá mọc so le, cuống lá có cánh 
nhó. Hoa màu trắng, mọc thành 
chùm từ 6 -8  hoa ở kẽ lá. Quả hình 
cầu, khí chín có màu vàng da cam.

Trẽn thế giới, Cam được 
Irổng ử các nưức; vùng Địa Trung 
Hải, Bắc Phi, Mỹ, Nam Mỹ, Trung 
Ọuốc và các nước vùng Đông Nam 
Á. Bang Florida (Mỹ) và Brazin là 
vùng sản xuất Cam lớn nhất thế 
giới. 96%  sản lượng được chế biến 
thành nưÓG quả, bã còn lại chế biến 
thức ăn gia súc. x ỏ  quả được ép lấy 
tinh dầu, điểu chế pectin và các hợp 
chất flavonoid.

Sản lượng thế giói hàng 
năm khoảng 40 triệu tấn. Các nước 
vòng Đông Nam Á: Indonesia 
350 000 tấn, Thái Lan 55.000 tấn,
Lào 33.000 tán, Philipin 20.000 
tấn, Malaisia 9.000 tấn, Việt Nam
116.000 tấn.

Trồng trọt và thu hái:
Trồng bằng hạt hoặc chiết cành. TUu hoạch vào ngày »ắng láo, khi 1/3 số lượng 

quả trên cây đã chuyổn sang màu vàng. Năng suất quả ở Việt Nam đạt 8.000 -  10.000 
k<Vha. Tại bang Florida (Mỹ) đạt 40.000 k.g/ha.

Bộ phận đùng:
-  Vỏ quả.
-  Dịch quả.
-  Các hợp chất flavonoid, pectin.
-  Tinh dầu vỏ - Oleum Auranti Dulcís
-  Tinh dầu hoa.

Thành phân hoá học:
Trong phần ĩn  được cùa quả Cam có chứa: nước 80-909' . protid 1,3%, lipid 

1 ị -0 ,3% , đũàng 12-12,7 í\ Vỉtamin c  4 5 -0 í mg%, acid citric 0,5- JSL

H..7.9. Cam - Citrus sinensis (L.; Osbeck 
1. Cành mang quá; 2. Quả

17)
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-  Vo cam có chúa: các hợp chất flavonoid, pectin, tinh dầu (0,5%). Tinh dẩn vò 
Cam là chài lóng màu vàng hoặc nâu vàng, mùi thơm, vị khòng đắng. Các chỉ số của 
tinh dầu: d 1': 0,848-0,853 . a D2": +91,30° đến 99°, nu“ : 1,473-1,475. Thành phân chính 
là limonen (> 90%), các alcol, aldehyd (< 3%) gổm ciưal và decylaldehyd.

-  Hoa Cam có chứa tinh dầu. Thành phẩn chính của tinh dầu hoa Cam là 
Unionen, Uuak>UjnelhylanthranüatX0,3%)-

Ỏ Việt Nam, tinh dáu vò Cam được điều chế bẳọg phương pháp cất, thoả mãn 
một phán nhò nhu cáu cúa kỹ nghệ bánh kẹo. Tinh dầưvvò Cam Việt Nam có chứa 19 
thành phần, trong đó limonen 91%, các alcol 2 ,6%, các alâchyd 1,2%.

rinh dầu hoa Cam ờ Viẹt Nam chưa được sán xuất

Cong dụng:
Ngoài nhu cáu vé quá tươi ăn hàng ngày, Cam còn được sử dụng dưới các sản

phiựn:
-  Vó Cam phơi khỏ gọi là Thanh Bì có tác danjf hành khí, giảm đau. kiộn vị, 

k;cn [hích tỉẽìỉ 1*103.
-  Các hợp chất flavonoid có tác dụng vitamin p.
-  Pectin.
-  Tinh dâu vỏ quả. làm thơm thuốc, dùng trong kỹ nghệ thực phẩm, kỹ nghê pha 

chè' nước hoa, mỹ phẩm.
-  Tinh đáu hoa Cam đưoc dùng trong kỹ nghệ hương liệu.

QUÝT

Tên khoa học: Citrus sp
Ho Cam - Rutaceae.

Đặc điếm  thực vậl và phân bô:

Quýt có nhiều loài. Trong nông nghiệp vì) thương mại nguời ta phàn thành + 
nhóm !heo cách sắp xếp của s. Wingle:

-  Nhóm Quýt thũng Ihường, có nguồn gốc Philipin: c. reticulata Blíineo, cây có 
giii nhỏ, quá mọng hình cầu, dáy lõm, vó quả xốp, khi chín có ;nàu vàng cam^hoặc đỏ 
tươi, loài này phá! triến tốt ở vùng nhiêt đới.

Nhóm Quýt sành, hay Quýt "King' : c  nohilis Lourciro, có nguồn gốc ứ Đông 
DiííTnc, quà to, vo dày

Nhóm Quýt "Satsuma": c  '.inshiu Marcovitch, có nguồn gốc Nhật Bán. Cày 
bầu r.r.ư không có gai, quà cỡ trung hình, khi chín cò màu vàng díi cam, khòng có hat.

-  Nhỏm Quýt Địa Trung Hái: c  deliciosa Tenore, có nguồn gốc Italia Lá có 
dang hình mác, quả cỡ trung bình, nhiểu hat.

Trồng trọt và thu hái:
Quýt được trồng bầng phương pháp ghép mát hoặc chiết cành. Sản lượng hàng 

năm trên thế giới khoảng 8 triệu tấn. Đứng đầu là Nhật Bản (48%), Tây Ban Nha (16%),
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Brazin (8%), ltaiy (6 %), Maroc (5%), Hoa Kỳ (4%). Thái Lan hàng nám sàn xuấí
561.000 tín.

Sán lượng Quýt ờ các nước Đông Nam Á là 5 tấn quá/ha. Các nơi khác lr£n thf 
giới là 25 tấn/ha, có khi đạt đến 50 tấn/ha.

Ở Viột Nam, một số 
Quýt được trổni» phổ biến:
Lý Nhân (Hà Nam), Quýt Bố 
Hạ (Bắc Giang), Cam Canh 
(Hà Nội), Quýt Hưcmg Cẩn 
(Huê), Quýt Đường và Quýt 
Xiôm (các tỉnh phía Nam).

Bộ phận dùng:
-  Vỏ quả phơi khô 

gọi là Trần Bì Pericarpium 
citri deliciosac.

— Tinh đầu vỏ qụả 
Oleum Mandarinae.

-H ạ t.

Thành phần hoá
học:

Trong phần ăn được 
của quả Quýt có chứa nước 
90%, protein 0,6%, lipid
0,4%, đường 8 ,6%, vitamin
c  0,42 m g % 7

Tinh dầu vò quýt là 
chát lỏng màu vàng dỏ có 
huỳnh quang xanh nhẹ.
Huỳnh quan;: sẽ xuất hiện rõ 
ràng nếu pha loãng tinh dầu 
trong alcol. ù15: 0,854
0,859. a 2°:+ 65“ đến + 75o, 
rằ*’ : 1,475 1,478.

Thành phần chính 
tinh dầu vỏ quýt là limonen 
(>90%), methylanthrranilat
(1%)

Công dụng:
Trần Bì là vị thuốc thường dùng trong Y học cổ truyền, có tác dụng hành khí hoà 

vi dùng trong trường hợp đau bụng do lạnh, chữa ho, viêm phế quản mãn tính.
Hạt Quýt Jùng chữa đau ruột non, đau tĩnh hoàn, thoát vị bẹn.
T ,nh dầu vỏ Quýt được dùng trong kỹ nghệ thực phẩm và kỹ nghê hương bệu.

H.7.10 Quít (C. reticulata Blanco) 
1. Cành mang hoa: 2. Quả 

3. Nửa quả quýt và 2 múi bóc rời
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



B ư ớ l

Tên khoa học: Citrus maxima (Bumn ) Merr.
Tôn đổng nghĩa: Citrus auianttum L. var. grandis L. ;

Citrus grandis (L.) Osbeck ;
Citrus decumana L.

Họ Cam: Rutaceae

Đặc diêm  thực vật và phàn bố:
Cầy nhỡ. cao tới gần 10 m. Cành có gai nhó mọc ờ kẽ lá. Lá mọc so le, cuống có 

Cịiitli. Hoa irỊáu trắng mọc thành chùm có mui thơm. Ọuả to, hinh câu, vò quả dày, trong 
có chứa nhiổu múi. Hạt màu trắng, d ẹ t

Ra Ịíoa vào tháng 2—3, Cho quá vào tháng 7-8.
được (rồng ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhạt Bản, Ân Độ, các 

nước '-'ùpg-jElia Trung Hải. Ớ Việt Nam Bười dược trồng ờ  hầu hết các linh. Những nơi 
có Birời ngon nổi tiếng: E)oan Hùng (VTnh Phú), Mố Linh (Vĩnh Phú), Phúc Trạch, 
Hương JÇhê (Hà Tĩnh), Thanh Trà (Huế), Biên Hoà (Đồng Nai).

Ở Đông1, Nam Á, Thái Lan là nước trồng nhiều nhát. Năm 1987 sản xuất được 
76 275 tấn quả, đã xuất sang thị trường Hổng Kông, Singapor và Mala^xia 6.900 tấn.

T rồ n g  trọ t Và thu hái:

Bười được nhân giống bằng 
hạt, ghép mắt và chief càrẩh. Ở các 
nước Đông Nam Á và Việt Nam chủ 
yếu lồ phương pháp chiết tành. pN

Hiu hoach quả từ thánh 7, \

Rộ phận dùng: )
-Quả.
Hoa.

-L á .

T h àn h  phần  hoá học:
Trong phẩn ãn được (các tép 

Bười) có chứa: nước (89%), protein 
(0.5%). lipĩd (0,4%), dường (9,3%), 
vitamin B,(0,07 mg%), vitamin B,
(0,0! mg%) và vitamin c  (44 mg9í J

Vỏ có chứa tinh dầu (0,15%), 
pectin, các hợp chất flavonoid 
(naringm).

Hạt có  chứa pectin.
Hoa cò chứa tinh dấu (0,10%).
Tinh dầu vò quả Bưởi là chát 

lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm, có các hằng số: d’’: 0,8417, a Dw: +1(0.62", r^ 30: 1,4702. 
ITìành phán chính là limonen (90%). terpenalcol (2 5c/i% sesquiterpenalcol (3%).

Hình 7.11. Bưởi
Citrus maxima (Bumn.) Merr.
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Tinh dáu vò Bưới Viột Nam có thành pliần chính là limonen (41,45 -  84,62%), 
myrcen (8,28 -  50,66%). Các thành phđn terpenalcol và aldehyd tổn tại ở hàm lượng rất 
thấp (< I %).

Hoa bưởi Việt Nam được điểu chế bằng phương pháp cất kéo hơi nước có thành 
phần chính là ncrolidol (30,91 -  40,04%), famesol (14,30 — 23,47%), linalol (9,22 —
23,76%).

Công dụng.ễ
Ngoài công dụng là quả dùng để ãn tưai, vỏ quả và hại bưởi là nguyên 1ĨỂU để 

điểu chế nectin, các hợp chất ílavonoiđ Hoa !,1 nguổn khai thác tinh dầu dang lưu ý ờ 
Việt Nan-, tinh dẩu hoa bưởi dùng làm thơm bánh kẹo, nước giài khát dùng trong kỹ 
nghệ sản xuất mỹ phẩm.

Lá bưỡi làm thuốc xông, nước thơm gội đầu.

Ghi chú:
Trong Y học cổ truycn còn sử dụng quà của mội số loài Citrus thu hái ờ các thời 

điếm khác nhau với tên chỉ thực và chi xác làm thuốc hành khí giúp cho sự tiêu hoá.

SẢ

Tên khoa học : cymbopogon sn
Họ Lúa - Poaceae.

Đặc điếm thực vật và phàn bô:
Chi Cymbopogon có chừng 120 loài 

phân bò' chủ yếu ờ vùng nhiệl đới và cân 
nhiột đới thuộc các nước Châu Á và Qiâu 
Phi. Về giá trị kinh tế của tinh đầu, phải kể 
đcn 3 nhóm chính sau đây.

1. Sà Citronelle, cho tinh dầu 
Citronelle (Oleum Citronellac, Citronella 
oil): đại diện nhóm này là 2 loài:

—. CytnbopoỊỊon winter iưnus Jawitt -
Sà Java

-J- Cymhcpogon nardỉts Rendle - Sà 
Srilanka.

2. Sả Palmarosa, cho tinh dau 
Palmarosa (Oleum Palmarcisne Palmarosa 
oil)' đại cTiện cho nhóm này ià loài 
Cymbopogon ipaninii Stapf var. Motia.

X ^Sâ Cẽmongras.,, cho tinh dầu 
L em on grass (Oleum Cymbopogonis citrati 

L em on grass oil): đại diện cho nhóm  này 
là các loài:

citratus Stapf, 
fl ’XUOSUS Stapf.

’í ^  /Ị'ỉ . ' . l z .
Sá Cymbi.pogtì'1 citratus Stapf.
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-  C. pcnilulus (Necs cx Stcud. ) Wats.

Sá là loài tò  sống lâu năm mọc thành bụi, rễ chùm ăn rộng cho nên kém chịu hạn 
và úng. Thân có đốt ngắn được bao bọc kín bời các hẹ lá, tạo thành các tép Sả. Lá hẹp 
như lá Lúa, hai mạt và mép lá rất ráp. Độ dài của lá tuỳ theo từng loài có thể từ 0,2 -  
1,2 m Cụm hoa chuỳ, có 2 loại hoa trên cùng một cây: hao lưỡng tính và hoa đực.

Sả được trồng để sản xuấttinh dầu. 10 nước sau đây xuất khẩu nhíéu nhất trên thế 
giưi: i rung Ụuõc (Đái Loan), Hundurat, Guatemala, Ghinê, Malaysia, Srilanka, Chiné, 
Công gô, Philipin, Indonesia. Đứng đầu là Đài Loan, cung cấp hàng năm hơn một nùa 
sàn lương linh dÀi! Sá trên toàn thế giới.

Ớ Việt Nam, trước năm !96J phần lớn các giống Sả được trồng là do người Pháp 
di dure từ ! rước Cách mạng tháng 8 , gồm có 8  loài, trong đó có 2 loài thuộc Sả 
1 xmongras:» là c citiarux và ( flvutosus và 6  loài Sà Citronelle trong đó có ] loài là c. 
nartlus và được trông ứ các tình Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Sau năm 1963 đã di thực một số giống Sả mỏi: Sá Java (C. winterianus) còn gọi 
là Sa xoè, được tróng chù yêu ở 2 huycn Hàm Yên và Chiôm Hoá (Tuyên Quang). Sau 
nồm 1975 Sả được iróiig írồn diện tích lớn ở một »0 linh phía Nam. Nam Ì977 là Iiăin 
sán xuất nhiều tinh dầu Sả nhất (90 tấn). Hiện nay có nhập thêm môt số giống Sả mới 
(C\ martĩniì \ếar. Motia) và đang trồng ớ qui mô Ihí nghiệm.

Trổng trọ t và thu hoạch:
Trồng bằng tép Sả. 1 gốc Sả trong suốt thời gian sinh trường có thể cho từ 3-5 

ngàn tép Sá. Riêng Sả Palmarosa được trồng bang hạt. Trổng Sả vào mùa Xuân. Ở các 
tinh phía Nam trồng vào dầu mùa mưa. Nếu ờ vùng có khả năng tưới tièu tốt, trồng vào 
cuối mùa mưa (tháng 9-10).

5 - 6  tháng sau khi trổng có thể thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt cứ sau 40 ngày thu 
hoạcli I lần. Nên cắi tia lá thuờng kỳ vì Id non chứa nhiểu tinh dầu hơn lá già. Trong 
điều kiện chăm sóc tor có thể thu hoạch 5 - 6  năm. Nâng suất cao nhát vào các năm thứ
2, 3 và thứ 4. Sau đó phải trổng lại, neu khòng Sà sẽ cho năng suất và chấl lượng tinh 
dầu kém.

Trong 'ác loài Sả thì Sà Java (c . winterianus) có giá trị kinh tế nhất vì các lý do
sau:

+ Hiộu suất tình đẩu cao: năm thứ 1: 100 kg/ha, năm thứ 2 trờ đi: 150 kg/ha. Nếu 
chăm sóc tốt có thể đat 200-250 kg/ha. Trong khi đó Sà Palmarosa chỉ đạt tối đa 70 
kç/ha.

+ Chất lương linh d.ìu tốt, thường đat và vươt tiêu chuẩn thươne phẩm quốc tế.
+ Tinh dầu được tiêu thụ nhiều trên thị trường quốc tế do giá tri sử dụng cao.
San hnmg 'ảrt hàng ĩ'ẵãm C’-!:; rinh d.la Sa Java !à 7000 tấn.

Rộ phận  dùng:
- Phần trên mãt đât, chù yếu là lá đế cất tinh dáu.
-  Tinh dầu.

T h àn h  phần hoá học:
1, Hàm lượng tinh dầu:
Vì Sả là cây công nghiệp nên đa só tài liệu đưa ra hiệu suất tinh dầu tính trên lá

tươi.
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— Sá Cilronellc: i — 1,2% (Sà Java), 0,37 — 0,40% (Sả Srilanka).
— Sả Palmarosa: 0,16% (toàn cây), 0,52% (ngọn mang hoa).
Sà Palmarosa trổng thí nghiệm ở Hà Nội (tính trên ưọng lượng khô tuyệt đối):

0,77 -  1,43% (toàn cây), 2,8% (ngọn mang hoa).
-  Sá Lemongrass: 0,46 -  0,55% (C. citratus), 0,52 -  0,77% (C. flexuosus).

2. Thành phẩn ỉtuứ /tụt t ủu linh ùầu:
-  Tinh dầu Sả Citronelle Java (Oleum Citronellae - Citronella oil (Java)).
Là chít lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm cùa Sả với các hàng số: d 15: Ü 887-0 895 

Un'5: -0,35" đến -5,6°; Thành phần chính là citroncỊaLX25-54%),/̂ eraniòĩ)(26-45%) các 
aleo! khúc như dtronelol và cstc của chúng Hàm lượng geraniol toàn pRấn là 85-96%.

Tiêu chuẩn thương phẩm quốc tế qui định những chí liêu sau đây với tinh dẩu 
Citronelle:

Tiêu chuẩn Geraniol toàn phần Citronelal
Đạt 

Loại tốt nhất 
Loại kcm

Khững dưái 85% 
Không dưới 85%

80 -  85%

không dưới 35% 
50 -  60%
10 -  20%

-  Tinh dầu Sả Citronelle (SrilankaV
Thảnh phẩn hoá học tinh dầu nrơng tự như tinh dầu Citronelle Java, nhưng hàm 

lượng citronelal thấp hơn (7 — 15%), geraniol (26 -  39%), geraniol toàn phần qui định 
khồng dưới 57%.

-  Tinh dầu Palmarosa:
Tinh dầu là châì ¡ỏng màu vàng nhai, mùi thơm cùa hoa Hổng với các hăng sô: 

d‘°: 0  887 -- 0 900 nDal: 1,4685 -  1.4763, a D20: +54° đến -30". Thành phán chính của tinh 
dáu !à geranio! (75 — 95%).

Sá Palmaros trổng ờ Hà Nội cho tinh dáu với hàm lượng gcraniol là 77,7 — 
86 9%, gcraniol csier là 11,0 -  19,8%.

-  Tinh dáu Lemongrass:
Là chất lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm cúa Sá. với các .lằng số: d;": ( .8986, nu:o:

1 4910 a  20: -0,62" Thành phẩn chính của tinh dầu là citral (bao gổm citral a và citral b)
65 -  86%.

Sả c .  citratus Irổng ờ  Trảng Bôm (Việl Nam) có hàm Urợng citral trong tinh dầu
là 80%.

Mòt điểm đặc trưng cho tất cà các loài Sà là trong tinh dầu có chứa 
meth> ;heptcnon với hàm iưọng I — 2% làm cho í inh dáu Sả LÚ mùi rát dạc trưng của Sả.

Kiểm nghiệm tinh dầu: định lượng citronelal, citral, geraniol. Xem phẩn "Đại 
cươn" củâ chương tinh dâu.

Công dụ n g Ế-
Tinh dầu Sả Java (C wintniami:, liêu thụ nhiều nhất ừên thị trường thế giới. 

Các nước tiêu thụ nhiều nhái là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhât Bản. Tinh dầu này dùng chủ 
ví u trong k \ nghệ hương 1 Hi: pha chê ĩ.ước hoa, kỹ nghệ xà phòng v.v... Chất có giá trị
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a đày là citronclal. được chuyển thành các sàn phám khác, đặc biệt là h y d r o x y c i t r o n c l a l ,  
là chíYt điểu lurưng quail trọng, làm cho nước hoa có mùi hoa tụ nhiên.

Tinh dáu Sả Srilanka cũng được sử dụng trong kỹ nghệ nưóc hoa và xà phòng 
nhirng kém giá trị hưn tinh đáu Sá Java. Dùng đế chiết suất geraniol.

Tinh dầu Sả Palmarosa dùng trong kỹ nghệ nước hoa và xà phòng, do giàu 
geraniol, có mùi thơm cúa hoa Hổng. Ngoài ra còn là chất thơm Irong kỹ nghệ sản xuất 
thuốc lá.

Tinli ciáu Sà Lemongrass dùng chú yêu đc chiẽt xuái citral, là nguyên liệu dé 
tổng hợp vitamin A, một lượng nhỏ dùng trong kỹ nghệ xà phòng, nước hoa, chất thơm 
cho thục phẩm.

Ghi chú:
Nhăn dân Việt Nam vẫn 11'ổng một loài Sá có tôn khoa hoc chưa xác đinh. Tép Sá 

phái trien (thường gọi là củ Sá) dưực dùng làm gia vị. Lá được dung làm Ihuốc xông 
chữa cám cúm, cù Sá còn có tác dụng thông tiểu.

THẢO QUẢ

Tôn khoa học : Amomum aromưticmn Roxb.
Họ Gừng - Zingiberaceae.

Đặc điểm  thực vật và phân bố:
Cay thảo, sàng nhiều năm, cao 2-3  ni. Thârề ìèmọctiĩLạnp, cỏ nhiểu đốt. Lá to, 

dái, mọc so le có bẹ ôm kín thân. Hoa to, màu đỏ nhạt, mọc thành bông ừ gốc. Quá hình 
irứng, cuòiig ngắn, màu đỏ sẫm, mọc dày đặc. Mỗi chùm quá có tix 40-50  quà. Hạl 
iìhiều, có cạnh, có mùi thơm đặc biạt.

Được trổng và mọc hoang ờ vùng 
rùmg núi cao, có khí hậu mát, độ ấm cao ở 
các tình Lào Cai, Hà Giang.

'I'rcn thế dới Thảo Quả được trồng ớ 
Trung Quốc (Vân Nam), Ân Độ và các vùng 
phin Đông díiv Himalaya. 0  An Độ trồng và 
xuât khẩu loại quả tưưng lạ nhu Thào Quả 
Việt Nam với tên ’’Cardamom', là quà của 
lây  Ainornurn .snlhoỉum Roxb.

Trỏng Irọ! v a  thu hái:
Trồng bàng hạt hay bằng các đoạn 

c.ìt !ÍĨ thán ré. Mồi đoạn cắt cùa thân rễ phải 
có 1 chồi non và 1 chồi già. Trồng cách 
nhau 1,5 m X 1,5 m, vào mùa mưa, và tốt 
nhát là trồng dưới tán cây khác. Trồng bàng 
hạt, gieo hạt trong vườn ươm, sau dó trồng 
cày con đại trà. Sau 5 năm có thế thu hoạch 
(chậm hơn so với phương pháp trồng bằng 
thân rê; Cây có thè sống đươc 25 năm hoặc 
ÍAu hem nữa.
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Thu hái vào thpng 10, 11 và kéo đài đến tháng 2 (từ tháng 10 đến tháng giéng âm 
l'ch)- Hái quá xong phái phơi hoặc ày khỏ ngay.

Nếu chăm sóc tốt I ha có thể cho 100—400 kg quả khỏ.

Bộ phận dùng:
Quả chín đã phơi khô hoặc sấy khô.
Quá có hình thuôn hoặc hơi tròn, dài 2 -4  cm, dường kính 1,3-2,3 cm. Mặt ngoài 

màu nâu đỏ hoặc màu xám, có vân dọc sần sùi. Ọuả có 3 ngăn, moi ngăn chứa 7-19 hạt. 
Hạt khô rắn, hình đa giác không đẻu, ép sát nhau. Hạt có mùi thơm, vị cay tê.

Thành phần hoá học:
— Ọuả có chứa tinh đầu 1,40 -  1,47%.
-  Thành phần hoá học chính của tinh dầu Thảo Quả là cineol (31 -37%), cấc hợp 

chất aldehyd: 2-dccenal (6-17%), geraniai (7-11%), ncral (3-7%), ngoài ra còn chứa 
geraniol, citronelol, 7-methyl-6-octen-2-yl-propionat.

Công dụng:
Thảo Quả chù yếu dùng làm gia vị trong kỹ nghệ chế biến bánh kẹo và thực

phẩm.
Dùng làm thuốc chữa đau bụng, nòn mửa, giúp cho sự tiêu hoá, chữa hôi miộng. 
Tinh dầu khi cất ra không có mùi đặc trưng của Thảo Quả nên ít có ý nghĩa sử

dụng.

MÙI

Tên khoa học : Coriandrum sưtivnm Lễ 
Họ Hoa tán : Apiaceue.

Đặc điểm thực vật và phân
bó:

Cây tháo sống hàng năm, ớao
0 30 -  0,75 m. Thân tròn, rỗng, có khía.
Lá non hình tròn, mép khía tròn, lá già 
xẻ sân thành giải nho. Cụm hoa là tán 
ktíp U íigon canh. Ciỉĩih hon lĩiíiLi íryng 
hoặc tía nhạt. Quà hình cầu.

Mùi đưực trổng ờ các mrớc ỎI í 

đới ờ Cháu Âu, Chàu Mỹ, Bác Phi,
Chàu Á. Ở Viột Nam Mùi được trồng 
khắp nơi.

Trồng bằng hạt, vào tháng 8 .
Khi câv cho quả chín thì đem phơi khô 
và đạp th o  quả rụng ra. H .7 . 4. Mùi
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Hô phàn dùng:
-  Cây Mùi non làm gia vị phổ biến ừ Chàu Á.
-  Quá chín được dùng !àm gia vị à  Chítu Âu và Bắc Mỹ.
-  Tinh dẩu được cất từ hạt Mùi đã già - Oleum Coriandri.

T hành  phần hoá học:
-  Trong quả có chứa
Tinh dầu: theo tài Iiộu, loại Mùi hạt nhỏ (Coriandrum sativum var. microcarpum 

DC) có chứa nhiéu tinh dẩu (0,8 -  1,8%) hơn loại Mùi hạl to (C sativum var. vulgare 
A id ) (I), I ■ 0 3 Y.v )

Dấu bco 20 -  22%.
Tinh (lầu hat Mùi là chât lóng màu vàng nhạt, mùi thơm. Các hăng số của tinh

(lau: d „  : 0,868 - 0,870. II,,20: 1.464 - 1,465. |ơ |i>;+10,5<í - 11,1“
Thành phẩn chính cùa tinh dầi! là 1 i na lo 1 6  3 j  5 ,̂5ỉ/r.
Mùi Irồng ờ Việt Nam quá có chứa 0,79 — 1,17% tinh dầu. Hàm lượng lanalol 

iiưng iinh dầu ihưừug cao non lài liệu thê giới, đạl lừ 86 , i đcn 96,3%.

C ông dụng:
-  Cây Mùi non và hạt Mùi chủ yếu được dùng làm_giâJíũ Hạt đã già dùng để cẫt 

tinh dầu. Hàng nàm toàn thế giới sàn xuất từ 90 -  100 tân tinh dầu hạt Mùi. Tinh dầu hạt 
Mùi được dùng làm chất thơm trong kỹ nghệ thực phẩm, các sán phẩm thuốc, kỹ nghi 
hương liệu. X------

Nhân dân còn dùng quả Mùi để ệhữa Sờiy giã nhò quả, ngâm với rượu và xoa 
khắp cơ thể Sởi sẽ mọc dều.

Công thức bôt gia vị có hạt Mùi :
1. Bôl Cary Ân Độ, Anh;

-  Hổ tiêu đen 20 g
-  Ớt đò 22 g
-  Hạt Mùi 22 g 
Tán thàiứi bột mịn.

2. Bột Cary Pháp:
-  Hổ tiêu đen 25 g
— Ớt đỏ 25 g
— Hạt Mùi 25 g 
Tán thành bôt mịn.

BẠC HÀ

Có 2 nhóm Bạc hà chinh:
1. Nhóm Bạc há nguòn gốc Châu Á được gọi tắt là Bạc hà Á: Mentha arvensis L.
2. Nhóm Bạc Hà nguồn gốc Châu Âu được gọi tắt là Bạc hà Âu: Mentha piperita

L.

-  Gừng 1 2 g
- Nghệ 22 g

-  Gừng 20 g
-  ^ghệ Tây 5 g 

(Safran-)
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BẠC HÀ Á

ễC>\

\

Tên khoa học : Mentha arvensis L.
Họ Hoa mòi : Lamiaceae.

Đãc điểm thực vật và phân bô: . , / '
Cây thảo, cao khoảng 0,20 — 0,70 m. y j  ;•

Thân vuông. Lá mọc đối, chéo chữ thập, hình
trái xoan có khía rãng cưa. Cụm hoa mọc -Uîÿr j f f ỹ
vòng xung quanh kẽ lá. Hoa nhỏ, dài hình 'ỵi* A
chuông, tràng hình ống. V|- ấ  ắ'.ĩ

Bạc hà Á ờ Việt Nam có 2 nguồn gốc: /„ " ¿ ~
1. Bạc Hà bàn địa: mọc hoang ở các Mị

tính Sơn Lạị Lào Cai, Lai Châu. Cây có thể - ■ '>ẳ.
cao đến l,50m. Thân màu xanh, xanh lục 
hoặc rim. Loại này đưa về đồng bằng trồng 
cho năng suất cây xanh cao, nhưng hieu suất • V . , %
tĩnh dẩi! và hàm lượng menthol trong tinh dầu y*:; ....
(hấp nên không có giá tri kinh tế. t \  C ' ^

2. Bạc hà di thực: có nhiểu chúng il/
íoạậ; A7  I  />

-  Bạc hà 974. H f
-  Bạc hà 976 H.7.15. Bạc hà A
-  Bạc hà Đài Loan.
-  Môt số giống đang nghiên cứu TN-8  và TN-26.
Giống Bạc hà 974 được trổng nhiều ờ các tính đổng báng Bắc Bộ và các tinh phía 

Nam. Những nám cuối thập kỷ 70, Bạc hà được phát triền nhiều nh
Trên thế giới, Bạc hà Á dược trống nhiểu ờ Nhật Bán, Brazui và 'I rung Quốc.

T ròng  trọ t và thu hoạch:
-  Trổng Bạc hà bằng thân ngẩm.
-  Thòi vụ trổng: tháng 2 -3.
-  Thu hoạch vào Ihời kỳ cảỹ bắt đẩu và đang ra hoa (khoáng 90 ngày sau khi 

trổng). Có thể thu hoạch 2 lẩn (miển núi). 3 lân (các tính donc •''áng) hoặc 5 lần (các tỉnh 
ohía Nam).

Bộ phạn dùng:
-  Thân, cành có mane lá và hoa (Herba Menthae):
Đặc điểm vi học cúa bột dược liệu: mánh biểu bì có mang íỗ khi có 2 tẻ bào đi 

kèm đặt vuòng góc với khe cùa lỗ khí. Lông tiết đầu CJL bào chân dơn bào (hình bánh 
xe), ’^ông che chờ đa bào.

-  Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae): là chất lóng không màu hoặc màu vàng 
nhại mùi thơm đặc biệt, V) cay mát. cP: 0,890-0,992, a D20: -20 đến -40°, nD20: 
1,455-1,465.

- Menthol linh thể.

1 ỉianh phần hoá học:
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2. Flavonoid.
Thành phẩn hoá học chính cùa tinh dẩu là menthol, thường là trên 70%. Ngoài ra 

còn có inenthol estcr, mcnthon, các hợp chất hydrocarbon monoterpcnic. DĐVN II 
(1094) qui định hàm lượng menthol toàn phần là 60%, trong đó menthoỉ ester không 
được quá 9%.

Cõng dụng:
Bục hà Á (Mcntha arvensis) được ghi trong DĐVN II (1994) và được dùng chủ 

yéy trong Y hục cố Iruỵền. Bạc hà được xếp vào nhóm tàn lương giải biểu, có tác dụng 
phái lán phong nhiệt, chữa cảm nóng không ra mổ hỏi. Ngoài ra còn đùng để chữa các 
Iriẹu chửng tiêu hoá kein, thường phối hợp với nhiều vị thuốc khác duới dạng thuốc sắc.

Nói chung ờ  các nước khác trên thế giới, Bạc hà Á được trống chủ yếu là dể cất 
láy tinh dẳu.

Do hàm lượng menthol trong tinh dấu cao (trên 75%), Hạc hà Á dược coi là 
rỄgiiòn nguyên liêu tlũcn nhiêu đế ùiiếi xuấi ment'nol.

Tinh dầu:
- Dùng chiết xuất ưienthol.

Phẩn tinh dầu còn lại, còn đạt tiêu chuản Dược điến, dùng đè’ chế dầu cao xoa
bóp.

Menthol có lái; dụng kháng khuẩn, chống co thắt, giảm đau, kích thích tiêu hoá, 
chữa hôi miệng. Menthol được dùng trong thiên nhiên ngành kỹ nghệ: kỹ nghệ dược 
phấm, kỹ nghệ bánh kẹo, thực phẩm, pha chế rượu mùi .v.v...

I Tinh (.lâu: 0,5% trên dược liệu khô tuyệt dui (theo yêu cầu cùa DĐVN Iỉ
1994)

BẠC HÀ ÂU

Tên khoa học: Menthư piperita L.
Họ Hoa môi: Larruaceưe.
Bạc hà Âu được trổng chù yếu ơ các 

nước Châu Ằư. Giông được ưa chuông là Bac 
hà Miteham (Anh), Milly và Mainc et Loire 
(Pháp). Ở Việt Nam có di thực nhưng chưa 
được phái triển.

Đặc điểm  thục vật:
Khác với Bac hà Á là hoa mọc thành 

nliicu vòng thành bòng ờ ngọn cành.

T h àn h  phản hoá học:
-  Tinh dầu: !-?%  (iínẮh irỏn dược liệu

khô tuyệt đối ).
— Flavonoid:
Thành phần hoá học chính của tinh

dầu:
+ 40—60% menthol toàn phần.
+ 8- 10% menthon.
+ Lượng nhỏ menthofuran (1 2%).

H I .16. Mentha piperita L
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Công dụng:
Bạc hà Âu được ghi trong nhiẻu Dược Điển các nước thuộc Châu Âu. Dươc liệu 

là cành mang hoa còn tươi hoặc lá khô, có tác đụng kích thích tiêu hoá chống co thẩt, 
tác dụng này là do tinh dầu. Flavonoid có tác'dụng lợi mât. Dạng dùng: thuốc sắc hãm 
5%, Chuốc sắc hoặc nước cất Bạc hà.

Tinh dầu Bạc Hà Âu có mùi thơm dịu, rất được ưa chuộng. Một số tác giả cho 
rằng là do Bạc hà Âu có chứa menthofuran. Tinh dầu được dùng như là chất thơm trong 
kỹ nghệ Dược phẩm, kỹ nghệ sân xuất IUỤU và bánh kcu. Tiiih ùSu không dùng để chiết 
xuất menthol.

THÔNG

Tên khoa học : Pinus sp.
Họ Thông Pinaceae.
Tinh dầu Thông được cất từ nhưa.

Đặc điểm thực vật và phân bô:
Cây cao, thân thẳng đứng, vó sù xì và nứt nè. Lá hình kim. Hoa là những khối 

hình nón, hoá gỗ dày, không cuống. Hạt có cánh. Ở Việt Nam những loài đưực trồng để 
lấy nhựa là:

— Thông nhựa, hay Thòng hai 
lá (Pinus merkusiana Cooling et 
Gaussen): mọc thành rừng tự nhiên và 
rừng trồng ờ cả 2 miển Bắc và Nam 
Việt Nam: Thái Nguyên, Bắc Giang,
Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên, Gia Lai, Kom 
Tum, Lãm Đỏng.

-  Thông đuôi ngựa (Pinus 
massoniana Lamk.): được trồng nhiéu 
ờ các tỉnh phía Bắc: Hà Giang, Cao 
Bằng, Lang Sơn, Tuyên Ọ 'ang, Thanh 
Hoá, Quảng Ninh, Nghệ Aiỉ.

Thông ba lá (Pinus khasaya 
Royle): tập trung nhiều ở Lâm Đồng 
và một số tính miền núi phía Bác.

Trên thế giới, Thôn? đươc 
trổng ờ rất nhiều nước khí hậu ôn đới 
và lạnh Các nước sản xuất tinh dầu 
Thông nhiều là: Bắc Mỹ 67%, Pháp 
22% Tây Ban Nha 5%, Bổ Đào Nha 
1,6%.

Trổng trọt và thu hái:
T rn g  bằng hat, khi cày con đã mọc thì tỉa bớt uảm bảo khoảng cách cẩiễ thiết 

S„J 15-20 I.am lấy nhụa. Nhựa được lấy bằng phương ph;íp chích vào ủ thân cây. Thời 
gian lấy nhựa từ tháng 3 đến tháng 1't. Cây Thõng cho nh ra , ,..èu nhat ' ìo  năm 60 tuổi.
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Bộ phận dùng:
Nhựa Thỏng - Terebenlhine: trạng Ihái nửa lòng, vị đắng hắc và buổn nôn, mùi 

hãng, có lý trọng nặng hơn nưóe.
Tinh dầu Thông - Oleum Terebenthinae: là chất lòng không màu, mùi đặc biẽt, 

d:o: 0,8570 -  0,87 10, nD“ : 1,467 -  1,478.
-  Colophan: là cắn còn lại khi cất tinh dầu, còn được gọi là tùng hương.

Thành phần hoá hục:
-  Nhựa Thống có chứa: 19-24% tinh dầu, 73-77% colophan.
Tinli dấu 'ITiông chứa các hyclrocarbon monoterncmc. Tuy theo từng loại, thành 

phán có thê thay đổi. Tinh dầu Thông Việt Nam có chứa 63-83%  a-pinen, ngoài ra còn 
cỏ [Vpinen và A -caren.

Tùng hương chứa 65% acid resinic gổm các acid dextro và lcvo pimaric.

Công dụng:
Nhựa Thóne sau khí tinh chế là vị thuốc ¡ong đờm, điều hoà bài liêì ở phổi và 

Ihuốc sát khuẩn dường tiết niệu - dùng chế cao dán.
-  Tinh dầu Thông trong Y học dùng làm thuốc tan sưng, gây xung huyết da, là 

thuốc trị ngộ độc phosphor, là nguycn liệu bán tổng hợp camphor, terpin, terpineol.
Trong công nghiệp tinh dầu Thông được dùng chế vemí, sơn, sáp, phục hổi cao

su.
-  Tùng huơng dùng trong kỹ nghộ sơn, xi, vemi, keo dán, mực in, xà phòng, hồ 

giiVy, hồ vái.
Ngoài ra Thông còn trồng để khi thác cỗ.

LONG NÃO

Ten khoa học : Cinnamomum I amphora (L.) Nees el Ehcrm
Họ Long não - Luuraceae.

Đặc điểm thực vật và phàn bổ:
Cay gỗ. cao đến 15m, vỏ thân d ày jiù u iè . Tán lá rông. Lá mọc so le có cuống 

dài, ư kẽ gân chính và gân 2 bcn nổi lên 2 tuyến nhn. Hoa nhỏ màu vàng lue mọc thành 
chùm a kẽ hí. Quả mong khi chín có màu dcn.

LoiẺg não Jượi, trồng từ lau đời và đư.K kìui thác camphor từ thê kỷ XIU. Nơi 
fhiil II -•» nhiều r,!’Ệát là Đài Loan, Nhặt Bản, các nưóc vùng ĐôrìE Nam Á. Bắc Mỹ Bắc 
Phi. và mien Nam nước Pháp.

Ở Việ! Nam. Long não dươc iróng thừ thời Pháp thuộc ờ Hà Giang và sau 1954 
có dưực trông ờ các tinh mien núi. Ü các ihàr'i phố lớn, Long não được trống làm cây 
.ho hóng mát.

Trồng troi và khai thác:
Trồng Long não bằng quả, quá dược thu hoạch từ cây có độ tuổi 50, gieo trong 

vuởn ươm. KJii cây cao khoảng 50-70cm thì đem trồng. 1 ha có thể trồng từ 2000-3000
càv.
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Thường khai thác gỗ những cây dă g i . i  (trên 25 tuổi). Lá có thể khai thác quanh
nế'mi.

Bộ phận dùng:
— Gỗ và lá dùng để cất tinh dầu. Ở Nhật và Đài Loan người ta cất tinh dầu từ gỗ 

ơ  An Độ lại khai thác từ lá.
— Camphor và các thành phẩn khác.

T hành phần hoá học:
— Camphor và tinh dầu:
Gỗ của cây Long não trưởng thành 

có chứa 4,4% tinh dầu. Thành phần chủ 
yếu cùa tinh dđu là camphor (64,1%), 
ngoài ra còn có cineol, tcrpineol, saítol, 
nerolidol.

Hàm lượng tinh dầu trong gỗ giảm 
dần từ gốc lẽn ngọn.

Lá có chứa 1,3% ‘tinh dầu, trong đó 
camphor chiếm 81,5%, ngoài ra cineol 
(4,9%). Trong công nghiệp khi cất Long 
Não, thường thu được phần đặc (Long não) 
và phần lỏng (tinh dầu Long não). DĐVN 
n qui định hàm lượng camphor trong tinh 
dầu Lơng não không dưới 35%.

Theo những nghiên cứu mói ờ Việt 
Nam, ngoài loại Long não cho camphor 
còn phát hiện những loại khác trong lú 
khòng có camphor, mặc dẩuvề mặt hình 
thái thực vật chúng không có gì khác biệt, t 
dầu gỗ và đặc biệt của lá, có thể phàn ihành

H.7.I8. Long não

ỈU căn cứ vào [hành phần iioá học của tinh 
nhóm như san:

Nhóm Gỗ thân 
Thành phần chính của tinh dầu

Lá
Thành phần chính cùa tinh dau

1 Camphor 60-80 Camphor 70-80
2 ■“ Camphor 68—71 Scsquiterpen 50-60
3 Ca.'-iphor 29-65 Sesquiterpen 50—7;

Cineol 15-45
4 Camphor 16-40 Cineol 30—65

Cineol 23—66
5 Lií.alol 66—68 Linalol 90-93

Cineol 11-13
6 Phetlandren 36-37 Phellandren 71-73

Camphor 22-25 p-cymen 21
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Như vậy về giá trị khai thác sử dụng chi có nhóm I và Ithóm 5 là có ý nghĩa. Và 
ờ  Viột N;im nén khai thác tinh dẩu từ lá, vừa có hiệu quả kinh tế vừa háo vệ được mỏi 
sinh

Một công trình dã được công bỏ' năm 1967 trên thế giới: dựa vào thành phần hoá 
học tĩnh đẩu của lá, người ta đã phân chia ra 5 type Long não khác nhau:

1. Cây Long não Linalol — tinh dầu lá cỏ chứa 80% linaiol.
2. Cày Lonc não Cineol -  tinh dầu lá có chứa 76% cineol.
3. Cày Long não Sesquiterpen -  tinh dẩu lá có chứa 40—60% nerolidol.
4. Cây Long não Safrol — tinh dẩu lá có chứa 80% safrol.
5. Cây Long não Eucamphor -  thành phần chù yếu của tmh dầu lá là các hợp 

chất hydrocarbon sesquĩterpenic.

Kiểm nghiệm:
-  Định lượng camphor -  phương pháp tủa với 2,4-dinitrophcnylhydrazin -  cân 

(DĐVN II (1994), trang 295).

Cổng dụng:
GỒ và !á Long não được dùng đổ cất tinh dđu cung cấp camphor thiôn nhiên (D- 

camphor).
Camphor có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, kích thích tim và hẻ thổnfl 

hô hấp, dùng làm thuốc hồi sức cho tim trong trường hợp cấp cứu. Ngoài ra con dừng 
làm thuốc sát khuẩỊỊ đường hở hấp. Dùng ngoài xoa bóp chữa vết sưng đau, gây xung 
huyết. Tinh dầu Long não dược chế dầu cao xoa bóp.

Cây Long não còn làm cây bóng mát, có tán rộng, lá xanh tốt quanh nãm, ngoài 
ra ĩẳ có khả năng hấp thụ các ion kim loại nặng (như chì) VI vậy còn làm sạch mồi 
tnrờng. Lá cây Long não có thê khai thác quanh năm là nguồn nguyên liệu giàu 
camphor, linalol vàcineol.

SA NHÂN

Ten khoa học : Amornum sp.
Họ Gừng - Zingiberai:eae.
Các loài sau dày cho vị dược liệu Sa nhân dùng trong ngành Dược.
+- Amumurri ovoideum Pierre.
■* Amonmm viUmitm Lour var xnnlhiokU". (Wall ) T I  Wu cx Senjen Chen
V A mom um ionỊỊÌlĨỊỊulart’ T.L Wu
Trong đo ioái Á. ovoiứeum ciá đuợc chính ihtk đua vào DĐVN n  (lv'-:4)

Đặc điếm thuc vật và phân bò:
Cây thảo, cao 0 ,5-l,5m  trỏng hơi giống cây riềng nhưng thân rẽ không thành cù, 

moc bò ngang, chằng chịt như mạng lưới. Lá xanh, nhẵn bóng, có bẹ, khong cuống, mọc 
so le. ơ  mép giữa be lá và phiến lá có một lưỡi lá nhỏ dài 0,2~0,5cm, riêng loài A. 
Iongiligulare thì dài hơn (3-5cm). Hoa màu trắng, mọc thành chùm ở sát gốc. Quả nang,
3 ò, có gai mềm, khi chín có màu nâu hồng (A. ovoideum) hoặc mấu xanh tục (A. 
villosum). Hat màu nâu sẫm, hình khối đa diện V ) mùi thơm cùa camphor.

Mùa r.í hoa thánh 5-6. Mùa quả chín thánh 7-8.
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Mọc hoang và dược trổng ở các tỉnh miên núi phía Bắc: Sơn La Phú Tho Bắc 
Cạn. Cây Sa Nhân thường ưa mọc dưới tán cây râm mát, đọc theo bờ suối.

T rồng trọ t và thu hái:
Trổng Sa Nhân bằng các gốc đã được cắt ngọn.
Thu hoạch vào thánh 7-8 khi vỏ quả có màu vàng sảm.

Bộ phận dùng:
— Quả gần chín, được bóc vỏ và phơi khô Fructus amomi.
— Tinh dẩu - Oleum Amomi. A
Quả Sa nhân là một khối hạt hình bẩu dục hay hình trứng dài 0 8-1 5cm đường

kính 0,6-1 cm, màu nâu nhạt hay nâu sẫm, có 3 vách ngăn, mỗi ngăn chứa 7-16 hạt. Hạt 
có áo mỏng tráng mờ. Hạt cứng, nâu sẫm, hình khối đa diện, nhăn nheo. Mùi thơm VỊ 
cay.

* Vi phẫu:
— Vỏ hạt: gồm có vỏ ngoài và vỏ trong:
+ Vỏ ngoài: lớp tế bào biểu bì có màng dày, ngoài có tầng cutin; lóp tế bào hạ bì 

màng dày, màu tím sẫm; lóp tế bào chứa tinh dầu hình vuông, màng mỏng.
+ Vỏ trong: gồm lớp tế bào mô 

cúng, màng dày màu nâu.
— Nhân hạt: gổm ngoại nhũ, cấu 

tạo bởi các lớp tế bào thành mỏng, có chứa 
tinh bột. Và nội nhũ gồm các tế bào nhỏ 
hơn. Cây mầm nằm ở giữa khối nội nhũ.

T hành  phần hoá học:
— Hạt có chứa tinh dầu; 1,9-2,6%.
DĐVN ĨI (1994) qui định hàm

lượng tinh dầu trong quả không dưới
1,5%

Trong hạt còn có chứa chất béo.
— Tinh dầu Sa nhân là chất lỏng 

không màu, mùi thơm hắc, vị nổng và 
dang, d : 0,947-0,956, I1D29: [,465-1,466; 
a u29: +38,85° đến +41° Thành phần chính 
của tinh dầu !à D-camphor (37,4-50,8%), 
bomylacetat (33J--39,1 %x borneo!
(0,1-6,4%).

Kiểm nghiêm tinh dầu: xeni phần đại cưoriq.

Công dụng:
Sa nhân dùng để chữa ân khống tiêu, dẩy hơi, nôn mửa, an thai.
Tính vị: cay. ấm, tác dụng vào kinh tỳ, thận và vị. Có tác dụng ôn trung, hành 

khí hoà vị, làm cho tiêu hex. dễ dàng.
Ngoài ra Sa nhân còn làm tãng tính ấm cu, các vị thuốc (chế Thục Địa). Dùng 

làm gia vị> pha chế rượu mùi.
Tinh dầu Sa nhân được dùng làm dầu cao AVÛ bc

H.S.19. Sa nhân
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Ghi chú:
Trên thị trường còn có một số dược liệu mang ten Sa nhân có nguồn gốc thực vậ! 

như sau:
-  Amornum aumnúat um H.T. Tsai et A.w. Zhao: hàm lượng tinh dầu trong quà 

ià 2,2'/í. Thành phần chính của tinh dầu là ỉinalol (14%) và ncrolidol (78,4%). Sa nhản 
này dược xuất sang Trung Quốc vái giá đắt hơn Sa nhân dược dụng.

-  A. tappaceum Ridl. (Sa nhân thầu dầu): tinh dầu tập trung chủ yếu ờ vỏ quà 
(0,89%), ờ hat thấp (0,10%). Thành phấn chính của tinh dầu vỏ quả là a-pincn (62,4%), 
Ịí-pinen (14,4%) và các hợp chất hydrocarbon monoterpenic khác.

-  Sa nhàn trẽn ngọn: là hạt cúa một loài Alpinia sp. được nhân dân các tỉnh vùng 
núi phía Bắc (Lai Châu, Lào Cai V.V.. 1 thu hoạch và bán với tên "Sa nhân" Cần lưu ý để 
tránh lihẩm lẫn. Quá có chứa 0.19% tính dẩu. Thành phần chính của tinh dầu là linaỉol 
(11,4%), citronelol (10,5%), gcraniol (31,2%), geranylacetat (8,0%).

-  Sa nhân hồi (Amomum schmìdtii Gagnep.): lá có mùi hồi, chứa 0,85% tinh dầu 
(tính trên nguyên liệu tươi). Thành phần chính là trans-p-(l-butenyl)-anisol (Ihường goi 
là methyl anethol). Cầy này được phát hiện ờ Ọuảng Nam và vùng Tam Đảo. Cần nghiên 
cứu khai thác và sứ dung.

-  A. pavieưnum Pierre: lá chứa 0,06% tinh dầu (nguyên liệu tươi). Thành phẩn 
chính cùa tinh dầu là methylchavicol (8 6 ,0 %).

-  A. unifolium Gagnep. (Sa nhân một lá): lư chứa 0,6% tinh dầu. Thành phần 
chính cùa tinh dẫu là citral (36,7-39,4% ) và geraniol (28,5-29,9%).

TRÀM

Tôn khoa học : Melaleuca laucadendrưn L.
Họ Sim : Myrtaceae.

Đặc điểm thực vật và phân bô:
Cây e ỗ  c a o  2-3m, có loai t.hâp hoTi- v ỏ  màu tráng dễ róc. Lá moc so le, phiến lá 

dà gân hình cung. Lá non và ngọn non có lỏng dàv màu trắng. Hoa nhò màu vàng ngà, 
m anh b o n g  ’ ■ o â u  C a n h  ĩCtìi lio â  Kêĩ Cjüci, Cckĩìbì ĨTÌHĨÌ^ lì o  íì Ị í ì ì rí» lo  rỉOTì ơ  Tì^on Q yă  

nang, tròn, chứa nhiều hạt.

Tràm mọc nhiều ờ vùng đổi núi và dầm lầy của nhiểu nước Đông Nam Á: Viột 
Nam, Philipin, Miến Điện, Malaysia, Indonesia, Campuchia.

Ở Việt Nam, Tràm mọc cả ờ 2 miện Bắc Và Nam nhưng tập trung nhiều ở các 
tinh phía Nam: Quảng Bình, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang~Kiên Giang, 
Minh Hài

18»

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Trồng trọt và khai thác:
Tràm tròng bằng hạt, Tràm có khả nàng tái sinh cao, sau khi đốn tỉa hoặc thậm 

chí cháy rừng có thể ra chồi 95-100%. Sau 3-5 tháng đốn tia, có thể khai thác để cất 
tinh dầu. Khai thác quanh năm nhimg vào mùa mưa hàm lượng tinh dầu thấp hơn mùa 
khô.

Bộ Dhận dùng:
-  Cành mang lá Ramulus cum 

folio McIaJeucae
- Tinh đầu - Oleum Cạeputi.

* Dặc điểm VI học của lá Tràm:
-  Biểu bì có lớp cutin dày mang 

nhiéu iỗ k h í«  cá 2 mặt lá.
-  Mô mềm dậu có từ 1 đến 2 hàng 

tế bào ở cả 2 mật của Dhiến lá.
-  Bó Iibe gỗ được bao bọc bời 1 

vòng nôi bì và 1 vòng sợi-trụ bì.
-  Các túi tiết tinh dầu nằm rải rác 

trong mô mềm.

T hành  phần hoá học:
Lá có chứa tinh dầu. Hàm lượng 

tinh dầu thay đối theo từng vùng và theo 
mùa ờ các tỉnh miền Trung. DĐVN n  
(1994) qui định hàm lượng tinh dầu không 
dưới 1,25% (tính trên nguyền liệu khô 
tuvệt đối).

Tinh dấu Tràm là chất lỏng màu 
vàng nhạt, mùi dễ chịu, d20: 0,910—0,920; nt/°: i ,466—1,472; otD*u: -3° đến -1 °

Tliàiih phần chính là cineol. Hàm lượng cineol thay đổi theo từng vùng. Tinh dầu 
Tràm Long An chứa từ 52 đến 69%-cineol, Quáng Bình 51-72%, Nếu cát lân với Chổi 
lạekea f ”’.itescensc) thì hàm ỉượng cineol trong tinh dđu sẽ giảm rõ rệt (dưới 50%). 

'oài ra t. ong únh đầu còn có chứa một hàm lượng đáng kế linaỉol (2—5%) và terpineoỉ
(0- 11%).

ĐĐVN II (1994) qui định hàm lượng cirề ol trorắg tinh dầu Tràm không được 
dưới 60%.

Nhìn chung tinh dầu Tràm thu mua ờ các điểm cất tư p.hân ít khi đạt được tiêu 
chuẩn cùa Dược Điển. Vì vậy việc tính chế và làm giàu cincol là cần thiết. Có thể làm 
giàu cineol bằng các phương pháp: cất phàn đoạn, kết tinh ờ nhiệt đô thấp và phutmg 
pháp hoá học. Hiện nay các xí nghiệp Dược ờ các tỉnh phía Nam dã có thể sản xuất tinh 
đầu Tràm giàu cineol ờ các mức độ khác nhau để thoả mãn nhu cầu nội địa và xuất khẩu 
dưới nhãn hiệu "Eucalyptus oil" Eucalyptus oil 60% cineol dùng trong thị trường nôi 
đia Eưcalyptus oil (70c'c cineoi, 98% cineol) và Eucalvptol tình khiết để xuất khẩu ra thị 
trường thê giới (nãm 1995 và 19% đã ẤUất kháu được 3CX) tấn tinh dầu Eucalyptus oil 
70% cineol và 15 tấn cucalyptus oli 98% cineol).

H.7,20. Tràm
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r o  ihc HÓI ớ Việt Nam Tràm đàm nhiệm vai uò chính trong việc sán xuất tinh 
đau giàu cineol.

Kiểm nghiệm:
Xác định hàm lượng cinool -  xcm phần đại cirơng.

Cống dụng:
— Lá Tràm (ngọn mang lá) đưưc dùng trong phạm vi nhân dân để chữa cảm 

ptiong hàn, ticii hoá kém, ho có đờm.

-  Tinh dầu Tràm và cineol có tác dụng sát trùng dường hô hấp, kích thích trung 
tâm hô hấp, chữa viêm nhiỏm.dường nó hấp. Có khoảng hơn 200 chế phám có cineol. 
Tinh dáu Tràm còn có tác dụng kháng khuấn, làm lành vết thương, chữa bỏng, làm 
chóng lành da. Từ nước ót tinh dầu khi đã loại cineol đã chiết xuất dược linalol và 
terpĩneol. Terpineol có tác dụng kháng khuẩn mạnh.

BẠCH ĐÀN

Tên khoa học : Eucalyptus sp.
Họ Sim - Myrtaceae.

Bạch đàn thuộc chi Eucalyptus Chi Eucalyptus là một chi lớn, nguồn gốc tại 
Australia với khoảng 700 loài khác nhau, được trồng chù yêu để khai thác gỗ. vể  
pliưang diện khai thác tinh dầu người ta thường quan tâm đến 3 nhóm chính:

1. Nhóm ẹiàu cineol (hàm ỉượng > 557t):
Đại diện cho nhóm này là Eucalyptus globulus Lab. với những ưu điếm nổi bật: 

hàm lirạng tinh dầu và hàm lượng cmeol khá rao, có thế đến 80-85%. Nhiẻu nước đã 
nhập cay này để trồng. Lá và tinh dầu E. globulus đã được ghi trong Dược Điển nhiều 
nước

2 . Nhóm  giàu citronelal:
Đại diện là E. citriodcra Hook f. với hàm lượng citroneial trên 70%.

3. Nhóm ụiàn piperiton:
Đai diện là £  piperita Sm. với hàm lượnỵ piperiton 42-48% .

ơ  Việt Nam, đã di thực nhiéu loại Bạch đàn \uất xứ Australia và Trung Quốc. 
lrong khoáng 20 loài, cỏ 3 loài có gia trị kinh tế:

1. E. cưmaldulensis -  gọi là Bạch dàn tráng
2. E. exserta -  Bach đàn liễu.
3. E. ũtriodora  — Bạch đàn chanh.
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BACH ĐÀN GIÀU CINEOL 
Eucalyptus cantaldulensis Dehnhardt 

Eucalyptus exserta F.V. Muell

Đăc điếm thục vật và phân bô:
Cây cỗ, cao 20-25m. vỏ mềm bong thành mảng. Lá non hình trứng, không 

cuống, mọc đối ở những đôi lá đầu. Lá già mọc so lc, cong lưỡi liềm. Bạch Đàn liều có 
lá hẹp và dài. Hoa mọc ờ kẽ lá. Quả nang hình chén hoặc hình trứng trong có chứa nhiểu 
hạt nhỏ màu nâu.

Bạch đàn được trồng để phủ xanh đồi trọc ớ các vũng núi và trung du hoặc dể cải 
tạo đầm lầy. Tuy nhiên ỏ những đồi trổng Bạch đàn thuần chủng, đất đai bị nghèo kiột, 
làm nghèo thảm thực vật khác dẽ gây xói mòn. Vì vậy việc phát triển Bạch đàn dang 
được các ngành có liôn quan xem xét.

Trồng trọt và khai thác:
Bạch đàn trổng bằng hạt. Gieo 

hạt trong vườn ươm, sau 5—7 tháng tuổi 
có thể đem trổng. Sau 7-10 năm có thổ 
khai thác gỗ. Sau nãm thứ 2 có thể khai 
thác lá. Ở nhiều nước trên thế giới việc 
khai thác tinh dẩu thường được thực 
hiộn khi đốn cây lấy gỗ. Phán lá được sử 
dụng cất tinh dầu. Sản lượng tinh dẩu 
Bạch đàn hàng năm trên thế giới là 1600 
-1 7 0 0  tấn.

Bộ phận dùng:
-  Lá - Folium Euciílypti
-  Tinh dầu —  Oleum Eucalypti
-  Eucalyptol (cineol)

* Đặc diềm vi học của lá :
-  Phán gân lá có 1 bó libe gồ 

chính và 2 bó libe gỗ phụ xếp chồng lèn
2 dầu bó chínlí-

-  Trong mò mềm dâu có chứa
nhicu túi tiết tinh dầu.

Thành phán hoá hục:
-  Lá có chứa tinh dầu: 1,33 2,25% (£. camưidulensis) và 1,^'' 2,60% (E. 

exserta). Hàm lượng tinh dẩu DĐVN II (1994) qui định không dưới 1,2%.
Thành phần tinh dẩu: thành phần chính là ciểicol. Loài E. carruilduleusis có thể 

dạt 60-^0% . Loài E. exserta Ihâp hơn 30-50%. Dr 'VN II (1994) qi ’ JỊnh hàm lượng 
cincol khòng dưới ‘i0 f>

Cũ..g iihư tinh dầu Tnim, tinh dầ’ : Bạch đàn trước khi sử dụng cần đươc tinh chế 
và ‘im già Cineol
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Cóng dung:
-  Lá: có thể dùng lá Bạch đàn trắng hoặc Bạch đàn liều đổ thay thế lá Bạch đàn 

xanh (E. globulus) là loại đã được sử dụng rất lâu đời ớ các nước Châu Âu. Dạng dùng: 
thuốc hãm, thuốc xông, hoặc pha chế thành các dạng bào chế như cồn lá Bạch đàn, sứo 
dùng dể chữa ho, sát trùng đưừng hô hấp, chữa các bệnh nhiẻm khuẩn đường hô hấp, ho, 
hen v.v...

-  'l inh dầu được sử dụng như tinh dầu Tràm. Tuy nhicn, đến nay Bạch đàn ờ Viẹt 
Nam chưa dược khai thác ở qui mô công nghiệp như Tràm Còn ở phạm vi nghiên cứu
thăm dò và de xuât.

BACH ĐÀN GIẬU-CỈTRQNELAL 
~Bãch đàn chanh

Tên khoa học: Eucalyptus citriodora Hook.f.
Họ Sim - Myrtưceưe.

Đặc điếm đẽ phân bíột với các 
loài Bạch dàn khác là lá có mùi rát 
thơm. Có chứa một hàm lượng lớn 
tinh dầu (3,3 —-4>"fc). Thành phần 
tinh dầu chủ yếu là citronelal (trên 
70%) ngoài ra còn có citronelol 
(5,6%).

Tinh dầu Bạch Đàn chanh 
được khoa Tai Mũi Họng — bệnh 
viện Bạch Mai sử dụng nhiều trong 
những năm kháng chiến chống Mỹ để 
chữa ho, viêm họng, sát trùng đưùng 
hõ hấp.

Tinh dầu còn được dùng trong 
kỹ nghệ hương liệu để sản xuất nước 
hoa và các loại chất thơm khác có mùi 
thom lự nhicn cùa hoa, có thổ thay thế 
í inh dầu Sá J a v a  (( ' .  VI in terianus).

H. 7Ĩ7  Rach đàn chanh

DẦU GIUN

Tẽ •> khoa học : Chenopodium ambrosioides L. 
Hi ríau muối - Chenopodiaceae.
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Đặc điếm thực vật và phân bỏ:
Cây cỏ, sống hàng năm, cao 0,5-1 m, thân có khía dọc, màu lục hoặc tím tía. Lá 

mọc so le, khía răng không đểu. Hoa nhỏ, tập trung ở kẽ lá. Quà hình cầu, màu lục nhạt. 
Hạt nhó màu đen bóng. Toàn cây có mùi hắc đặc biệt.

Cây mọc hoang ở khắp nơi miển đổng bằng ven các triền sông, miển trung du và 
miển núi các tỉnh phía Bắc, vùng Tây Nguyôn, Đà Lạl. Ngoài ra còn đươc phân bổ các 
nưác Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ.

Trồng trọ t và thu hái:
Trồng Dầu giun bằng hạt. Gieo vào tháng 11 đến tháng 1 lúc có mưa phùn nhiổu.
Thu hái vào tháng 5 -6  khi quà cây chín khoảng 50-70%. Trong trường hợp tránh 

lũ lụt có thể thu hái sớm hom lúc quả chín 30%. Chỉ cất cành mang hoa và quả. Nếu 
trổng thì có thể chủ động thu hoạch 2 đợt: gieo tháng 12, thu hoạch vào tháng 4. Sau dó 
tiếp tục chăm sóc cây nảy chồi mới và tháng 6-7 thu hoạch lần nữa.

Rộ phận dùng:
-  Tinh dấu —  Oleum Chenopodii: cành mang lá, hoa và quả dùng để cất tinh 

dầu. Thu hái vào tháng 5—6 là tốt nhất vì vào thời diêm này cây cho hàm lượng tinh dđu 
và hàm lượng ascaridol cao. Có thể cất cây tươi hoặc cây đã phơi hco hoặc phơi khô. Cán 
thu hái vào ngày nắng khô ráo, tránh ngày mua. Nguyên liệu để tránh chất đống.

Tinh dầu dẻ bị phá huỷ khi chưng cất, vì vậy thời gian cất 1 mẻ là 25-30 phút kổ 
từ lúc nước bắt đầu sôi trong nồi cất. Hiệu 
suất toàn cây là 0,30—0,40%. Cao nhất ở hạt 
(0/->5-l%), lá (0,35%) rồi dến cành.

Thành phần hoá học:
-  Cành mang lá, hoa và quả có chứa 

2% tinh dẩu (tính trên trọng lượng khô tuyệl 
đối).

-  Tinh dầu Giun lã chất lỏng màu 
vàng nhạt, d20: 0,920-0,980, ,v °:
1,472-1,478.

Thành phần chính có tác dụng quyết 
đinh kũá trị của tinh dầu !à ascaridol 
(65 -73%). Theo qui định, hàm lương 
ascaridol trong tinh đầu lchône được dưới 
60%.

* Kiểm nehiệm: định lươne 
ascarídol trong tinh dầu -  xem phần đại
ctiơrg

Công dụng: H .7.23.D Ìu gllền
-  Ascaridol có tác dụng ỉên giun dũa

và giun móc. Liều dùng 1 ml tinh dầu pha trong 30 ml dáu Thầu dầu hoặc dùng dạng 
viôn nang 0,33 ml/1 nang, ngày 3 nang. Sau khi uống nên uống 1 liều thuốc tẩy 
(magnesi Sulfat) Tinh dầu Giun dộc, kliông dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi, Khống dùng 
cho phụ nữ có ihai, I'._" 'ời có bệnh gan, ihận.

Liể» dùng trẻ em dưới dane giọt, tuỳ theo tuổi.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



7.3. NHI M ỉ DỊỊỢC LIỆU CÓ CHỨA TINH DẨl CÓ THÀNH PHẨN CHÍNH 
LÀ CÁC DẪN CHAT SESQUITERPEN

GỪNG

Tên khoa học : Zingiber officinale Rose.
Họ Gừng - ZingibiÈraceac

Đậc điểm thực vật và phân bố:
Cáy thảo, sống lâu nám, cao 0,6-1 m. Lá mọc so le không cuống, hình mác dài, 

có mùi thơm. Trục hoa xuất phát từ gốc, dài khoảng 20 cm. Hoa inàu vàng. Thân rẻ mập, 
phóng lên thành củ.

Gừng được trồng ờ Viét Nam và ớ nhiều nước trcn Ihế giứi: các nước Đông Nam 
Á, Trung Quỏc, Ân Độ và Uc.

Trổng trọt và thu hoạch:
Gừng được trổng bằng các nhánh cùa thân rẽ có mang mầm. Trổng và mùa xuản, 

mùa lliu cây sẽ ra hoa và thu hoạch khi cày bát đầu lụi.

Bộ phận dùng:
-  Gừng tươi.
-  Gừng khô.
-  Tinh dầu Gừng - Oleum Zingiberis

-  Nhựa dầu Gừng.
• Gừng tươi: thu hoạch khi củ còn 

được chế biến thành các sản phẩm:
Gừng mặn: là Gừng đưực chê 

hiến trong nước muối. Nước sản xuất 
nhiều nhất là Trung Quốc.

-  Gừng ché thành mút trong síro, 
đươc sán xuất nhiều ứ Trung Quốc.

-  Gừng đống khô, đươc sản xuất 
nhiều ừ Hổng Kông.

• Gừng khô: đưực chế biến từ cù 
gimg eia cỏ the đc cá vỏ phơi khò gọi lã 
Gừng xám hoặc bò vỏ rồi phơi khô noi là 
Gừng trũng.

• Tinh dầu Gừng: được sản xuất từ 
Gừng tươi bằng phương pháp cất kéo hơi 
nước. Với hiệu suất từ 1,0 — 2,7%. Vò 
chứa nhiéu tinh dẩu hơn (4 -  5%) vì vậy 
có thể kết hợp khi chê biến Gừng khô để 
sàn xuàì tinh đẩu.
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• Nhựa dáu Gừng: được chê biên từ bột Gừng khỏ hang ách chiết với dung môi 
iỉữu cơ ' ới hiệu suất 4.2-6,5%.

Hàng năm loàn thế giới sản xuất 14000 đến 15000 tấn Gừng tum, 30 lấn tinh dấu 
Gừng và 150-300 tấn nhựa dầu Gừng. Các nước sán xuất tinh dầu và nhựa dầu chính: 
An Độ và Trung Ọuốc. Các nước tiôu thụ chính: USA, Canada, Anh Đức.

T hành phần hoá học:
Gừng có chứa tính đầu (2-3%), nhựa dầu (4,2-6,5%), chất béo (3%) và các chất 

cay: zingerol, zingeron, shagaol y.v...

Tinh dầu Gùng là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, d 30: 0,868-0,880, 
nD30: 1,4890-1,4894, a n,8:.-28° đến -45”

Tinh dầu Gừng có mùi đặc trưng của Gừng nhung không chứa các chất cay. 
Thành phần chủ yếu của tinh dẩu là hợp chất hydrõtarban sesquiterpenic: ß-zingiberen 
(35,6%), arcurcumcnen (17,7%), ß-farnesen (9,8%) ngoài ra còn có chứa một lượng nhỏ 
các hợp chất alceỉ monotcipeR'Ẫc: geranio! (!,4%), linaloi (1,3%), borneo! (1,4%) v.v...

Nhựa dầu Gừng có chứa 20-25% tinh dầu và 20-30% các chất cay. Các chất cay 
chính có công thức:

+ R = —CH,: zingeron: chất kết tinh, độ chảy 40—4 r c .
+ R = -CH=CH—(CH2)4-C H 3: shagaol: chất lỏng, rất cay.
+ R = —CH(OH)—(CH2)4-C H ,: zingerol: n= 3, 4, 5, chất lỏng, rất
cay.

Công dụng:
-  Gừng tưcri được sử dụng như một eia vị trong bữa ăn hàng ngày, dùng để chế 

biến các sản phẩni Gừng mặn, mứt Gừng và Gừng đòng khỏ. Gừng dông khô dùng làm 
chè Gừng.

-  Gừng khô dùng để chế biến gia vị (bột Cary), dùng làm chất thơm trong kỹ 
nghệ t h ự c  phẩm và trong kỹ nghệ pha chế đồ uống.

-  Tinh dầu Gừng làm chát thơm trong kỹ nghẹ thưc phẩm và kỹ nghệ pha chế đồ 
uốne. thường cho vào nhựa dầu Gime đc giảm dộ cay của nhựa dầu.

-  Nhưa dầu được dùng làm chất thơm và cay trong kỹ nghệ thực phẩm, pha ché 
đổ uốily.

Trong Y hoc cổ tr.Ểvcrễ Gừng tươi dược gọi là SipẾh Khươncr là vị thuốc tân ôn giải 
biểu tác dụng vào kinh phố, vị, tỳ, có lác dụng phát tán phong hàn chữa cảm mạo phong 
hàn làm ấm dạ dày trong trường hợp bụng đẩy trướng, không tiêu, khí huyết ngung trệ, 
chân tay lạnh. Ngoài ra còn có tác dụng hoá dờm, chỉ ho, lợi niệu, giải độc khử trùng.

Gừng khô được gọi là Can Khương» vị cay, tính ấm, tác dụng vào kinh tâm, phế, 
tỳ vị, có tác dụng ôn trung hồi dương, ôn trung chỉ tả, chỉ nôn, trong trường hợp tỳ vị hu  
hàn, chân tay lạnh, đau bụng đi ngoài. Can Khương tổn tính có tác dụng ấm vị, chỉ huyết 
trong các trường hợp xuất huyết do hư hàn'

OH

o c h 3

195
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HOAC h ư ơ n g

Tên khoa học : Pogostưrnon cablin (Blanco) Bcnth.
Ho Hoa môi - Lưmiaceae.

Đặc điểm thực vát và phân hố:
Cây thào, sống lâu, thân vuông, lá mọc đối có cuống dài. phiến lá hình trứng, hai 

mặt đẻu có lông, mép có khía răng cưa. Hoa mọc thành xim co ơ tận cùng hoặc ờ kẽ lá, 
hoa nhỏ màu hổni: hoặc vàng. Toàn cây có mùi thơm dé chịu.

Hoắc Hương được irổng khắp nơi ờ Việt Nam. Trên Ihế ị ới được trồng nhiểu ờ 
C.íc nước Động Nam Á, đặc biệt là Indonesia và r Trung Quốc.

Trồng trọ t và thu hoạch:
Trổng Hoắc hirơng hằng cách dâm cành. Các hom giống ớ phần ngọn cho tỷ lệ 

SỐP.ÍỈ cao hơii phần tỊÓc. Thòi gian gieo trồng vào mùa Xuân ờ các tiiih phía Bắc và vào 
mùa mưa ờ các tinh phía Nam. 5-6  tháng sau khi trồng có thế thu hoạch lứa đầu tiẻn.

Bộ phận dùn£:
-  Lá - F< lium Paichouli.
-  Tinh dầu - Oleum Patchouli.

T hành  phán hoá học:
-  Trong lá có chứa tinh dầu 2,2-2,6% (tính theo trọng lượng kho tuyệt đối). Nếu 

ủ men trước khi cất tó  thể đạt 3,1 %.
Tinh dầu Hoắc hương là chát lỏng 

màu vàng nhạt, d 's: 0,967-0,972, nD20:
1,509-1,510, rtD20: 49°40 đến 55"41.

-  Thành phần chính của tinh dẫu 
Hoắc hương Việt Nam là patchouli alcol 
(32-38%), ngoài ra còn có các hợp chất 
hydrocarbon sesquitcrpenic như elemcn, 
caryophylen, patchoulen, guaien v.v...

Công dụng:
Hoắc hương là vị thuốc dùng rong

Y học cổ truyền, tính ấm, vị cay đắng, 
tac dụng vào kinh vị va dại tràng, có tác 
dụng giải cảm nắng, thanh nhiệt ờ tỳ vị 
trong trường hợp đầy bạng, ãn không 
tiôu, đi tả, nôn.

Tinh dầu Hoắc hương là hương 
liệu quí dùng làm chấi định hương trong 
kỹ nghệ pha chế nưức hoa. Ngoài ra còn là chất thơm trong kỹ nghê thực phẩm, pha chế 
rượu mùi và đổ uống. Hàng năm toàn thế giới sản xuất 500-550 tán tinh dầu Hoắc 
hương, riêng Indonesia sản xuất 450 tấn và Trung Quốc 50-80 tấn. Những nước nhập 
khẩu chính là Mỹ, Pháp, Ản Đô, Nhật Bán.

H. 7.25. Hoắc hương
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THANH C AO

le n  khoa học : Artemiasia annua L.
Họ Cúc - Asteraceưe.

ttặc  điém thực v ậ t  và phán hô:
Cây ihảo, sóng hàng năm, cao 1,2-1,5 m. Lá sẻ lông chim 2 lần thành dái hẹp, 

phủ lông mềm, có mùi thơm. Cụm hoa hình cẩu, hợp thành một chùm kép. Trong mò' 
cụm hoa có khoáng 25-35 hoa, xung quanh là hoa cái, ờ g iữ a  là hoa lưỡne tính. Hill 
hình trứng rất nhỏ, có rãnh dọc. 1 g hạt có từ 20000-22000  hạt.

Thanh cao mọc hoang ờ Trung Quốc, Liên Xô, Mòng cổ, Ân Độ, Nhậl, Bắc Mỹ 
và một số nước Đông Nnm Á Năm 1982 Thanh cao mới chính thức đirợe phát hiện mục 
huang ở các lỉnh phía Bãc Việt Nam và sau đó được trổng ừ háu hết các tỉnh để chiết

Trổng trọt và thu hoạch:
Trồng bằng hạt.
Thời vu gieo hạt ờ các tỉnh phía Bắc là vào đấu mùa Xuân, ờ các lính phía Nam 

là vào tháng 5-6. Có thể gieo thẳng lên 
luống sau đó tỉa bớt cây con, hoặc gieo 
hat, khi cây cao từ 15-25 cm thì tía cây 
con ra trổng đại trà. Cách trổng từ cây con 
cho năng suất cao hơn.

Thời gian thu hoạch từ 5 -6  tháng 
từ khi hắt đầu trổng cáy con (nếu tính từ 
Ihời gian gieo hạt là 7 tháng). Thu hái khi 
cây bắt đẩu ra nụ là thời điểm c h o  tý lệ 
hoạt chất cao nhất. Ở các tỉnh phía  Nam 
ihời gian sinh truởng của cây ngắn hơn. 
Chặt cà cây, phơi nắng rồi rũ lây iá khô, 
hoặc dùng máy tuốt lây lá sau dó phơi 
n ắ n g . Thu h o ạ c h  vào n h ữ n g  ngày Dắng  
ráo. Có thể thu hái lá nhiếu lần: lần 1 khi 
lầng ỉá gốc dã già, xuấí hiện những lá 
vàng. Cắt lá  phần gốc, sau đó bón phan 
tiếp. Sau 15 ngày lại thu hoạch liếp cho 
đến khi cây có nu hoa thì chặt cà cây để 
láy lá.

Năng suất lá khô trên 1 sào có thể 
đạt 150-180 kg. H.7.26. Thanh cao

Bộ phàn dùnị>:
Lá dã phơi khô hoặc sấy khỏ - Folium Artemisiae annuae
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*  D ục diêm  vi hạc ‘ bộ! hi
-  Lõng che chỏ: c. 1 dạn^: dạng hình chữ T. đẩu đơn hão hình thoi, chAn đa 

bào Dang khác cũng d; Sào, tế hào ớ đầu thuôn nhò.
— Lông tiết đầu ' lì bào, t.iân đa bào.

Thành phần hoá học:
1. Trong !á có chứa 0,4 0,6% rinh dầtí (trên 'á  khô hàm ẩm 12- 12,5%). Bằng sắc 

ký khi kết hợp với khối phổ (GC/MS) đã xác định đươc 35 cáu tử, trong đó các hợp chất 
hydrocarbon sesquitcrpenic như a-cubeben. P-caryophỵĩcn, p-famcsen, cadinen, p- 
L-ibebe» diiẽin vào khoáng 14,75%. Ngoài r.: còn có các 'hành phần moni 'erpemc nhu 
cineol (4,08%) và camphor (23.75%).

2. Thanh phẩn có tác đụng sinh học quan trọng trong lá Thanh cao là I 
sesquiterpenlacton cỏ Tôn là artemisinin, là chất kết tinh, không có trong tinh dầu, đươc 
chiết xuất bằng dung môi hữu cơ. Hàm lượng artemisinin trong các bộ phận của cây ờ 
các giai đoan phái triển như sau (Bàng 8.1):

Bảng 7.1 : Hàm lượng artemisinin trong các bộ phận của cáy Thanh Cao 
ở các giai đoạn phát triển khác nhau:

Các giai đoạn 
phát triổn

Hàm lươn E % artemisinin
Lá Nu hoa Cành phu Cành chính

Cây xanh 0,06 - - -
Bắt đầu ra nu 1,6 0,9 0,07 0,05
Ra nu 1,2 0,7 0,05 0,03
Hoa nừ 1,0 0,5 0.02 0,01

Như vậy, trong cây Thanh cao, lá có chứa nhiều hoại chất nhất và thu hoạch vào 
rhời diểm cây bắt dầu ra nụ là tôi ưu. Yêu cầu trong kỹ thuật lá Thanh cao có chứa tỷ lệ 
hoạt chất 0,7-1,4% , độ ẩm 12-12,5%, tỷ lẹ tạp chất dưới 4%.

Kiểm nghiệm:
-  Đinh tính artemisinin trong dược liệu: bằna SKLM, chiết artemisinin bằng 

ethcr dầu hoả bốc hơi dung môi. Hoà lan cắn trong chloroform. Dung dịch này dùng để 
châm sắc ký.

+ Dung môi khai triển: toiuen - ethyiacetal (95 : 5).
+ Thuốc thử hiện màu: parađimelhyl aminobenzaldehyd (0,25 g PAB trong 50 ml 

acid acetic).
Dược liệu phải có vết có cùng hc số Rf và cùng màu với artemisinin chuẩn.
-  Định lượng artemisinin trong dược liệu:

Trong dung dịch kiểm (NaOH 0,05N) artemisinin sẽ chuyển hoá thành sản phẩm 
có độ hấp thụ cực đại ở vùng tử ngoại. Vì vậy có thể dùng phương pháp phổ tử ngoại đé 
định lượng.

Chiêt xuất artemisinin bằng ether dầu hoả. c à i  thu hồi dung môi. Hoà tan cãn 
trong cồn và thêm lượng cần thiết dung dịch NaOH 0,05N, Để ờ nhiệt độ 50°c trong 30 
phút. Sau đó đo độ hấp thu ờ bước sóng 292 nin.

198
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Plnrơng pháp này thường cho sai số Ihứa, vì có những thánh phán không phải là 
artemisinin cũng hấp thụ trong vùng tử ngoại. Vì vậy phải áp dung phương pháp phổ tử 
ngoại kết hợp với SKJLM: dịch chiết cô đặc sau khi chiết xuất bàng ethcr dầu hoa dược- 
tách trên bán mỏng. Cạo vùng silicage! có chứa artemisinin trên bán mòng. Làm phản 
ứng với dung dịch kiềm và đo độ hấp thụ ờ bước sóng 292 nm (DĐVN II, 1994, trang 
268).

Chiết xuát artem isinin:
Chiết bang n-hetan hoặc xăng công nghiệp. Bốc hơi dung mòi, cãr còn lại được 

kết tinh và loại tạp. Sấy khô ờ nhiệl độ < 60°c. Sẽ thu đuợc artcmisinii; linh thể hình 
kim, có độ nóng chảy 156- i 57°c. ỉalD17 =s +66,3.

Công dung:
Cây Thanh cao được sử dụng Irong Y học cố truyền Trung Ọuốc làm thuốc chữa 

sổt rét vào nam 340, nhưng mãi dến năm 1967 mới dược nghiên cứu và 1972 được chiết 
xuất dưới dạng tinh thể và được các nhà khoa hoc Trung Ọuốc đặt tên ]à Qinghaosu. 
Năm 1979 artemisinin đuợc xác đinh cáu trúc hoá học.

Artemisinin có tác dụng đối với ký sinh Irùng sốt rét. Tác dụng nhanh và thải trừ 
nhanh vì vậy ít gây kMng thuốc. Hiện nay những chế phám bán lổng hợp từ artemisinin 
như artesunal, dihydroartemisinin, arteether, artemether v.v... đang được quan tâm 
nghiên cứu với mong muốn nâng cao hiệu ỉực tác dụng. Những dẫn chất này có thể tan 
trong nước hoặc trong dầu, có Ihể sán xuất dưới dạng thuốc tiêm, để sử dụng trong điều 
trị các trường hợp sốt rét ác tính.

Lá và cuống hoa Thanh cao được đồng bào dân tộc tỉnh Lạng Sơn dùng để chữa 
sốt cao, giải độc, rối loạn tiêu hoá. Lá non có thể nấu canh ăn thay rau. Y học cổ truyền 
Trung Quốc dùng lá Thanh cao làm thuốc thanh nhiệt, bổ dạ dày, cấm máu, lợi dờm. 
Dùng riêng hoặc phối hợp với vây Tê Tc đế chữa SÔI rét.

7.4. DƯỢC LIỆU CHỨA TINH ĐÂƯ CÓ THẢNH PHẢN CHÍNH 
LÀ CÁC DẪN CHẤT CÓ NHẢN THƠM

ĐINH HƯƠNG

Tên khoa hoc : Eugenia caryonhvll(i/ư Tliunh.
Họ Sim - M vrtưceae.

t>ặe diem thực vặt và phân  bó:
Cây nhỡ, cao từ 10-12 m. Lá hìnli bầu dục, đẩu nhọn, không rụng. Hoa mẫu 4, 

tập hợp thành xiin nhỏ ờ đáu cành Đài màu đỏ. tồn tại. Tràng màu trắng hồng, rụng khi 
hóa nơ. Đ ế hoa dài, hình như cái đinh.

Đinh hương nguổn gốc ở đảo Moluccas (Indonesia) và được trồng ờ các quẩn đào 
Zanziba, Pemba (Tandania), Madagasca. Sản lượng Đinh hương ờ Tandania chiếm 7/8 
sản lượng thế giới.
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T rổng frọt và thu hái:
Trồng bằng hạt. Hạt lấy rù quá chín và tr.';ng ngay. Khi cây dược 4 -5  nãm cc thể 

Ihu hoạch. Hái nụ hoa khi hoa bắt đíìu ngà từ máu trắng sang xanh rồi ve hồng. Nếu để 
nờ sau 4 ngày không còn giá trị. Hái bằng tay hoặc dùng sao đập, ở dưới gốc có trải các 
tấm vái dc hứng. Nụ hoa sau khi thu hoạch phải loại cuống (tỳ lệ cuống 17-25%). Phơi 
khò và đóng gói. Một cây tho  từ 3,5 7,0 kg Đinh hương khô.

Bộ phận dùng:
- N ụ  hoa: bao gồm phần 

hình trụ là đế hoa và lá đài và 
khói hình cầu ờ dính bao gồm 
cánh hí», bộ nhị và nhuy, Đế hoa 
dài 10-12  mm và đường kính 
2-3  min. màu nâu thâm, có mùi 
thơm, khi thà vào nước phải 
chìm.

* Đặc điếm vi học:
+ Vi phẫu: có nhiều (úi

tiết tinh dáu trong phần mô mềm 
của đế hoa.

+ Bột: đặc trưng bời 5̂ 1, 
túi tiết tinh dầu, tinh thể calci 
cr alat hình cầu gai, mảnh mạch 
xoắn, tế bào mô cứng của thành 
bao phan, hạt phấn hình tam giác.

-  Tinh dầu Đinh hương 
được cất từ nụ hoa, cuống hoa và 
từ lá. 90-95%  tinh dầu Đinh 
hương sán xuấi ưên thò giói được 
cất từ lá.

T hành  phần hoá học:

Nụ hoa có chứa tinh 
dầu ¡5-2011, có khi 25%, DĐVN 11 qui định hàm lượng tinh dầu không dưới 15%.

Tinh dầu Đinh hương là chất lỏng màu vàng đến nâu vàng, đ 15: 1.043—1,068, 
n„2lí: 1,529-1,537, (X,,20:-1°35.

Thành phấn chính của tinh dầu Đinh hương là eugenol (78-95%), có khi 98%.
Cuống hoa có chứa 5-6,5%  linh dẩu. Tinh đầu có chứa cugenot (83-95%), 

nhưng hương vị không thơm bàng tinh dầu của nụ hoa.
-  Lá có chứa 1,6—4,5% tinh dầu. Hàm lượng cugenol trong tinh dầu là 85-93%.

* Kiểm nghiệm'.
Định luợng eugenol (xem phần đại cương).

H.7.27. Đinh hương

200
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Công dụng:
N(I hoa Đinh hương là 1 vị thuốc được dùng trong cá Tây y và Đông y, có  tác 

dụng kích thích tiêu hoá, sát trùng và giảm đau. Dụng dùng: cồn thuốc (cồn kép Mclis.se, 
cồn Pioravanli).

Đông y coi Đinh hương là vị thuốc ấm tỳ vị, giáng nghịch khí, trợ dương, ôn 
thận, giám đau, sát trùng dừng trong trường hợp tỳ VỊ Inr liaín, nấc, nõn, đau bụng lạnh. 
Dạng dùng: thuốc sắc, hoàn tán, ngâm rượu,

Đinh hương dùng làm gia vị trong kỹ nghệ thực phârn.
Tinh dầu Đinh hương dùng trong ngành Dược ìàm thuốc sát trùng, diệt tuỷ răng 

và chê eugcnal kẽm là chất hàn rãng lam tỉ lời. Ngoài ra còn dùng trong kỹ nghộ nước 
hoa, xà phòng và hương liệu.

HƯƠNG NHU TRẮNG

Tẽn khoa học : Gcirnurn íỊt uttssihium L.
Họ Hoa môi ; Lamiaceae.

Đặc điểm thực vật và phân bỏ:
Cây thảo, cao 0,5-1,5 m, Thân vuông, lá mọc đối chéo chữ thập, lá hình trứng 

nhọn mang nhiều lông. Hoa mọc tập trung ờ ngọn cành thành xim đơn. Quả bế.
Cây mọc hoang và đượe trồng ở nhiều nơi trong cả nước. Ngoài ra cây Hương 

nhu còn được trổng ở nhiều nơi trên thê' giới: Liôn bang Nga, Ân Độ. Srilanka.

Trổng trọt và thu Hái:
Trổng bằng hạt. Ớ các tình phía 

Bắc gieo hạt vào tháng 11-12 trong 
vườn ươm, vào giữa tháng 2 thì hứng 
cây non trồng đại trà. Thu hoạch khi 
cây đã ra hoa. I -2  năm đầu cần phát 
gốc vào mùa xuân, chừa 20--30 cm cho 
trói non mọc. Các năm sau kết hợp thu 
hái với tỉa bớt cành già để cành non 
phát triển. Ớ các tỉnh phía Nam có thể 
gieo trồng muộn hơn.

Rộ phận dùng:
-  Canh mang ỉá và hoa.
-  Tinh dầu Oleum Ocimi 

gratissimi

Thành phần hoá học:
-  Dược liệu chứa 0,78-1,38% 

tinh dẩu (hoa 2,77%, lá 1,38%, toàn 
cây 1,14%) (tính trên trọng lượng khô 
tuyệt đối). DĐVN II (1994) qui định 
dược liệu phải chứa ít nhất 1% tinh dầu.

H.7.28. Hương nhu trắng
Oámum gratissimum L.
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Tinh i'áu Hươdg I.hu tráng là chất lỏng :nàu vàna đến nài vàrig, d: 
<...'/80-1,010, I V 0: 1,510-1,528, a uM: 20”2 đến

Thành phẩn chính cua tinh dẩu là cugenol (60-^0%) có nơi đạt trên 70%. 
DĐVN II qui đinh hàm lượng eugenol trong tinh dầu kh ag dưới 60%.

Công dụng:
Hương nhu Ìr: n.B chù yếu được dùng làm nguyên Ịiộu cất linh dđu giàu cugcnol ờ 

Việt Nam. Tinh dầu Hương nhu trắng dược dùng để chiết xuất eugenol, dùng trong nha 
khoa, làm đẩu cao xoa bóp

Dirơc liệu được dùng thay Hương nhu tía đé' chữa cảm cúm dưới dạng thuốc
xông.

HƯƠNG NHU TÍA

Tên khoa học : Ocimum sanctum L.
Họ Hoa môi - Lamiací tic.

Đặc điểm thực vật và phân bô:
Cãy nhỏ, sống hàng năm hay sống dai, cao gần 1 m. Thân, cành màu dỏ tía, có 

lông. Lá mọc đối, màu nâu đỏ, có cuống khá dài, mép khía răng cưa, hai mặt dều có 
lông. Hoa màu tím hay trắng, mọc thành xim co ờ đẫu cành. Quả bế. Toàn thân có mùi 
thơm dẻ chịu.

Cây được trổng phổ biến khắp nơi 
clc làm thuốc.

T rồng trọ t và thu hái:
Trồng bằng hạt, gieo vào tháng 1.

Cây con được chăm sóc đến tháng 2 thì 
đem ra irồng. Thu hái lúc cây dã ra hoa 
(tháng 5 cây ra hoa kéo dài đến tháng 
10), phơi hoặc sấy khô.

Bộ phận  dùng:
Cành mang lá, hoa.

T hành  phán  hoá học:
Phần iĩcrẩ !ĩĩặếi dấí có chứa tinh

dấu.
Hàm lượng linh dầu lchi cày bắt 

đầu có lioa đến lúc ra hoa ià 1,08-1,62%.
DĐVN II qui định hàm lượng tinh dầu 
không dưới 0,5%.

Thành phần hoá học chính cùa 
tinh dầu là eugenol. Phân tích 1 mầu tinh 
dầu Hương nhu tía trổng ỏ Hà Nội, thu 
hoạch vào tháng 5 có các thành phần sau: eugenol 49-50%, ngoài ra có chứa các hợp
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chất scsquilerpen: |i-elemvii 21%, «. .'iryophylen 22,2‘,’ý. a-humuien 1,3%, caryophylcn 
oxyd 0 ,8% và clemol 0 ,6 %.

Cõng dụng:
Chữa cảm sốt, đau bụng đi ngoài, nõn mửa, cước khí, thuý thũng. Dạng dùng: 

thuốc sắc hoặc thuốc- xông.
Nước «ắc 'lùng súc miện«» rhữa hôi miệnẹ.

ĐẠI HỔI

Tên khoa học : Ịllicium verum Hook.í.
Họ Hồi - Ịlliciui eae.

F)ăc điểm thực vật và phán bố:
Cây cao 6-10  m. Cành mọc thẳng tạo cho cây dạng thon gọn và tán lá hẹp. Lá 

mọc so lc nhưng thường mọc sít tạo thành các vòng giả, từ 4 -6  lá. Lá thon dài hoãc hình 
bầu dục mép nguvên có lượn sóng hoặc không. Lá rất dỗ rụng khỏi cành nếu cắt cành rời 
khỏi cây. Hoa có (hể có nhiều màu: trắng, trắng hồng, hồng, tím hồng. Noãn đa số là 8 , 
có khi 9-10.

Quả đại, thường có 8 đại dính vào 1 trục và toá tròn thành hình sao. Trong mỗi 
đại có chứa 1 hạt màu nâu bóng. Thường thì có từ 2 -6  dại bị lcp. Có những cây cho quả 
đến 10 đại, to đểu ít bị lép.

Quả tươi có màu xanh, khi khô màu nâu thẫm.

Hồi được coi là một đặc sàn cúa tỉnh Lạng Son, được trổng ờ hầu hết các huyện 
trong tỉnh, trừ Hữu Lũng và nam Chi I ,ăng. Ngoài ra còn được trổng ở Cao Bằng. Quảng 
Ninh, Bắc Thái (vùng giáp với Lạng 
Scm).

Hổi còn được trổng ờ Trung 
Quốc (Quảng Tây, Nam Ninh).

Trồng trọt và khai thác:
Tróng băng hạl. Chọn quà to 

đều cánh từ 8 -1 0  cánh (đại) của 
những cây ở độ tuổi trưởng thành 
(30—40 tuổi), không bi sâu bệnh, 
thương xuyẽn sai quà và dược chăm 
sóc tốt. Phơi nắng nhẹ, quả sẽ nứt, hạt 
rơi ra. Bảo quản hạt trong cát trong 3 
tháng khi hạt nứt nanh 7-10%  thì 
gieo. Thường gieo trước tết nguyên 
đán 2 tuần. Khi cây ra lá đểu thì cấy 
'  to bầu. Cây con 20—25 tháng tuổi 
thì đem trồng.

Cây ra hoa vào lúc 5 tuổi.
Những năm đầu tiên sản lượng
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thường tháp, ( lỵ  tm ờng ihành, i ” àm có % s chn tu 20 -4 0  kg qua Có thể Khai thác đến 
l '-V cã\ 100 tuổi hoặc hơn nữa.

Hồi đươc kh.11 thác vào 2 vu. Vu ch"’h vàc iháng 8-9 (Hổi mùa), vụ phụ từ tháng 
1l-iháng 2 năm sau (vu chiêm), Thường Cay sai quá vào vụ mùa thì sẽ ít qu .1 vào vụ 
chiêm và ngược lại.

Bộ phận dùng:
— Quá - Fructus Anisi stellati.
— Tinh (lẩu - Oleum Anisi stellati.

Oũí flieht > i liọi'
-r Quá (bót): Nhiều té bào mò cứng hình dạng khác nhau của vo quả giữa, vỏ quả 

trung và vỏ hạt. Thê cứng cúa cuống quả. Nhiều tế bào chứa tinh dầu.
+ Lá (vi phẫu) có các thể cứng hình dáng đặc biộỊ ờ gân và phiến lá (để phân 

hiột với lá Hối núi ĩ griffithii, không có thể cứng chì có các đám tế bào mô cứng).
Quả đươc phơi khỏ đến độ ẩm 12—1 -- %.

Tinh dầu được cất tứ quả tươi vừa mới thu hái với hiệu suất 3-3.5%. Tinh dáu 
Hổi Lạng Sơn được thị trường quốc tế xếp và loại I. Hàng năm nới này cung cấp 2/10 
S1.R lượng toàn thế giới, còn lại là Quàng Tây (3/10) và Nam Ninh (5/10), linh dầu loại
II.

T hàn h  phản hoá học:
— Quả có chứa tinh dầu 8-9%. Quả mới thu hoạch có thể chứa ¡0-15% . DĐVN 

!ĩ ( 1994) qui định hàm lượng ỉirẳh dầu không dưới 49(

Tinh dầu quả Hổi là chất lỏng không màu hay màu vàng nhạt, mùi đạc biệt, vị 
ngọt, kết tinh khi để lạnh d*: 0,978-0,990, n..20: 1,552-1,560, tXß ô: -20 đến +1°

Thành phần chủ yếu của tinh dầu quả là trans anethol (85-90%). Tinh dẩu quả 
Hổi Lạng Son luôn đạt hàm lượng anethol trên 90%

— Lá có chứa tinh dầu 0,56-1,73%.
Tinh dầu lá có chứa lượng anethol xâp xỉ tinh dâu quả 85-95%-
— Hạt chứa chất béo.

Kiểm, nghiệm:
Định lượng anethol bằng phương pháp đo độ đông đặc. Nhiệt đô đông dặc khỡng 

J uck: dưới +15 C, tương đương vơi hàm lượng anethol tữ 85-95% (xem DĐVN 11, 1994,
tr 122 và 441).

C ông dụng:
— Q uả hồi có tác dụng giúp tiêu hoá, lợi sữa, giảm đau, giảm co bóp nhu động 

ruột, dùng để  chữa ỉa chảy, nôn mửa, ãn không tiẽu, bụng đầy,
Tính vị trong Đông y: vị cay, ôn, tác dụng vào kinh can, thận, tỳ, vị, có tác dụng 

ỏn trung khứ hàn. Dạng dùng: bột, rượu thuốc.
Dùng ngoài Hổi có tác dụng chữa đau nhức, thấp khớp, bong gân.
— T inh dầu Hổi có tác dụng tương tư như dược liệu, thường được phối hợp trong 

nhiổu thuốc khác, Ngoài ra tinh dầu còn được chế rượu mùi, dùng tổng hơp các hormon.
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QUẾ

Tên khoa học : Cinnamomum sp.
Họ Long não : Lauraceae

Trên Ihị trường quốc tế lưu hành 2 loại Ọuê chính:
I . Cinnamomum cassia Nees et Bl. với tên trẽn thương trường là Quế Trung 

Quốc. Quế Việt Nam thuộc loại này.
2- Citmamomutn zeylanii um Gare et BI. với tcn thương trường là Quế Srilanka 

(hay Quế Ceylan).

ỌUÊ VIỆT NAM

Tên khoa học: Cinnamomum ( assia Necs et Bỉ. Họ Lon? Não Lauraceae

Đặc điếm thực vật và phản bố:
Cây gỗ, cao 10-20 m, vó thân nhẩn. Lá mọc so lc có cuống ngắn, dài nhọn hoặc 

hơi tù, có 3 gân hình cung. Hoa trắng, mọc thành chùm xim ở kõ lá hay đđu cành. Quả 
hạch hình trứng, khi chín có màu tím nhẵn bóng. Toàn cây có mùi thơm của Quế. Được 
trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc và ờ Việt Nam.

Theo những nghiên cứu mới nhất, loài c. cassia là loài Quẽ nguyên sản cùa Việt 
Nam được trồng phổ biến từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh phía Nam cùa miền Trung. 
Các đia phương trống Ọuế vói diện tích lớn là: Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 
Thanh Hoá, Nghệ An, Ọuảng Ninh. Loài Quế Việt Nam cũng được trồng ờ các tỉnh 
miền Nam Trung Quốc và cho chấ! lượng tốt hưn Quế địa phương.

T rổng trọt và khai thác:
Trồng bằng hạt. Gieo hạt trong vườn ươm. khi cây cao khoảng 0,6-0,7 m thì 

bứng đem Irổne. Sau 10 năm có thế thu hoạch vỏ. Thu hoạch vào 2 vụ tháng 4 -5  và 
9 - 1 0  là khi cây có nhiều nhựa, dẽ bóc.

Bộ phận dùng:
— Vỏ Quế Cortex Cinnamomi : vó Quế cuộn tròn thành hình ông, dài 25—40 

cm. đường kính 1,5-5 em, hoặc là nbữnỵ mảnh vỏ uốn cong rộng ịỊ-5 cm, dày i—5 mm, 
mật ngoài màu nâu đến nâu xám, mặt trong nâu đỏ đến nâu sẫm. Dẻ bẻ ”ãv, mặt bẻ màu 
nâu đó íi củ sợi. Sau khi đã ngám nước, mạt cái ngang thay ro một vong mó cứng màu 
trắng ngà. Mủi thơm, vị cay ngọt,

— Càiì/1 nhó: Qué chi.
— Tinh dầu Quế Oleum Cinnamomi Cassiae
Tinh dầu Quế dược cất từ phần dư phấm khi chê biến dược liệu quế (5-10%') từ 

cành con và lá.

* Đặc điểm vi học vỏ Quê:
+ Lớp hần dày, gồm 6-7  hàng tế bào
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+ Cẵic le bào inô «.Li.g duọc jp  thàiih Gãy 5-7 húiig ; J11 I J hoặc klioiig lién tục 
' m ỏ mềm.

+ Trong lihe có rất nhiều sọi.
+ Nliicu tế bào chứa linh dấu ừ mô mém và nbc.

Bội Quê được dặc trưng bời sợi, sẽ bào mô cứng, mõ mềm có chứa tinh bột và 
caici oxalat hình kim

Thành phán hoá học:

Vỏ Qué.
Tinh dấu 1-3%. DĐV s II (1994) qui dịnh không dưới 1%.

-  Các hơp chất diterpenoid 
(cinnacussioi), phí. aylglycosid, chất 
nhày, C.I«. họp chất Davonoid, tanin và 
coumarin.

Tinh dàu Ọuế là chất lỏng 
không màu đến màu vàng nâu, mùi 
thơm, vị ngọt sau nóng cay, d20:
1,040-1,0727 nD20: 1,590-1,61 ỏ, a D-°:
-1 đến + ị°

Thành phần chính của tinh dầu 
vỏ Quế là Ji)dehyd cinnamic 
(70-95%). DĐVN II qui định không 
dưới 80%. Ngoài ra còn có 
cinnamylacetal, methylcinnamat, 
cinnamylalcol và coumarin.

Lá:
— Tinh dầu: 0,14-1,04%. Phân 

tích tinh dầu lá Quế Yên Bái bằng 
phương pháp phổ cộng hường từ hạl 
nhân carbon-13 xác định đuợc 5 thành 
phẩn: benzaldehyd, benzylacetat, 
aldehyd cinnamic, cinnamylacetat và 
coumarin Hàm lượng aldehyd 
cinnamic dao động 12 ứiáng tTong 
nãni từ 34,65-95,55% . lTiấp nhát vào
tháng 6 và các tháng sau đó (thánp 7, 8, 9: 5 7 .7 4 6 9 ,1 6 % . 82,43%). Ngược lại hàm 
lương cinnamylacetat cao nhất vào tháng 6 (57,933%) và giữ ở hàm lượng đáng kể ưong 
suốt các tháng mùa hè. Từ tháng 10 cho đến giữa tháng 5 hàm lượng aldehyd cinnamic 
trong lá luôn hiôn đạt trên 80%. Vì vậy nếu khai thác tinh dầu vò kết hợp với lá nên khai 
thác trước tháng 5 và sau tháng 9.

Kiểm nghiệm:
Xác dinh hàm tượng aldehyd cinnamic trong tinh dầu (xem phần đại cương).

H.7.3/. Qué Việt Nam
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Tac dụng dược lý và công dụng:
-  Quế là vị dược iiệu quí dùng cả trong Tây V và Đông y. Quế có tác dụng kích 

thích tiêu hoá, trợ hô hấp và tuần hoàn, tăng sự bài tic'l, co mach, tăng nhu động ruột và 
co bóp tử cung. Theo những nghiên cứu mới Quế còn có tác dụng chống khối u, chống 
xơ vữa động mạch vành, chống oxy hoá. Trong Tây y dùng dưới dạng cổn thuốc, rượu 
thuốc, ruợu mùi.

— Ọnè còn sử dune rất nhiều để làm gia vị. Một mặt do mùi vị Ouế kích thích ăn 
ngon, kích thích tiêu hoá, mặt khác còn do Quế có tác dụng ức chế sự phát triển của 
nấm, bảo vệ thức ăn khỏi thiu thối. Ớ nồng độ ì % bột Quế có tác dụng ức chế sự phái 
triển của Aspergilus ílavus và ờ nồng độ 0,25-0,5% ức chế sự tạo thành độc tố a fia toxin

Đông y \ếp Ọuế vào vị thuốc bổ. Tính vị: rigoK cav, dại nhiột. Tác dụng vào cả 5 
kinh: tâm, phế, thận, can, tỳ. Có tác dụng bổ mộnnmôn hoảThông huyết mạch trừ hàn 
tích. Dùng đé hổi dương cứu nghịch, mệnh môn hoả suy, tạng phủ lạnh, tiêu hoá kém, 
đau đầy bụng.

Trong Đông V còn dùng Quế chi để chữa cảm lạrih khồng ra mồ hôi, tê thấp, 
chân tay đau buốt.

Tĩnh dầu Qué có tác dụng sát khuẩn, kích thích tiêu hoá, kích thích hệ thống 
thần kinh làm dễ thở và tuần hoàn lưu thông. Kích (hích nhu động ruột, được dùng phối 
hợp với các vị thuốc khác dưới dạng rượu thuốc, cồn ngọt và dạng dầu cao xoa.

Q UẾ SRI LANKA

Tên khoa học: Cinnamomum 
zeylanicum  Gare et Bl. Họ Long não:
Lauraceae

Nguổn gô'c Srilaiika và Nain Ali 
Độ, được trổng nhiều ờ một số nước 
nhiệt đới: quần dảo Seychello,
Madagasca, Malaysia. Nơi sản xuất 
nhiều nhấr là Srilanka.

Những điểm khác Quế Việt
Nam:

-  V ê dược liệu: khác với Quế 
Việt Nam loại Quế này thường được cạo 
hết lớp bẵn và cuộn thành từng ống với 
độ dày vào khoảng 0,2—0,8 mm, mùi rất 
thơm.

— Vé thành phần hoá học: vỏ có 
chứa 0,5 -1 % tinh dầu.

Hàm lượng aldehyd cinnamic 
trong tinh dầu thấp hơn Quế Việt Nam: 
khoang 70%, ngoài ra còn có eugenol H.7.32. QuếSnlanca
4—10%.

Lá chứa 0,75% tinh dầu. Thành 
phần chính của tinh dầu lá Quế là eugenol 70-90%. Lá Quế Srilanka có thể coi là nguồn 
nguyên liệu cung cấp eugenol.
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v é  sứ dụng: vỏ Q..é Srilanka rấl được ưa chuông trẽn thị trường quốc ế. chù 
véu đc dùng làn; gia vị. rinh dầu . ò đuợc cất từ dư phẩm khi chê biến vò Quế.

■7.5. MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CÓ KHẢ NĂNG KHAI THÁC 
VÀ SỬ DỤNG TINH DẨU Ở VIỆT NAM

Ngoài những du.-.c liệu đã được trình bày ờ trên, xin giới thiệu thêm một số có 
niing khai thác ớ V t Nam, trong đó có những dược liệu đã và đang khai thác rinh 

lầu, một số khác là kết qua nghiên cứu phát hiện cùa nhiều lác giả trong thời gian gần 
dây. Sư nghiên cứu thành phần hoá học của nhiều chủng loại ỡ các địa phương khác 
nhau, của nhiéu bộ phận trong cùng 1 cây dã phát hiện thcm 1 số chemotypc mới, làm 
giàu thèm nguỏn nguyên liệu tinh dầu ở Viộl Nam

1. M àng Tang -  lÁtsea cubeba Pers.

Họ Long não - Lauraceae 
Quả chứa tinh dầu (3%).
Thành phần chính của tinh dầu là citral {659}).

2. Trà Tiên (É Trắng) -  Ocimum basiỉicum var. pilosum (Willd.) Benth.

Họ Hoa môi - Lamiaceae
-  Cành mang lá có chứa tinh dầu (0,97-2,06%). Thành phẩn chính của tinh dẩu 

là cilral (67,82%) (citral a 32,27%, citral b 27,54%). Loại trồng ờ Hà Nôi hàm lượng 
citral có thể đạt trên 80%.

-  Từ quấn thể Trà Tiên, đã chọn được một số cá thể biến dị (về lá, hoa và chiểu 
cao của cây). Loại É này mang trổng riêng, cho hàm lượng tinh dầu 0,35% (trên nguyên 
liệu tươi). Thành phần chính của tinh dầu là linalol 78,9%.

3. Kinh Giới núi -  Elsholtĩia winitiana Craib.

Họ Hoa môi - Lamiaceae 
Loài mọc hoang ờ Làm Đổng:

Phần trên mật đất có chứa tinh dầu.
Thành phần thính cùa tinh (láu là ciưal (64,‘ -ó) (citral a 30,1%, citral b 34,8%).
-  Loài mọc hoang ờ Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An):
Phần trên mặt đất có chứa tinh dầu (1,48%).
Thành phẩn chính là cineol 64,6-65,3£

4. Kinh (ỉió i trổng —  Elsholttia cristata Willdễ

Họ Hoa môi - Lamiaceae
Kinh Giới trổng ờ Vinh (Nghe An) Tinh dầu phần trên mặt đất chứa 34,7%

citral.
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5. Thiên Niên Kiện -  Homalumena nromatica Schott.

Họ Ráy - Araceae
Thân rễ có chứa tinh dầu (0,8-1 %).
Thành phan chính cùa tinh dầu là linalol (72,1 %).

6. Vưưng Tùng -  Murray a sp.

Họ Cam - Rutaceae
Lá có chứa linh dđu (5,52%).
Thành phần chính cùa tinh dầu là menthon (93,78-99,49%) bao gồm iso 

menthon và iìicnthon.

7. Đạl Bi — Blumea balsamifera DC

Họ í 'úc - Asterticeae 
Lã có chứa tinh dầu.
Thành phần chính của tinh dầu là borneol và L- amphor.

8. Chổi Xuể -  Baekea frutescens L.

Họ Sim - Myitưveae
Lá và cành chứa tinh dầu (1,94-3,72%) (vùng Thừa Thiên Huế).
Thành phần chính của tinh dầu là cineol (30%).

9. C hừa Dù — Elsholtzia blanda Benth.
Họ Hoa Mó Lamiaceae 
Lá có chứa tinh dầu (0,5—0,6%).
Thành phần chính của tinh dầu là cineol (52,7-64,0%).

10. É Lớn Tròng -  Hyptừ suaveolens (L.) Poit.

Họ Hoa môi - Lainừiceưe 
Thu hái ở Tân Kỳ (Nghệ An).
Phần trên mặt đất có chứa linh dầu.
Thành phần chính cúa tinh dầu là eugcnol (68,2%).

11. Nhân Trần -  Adenosma glutiấn«sum (L.) Druce var. caerulcum (R, Br.) Tsoong

Họ Hoa mõm sói - Scrophularìaceae 
Thu hái ờ Tân Kỳ (Nghệ An).
Phần trên mật đất có chứa tinh dầu (0,38%) (tính trên nguyên liệu tươi)
Thành phần chính của tinh dầu là eugenol (72,6%).

12. Nhân Trần -  Adenosma bracteosum Bonati.
Họ Hoa mõm sói - Scrophulariaceae 
Phần ưên mặt dất có chứa tinh dầu.
Thành phần chính cùa tinh dấu là carvacrol (34%), methyl carvacrol (18,9%).
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13. H ung Char.h -  Co' US aromaticus Lour.

Ho Hoa mõi - Lamiaceíie
Lá có chứa tinh dầu (0,05-0,Ỉ2c/c) (Uiih ưên nguyên liệu trơi).
Thành phần chính của tinh dầu là carvacrol (39,5%),

14. Men nrcni — Mosla chinensis Maxim { -  Orthodon chinensis (Maxim) Kudc)

Họ Hoa môi - Lanuaceae 
Thu liái õ I.ục Ngạn (Bắc Giang).
Phán trẽn mặt đất có chứa tinh dâu (0.51%).
Thành phần chính của tinh đẩu là thvmol (68,3-70%).

15. Hồi Nuớc - Limnophila rugosa (Ruth.) Merr.

Ho Hoa mõm sói - Scrophuiariaceae 
Thu hái ư Bắc Giang.
Phần trên mặt đất có chứa tinh dầu (,3,27%).
Thành phần chính cùa tinh dầu là anchtol (96,40%).

16. Húng Quê -  Ocimum basilicum L. var. basilicum

Họ Hoa mói - Lamiaceae
Phần trên mặt dấi có chứa tinh dâu (0,4—0,8%) (tính tiên nguyên liệu tươi). 
Thành phần chính của tinh đầu là methyl chavicol (89-90%).

17. Thổ Hoác Hương -  Agastache rugosa (Fisch, et Mey) Juntze

Họ Hoa môi - Lũmiaceae 
Thu hái ờ Hà Nội.
Phần tren mặl đất có chứa tinh dáu.
Thành phần chính của tinh dầu là methyl chavicol (92%).

18. Vù H ưong — Cinnamomum parthtnoxylon  Meissn.

Ho Long não - Lauraceae

» l ’/i liươiiỵ Hà Bắc:
-  Gõ chứa tinh dầu )■
Thành phần chính cùa tinh đầu là safrol ■(96.4%)..
-  La chứa tinh dẵu (1 ,9 '7 r ) .

Thành phần chính cùa tinh dầu là ỉinalot (91,42%).

* Vù hưưng Vĩnh Phú:
-  Gỗ ờ gốc có chứa tinh dầu (2,47-2,60%).
Thành phần chính cùa tinh dẩu là safrol (90-93%).
-  Lá có chứa linh diu  (3,20-3,56%).
Thành phần chính của tinh dầu là methyl eugenol (98rc).

210 _____
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19. Hổi núi - Hlicium grifjithii Hook. et. Thom.

Họ Hồi - /lliciaceae
— Quả có chứa tinh dầu (1,5%).
Thành phần chính là safrol (77,5%).
— Lá co chứa tinh dầu (> 3 % ).
Thành phẩn chính của tinh dấu là safrol (Lang Sơn, Nghệ An), hoặc safrol và 

methyl eugcnol (Lạung Sơn, loại cuống hoa dài), hoặc linalol và safrol (Ninh Bình).
— Rẻ có chứa tinh dầu
Thành phần chính của tinh dầu là safrol (> 70%).

20. Theo những nghiốn cứu mới đây (Tạp chí Dược học 1994, 4, 16- 17), lá Sỡ 
Camellia sasanqua Thunb. Họ Chè Theaceae, hầu như không có chứa tinh dầu (hàm 
lượng tinh dầu trong lá là 0,0026%) và tinh dẩu không có chứa eugenol. Cần lưu ý lhông 
tin này, vì lâu nay theo một sô tài liệu được lưu hành ỡ Việt Nam thì lá Sờ có chứa
0,4-1%  tinh dẩu (tính trên nguyên liệu tươi) và thành phần chính của linh dầu là eugenol 
(95-97% )
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DLỢC LIỆU CHỨA CHẤ r NHựA
C h u o r ;  8 .

MỤC TI r u  HỌC TẬP:

í . Philt biêu uuo'l phán loai Lililí ĩĩỉtUũ, môi loiii cho ỉ  I . LỈU điêti hỉnh.
2. Ti ình bày được 2 dược liệu chứa chất nhựa: Cánh Kiến trắng và Cánh Kiến 
đỏ (như vêII ( du đỏi "ới 1 dược liệu í ụ thê).

8.1. » Ạ lC Ư O N t;

8.1.í. Định nghĩa:

Chất nhựa !à nhữr.g hợp chất vò định hÌ!’ằh irắĩig đực hoặc tTORg suốt, cútig hay 
đặc ờ nhiêt độ bình thường, mểm khi đun nóng, không tan trong nước, tan trong aicol, 
tan ít hoặc nhiều Irong các dung môi hữu cơ khác và không lòi cuốn được theo hơi nước.

Về mặt hoá học, nhựa là 1 hỗn hợp nhiều chất, thường là kết quả của sự oxy hoá 
và trùng hiệp hoá các hợp chất terpenii rong cây.

8.1.2. PhãM loại:

1. Nhựa chính tên -  là kết quả cùa sư oxy hoá và ưùng hiệp hoá các hợp chất 
lerpenic trong câv.

Ví dụ: colophan là phán đặc của nhựa Thòng, nhựa Gaiac (là nhựa của cây 
Guaicum officinale, nguồn gốc Nam Mỹ), nhựa Gai dầu (Cannabis sativa) v.v...

2. Nhựa dầu: là hỗn hợp gổm nhựa và tinh dầệj ,  trạng tbẩá: mém hoặc lỏng. Ví dụ 
nhựa Thông.

3. Bôm: là lOẸÌ nhựa dầu có chúa một lượng dáng kể acid benzoic và acid 
cinnamic. V í dụ bôm Tolu, bôm Pẽru, Cánh Kiến trắng.

4. Gluco-nhựa: Irong cấu lạo cùa nhựa có các dây nối liên kết với các đường khác 
nhau. Ví dụ nhựa Jalap (Ipomoca purga) và một số cầy khác thuộc họ Bìm Bìm 
(Cơnvalvulaceae).

5 Gôm nhựa: là hỗn hợp giữa gom và nhụa. Ví dụ một số gôm nhựa họ Hoa Tán 
(Apiaceae): A Nguỳ (Ferula assa-foetida).

8.1.3. Thành phần hoá học:

1 Alcol:
-  Alcol thơm: akol henzylic, aắicoì cinnamic, alcol conitcrilic.
-  AJcol diterpenic.
-  Alcol triterpcnic: a  và ß-amyrenol (amyrin).

2 Aldehyd: vanilin.
3. Acid:
-  Acid thưm: acid benzoic, cinnamic. Có thể ờ dạng tự do hoặc dạng esther (ví 

dụ coniferyl benzoat).
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-  A cid  diterpenic: acid ¡evo-pimaric, acid dextro-pimaric.
-  Acid triterpenic.

4. Các thành phần khác:
-  Tinh dầu (trong nhựa dẩu).
-  Đường (gluco-nhựa).
-  Các hợp chất hydratcarbon (gôm nhựa).

8.1.4. Phàn  bô trong thiên nhiên:

-  Nhựa có trong một số họ: họ Thỏng (Pinaceae), họ Cúc (A.xletưceae), họ Đậu 
(Fabaceae), họ Hoa tán (Apiaceae), họ Trám (Burseraceae), họ Bìm bìm 
(Convolvulaceae) v.v...

-  Đa sô' các họ, nhựa tập trung ờ các ống tiết. Ngoài ra còn có ờ lông tiết (Gai 
dđu), tế bào tiết (họ Bìm bìm).

-  Đôi khi các bộ phận tiết không được hình thành trước, phải trích nhựa mói 
được chảy ra xung quanh vùng chấn thương: Cánh kiến tráng, bỏm Toìu, bôm Pêru.

8.1.5. C hiết xuất nhựa:

-  TTiồng thường phải trích cây để lấy nhựa. Trích nông hay sâu tuỳ theo vị trí của 
bộ phận tiết nhựa trong cây, thông thường thì trích dến tầng phát sinh libe-gỗ. Tuỳ theo 
mục đích khai thác có thể trích triột để hoặc vừa trích vừa nuôi dưỡng cây.

-  Cũng có thể nhựa tự chảy ra như một số gôm nĩiưa họ Hoa Tán, hoặc do vết sàu 
bọ đốt hay chỗ sâu bọ đốt và làm tổ (Cánh kiến đỏ).

-  Có thể dùng dung môi để chiết nhựa. Tuỳ theo từng loại nhựa có thể dùng dung 
môi hữu cơ thích hợp.

8.1.6. Công dụng:

Trong ngành Dược:
-  N hựa được dùng  làm thuốc nhuận tẩy: nhựa họ Bìm Bìm (Convonvulaceae).
-  Chữa ho, sát trùng đường hô hấp, long đòmi: nhựa Thông, Cánh Kiến trắng,

bôm Tolu.
-  Gây xung huyết ngoài da: nhựa Thõng.
-Trị sán: Dương x ỉ đực.
-  Làm chất màu bao viên: Cánh Kiến đỏ.

Sản xuất đỏ Carmin, là chất nhuộm tiêu bản thực vật: Cánh Kiến đỏ.
-  Bán tổng hợp camphor, terpin: nhựa Thông.

Trong các ngành kỹ nghẻ khác:
Kỹ nghệ sản xuấí chất dẻo, vemi, chất cách điện, kỹ nghệ sản xuát giấy viết. 
Kỹ nghệ hương liộu và sản xuất nước hoa.
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CÁNH KIẾN TRẢNG

Tên khoa học: Styrax sp.
Họ Bồ Đá : 5tyracaeéiiit.
Việt Nam có 4 loài: Styrax tonkinensis Pieưe, Styrax benzoin Dryand, Styrax 
G. Don, Styrax annamensis Guill.

Loài Styrax tonkinensis C-i nhiéu nhât ờ Việt Nam, tiết ra nhiéu nhựa nhất, duạc 
Dược Điển Việt Nam I công nhận.

Đặc đ iếm  thực vật và phân bố:
Cây gỗ lớn cao 20 m, vỏ xám, lántr, cành tròn, màu nâu, mặt trước có lông sau 

nhẩn. Lá mọc đối có cuổng, gân lá hình lồng chim. Phiên lá hình trứng hay hình mác, 
mặt trên nhẵn, xanh nhạt, mặt dưới trắng có lông sao, có 5 -7  đôi gân phụ, nổi rõ ở măt 
dưới.

Hoa xếp thành ngù, 
mọc ờ nách và ngọn, có mùi 
thơm nhẹ. Tràng hợp thành 
ống 5 thuỳ xếp lợp, có lông 
tơ vàng. Nhị ÎO. Quả hình 
tn'mg có lông sao, phía dưới 
mang đài tổn tại.

Ra hoa tháng 5-6.
Quả chín tháne 9-iO .

Mọc trong rừng vùng 
trung du nhất là ừ các nương 
rẫy các tình Hà Sơn Bình, Hà 
Giang, Tuyên -Quang, Lào 
Cai, Vĩnh Phú, Lai Châu, Sơn 
La, Nghệ An, Hà Tĩnh,
'llianh l ioá.

Bi) phản dùng:
Nlnể.t - Benzoinum
Nhifa thuïTï đẽ khô 

lấy ớ thân. Nhựa thu hoạch 
'.ào lúc ráv  1 0  tuổi, dưừng 
kính 20—25 cm. Nên trích 
nhựa vào lúc càv ra hoa. Các 
mạch nhựa được hình thành ờ 
trong vùng gỗ mới ngav sau 
tượng tầng. Các ông nhựa 
dược xếp song song, kéo dài 
dọc thân o.\v NThựa là những 
cuc rời nhau, màu trắng.

8.2. 1)1 o c  L IỆ l

Lĩ.8.1. Cây cánh kiến trăng

214
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vàng Iihạt hoặc đỏ nhại, đục, dê bc, vạch móng tay dược. Vci bé trông như sáp màu 
írãng nhạt, đê lâu trở thành nâu. Có mùi vani dặc biệt. Vị dịu sau cay và hãng.

Nhựa gẩn như không tan trong nước, tan một phần trong ether, tàn hoàn toàn 
•rong côn.

Chi số acid 140--170.
Chỉ số xà phòng hoá 220-240.

Thành phán hoá học:
Nhựa Bổ Để gòm hơn 50 hợp chất, trong đó:

Acid benzoic tự do 26,13 %
Acid cinnamic tự do 2,75 %
Vanilin 1,38%
Benzyl benzoat 4 24 %
Cinnamy] benzoat 3,43 %
Cinnamyl cinnamat 1,81 %
Benzyl cinnamat 1,23 % 
AIco! coniferilic 
Acid siaresinolic

Kiêm nghiệm:
a/ Hoá học: đun bột Cánh Kiến trắng trong ống nghiộtn, acid benzoic đọng rồi 

kết tinh ở thành ống (acid benzoic).
— Lấy 0,50 g Cánh Kiến tấn nhỏ, đun sôi với 25 ml nước và lắc trong 2—3 phút. 

Lọc qua bông và lấy 5 ml dịch lọc. Thêm 4 giọt thuốc thử Milon và đun đến khi bắt dầu 
sôi: xuất hiện màu đỏ tía, bền vững (vanilin).

b/ Sắc ký lớp mỏng silicagen: nhựa Cánh Kiến trắng cho các R f như sau.

Ethyl acetat -  n-hexan (3 : 7) Ace’on — chloroform (1 :9 )
Acid siarcsinolie 0,18 0,41
Vanilin 0,28 0,68
Acid cinnamic 0,37 0,46
Acid benzoic 0,44 0,55
Alcol cinnamic 0,45 0,59
Alcol benzylic 0,50 0,61
Cinnamyl 0,78 0,88
cinnamat

(hiện màu bảíig vaiiilĩn — Iĩ2S04)

Công dụng:
Chữa ho, !ong đờm, chữa trúng hàn người lạnh toát.
Uống 0 ,5-2 g dưới dạng thuốc bột, thuốc sắc sìro.
Dung dịch Cánh Kiến trắng trong cồn dùng làm thuốc xông chữa ho, khản cổ, 

hoạ<' pha với nước bôi ngoài chữa vú nứt nẻ.
Cánh Kiến trắng còn dùng làm hương liệu.
Bổ Đề là cây công nghiệp dễ phát triển, mọc nhanh, có giá trị kinh tế, dùng trong 

ngành gỗ dán, gỗ diêm, bột giấy và làm nguyên liệu chê sợi nhân tạo.
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CÁNH KIẾN ĐỎ 
Lacca

Cánh Kiến đỏ là chất nhựa tư nhiên do sâu Cánh Kiến Laccifer lacca Kcrr thuộc 
họ Sâu Cánh Kiến (Laccifcridae) hút từ dịch vỏ cây tiết ra. Sâu Cánh Kiến thưcmg chỉ 
gặp ỏ' Ân Đô, Pakìxtan, Miến Điện, Srilanka, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Đỏng 
Dirmnp

Nhu cầu thế giới lên tới 5 vạn tấn 1 năm.
Vòng đời của sâu là 6 tháng, nên mỗi năm có 2 vụ thu hoạch: vụ chiềm (tháng 

4 -5 ) và vu mùa (tháne 9-10).

(ỉ Viel Nam, có 241 cày có thể làm cây chủ dối với sâu Cánh Kiến, mấy cây 
chính là Đàu Thiểu, Cọ Phèn. Co Khiết, Pia Niếng, Sung, Đa, Đề, Nhãn, Vải, Táo.

Cánh Kien đò có nhiéu ừ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghê 
An. Mà Tĩnh, Hân Giang, Tây Ninh.

Sâu Cánh Kiến cho mấy sản phẩm: nhưa hat, nnira váy. nhựa tẩv tráng.

~ỹỉ '  fv

! . .  '  \ i - - v ■ '.aV  . ẩ~Ỵ

■ -ổ % --. ụ>' *  ề. V  ' .  »«•?

r- *,vi

T hành  phần  hoá hoc:
Cánh Kiến đỏ chứa:
— Nhựa (4%): gồm nhựa mềm tail trong 

cther (25%) và nhựa cứng không tan trong ether 
(75%). Nhựa là hỗn hợp các poliesther dẫn chái 
cùa các acid béo có nhóm OH và các acid thuộc 
nhóm sesquiterpen.

Các acid là acid aleuritic (22%), acid -T '%
scnlolic, acid jolaric, acid butonic, acid ’i r ’KZ-.i ."r '  .'■■■
tctradccanoic, acid hcxadecanoic, acid V ■■■
octadccanoic . . .  Ị'"~Á  V  . f .  y

— Chất màu (2-3%): gồm các chất đỏ -• "ị 
tan trong nước là phức hợp cùa nhiều loại acid r&c'l. 
laccaic, chất màu vàng không tan trong nước,
erytrolaccin (1, 2, 5. 7 tetrahydroxy-4- '.’/V-
methylantraquinon). »c 3

— Sáp (6,6%): trong đó phần tan trong
cồn nóng chiếm 80% và phán tan trong benzcn ' '5
chiếm 20%.

— Các muối dường (gluco7a. arabinoza, 
fructoza).

Hình A.2. Cánh ki<ín ílò— ! -Ip - ¡lai. -.uC ẵảu Kicll, ũ a i, ca i.

Còng dụng và liêu dùng:
Qính Kiến đó là vị thuỏc hạ sốt mà khỡng làm ra mồ hỏi, ngày dùng 4—6 g.
Cánh Kiến đỏ (dạng nhựa vẩy và nhưa hạt) dùng làm thuốc bao viôn và dùng 

trong nha khoa (chống mòn răng và sâu răng).
Cánh Kiến đỏ là nguyên liệu tổng hợp các chát dẻo, chất tạo màng (vemi), chất 

cách điện, keo dán và xi mãng.
Acid aleuritic là nguyôn liệu tổng hợp civeton, dihydrociveton dùng trong hương

liệu
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DƯỢC LIỆU CHỨA LIPID
th ư ơ n g  9.

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

ỉ . Trinh bày dược ảịiih nghĩa và phân loại lipid.
2. Định nghĩa (lược glycerid (acylglycerol) và dầu, mỡ.
3. Trinh bày được tính chất lý học vù hoá học, sự liên quan IỊiữa tính chất và rúc
chi sô, ý nghĩa của các chỉ sô hoú hụt:.
4. V ẽ  dượt dụng cụ vù trình bày thao tác tiến hành định lượng ¡ipid trong dượt:
liệu.
5. Giới thiệu được cút: phương pháp chế tạo đầu mõ từ nguyên liệu thực vật và
đông vật.
6. Công dụng của dầu mỡ và trình bây một sốdược liệu điển hình.

9.1. Đ Ạ I CƯƠNG

9.1.1. Định nghĩa và phân loại:

Lipid hay chất béo là sản phẩm tự nhiên có trong động vật và thực vật, có thành 
phần cáu tạo khác nhau, thường là este của aciđ béo với các alcol, có tính chất chung là 
không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ như benren, ether, cloroform v .v ... 
không bay hoi ờ nhiột độ thưỉmg và có độ nhớt cao

Dựa vào thành phần alcol có thể xếp lipici thành các nhóm sau:
•  A lcol là glycerol gồm  có:

1. A cylglycerol hay glycerid.
2. Glycerophosphatid hay phospholipid.
3. G lycosyldiacyiglycerol hay glycosyldiglycerid.

A lcol là các hợp chất có phân tử lượng cao như alcol cetylic (C16f i TjOH), alcol 
cerylic (C2. H „O H ), alcol myricylic (Cj0H61OH), gổm có:

4. Ceriđ: cerid là thành phẩn cấu tạo chính của sáp (sáp Ong, lanolin).
•  Alcol ià các hợp chất sterol, trong động vật có cholesterol, 7- 

đehydrocholesterol, trong thực vật hay gặp stigmasterol, ergosterol, gổm  có:
5. Sterid.

•  Alcol là các hợp chất có chứa nhóm cyanua (CN~) hay gặp trong hạt một số cây 
thuộc họ Bồ Hòn (Spindaceae):

6. Cyanolipid.
•  Đ ôi khi lipid không phái là một estc giữa alcoi và acid béo mà là m ột amid 

gj'~n m ột amino alcol và acid béo:
7. Sphingíiiipid.

Trong chương này, trình hãy chủ yếu phẩn acylglyccrol (glycerid) và phần dược 
liệu c ó  liên quan đến cerid. Các phần còn lại đã dúực giới thiệu trong chương lipid của 
hoá hữu cơ.
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9.1.2. A ọ í^ ẳy ce ro l  (glycerid)

1. Định nghĩa:

— Acylglyccrol là eslc cùa glyccrol với các acid hco:

CH2OH H O O C -R ,

H ơ —CH + H O O C -R 2
CH2OH H O O C -R 3

CH2OCO—R|

R2— OCOCH

CH2O C O -R 3

Trong đó 3 gốc acid béo Rị, R2 và R, Ihường là khác nhau. Trong tự ahiẽn ít khi 
thấy acylglycerol có cùng một loại acid béo. Ở vị trí 2 thường được este hoá vói acid béo 
không no mạch ngắn (đến Cl8), ờ vị trí 1 và 3 thường là các acid béo no, hoặc không no 
có mạch dài hcm.

-  Dầu mỡ là hỗn hợp cùa nhiều acylglycerol khác nhau. Hỗn họp acylglycerol 
của đa số acid béo chưa no thường lỏng, ta có khái niệm "dầu" Hỗn hợp acylglycerol 
của đa số acid béo no thường đặc ờ nhiệt độ thường, ta có khái niệm 'mỡ" Dầu mỡ là 
danh từ chung chỉ một sô' nhóm chất có cấu tạo acylglycerol, để phân biệt với tinh dầu. 
Ngoài ra trong dầu mỡ còn có các chất hoà tan như vitamin, tinh dầu, các chất màu và 
sterol. Dầu mỡ động vật có chứa cholesterol còn dầu mỡ thực vật thường có chúa 
phytosterol. Dựa vào đặc điểm này để phân biệt dầu mỡ động vật và thực vật.

2. Nguồn gốc và phản phối trong thién nhiên:
-  Dầu mỡ là chất dự trữ của động vật và thực vật. Ở thực vật dầu mỡ thường tập 

trung ớ hạt, có đến 80% họ thực vật bậc cao trong hạt chứa dầu mỡ, dôi khi ở  bào tử 
(lycopot). Ó động vật dầu mỡ thường tập trung ờ các mô dưới da, ở các cơ quan nội tạng 
và vùng thận.

-  Trong thièn n h iên  dẩu inỡ kết hợp với các albumin của thực vật tạo thành một 
nhũ dịch lòng. Nhũ dịch này dễ bị phá vỡ và giải phóng cho dầu mỡ tự do. Vì vậy ta có 
thê dùng các lực cơ học như ép để lấy dầu mỡ. Khi ờ trong tế bào thực vật thì dù là dấu 
hay là mỡ đền ờ thế lỏng, còn khi ra ngoài có thể ờ thế lỏng hoặc đặc (bơ Cacao, bơ hạt 
Sòi).

-  Dẵu mỡ thuờng có nhiều ờ một sô' họ thực vật, ví dụ họ Thầu Dầu (hạt Ba Đậu, 
hạt Sòi), họ Thuốc Phiện (hạt Thuốc Phiên), họ Đậu Cánh Bướm (Lạc, Đậu Tương), họ 
Vừng (hạt V ừ n g) v.v...

-  Tỷ lộ đầu mỡ trong thực vật khá cao. thông thường 40-50% , có thể đến 70% 
như trong hạt Vừng, hạt Thuốc Phiện.

-  Đ iều kiện khí hậu cũng rất ảnh hưởng đến cấu tạo của dầu mỡ. Cùng i cây, 
nêu irổng ở nơi có khí hâu lạnh, dấu sẽ cú cáu tạo nhiêu acid béo chưa no hơn là trồng 
noi có khí hâu nóng. Mặt khắc ờ vùng nhiệt dới thường có những cây cho dầu mỡ đác 
như cây Dừa, cây Cacao v.v...

3. Thành phán cấu tạo:
Sự khác nhau vể cấu tạo của acid béo quyết dịnh các tính chất khác nhau giũa 

các loại dẩu mỡ. Có thể phân chia các acid béo thanh các nhóm sau:
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a/ A cid béo no:
Các acid béo no có công thức chung: Cl í,(c u 2),,c o o H. Truớc đây người ta cho 

rãng n bao giờ cũng là số chẵn. Hiện nay nhờ các phương pháp phân tích hiộn đại, người 
ta đã phát hiện trong dáu mỡ tự nhicn có cả các acid béo no có sô carbon lẻ. Các acid 
bco này chiếm tỷ lệ 1 % so với tổng số các acid béo. Trong dđu mỡ tự nhiên, các acid béo 
no có từ 4 carbon (acid butyric) đến 26 carbon (acid hexacosanoic). Các acid béo no có 
số carbon lừ C8 đến Cl8 chiếm hơn 50% tổng sô' các acid bco, từ C4 đến Ca và từ Qc đến 

chiếm 10% tổng số các acid béo trong tự nhiên
Các acid béo no đó là: acid butyric (C4), acid caproic (C6), acid caprylic (Cg), acid 

capric (C10), acid lauric (C12), acid myrislic (C14), acid pamitic (C16), acid stearic (C,g), 
acid arachiđic (Cjo), acid behenic (C,2), acid lignoseric (C,4), acid hexacosanoic (C,„).

b /  A cid héo chưa no:
Trong dầu mỡ thực vật, acid béo chưa no chiếm một tỷ lộ lớn hơn các acid béo 

no. Hay gặp nhất là các acid 16 và 18 carbon. Có thể gặp các acid có 1 dây nối dõi hoặc 
nhiều dây nối đôi.

Cấc acid béo chưa no hay gặp nhất trong dầu mỡ thực vật là: acid oleic (A9, C18), 
acid linoleic (A912, CI8) và acid linolenic (Ay'liẽí, C18). Một sỗ acĩd béo chưa ao có nhiều 
dây nối đôi hay gặp trong dầu Cá như: acid arachidonic (4 dây nối đôi A5 8,11'14) và acid 
clupadonic (6 dây nối đôi). Acid có 4 carbon và 1 dây nối đôi như acid crotonic trong 
dầu Ba Đâu.

Do có nhiều dây nối đôi trong phân lử, cho nên các acid béo chưa no có thể tạo 
đổng phàn cis và trans. Trong thiên nhiên chú yếu là các đồng phân C IS . Đồng thời trans 
rất ít gặp trong dầu mỡ tự nhiên, chỉ gặp khi phân huỷ dầu mỡ ở nhiệt độ cao có chất xúc 
tác kèm theo.

c/ Acid béo alcol:
Gập trong dầu Thầu Dầu: acid ricinoleic 18 carbon, 1 dây nối đôi và 1 nhóm OH

ỞCịj.
CỈỈ5— (c h 2)5— c h —c h 2— c i i = c h — (CH2)7— c o o h  

OH

d/ A cid  béo vòng 5 cạnh -  acid cyclopentenic:
Những acid béo này hay gạp trong dầu Đại Phong Tử, có công thức chung là:

> n = 10 (acid hydnocarpic)
('CHj)n—COOII n = 12 (neiđ chaulmoogric)

n = 14 (acid hormelic)

4. T ính chất:
a/ Tính chát vật lý:
-  Nhiôt độ nóng cháy phụ thuộc vào cấu tạo cúa đầu mỡ. Các acid béo no có  

nhiệt đ ộ  nóng chảv cao hơn các acíd béo chưa ao. Trong các acid héo chưa no, nhiệt độ 
nóng ch ảy  còn phụ thuộc vào sô lượng các dây nối đòi, và cấu tạo không gian (đổng 
phân c is  hay trans) cùa các acid béo. A cid béo khùng no càng có nhiều dây nối đôi trong 
phân tử, thì nhiệt độ nóng chảy càng thấp. Đồng phân cis có nhiệt độ nóng chảy thấp 
hơn acid  béo có  đồng phân Irans. V í dụ acid oleic có nhiệt độ nóng chảy là !3 °c  và đổng  
phân trans của nó là acid elaidic có nhiệt độ nóng chảy là 51,5°c.
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Hv , H CU3(CH2k  H
' c = c  > = c

CH,(CH2)7 V 'H j b — c o o h  m \ c h 2)7— c o o h

Acid olcie (cis) Acid elaidic (trans)

Các acid béo vòng có nhiệt độ chảy cao hơn các acid béo khác có cùng só
L .11 bon.

Người ta thường lấy trạng thái dầu mỡ ở nhiệt độ thường (15°C) đổ qui định. Nói 
chung mỡ thường đặc và dđu thường lỏne ờ nhiệt độ này.

Về độ tan, J;iu mỡ không tan trong nước, lan trong các dung môi hữu cơ nhu 
benzen, clorofonn. ether dấu hoà, ít tan troníĩ cồn, trừ dầu có cấu tạo các acid béo alcol 
(dầu Thầu dẩu).

-  Độ sôi cùa dầu inỡ cao, thường trên 300°c.
— Tv trọne nhỏ hơn l . Dầu Thầu Dầu có tỳ trọng cao nhất.
— Chỉ số khúc xạ vào khoảng 1,4690-1,4771.

Đô nhót của đầu mở cao, từ 0,40 đế» 0,92 Poadơ trong đó ddu Tháu Dáu có đò 
nhớt cao nhất.

-  Nàng suất quay cực nói chung là thấp trừ dầu mỡ có cấu tạo bời các acid béo 
có chứa oxy và các acid béo vòng (vì có carbon bất đối xứng) ví dụ dầu Thầu Dầu, Đại 
Phong Tử.

b/ Tính chất hoá học:
• Ở nhiệt độ cao dầu mỡ bị phản huỷ. Trong sự phân huỳ này elycerol sẽ mất 2 

phân tứ nước để tạo thành aldehyd alylic hay acrolein có mùi khét:

.  i H:0H f i *HO—CH — ^  ỌII
I _ '

c h 2o h  c h o

• Dầu mỡ rất dễ bi thuỷ phân để cho glycerol và các acid hco qua các giai đoạn 
trung KÌan là diacvlglvcerol và monoacvlglycerol. Tác nhân thuỳ phân là enzym (lipaza), 
môi truờna acid hoặc ờ điều kiện nhiệt độ và áp suất cao.

• Dầu mỡ rất dễ bị xà phòne hoá để cho glycerol và các muối kiềm cùa cid bco 
U !1 trong lurớe.

• Co thế hydiểoeen hoá dầu đê tạo thành mỡ.
• Có the halogen hoá dầu mỡ. Ví du gắp. iod vào dầu Thuốc Phiện để cho hợp 

chễ'n lipiinlol làm chất cản quang.
• Đáu mỡ ỏi khét: dẩiỉ mỡ rất dễ bị oxv hod. sự oxy hcá ĩhiíờrếL’ xày ra ờ các acid 

béo. Quá Irình oxy hoá xảy ra tuỳ theo từng mức độ. Trong điều kiên bảo quản không tốt 
thì qu.í trinh OXY hoá \àv ra dổng thời với quá trình thuv phàn, kết quả cuối cùng của sự 
oxy hoá là các acid béo bị cắt nhỏ và oxy hoá thành các hợp chất aldehyd, rồi thành các 
acid có mùi khó  chịu, ta thường gọi là dắu mỡ bị ôi khét.

Đói với các acid béo chưa no, ngay trong điổu kiện nhiệt độ bình thường, độ ẩm 
và có tác nhân oxy hoá của oxy không khí, từ mạch nối đôi của các acid béo sẽ bị oxy 
hoá tạo thành hơp chất peroxyd. Hợp chất này không hển vững sẽ bị cắt đôi thành các 
hợp chất aldehyd có mạch ngắn. Các aldehyd này lại tiếp tục oxy hoá tạo thành các acid.
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Đ ói vui các acid béo no, thường xáv ra hiện tượng Ịi-ovy lioá. D o rác dụntĩ cùa 
một số enzym ỏ vi sinh vật, carbon ờ vị trí p (so với nhóm carboxy) dề hị oxy cùa không 
khí oxy hoá dể tạo thành các ccto aciỉl. Hợp chất này dể bị cắt đòi phân tử rồi tiếp tuc 
oxy hoá để tạo thành các hợp chất acid có phân từ Iìhỏ hơn.

5. Kiểm nghiệm:
a/ Phương pháp cảm quan:
Quan sát màu sãc, thê chất, mùi v|„. của dẩu mỡ dé phán biệt lừng loại dáu mỡ 

hoặc đổ sơ bộ đánh giá phẩm chất cùa dầu mỡ (dầu mõ bị oxy hoá có mùi khét).

b/  Xác định các hằng sở vật lý:
Đ ộ  tapẾ, độ nhứt, dộ sỏi, tý trọn", nãng s Jât quay cực...

c/ Xác định các ch ỉ số  hoá học:
- Chỉ số acid
- Chỉ số cstc
- Cì Ii sỏ xà phòng
- Chỉ số acetyl
• Chỉ sô iod

Dầu có chì số iod từ 150-180 được gọi !à dáu khô, từ 100-150 là dầu nửa khó và 
từ 75—100 là dầu không khô.

Người ta thường nhận thấy dầu có chỉ sô iod cao thì chí số khúc xa cao, ví du dầu 
hạt Bông, đáu hạt Thuốc Phiện.

ái Định tinh các thành phần trong dầu mở:
Hiện nay có thê dùng các phương pháp sắc ký đc phân tích các thành phán cấu 

tạo cúa dẩu mỡ nói riêng và cùa chất béo nói chung.

Sắc ký lớp mỏng có thể tách riêng các hổn hợp acylglyccrol, hoặc các hồn hạp 
acid béo sau khi Ihuỷ phân. Bên cạnh đó, phương pháp này còn xác định được các chát 
đi kèm theo như vitamin, các hợp chất sleriđ, các hydrocarbon và cấc sản phẩm phân 
huý của dầu mỡ. Chất hấp phụ ờ đây hay dùng silicagcn, nhôm oxyd ít đuọc sử dụng vì 
nó có lác dụng đến dáu mỡ như thuý phân hoặc tạo ra các đồng phân mới. Dung môi 
khai triển thì tuỳ theo lừng loại mà lựa chọn. Dể tách các hỗn hợp mono, di và 
triacylglycerol có thể dùng hỗn hợp c.lhcr dẩu hoà và 10-50% ether ethylic. Đổ phân tích 
các acid béo lự do có thể dùng hệ dung môi trên và them vào 1-2% acid acetic. Thuốc 
thử hiện màu có the dùng hơi ìod, rhodanin B, acid suitocromic, 2'-7'-diclofliiorescerin 
v.v... Kết quá phân tú h bằng sắc ký lớp mỏng thường hạn chế, vì thành phẩn cấu tạo của 
dẩu mỡ khá phức tạp, vì vậy cán áp dụng các kỹ thuật lách trong sắc ký lớp mỏng như kỹ 
lhuậl chạy nhiều hệ đung môi khác nhau trôn LÙntì một bản móng, kỹ thuật tách 2 chiều 
V.V.. để thu được những kết quá tách tối hơn.

Phương pháp sắc ký khí có thể tách từng acid béo trong hỗn hợp các acid béo 
dir<« dạng metyleste hay hai được Kết quả thu dược khônu những có thể định tính mà 
còn có thể định lượng từng acid béo câu tạo Irong dầu mỡ.

Phương pháp sắc ký lỏng cao áp đạc biệt thích hơp, bời vì có thê’ phân tích trục 
tiếp không cần qua sự biến đổi hoá học nào. Kết quá phân tích có thể cho biếl cấu tạo 
của từng loại acylglycerol, các chất đi kèm theo và các sản phẩm phân hu>.
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ei¿ Tim các chất giả mạo:
Đối với một số dầu mỡ qui như dẩ .1 cá, thường hay b giả mạo với dầu parafïn 

Muốn phát hiện la thuý phân dầu mỡ, nóu là dáu paraíìn !hì không bị xà phòng hoá ncn 
không tan Irong dung dịch kiềm và làm cho dung dịch bị dục.

Ngoài ra người ta còn dùng các phản ứng đặc hiệu, lợi dụng các tính chất vật lý 
như: vẻ độ tan, độ nhứt v.v... để phát hiện từng loại dầu mỡ.

6. Định lượng dầu mỡ trong duợc liệu:

ỉiình  3  .1: Các dụng cụ tinh  lượng dầu ma (và lipid nói chung)
1 - Shaxhiet 2/ Zaisenco 3/Kumaganwa
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Nguyên tăe: chiết dầu ìỡ băng dung mói hữu cơ (ether, cloroíorm), hiv. hni 
Jung môi hữu cơ, cán cãn còn lai và tính tý lệ.

Dung cụ chiết: Sòclet ( I ) (Soxhlct), Zaisenco (2) và Kumagavva.

7. Ché tạo dầu mở:
a/ Ché tạo dâu mỡ thực vật:
Đc chế tạo dầu mỡ nguồn gốc ihực vật có thê dùng các phương pháp: ép, chiết 

bằng dung môi hữu cơ và phương pháp kẽt hợp.

• Phương pháp ép: có 2 loại, ép nóng và ép nguội. Đa số dầu được điểu chế hằng 
phương pháp ép nóng. Một số Iheo yêu cáu sử dụng thì mới điều chế bằng phương pháp 
ép nguội (ví dụ dầu Thầu Dầu), Nguyên liệu trước hết cẩn phải được loại các tạp chất 
như đất đá, mánh kim loại V.v... và loại vỏ. Để tàng độ xốp khi ép, người ta thường dể lại 
15% vỏ hạt. Nghiền nhỏ nguyên liệu và đóng thành bánh. Nếu ép nóng phải qua giai 
đoạn đổ nguyên liệu rồi cho vào máy ép. Bă còn lại sau khi ép (gọi là khô dầu) sẽ được 
xay nhỏ và sử lý như trên để ép lại lẩn thứ 2. Dầu ép lẩn thứ nhất có phẩm chất tốt 
thưởng được dùng trong kỹ iìghệ thực phẩm, irong ngành Dưực. Dẩn ór> lần Ihứ 2 phẩm 
chất xấu hơn, thường được dùng trong kỹ nghệ xà phòng v.v...

Dầu sau khi ép phải lọc đc loai cận bã, ly tãm để loại nước. Nếu dùng trong thực 
phẩm hoặc trong ngành Dược phải trung hoà các acid tự do.

•  Phương phúị) dùng duru> môi: dung môi thường dùng là hen/.en, aceton, ether, 
ether dáu hoă, tetracloruacarbon v.v... Nguyên liệu trước hết phải được loại tạp chất, loại 
vỏ, nghiền nhó vù sấy khô. Sau khi chiêì cần phải tinh chế để loại dung môi và các tạp 
chất khác hoà tan trong dầu.

Phương pháp này lấy kiẹt được dầu, nhưng đòi hỏi phải có thiết bị kỹ thuật tinh 
chế tốt, nhất là đối với dầu mỡ dùng trong thực phấm và trong ngành Dược

•  Phương pháp kết hạp: klii điều chế dầu mỡ bằng phưrmg pháp ép, có khoáng lừ 
5 đến 10% dầu, do lực kct dính sẽ gán chặt vào thành tế bào, ncn dầu không ra được. Tốt 
nhất là kết hợp cả 2 phương pháp cp và dung môi. Đầu tièn điểu chế bằng phương pháp 
ép dùng trong thực phẩm và ngành Dirợe. Bã sau khi ép được chiêi kiệt bàng dung môi 
hữu cơ. Dầu này dùng trong kỹ nghệ xà phòng và các ngành kỹ nghệ khác.

b/ C h ế  tạn dầu mỡ động vật:
Nguycn liệu nguồn gốc động vật đòi hói phái có thiết bị hào quản tốt. Vì khác 

với nguyên liệu nguồn gốc thực vật, loại nguyên liệu này rất đề bị thiu thối. Trước khi 
đưa vko chế tạo, nguyên liệu v : . t n  được báo quàn trong các phòng lậnh, khô và được sử lv 
qua các giai đoạn làm sạch (loại máu, ihịt, gân và các phần khác còn dính với mỡ), 
nghién nhỏ và loại bớt nước, rối áp đụng các phương pháp iàm nóng Vỉíịâ| khấc nhau dc 
điền chế.

•  Phương pháp làm nồm' chảy ướt: dùng hơi nước hoặc nước nóng đun với 
nguyên liệu. Sau một thời gian, mỡ nổi lên trên, để lắng và chiết lây lớp m ỡ ở trên.

• Phương pháp làm nóniị chùy khô: thường đùng các ống dần hơi nước hay nước 
nóng dẫn vào trong các thùng đựng nguyên liệu. Các ống dẫn hơi này có thể quay được, 
để đảm  bảo nhiệt đò trong thùng luỏn luôn đồng đều. Dùng nước nóng có ihể điều chỉnh 
được nhiệt độ và được áp dung để điều chế dẩu mỡ cẩn làm nóng chảy ờ nhiệt đô thấp.
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De đicu chế (lầu gan cá, có thể áp d ụ n g  các phương pháp dã nêu a  trẽn. Gan cá 
pli.il điiọc lấy từ cá còn tươi, loại bó mặt và các tạp chãi khác rôi đưa vào chế tạo ngav. 
Sau đó dể lắng ờ nhiệt đó thấp (—5°C) ,Iê loại các tạp chất.

8ế Cóng dụn£ của dầu mỡ:
Dầu mỡ trước hết là nguốn thức ăn giàu năng lượng. Ngoài ra còn đuợc dừng 

trong kỹ nghệ xà phòng, kỹ nghệ sơn. kỹ nghệ chất dẻo V V . . .  Nhu cầu về dầu mỡ ngày 
một tăng. Năm 1935-1939 toàn thế giới sản xuất 22 triệu tấn dầu thực vật và mỡ dộng 
vật, đến năm 1970 là 43 triệu tán, trong đó dầu thực vật chiếm trền 60%. Một số dầu 
thực vật đang nghiên cứu đưa vào sử dụng đề làm dầu ãn và dùng trong kỹ nghệ như dấu 
hạt Cao Su, dầu hạt Gấc, dầu hạt Sòi v.v...

Trong Y học, dầu mỡ cũng có một số tác dụng nhất định. Dẩu mỡ có tác dụng 
hảo vệ da và niêm mạc, hạn chế sự thoát hơi nước của da, làm mềm da, làm chóng lên da 
non trong các vết thương, vết bỏng, làm giảm kích ứng của da Irong các bệnh vảy ốc,
eczema V V . . .

Dầu chứa các acid béo không no có nhiều dây nối đôi như các acid linoleic, 
línolenic và arachidonic dược dùng trong điéu trị. Những acid béo này còn dược gọi lấ 
vitamin F. Đó là những acid béo rất cần thiết cho cơ thể, chỉ đưa vào bằng nguồn thức 
ăn, cơ thể khỏng tự tổng hợp được. Các acid béo này có trong cấu tạo cùa các 
glycerophosphaũd cùa các màng (ế bào thành mạch và là những chất xây dựng nên cấu 
lạo cùa các hợp chất prostaglandin. Khi thiếu các acid béo này thường hay xảy ra rối 
loạn các biến đổi bệnh lý về da.

Một số dầu mỡ có tác đụng điều trị đặc biệt như đầu Đại Phong Từ dùng để chữa 
Hủi và Lao da, dầu Thầu Dầu, Ba Đậu dùng làm thuốc nhuận, tẩy. Trong ngành Dược 
còn dùng dầu mỡ làm dung môi pha chế thuổc tiêm. làm lá dươc thuốc mỡ, thuốc đạn, 
thuốc cao dán v.v. .

9.2. DƯỢC LIỆU

THẦU I)ẨU

Tên khoa học: Ricinus communis L.
Họ Thầu dầu - Euphorbiaceae.

Đặc điểm thực vật và phân bồ:
Cây sống dai, có thể cao 5 -6  m, lá mọc so le, có cuống dài. Lá kèm sớm rụng, 

gân lá toả tròn. Phiên lá chia thành 5—7 thuỳ, khía răng cưa. Cụm hoa là chùm xim. Hoa 
đơn tính không cánh. Hoa đực ờ phía dưới cụm hoa, hao cái ở phía trên. Hoa đục có 5 lá 
đài và nhiểu nhị phân nhánh mỗi nhánh mang 1 ô của bao phấn. Hoa cái có 3 lá đài và 3 
noãn. Bầu thượng 3 ô, mỗi ô chứa 1 noãn, ngoài có gai mềm. Quả khô gồm có 3 ngăn vỏ
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cÚTig, (rén mỗi ngàn ■- môi rãnh nòng, khi chín íisíi ihành 6 mánlì. Hạt cu móng, vò bên 
ngoài cứng và có vân, nội nhũ chưa nhiéu dầu.

4. Lớp cương mỏ; 5. Nhu mô;
H. 9.2. Cây thầu dầu 6. Nội nhũ, tế bào chứa alơron.

Thầu dầu mọc hoang và được trổng ở nhiều tỉnh: Cao Bằng, Lạng Son, Hà Bắc, 
Vĩnh Phú, Ọuảng Nam -  Đà Nẵng. Ngoài ra còn moc ở các nước Ân Độ, Châu Mỹ, 
Châu Phi. Hàng năm trôn thế giới sán xuất khoáng 40 vạn tấn dấu Thẩu dẩu

Trồng trọt và thu hoạch:
T r ồ n g  bằng hạt vào Ihàng 12 tháng ỉ. Thu hoạch vào tháng 4 5. Mỗi ha 

khoảng 375 750 kg hạt

Bộ phận dùng:
Hạt Thầu Dầu — Semen Ricini: hat hình hầu lim: có mồnc, trông eiốne con ve

chó.
Đ ặ t điểm vi phẫu hạt:
+ Lớp vỏ hạt gồm một hàng tế bào biểu bì mang màu sắc khác nhau tạo thành 

vân trên vỏ hạt, lớp mô mém gồm vài hàng tế bào dẹt, một lớp tế bào hình giậu, một lớp 
mô cứng gồm các tế bào hình đậu chiều dài gấp 12 -  15 lần chiều rộng, màu nâu thẫm, 
thành rất dày. Một lớp màng trong gồm các tế bào dẹt có chứa tinh thể calci oxaỉat.

+ Nội nhũ cấu tạo hởi nhũng tế bào da giác có chứa giọt dáu và hạt alơron.
Các đặc điểm trên có thể dùng phát hiện khô dầu Thầu dầu trộn trong thức ăn gia 

súc gây ngộ độc.
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-  L'un Thciii D u ll -  Oleum Ricini.
-  Lú Thấu Dầu -  Folium Ricini.

Thành phẳn hoá học:
-  Hạl chứa 50% dầu, 26% protein trong đó có ricin là một prolein độc, 0.2C( 

ricinin, ngoài ra còn có enzym lipaza, vilamin E v.v...
Dầu Tháu dẩu là chất lòng không màu hoặc màu linri vãng, Tất sánh, mùi đặc biệt, 

vị khó chịu và buồn nôn, tan trong cồn tuyệt đối, tan khoảng 30% trong cồn 90", không 
tan trong cther dầu hoả. Tỷ trọng cùa d m là 0,953-0,964, năng suất qu.i\ cực a D: +3° 
đến +5U, nrj:": 1,478-1,480, chỉ số xà phòng 176-186, chỉ sô iod 82—90, chỉ sô' acetyl 
143-156.

Thành phần cấu tạo của dđu gổm acylglycerol của acid ricinoleíc (90%), ngoài ra 
còn có các acid stearic, palmitic và oleic. Khoảng ü, 12% (so vói hạt) là các hợp chất 
phospholipid, trong đó 83% là phosphatidyletanolamin và 13% là phosphatidylcolin, 
phosphatidylcerin và inozilolphosphatid chỉ có với hàm lượiiụ rất ì-hấp. Kết quà phản tích 
bằng sắc ký khí cho thấy trong cấu tạo của phospholipid có 27,7% acid palmitic, 12,9% 
acid stearic, 18,5% acid oleic và 33,2% acid linolcic, không thấy có aciđ ricmoleic. 
Ngoài ra còn có các hợp chất sterol: cholesterol, campestcrol, stigmasterol, P-silosterol 
v.v...

Kiếm nghiệm dầu.
Dựa vào độ tan đặc biệt của dầu Thầu dầu để phát hiện các dấu lạ có thể giả mạo. 

Phương pháp DĐVN I: ] ml dầu phải tan trong cùng thổ tích ethcr dầu hoả, nếu cho thừa 
cther dẩu hoả dung địch đục và tách thành 2 lớp.

Phát hiện dầu ép nóng: hoà tan 3 m! dầu Thẩu dầu trong 3 ml chloroform, thêm 1 
ml acid sulfuric đặc. lắc trong 3 phút, hỗn hợp phài có máu đỏ nâu, không được có màu 
nâu đen.

Từ bã sau ép hết dẩu, dã phân lập được ricin D, ricin acid và ricin base. Ricin D 
là một protein-đưừng rất độc, mỗi phân tử có 493 acid amin và 23 phân từ dường. Ricin 
acid và ricirẳ base cũng có cấu tạo tương tự. Trong mói phân tử có 2 mạch peptid nối với 
nhau hời dây nối S-S. 1 mạch isoleucin. 1 mạch alanin. Trong hạt có chứa ricinin là 1 
alcaloid kliông độc.

Trong vò quả có chứa lupcoi và 30-nor-lupan-3P-ol-20-on.

Lá có chứa các acid hữu cơ: acid oxalic, citric, malic, nhiều acid amin, các hợp 
chát flavonoid (quercetin, isoquercetin), các acid béo no và không no, tanin (corilazin) 
và acid sikimic.

R

R : =CH, (Lupeol)
R : —o  (30-nor-!upan-3P-ol-20-on)
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Từ hạl náy mầm da chiết được cutben, một dẫn chất diterpcn có tác dụng trị nấm 
và cytocrom

Tác dụng, công dung, liều dùng:
Dầu Thầu dầu có lác dụng nhuận và lẩy là do acid ricinoleic. Khi vào cơ thể 

enzym lypase thuỷ phân dầu giải phóng acid ricinoleic tự do, acid này kích thích nhu 
động ruột. Liểu dùng nhuận tràng 2-10 g dẩu, tẩy 10-30 g dầu trong 1 ngày.

Cracking dầu Thầu dầu thu được acid undecilcnic và oenanthol acid undecilenic 
dùng làm thuốc trị nấm ngoài da, ocnanthol được dùng Irong kỹ nghệ hương liệu để tổng 
hợp các chất thơm.

Dầu Thầu dầu còn dùng dể điêu chế xà phòng, dùng làm dầu bôi máy bay, dầu 
phanh, dùng làm chất phá bọt trong các nồi hơi, nổi cất tinh dầu.

Hạt Thầu Dầu giã nhỏ chế thành thuốc cao dán để chữa viêm hạch cổ, viêm 
tuyến vú. Thuốc cao dán gồm nhân hạt Thẩu dầu kết hợp với Ngũ bội tử theo tỷ lệ 98 : 2 
dán vào huyệt bách hội có thể chữa sa dạ dày.

Theo kinh nghiêm Y học dân tộc cổ truyền, lá tươi giã đắp vào gan bàn chân để 
chữa sót rau, hoặc đem lăn vào trước ngực và sau lưng để chữa bệnh sởi không mọc. Còn 
dùng diệt bọ gậy.

Chú thích: dẩu Thầu dầu không độc, nhưng hạt và khỏ dầu Thầu dẩu rất độc, vì 
có chứa ricin. Khi bị ngộ độc có hiện tượng nóng cố họng, buồn nôn, sốt, đi tá, huyết áp 
hạ dản đến ngừng hô hấp và chết (ăn 10 hạt có thể chết người). Chữa ngộ độc bàng cách 
gây nỏn, rứa dạ dày, tiêm tĩnh mạch dung dịch glucoza và dung dịch huyết thanh kháng 
ricin kết hơp với thuốc giảm đau.

ĐẠI PHONG TỬ

Tên khoa học : Hydnocarpus antheỉmintica Picr.
Hụ Mùng quân — Flucourtiaceac.

Đặc điểm thực vật và phân bố:
Cây Đại Phong Tử hay còn gọi là Chùm Bao Lớn, thuộc loại cây to, có thể cao 

đến 20-30  m, lá nguyên, dài, non thì mểm, màu hổng, già thì khô và dai. Hoa màu 
hổng, đơn tính cùng gốc, mọc ở kẽ lá, có khi có cả hoa lưỡng tính.

Quả to hằng quả Bưởi, hình cầu, vỏ dày chứa nhiều hạt có cạnh, nội nhũ có chứa
dầu.

Mọc hoang ở  rừng rậm khá phổ biến ở  H Ư Ớ C  ta, nhiều nhất ờ  rừng miền Trung, 
ngoài ra còn được trổng làm cày bóng mát ư cac thành phố (Hà Nội). Còn mọc ờ Lào, 
Campuchia, All Độ, Miến Điện, Thái lan v.v...
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Bộ phân dùng:
-  Hạt - Semen Hydnocarpi. Khi quả 

bó tạp chất phưi khô hoặc sây khó đc cp 
lấy dầu.

-  Dầu Đại Phong Tử Oleum 
Hydnocarpi hoặc Oleum Chaulmoograe 
dươc diều chế bằne phưonc pháp cp hay 
chiết bằng dung môi hữu cơ hạt Đại 
Phong Tử và mộl số hạt của các cây khác 
thuóc họ Mùng Quân - Flacourtiaceac.

T hàn h  phán  huá học:
Trong hạt có chứa chất béo, tỷ lệ 

40-50%  (so với nhân hạt).
Thành phần cấu tạo cúa dầu Đại 

Phong Tử gồm acylglvcerol của các acid 
béo không no: acid oleic, acid linolenic 
và chú yếu là các acid béo vòng (90%).

-  Acid hydnocacpic:

(Cll2)m— COOH

A cid  hyđnocacpic 
-  Acid chaulmoogric:

-(CHj),2— COOH

-  Acid gorlic:

) — (CHn)h— CI1=CH—(CIi2)4—COOH
/

Cẩn đây người la đã tìm thấy một số acid béo vòng mới: 
Acid hormelic:

(CH2)|4—COOH

A l id  o n c o b ic :

-(CH2)j— C'H=CH— (c h 2)7—c o o h

Sự có  mạt cua aciil héo vòng làm cho ùãu Đại Phong Tít có nâng suất quay cưc 
cao | a | u' s: +48 đên +60°, ờ nhiệt độ thường dấu Đại Phong Tử ờ thể dặc, hoặc nủa đặc 
nửa lóng, có  màu trắng ngà, mùi và vị khó chịu.

Ngoài ra còn có các glycerophosphatid và các glycolipid

Lá Dại phong tử có chứa khoảng 2,4% chất béo.
Thành phần chù yếu là các acid linolenic (lchoàng 5(Kr tổng số acid béo), acid 

linoleic, oleic, palmitic và các acid cyclopentenic (0,5-1,5%). Các acid béo này ở dưới 
dang tự do, acylglycerol phospholipid và glycolipid.

chín (Iháng 8-9) hái vc dập vỡ lây hạt, loai

H. 9 .4 . Cành và quá Đại phong tử
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( 'ông  dụng và liều dùng:
Dầu Đại phong tỉr có tác dụng diệt trực khuán Lao và trực khuẩn Húi. Dung dịch 

eác acid bco 1/200000 còn có tác dụng kháng đối với 2 loại vi khuấn này. Dùng uống 
thường gây nôn nên thường dùng bôi ngoài da dưới dạng thuốc dđu hoặc thuốc mỡ để 
chữa Húi, Lao da và các bệnh ngoài da khác. Có thể uống với liéu từ 10 giọt tàn« dẩn lên 
100 đến 200 giọt hoặc 300 giọt mỗi ngày, liều cao thường hay gây biến chứng rối loạn 
đường tiêu hoá.

Có thc dùng dạng este ethylic của các acid béo vòng, dạng uống 2 -4  viên nang 1 
ngày (mỗi viên 0,15 g), tiêm bắp 0,5-2 g hoặc tiêm dưới da.

Nhân dân thường phối hợp vói một số vị thuốc khác để chữa vết loét do bệnh Hủi 
và một số bệnh ngoài da.

Bảng 9 ,1 : Tỷ lệ phán trâm của một sô acid béo chính trong các nhóm chất béo 
khác nhau có trung lá Đại phúng tứ:

Các acid béo chính

Ac
id 

bé
o 

tự 
do

A
cy

lg
ly

ce
ro

l

Phosphatidyl Giycolipid
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in
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l
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l
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al
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D
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zy

l-
di

ac
yl

gl
yc

er
ol

Su
lfo

qu
in

ov
oz

yl
-

di
ac

yl
gl
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er

ol

Acid palmitic 8,9 20,2 31,8 27,0 22,4 31,1 2,0 13,6 31,5
Acid oleic 3,9 7,3 6,5 5,0 4,4 12,4 1,2 1,6 6,7
Acid linoleic 11,5 16,5 19,9 15,1 8*2 5,0 1 1,0 9,0 7,6
Acid linolenic 64,7 32,0 27,1 15,4 22,8 9,0 81,4 52,2 30,8
Acid hydnocarpic 1,0 2,3 0,8 1,1 0,1 0,2
Acid chaulmoogric 0,7 1,9 - 1,4 0,4 0,3 0,3 0,1
Acid goclic 0,8 1,0 - - - - 0,3 - 0,5

* Chú thích:
Ngoài cây Đại phong tử nói trên, ờ Việt Nam và trên thế giới còn sử dụng một số 

cây khác thuộc họ Mùng Quân:
-  Câv Chùm bao nhỏ — Hvdnocarpus saiữonensis Pier. Có mọc ừ Tây Ninh (Viột

Nam).
Crvnoccinlia odorata R. Br. mọc ờ Qiiáne Nam và một số tỉnh miền Trung Việt

Nam.
-  Hydnocarpus wightiana iỉlume. mọc ở Ân Độ, Miến Điện.
-  Caloncauba echinata Oliver.
-  Một số loài Taraktogen< , ví dụ Taraktoqenos mu rovmrpa Pier., Taruktogenos 

serra ta  Pier. v.v...
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CACAO 
Butyrum Cacao

Tén khoa học : Theobrotna cacao L.
Họ Tróm - Sterculiaceae.

Oăc điểm  thực vật và phân bô:
Cây trồng cao khoảng 5 -6  m, nếu đẽ’ mọc tự nhiên có thể cao hơn nữa. Lá đơn 

nguyên dai 2 0 -2 5  CIĨ1. Hoa nhò mọc trên thân cây hay ưên cành to, màu trắng hay đỏ 
nhạt. Quá to hình thoi, ngoài mật sần sùi có 10 rãng rlọc. Hạt hình trứng bẽn ngoài có 
lớp cơm màu trắng hay vàng nhat dính chặt vào hạt, vị chua.

H.9.5.
Cây cacao Quá cacao bổ dọc

Ntĩuồn gốc cây Cacao ờ Nam Mỹ. Hiện nay được trổng nhiểu ờ Châu Phi (Gana, 
Nigeria) và Nam Mỹ (Brazin). Hàng năm thê giới thu hoạch hơn 1 triệu tấn hạt. Ở Việt 
Nain trước đây có trổng Cacao, và hiện nav ờ Phone Điển tinh Hậu Giang và ở Quảng 
Nam đang được phát triến trồng cả 2 giông Cacao criollo và forastero.

Ginne criollo cho chất lượne Cacao tốt nhất nhưnc đòi hỏi chăm bón công phu. 
gióng forastero cho cây mọc khoẻ, 4/5 sản lượng Cacao trôn thế giới do giống này cung 
cáp

T rồng  trọ t và thu hoạch:
Trồng bằng hạt rrếới cùa những quả thật chín - gieo trong vườn ươm. Khi cây cao 

20 - 30 cm thì trồng đại trà.
Năm thứ 3 cây ra hoa và cho quả, nhưng phải từ năm thứ 5 mới cho nhiều quả.
Cây Cacao hầu như cho quả quanh năm, nhưng mùa thu hoạch chính vào khoảng 

tháng 5 và tháng 10.
Mỗi cày cho khoảng I đến 4 kg hạt mỗi nấm
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Bộ phận dùng và chế biến:
-  H ạ t  Cacao.
— Bơ Cacao.
Hạt Cacao (ươi không có mùi thơm, vị chát và đắng. Trước khi sử dụng phái cho 

hạt lên men từ 2 đến 8 ngày trong các thùng gỗ. Trong quá trình lên men, hạt mất khả 
năng nảy mầm, các chất đắng bị phân huỷ và các hợp chất có mùi thơm xuất hiện. Sau 
đó làm sạch hạl và sấy khô. Để điểu chế bột Cacao hoặc socola, người ta còn rang hạt từ 
IU tiến 45 phút ờ nhiệt độ 70-14CTC, sau đó loại vỏ, ép rằór.g đố !ấy bơ. Bột còn lại, nếu 
muốn chế thành socola phải them đường, sữa, gia vị và một ít bơ Cacao.

Thành phần hoá học:
-  Hạt sau khi loại vỏ có chứa 50-60% mỡ gọi là bơ Cacao, 1-4% theobromin, 

khoảng 0,2% cafein, 10—15% tinh bột và 5% tanin và các hợp chấl đa phenol: 
cpicatechin, catechin, locoantoxyaniđin và các hợp chất flavonoid (khác).

— Vỏ hạt, chiếm 10-14% khối lượng hạt, có chứa các chất vô cơ, một ít chất béo 
và khoảng 0,01 % theobromin. Sau quá trình lên men, thcobroniin tăng lên đến 1,5%.

Bơ Cacao có nhiệi độ nóng chảy 32-35"C, màu tràng ngà, mùi dề chịu, chỉ số xà 
phòng 180—200, chỉ số Lod 32-40. Thành phần cấu tạo gổm acylglyccrol của các acid 
palmitic (25,4%), acid stearic (3,4-8%), acid arachidic (1%), acid oleic (34,8%), acid 
linoleic (3,3%), acid linolenic (0,1%) và ỉượng nhỏ acid bco có số carbon lẻ (C|7, 0,2%). 
Trong bơ có 0,15% các hợp chất stcrol trong đó có campesterol (9%), stigmasterol 
(24%), p-sitosterol (67%); 0,015% các hợp chất triterpen trong đó có 24- 
methylencycloartenol (20%) và cycloartenol (80%); 0,030% các hợp chắt diterpen 
(phyton); 0,015% các hợp chất alcol trong đó có alcol behenic (33%), alcol lignoceric 
(36%), alcol cerylic (12%) và các alcol c ,0, c ,„  Cjj.

Công dung:
Bơ Cacao được dùng trong ngành Dtĩơc làm tá dược thuốc đạn, thuốc mỡ, thuđc 

viên. Bộl Cacao làm thơm thuốc, làm cho thuốc có mùi vị dễ uống. Hạt Cacao còn làm 
nguyôn liệu để điểu chê tlieobromin.

Hạt Cacao được tiêu thụ nhiều nhất trong kỹ nghệ thực phắm và bánh kẹo đổ 
điểu chế bột Cacao, socola v.v...

LANOLIN 
Adeps lanae

Lanolin được điéu chế từ phần chất béo của lông Cừu, là dư phẩm của kỹ nghệ 
sản xuàĩ ien.

Lông Cừu có chứa đến 50% chất béo, bao gồm cerid (lanolin), acylglycerol và 
các thành phán khác. Lóng Cừu sau khi cắt đưực ngâm với dung môi hữu cơ hoặc dung 
dịch kiểm loãng, bóc hơi dung môi hữu cơ (hoặc phá vỡ nhũ dịch bằng cách cho acid vô 
cơ vào, lanolin sẽ nổi lên mặt nước cùng với acid béo) ta sẽ thu được lanolin thô. Sau dó 
loại acid béo bằng kiềm, tinh chế bầng cách ùm  nóng chảy nhiều lần, hoà tan trong các 
dung môi khác nhau, dùng chất hấp phụ, chất oxy hoá V V ... ta sẽ thu dược lanolin tinh 
khiết.

Lanolin là chất đặc màu ' àng, độ chảy 38-42°C, có thành phần ơhức tap, bao 
gòm các cerid-es. : của các alco' có phân tử lượng cao với các acid bco thông thường
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( C , , , ) và các acid «-hydroxy có số carbon Cl2-C ,8, đòi khi có các acid béo có mach 
nhánh. Ngoài ra còn có các hợp chất sterol: cholesterol, lanosterol dihydrolanosterol.

Lanolin phối hợp với vasclin được dùng làm tá dược thuốc mỡ. Do trong thành 
phần có cholestcrol, thuốc mỡ có lanolin dễ hấp thụ qua da. Ngoài ra đo tính chất giữ 
nước lanolin còn được dùng làm chất nhũ hoá trong nhũ dịch nước-dẩu, hoặc pha chế 
thuốc mỡ có các hoạt chât cần được hoà tan trong nước.

SÁP ONG

Cera flava (sáp Ong vàng) vá Cera alba (sáp Ong trắng).
Sáp Ong được tiôt ra từ các bộ phận bài tiếl ờ dưới bụng con Ong mạt Apís 

ineliiíìca L. Họ Ong - Apidae. Ong mậl dùng sáp để xây tổ.
Tổ Ong mật, sau khi lấy hết mật được đem đun với nước Sáp sẽ chảy ra ta thu 

được sáp Ong vàng (Cera flava). Đem phơi nắng, la thu được sáp trắng (Cera alba). Có 
the làm trấng bằng các chất oxv hoá khác, nhưng những loại sáp này C]UÌ định không 
diíữc íỉùĩìg trong ngành Oưòc.

Sáp Ong có độ chảy 6I-66°C. Thành phần cáu tao chủ yếu là các myricyl 
palmilat, myricyl cerotat, các alcol myricylic, cerylic tự do, acid cerotic tự đo và các 
thành phần hydrocarbon Çjfc, c,g, c ,2- Từ dãy carbua hydro -̂28 đă phân lập được các hợp 
chất 9-methylheptacosan, 11-ĩTiehtylheptacosan và 13-methylheptacosan, ngoài ra còn 
có hợp chất hydrocarbon có mạch nhánh. Tuy nhiên thành phẩn cấu tạo cùa sáp Ong 
cũng thay đổi theo lùng vùng.

Sáp Ong được dùng làm tá dược thuốc mỡ, thuốc sáp, thuốc cao dán. Y học dân 
tộc cố truyền còn dùng để cầm máu chữa lỵ và chữa viêm tai giữa.

Tài liệu sinh viên cần tham khảo 
(Chưưng tinh  dầu , chất nhựa, chát béo)

I. Đỗ Tất Lợi
N h ữ n g  c â y  th u ố c  và  vị th u ố c  V iệ t  N a m  -  N X R K H K T -  1991 .

2 Vũ Nuọc Lộ
Những cây tinh đẩu Việt Nam — NXBKHKT — 1996.

3 Viện Dược liệu.
Tài nguyên cây thuỏc Việt Nam -  NXHKHKT - 1993.

4. Viện Dược liộu
Công trình nghiên cứu khoa học 1972 -  1986.

5. Viên Sinh thái và Tài rếguyỂn sinh vật.
Tuyển tập các còng trình nghiên cứu khoa học 1986 -  1995,

(>. Tap chí Dươc học.
7. Tạp chí dược liệu 
X Abrégé de Matière Médicale, Tome 1.

Paris Masson 1981 
9 Gildemeister E.

Die aetherischen Oele, Band I, II. Ilia, m b , IHc, IV.V, VI VH.
Akademie -  Verlag Berlin 1956 -  1995.

10. Guenther E.; Fr. Hoffmann
The Esentia) Oils. Vol I II, III, IV. V -  New York 1952 -  1965.
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Đ Ộ N G  V Ậ T  L À M  T H U Ố C

Chương JO.

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học xong chương động vật làm thuốc sinh viên phải:
ỉ .  Nhận biết và viết được tên Việt Nam, tên khoa học cua 8 động vật làm thuốc
(trong đó các loài rắn chi cần viết tên khoa học của 4 loài rắn : rắn HỔ Mang
rắn Cạp Nong, Cạp Nia và rắn Ráo).
2 Trình bày được phương pháp sử dụng các sản phẩm hay các bộ phận dùng 

làm thuốc của 8 động vật đã học.
3. Viêt được ( óng dụng của sưa ong chúa, nọc ong, keo ong và phán hoa.

ONG MẬT

Tên khoa học: Apis mellifica L.
Tên khác: Phong mật, Bách hoa tinh (TQ).
Ngoài ra: /4. dorsata L., A. florea Fabr., A. cereña Fabr.
Thuộc chi Maỉigona hay chi Trígona v.v...
Họ Ong (Apiđae), bộ Cánh mỏng (Hymenoptera), nhóm Mellifera.
Từ Apis mellifera là Ong mật, Apis mellifica là làm ra mật.

1. Đặc điểm và sự phân bố của ong mật:
Ong mật là loài côn trùng có tính hợp quần. Chúng sống thành từng đàn lớn, mỗi 

đàn có tới 25000-50000 con, có khi tới loóòoo con.
Trong mỗi đàn Ong bao giờ cũng có 1 Ong chúa và nhiều Ong thợ

1. Ong chúa: (h. 10.1)
Thân phía dưới hơi thuôn, dài hơn ong thợ gần 2 lần, nặng hơn 2,8 lần, hai cánh 

ngắn hơn thân của nó. Chức năng sinh học cùa ong chúa là sinh sản. Mỗi ngày ong chúa 
có thế đẻ 1 -2  nghía trứng đã thụ tinh hoặc hơn nữa. Trong số trứng đó SC nở ra ấu trùng, 
tuỳ thuộc vào thành phần thức ãn mà ong thợ cung cấp, kích thước tổ mà ấu trùng này sẽ 
phát triển thành ong thợ hay ong chúa. Ong chúa đẻ trứng chưa thụ tinh sẽ nở ra ong đực 
(h.l 1.3). Ong chúa sống rất lâu 5-6 năm, có thể tói 8 năm. Khả năng sinh sản nhiều nhất 
ủ năm thú 1-3, Sau đó giảm dấn và khi ong chúa già thì đàn ong sinh chúa mới và ong 
thợ giết chúa già cũ. Ong chúa sau chuyến bay trăng mật thụ tinh xong sẽ về tổ, sinh 
sàn, không ra khòi tổ trừ khi chia đàn.

2. Ong thợ  (h. 10.2):
Chiếm số lượng lớn nhất có tới hàng 100 ngàn con trong một đàn ong, chúng có 

thân hình ngắn hơn ong chúa, màu vàng óng, đôi cánh dài gần bằng thân.
Nhiêm vụ của ong thợ: Ong thợ 3 ngày tuổi có nhiệm vụ theo dõi tình trạng vệ 

sinh các lồ tổ, dọn sạch các vác|Ằ và lỗ tổ sau khi ong non vừa nở. Ngày thứ 4 chúng cho 
ấu trùng ãn một hỗn hơp gồm mật ong, phấn hoa và bắt đầu những chuyến bay định 
hướng ra khỏi tổ.
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Hinh 10.1. Ánh OIIJJ cliúa chụp phíii 
lưng, ughcng %.'í đầu cùa rễó

Hình 10.2. Ảnh ong thợ chụp
phía lưng. Iighêne và đầu của nó

Hình lữ .4 1): Các I) lnnh lục giác ong thợ đê mật, phấn hoa \ ễJi đẻ trứng nờ ra ong thợ,
ong đực. Các mũ chúa thò ra till ÙÙ bánh tổ
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Từ ngày Ihứ 7 luyến hàm trên của ong thợ bắt đầu hình thành, tiết ra sữa chúa để 
nuôi ong chúa và ấu trùng non. Từ ngày thứ 12-18 khi tuyến sáp (ờ nứa vòng bẽn sườn 
bụng cuối cùng) phát triển, tiết ra sáp, chúng tham gia xây dựng hách tổ, canh gác, tiếp 
nhận mật hoa, duy trì sự ấm áp bôn những lỗ tổ có trứng bằng thân nhiệt của mình. Ong 
thợ trông coi, sao cho thế hệ tương lai cùa mình phát triển bình thường và trong tổ luôn 
được thông gió, 15-18 ngày tuổi ong thợ cũng bắt đẩu bay đi thu phấn, mật hoa và phát 
hiện nguổn phấn, mật hoa, nước cho đàn ong. Ong thợ thu đủ phấn dùng nước bọt thấm 
ướt, trộn với mật hoa và đặt vào hai hốc đặc biệt ở hai chân sau (h. í 1.5) goi là giỏ phấn, 
mang vể tổ để vào các ô đựng phấn hoa thấm ướt bằng mật ong làm thức ăn dự trữ cho 
cả đàn ong. Ong thợ là ong cái có cơ quan sinh dục phát triển không toàn diện, do vậy 
bình thưòng chúng không đẻ trứng, chỉ khi nào chúa chết thì ong thợ đẻ trứng, trứng nẩy 
chưa được thụ tinh do vậy sẽ nờ ra ong đực.

Tuổi thọ của ong thợ: mùa hè chúng chỉ sống 1-2 tháng, mùa đông chúng sống 
lầu hơn có thể sống 5-6 tháng.

3. Ong đực (h.10.3):
Đến mùa sắp sinh ong chúa mới, trong đàrầ orm xuất hiện vài chục ong đực. 

Chúng có màu đen, to hơn ong thợ, ngắn hơn ong chúa, đôi cánh dài hơn mình nó. Ong 
đực chậm chạp, ăn cũng phái nhờ ong thợ bón.

Ong đực chi có một nhiộm vại là thụ tinh cho ong chúa. Chỉ có một con ong đực 
khoẻ nhất đàn mới thụ linh cho ong chúa. Trong dịch hoàn của ong đực chứa tới 10-200 
triệu tinh trùng. Con ong đực nào sau khi thụ tinh cho ong chúa xong thì chết ngay. Số 
còn lại trong đàn cũng bị ong thợ đuổi đi hoặc giết chết. Cuộc đời của ong đực chỉ kéo 
dài gần 3 tháng trong một mùa hè.

2. Sự phân bô m ật ong m ật ở Việt Nam:
Ong mật là côn trùng sống hoang ở các vùng rừng núi Việt Nam ở cả các miển 

Trung, Nam, Bắc. Chúng sống trong các hốc cây, hốc đá và thậm trí à  các hốc dưới mặt 
đất.

Nhân dân ta nuôi ong trong các khúc gỗ tròn, rỗng, bụ kín hai điỉu, ờ giữa khúc 
gổ có cửa ra vào cho ong. Mỗi năm thu hoạch mût một vài lấn bằng phương pháp ihủ 
cống.

Ngày nay người ta nuôi ong theo phương pháp cái tiến bằng các đõ ong hình khối 
vuông hay chữ nhật. Chúng cấu tạo bời 5 tấm ván dày 1-2 cm và một náp đậy. Ở phía 
trong đõ ong (tổ ong) gồm các cầu được gắn trước bằng cá. chân tẩng sáp nhãn tạo. Ong 
Ihự xây dựng tiếp các ô đựng mật, phấn hoa và đé trứng Irên nén các tầng tiíiân tạo, do 
vậy chúng xây dựng nhanh và mau chóng đổ đẩy mật vào các o sáp mới xây. Thu hoạch 
mật bảng phương pháp quay ly tâm. Mùa hoa có thể 2 ncày đến 1 luần quay mật một 
lần, do vậy nãng suất mật rất cao.

3. Bộ phận dùng:
Ong mật cho ta các sản phĩírri quí như:
Mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, keo ong, sáp ong và nọc ong:

M ật ong (Mel): là môt chất lóng, sánh như sìro, vị ngọt, mùi Ihưm đậc búỊt. Loại 
mật tốt hơn có vi cay khé cổ Mật ong là hỗn hợp của mật hoa, phán hoa, do ong thợ thu 
hoạch từ các loài hoa của cây cối và một lượng nhò sáp ong do tuyôn sáp cùa ong thợ tiết 
rá chè' biến thánh
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Thảnh phần hoá học:
Mật ong có thành phần hoá học rất phức tạp, luỳ Ihuộc vào nguồn hoa khác nhau 

mà thành phđ/1 hoá học cũng khác nhau, nhưng thành phần chù yếu gốm các chất sau: 
MẠt ong co Uioảng 100 chất khác nhau có giá trị tốt đối với cơ thổ con người:

— Hâm lượng nước từ 18-20%.
— Chủ yếu là đuờng glucose và ievulose chiếm 60-70%, saccarose 3-10% và một 

sô dưòng mantose, oligosaccarid.
— Trong mật ong rá! giàu vitamin nhất là vitamin B,, Bj, Bj, Bc, c, H, K, A, E và 

acid folic.
— Các loại men: diastase, calalu.sc, lipase.
— Các acid  hữu cơ: acid focmic, tartric, citric, malic, oxalic v.v...
— Các chất khoáng và các nguyên tố vi lượng: Na, Ca, Fe, K, Mg, Cl, p, s, I, V, 

Bo, Cr, Cu, Zn, Pb, Li, Sn, Ti v.v...
— Các honnon.
— Các flionxit.
— Các chất thơm và n h iề u  chất khác.

Sữa ong chúa;
Sữa ong chúa là chát đặc màu hơi ngà, một sản phẩm quí được tiết ra từ các tuyến 

sữa dưói liàrri của các ong thợ từ 7 ngày tuổi.
Thành phẩn của sữa ong chúa rấl phức tạp, nó phụ thuộc vào đàn ong, nguồn hoa 

v.v... nhimg thành phẩn chù yếu của sữa ong chúa gồm: 66,50% nước, 34,90% chất khô 
trong số đó gồm: 12,30% protein, 6,50% mỡ, 12,50% dường, 0,80% gio và 2,80% các 
chất chưa rõ.

Trong 1 gam sữa ong chúa chứa các vitamin sau đây (tính ra microgam) vitamin 
B, 1,5-6,6; B 2 8-9,5; B6 2,40-50,0; niacin 59,0-149,0; acid folic 0,2; Bc, pp H c, D E và 
các chất khác.

Ngoài ra còn chứa các hormon và những chất đặc biệt khác có tác dune, cùng cô' 
và làm tăng sức klioẻ cùa con ngưừi.

Sáp ong:
Sáp ong là môt sàn phẩm được tiêt ra từ các tuycn sáp dưới bụng của ong thợ, 

dùng đế xây bánh tổ. (Xem phần sáp ong chương^ ).

Phân hoa:
Phấn hoa là sản phẩm do ong thợ thu hoạch từ phấn các hoa cúa các loài cây 

khác nhau. Phấn hud các màu khác nhdu lừ màu vàng đôi khi có cà màu đỏ tuỳ thuộc 
vào nguồn hoa.

Thành phần hoá học cúa phản hoa cũng rất phức lap, luỳ thuộc nguổn hoa mà 
phàn hoa có thành phẩn hoá học khác nhau, chúng chứa các chất sau đây: chúng có 
khoáng 50 chất có tác dụng sinh học tốt.

Đường khoang 18%.
Protid.
Lipid

Các vitamin B,, B,, B„ Bc, B5, B(,, c, H, A, B, E và vitamin pp.
Có 26 nguyên tô khoáng và vi lirợng: Ca, Mg, Cu, K, Fe, Cr, p, s, Cl, Ti, Mn, Ba, 

Aiĩ. Au, V. Co. Zn, A, Sn, Pd, Mo, Cr, Ka. Sr, w  Ir.
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Nọc ong:
Nọc ong là sản phấm được tiết ra từ tuvến nọc độc ờ phần đuôi của ong. Nọc ong 

là chái lỏng, sánh, trong suốt, khổng màu, có mùi thrrm đặc biệt, vị bỏng đắng, có phản 
ứng acid.

Tỷ trọng 1,1313.
Thành phần hoá học của nọc ong-, chứa các acid ortophosphoric, A. hydroclorid, 

A. muranic, magnesi phosphat (0,4%), acetylcholin, histamin (1%), men (20% 
hialuronidase, 14% phospholipase A, Cu, Ca, s, p, dầu bay hơi, 50% melitin gổra 26 
acid amin, 3% apamin gồm 16 acid amin).

Keo ong:
Keo ong là sản phẩm do một sô ong thợ thu hoạch lừ các loại cây có và vó phấn 

hoa chẽ biên để gắn kín các khe hờ của lổ, các cầu ong và bọc kín các côn trùng, rán 
v.v... bị chết ở trong tổ, làm ươn lỗ tổ chứa mật, phấn hoa và ấu trùng.

Thành phần hoá học của keo ong: keo ong chứa 55% nhựa và chất thơm, 30% 
sáp ong, 10% tinh dầu thơm, 5% phấn hoa, một số chất khác như: protid, các vitamin, 
các nguyên tố hoá học Fe, Mn, K, Al, Si, V, Sr.

4. Tác dụng sinh lý:

M ật ong:
-  Mật ong làm vốt thương mau lên da non: nhà phẫu thuật Liên Xô (cũ) Krinitski 

và giáo sư Smimop đã dùng mật ong và mỡ có mật ong để điều trị vết thương, kết quả 
vết thương mau lành.

Nhân dân ta đùng mật ong tốt chữa các vết bỏng mau lành và chóng lén da non.
-  Mật ong làm giảm độ acid của địch vị, làm cho độ acid trở lền bình thường và 

làm dịu các triệu chứng khó chịu của bộnh loét dạ dày và ruột (Theo kết quả điẻu trị của 
bệnh v iện Ostro Omop (Mascơva), các thầy thuốc ờ Kursk, Irkut và một số tính khác ở 
Liên Xô (cũ)).

-  MậL ong có tác dụng chống vicm giác mạc: theo giáo sư Plctneva dã thí 
nghiệm dùng mût ong chữa bênh viêm giác mạc, băng bó các mụn nhọt có kết quả tốt.

-  Ngoài ra mật ong còn có lác dụng kháng nấm, kháng khuẩn.
Mật ong bảo quán lâu không bị mốc. Nó có tác dung chống thối rũa, chống vi 

khuẩn đường ruột: vi khuẩn ỉa chả), chữa thương hàn, phó thưcmc hàn, làm lành các vết 
thương, 1» dò nhiễm trùng.

5. Công dụng và liều dùng:

M ật ong:
O n a m ật th o  loài người các  sản nhẩm có giá trị chữ» hệnh luyềt Víti rj > vậy người

ta viết:
"Con ong là Dươc sĩ có cánh' Chúng cho ta mật là thuốc bổ cho người lớn và trẻ 

em. Dùng mật ong nhiều da dẻ hồng hào, kéo dài tụổilhọ.
Liều dùng từ 20g lOOg hay hơn nữa. Dùng như vậy hàng ngày sức khoe của 

bộnh r  * .an lao ngày càng tăng lên, thê trạng tốt hơn.
Mật ong làm giảm độ acid và acid của dạ dày trờ lại bình thường, chữa bệnh 

đường ruột, các triệu chứng đau, khó chịu của dạ dày ruột. Glucose trong mât ong là 
chất dinh dưỡng lốt cho tê oào mô và tăng glycogen trong gan.

Mật ong dùng để chữa viêm họng, chữa các vết thương, vết loét và có tác dụng 
với bệnh íhần kinh, ùm  thần.
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Mát ong dùng làm tá clươc thuốc viên.
I.IÕU dùng từ 20 - lOOg hay hơn nữa.

Sữa ong chúa:
Sữa ong chứa là rnộl sản phẩm dặc biệt do vậy dùng cho người già yếu, suy 

nhược toàn thân, thiếu máu, bệnh nhân lao, một số bệnh thần kinh, huyết áp thấp, sơ vữa 
động mach, tổn thương động mạch, phụ nữ sau khi dẻ bị băng huyết nhất là ít sữa và 
<líin;Ị cho trẻ em suy dinh dưỡng, kém thông minh, chậm !ớn.

Dạng dùng: viên sữa ong chúa chứa 0,07g và 0,03g.
Biêt dươc: Apilac viên 0.0 lg.
Cọn có dạne bột và dạng tiêm.
Liéu dùng trẻ em chưa đủ tháng và sơ sinh mỗi lần dùng u,0025g. Trẻ trên 1 

tháng dung 0,005g, dưới dạng viên nén, 3 lân/ngày, một đợt điểu trị 7-15 ngày.
Ngưừi iớn mỗi lần 1 viên 0,01g đật dưới lưỡi 3 lần/ngày, một đợt điéu trị 10-15 

ngày. Ngoài ra còn dùng dưới dạnc kcm bôi mặt chống bệnh trứng cá, tiết nhiểu bã 
nhòm, Hàm lượng sửa ong chúa trong kem là 0,6%.

Chống chỉ dịnh: không dùntỊ cho níỊười bị bênh Addison, người bị dị ứng thuốc, 
phu nữ đang hành kinh.

Phân hưa:
Phấn hoa là một dược liộu quí được dùng làm thuốc bổ (xem thành phần hoá 

học), chữa bệnh viêm đại tràng mãn tính, dùng cho tré em thiếu máu, khi dùng phấn hoa 
thì hổng cẩu và hemoglobin tăng nhanh. Người ta còn dùng cho bệnh nhàn cao huyết áp, 
bệnh thần kinh và hộ nội tiết, dùng khi bị bệnh ờ tuyến tiền liệt và các bệnh u tuyến, có 
tác dụng chống lão hoá. Hiện nay có sản xuất cốm phấn hoa

Chống chỉ định: không dùng cho người bị dị ứng với phấn hoa.

Nọc ong:
Noc ong dùng khi mắc các bệnh xương khớp Jo thấp viêm dây thẩn kinh, đau 

dàv thán kinh, các bệnh eczema ngoài da, bệnh cao huyết áp và mắt.
Trong y học người ta đã dùng dung dịch nọc ong (Apitoxin) trong nước hay 

trong dầu.
-  Biêt dươc: Venapiolin là chế phẩm của nọc ong trong nước hay tron? dầu hạt

mơ.
3-5 n -ùiy đầu riẽm dưới da mội ngày ! ống, sau đó 1, 2. 3 ngày tiêm một lần.
Khi Iih:iy cảm quá với not ong thì cách nhau 5 ngày ticm i lần, những ngày đầu 

tiêu tiẽni 0,5ml.
Khi hết kích i'mg thì 2 ngàv rỉêm 0,75m!. 3 ngày tiêm !ml. 4 ngày tiêm 1,5ml.
Mội đợt điểu trị có thè từ 15-20 ngày, trường hợp đặc biệt có thể ticm 30 lần. Sau 

điíl ùiều trị cho nehí từ 1-? ih;mơ

-  Những chẽ phẩm 2óm nọc ong. nọc rắn:
Apilrit:
Thuốc mỡ gồm có nọc ong (0,015%), dầu nhựa thòng (3%), camphor (3%), 

metylsalicylat (6‘V), glycerin, chấl nhu hoá, nước và các ihành phần khae.
Dùng ngoài khi bị thấp khớp, viêm đa khớp, vicm cơ, đau day thẩn kinh, viẽm rễ 

thãn kinh, viêm dây thần kinh.
Xát mỡ vào da chỗ bị bênh 1-2 lần/ngày. Nẽu bị kích ứng thì 1 ỉán/ngày. 1 đợt 

điểu 1 . 1-3 tuần lề.
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Apinhor:
Mõi viên chứa 0,001g nọc ong để lạnh.

Sáp ong:
Sáp ong dùng làm thuốc chống nhiểm trùng trong thuốc cao, dùng làm tá dược 

và được dùng trong nhicu kỹ nghệ khác.

Keo wng:
Keo ong có tác dụng chống thối, gây lô tại chỗ mạnh hơn cocain, novocain, chữa 

các vết chai, các bộnh về da, sâu ráng và mù chân răng.
Ngoài ra ờ nước ta còn có 2 loài ong cho mật nữa:
* Ong khoái: không sống trong đõ ong mà làm tổ lớn trên cây cao, chúng to hơn 

ong nuôi, hoạt động rất sôi nổi, rất dữ và cho lượng mật ong lớn Một tổ có thể cho tới 
70 lít mật. Ngày nay chưa thuần hoá được loài ong khoái.

* Ong muỗi: là loài ong nhỏ, cho lượng mật rất ít. Mỗi lần lấy chỉ đưực vài chục 
miniỉit mật. Loài ong này sống ỏ' hốc cây, ở dưới đất. Ngày nay chưa thuần hoá được 
chúng

RẮN

Răn lâ một dược liệu qui aược nnân dân ta UU1Ẽ£3-Irrr tir lâu. Trên thế giới 
có khoảng 3000 loài rắn, trong đó có 410 loài rắn độc. Ở Việt Nam có 195 loài rắn,

. ...trong đó có 41 loài rắn độc, 17 loài sống trên cạn, 24 loài rắn biển và 116 loài rắn nước.

• Họ rán  hố (Elapiđae): gồm 11 loài, chúng ta cần biết một số loài:
1. Rắn Hổ mang
Tên khoa học Naja naju Kguuthia, Hổ mang chúa (Phiophagus hưnnah Can

for)
Họ rắn hổ - Eỉapidue Ch. 10.6. (a) và h. 10.6. (b)).

2. Rắn Cạp nong (Mai gám)
Tên khoa học - B un gurus fast Ult US sacheidcr (dộc)
Họ rắn hổ - Elapirịae (h.10 7)
Rắn cạp nong có nhiều khoanh đea, vòng. Khoanh đen vòng qua bạng sống lưng 

sắc Cạnh.

3. Răn Cạp nia
Tên khoa học - Bunqaris candidus L 
Họ rắn hổ - Elapidae (h. 10-8)
Thân rắn cạp nia có khoanh đen, trắng. Khoanh đen không vòng qua bụng.

• Họ rán nước (Colubridae): họ rắn nước có khoảng 116 loài. Chúng ta cần biết
một số  loài:

1. Rắn Ráo
Tên khoa học; Zamenis mucosus L. (Ptyas mucosus) (không độc)
Họ Rắn nưỗ(>^Colubriclae
Rắn Ráo nhó, đài hay leo trên các cành cây, luỹ tre để bắt chuột.
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• Hãn bien: l a n  bicn Việt Nam có khoảng 13 loài Ihuộc họ rắn biổn 
I Ivđrophidac.

1. Đén đai xanh (Hydrophis cyanocinitus)
2. Đèn dổtn (H. tasciatus)
3. Đcn khoang (H. torquatưs Schmilt)
4. Đén Hacvic (Lapemis harawickii)
5 Đèn đầu nhô (Microcephaliphts gracilis)
6. Đèn lục (Thalassophina viperina)
7 Đe li inõin (Kerilia jerdoni Gray.)
ft t)cii đuôi cai (Aipysarus eydouxi Gray.)
9. Đèn mỏ (iìnhydrina schistosa Daudin)
10. Den bung vàng (Hydrophis cocruỉescens Shaw) v.v...

Rắn i ủ nhiếu răng, nhò cong vé phía sau ờ hàm trên và hàm dưới. Có lưỡi dài chè 
đôi, một số người hiổu sai là nọc rắrẼ.

Rán đốc ư phía trước cừa hàm trên có 2 răng dộc có rãnh dọc, một đầu thông với 
0ii££ lijii cUli iiiyefi no*. uỏc rrúing ĩ ú I, mót CíisU tiìông râ ri^Oỉìỉ. ivhi MỈtì ílỏc Cull, cú thdỉ 

dương co hóp làm nọc độc trong tuyến chảy qua rãnh đọc vào con mồi. Mỗi con Cạp 
nong cho 22 mg nọc khỏ trong I lán láy nọc, còn Hố mang cho 30-100 mg nọc khô. 
Trước khi dem chế hiến một con Hổ mang có thẻ thu được 850 mg noc khô còn 1 con 
Cạp nong thì được 974 mg nọc khô.

Trong điéu kiện thiên nhiên rắn cho nhiều nọc hơn raỉi nuôi trong phòng thí 
nghiệm; Rắn đực cho nhiều nọc horn rắn cái và mùa nực cho nhiều nọc hơn mùa rét.

Rắn biển ờ Việt Nam cho ít nọc (0,50 - 30 mg nọc khô), nhưng độc hơn rất nhiều 
so với noc rắn cạn.

ĨYèn thế giỏi có nhiều nước nuôi rắn như Brazin, Liên Xô (cũ ; có những trại nuôi 
ran lớn. ơ  Việt Nam cỏ inột số địa phương «lôi: 1 trại ờ \1nh Phú, 1 trại ớ Hà Sơn Bình 
và Quáng Nam Đà Náng Làng Lệ Mểfl - Gia Lâm, Hà \< I có nghé bắt rắn và nuôi ờ qui
rnc

H ìn h  10.6.(0) Rắn hổ mang Hình I0 .6.(b > Rắn hổ m ang chúa

? 4 0
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Hình 10.7 : rắn cạp nong

Hình 10.8: Rắn cạp nia

Rắn cạp nia Butinants Candidas L, còn gọi là rắn mai gầm bạc, rắn đen trắng, rắn 
hổ !• hoang, rắn vàng bạc.

Bộ phận dùng:
Thụ rắn, mâl rắn, Í1ỢC lăn v à  Xitv r.ậại.

T hành phán  hoá học:
Thịt răn cạn chứa các acid amin: cystin, cystein. lysin, leucin, isoleucin, serin, 

hystidin, conitin, prolin, valin, tyrosin, treonin. acid glutamic, acid aminobutyric.
Thịt rắn biển vé cơ bản giông thịt rắn cạn, thèm một số aciù amiii sau: arginin, 

glycin, omitin, hydroxvprolin.
Mật rắn to bằn*' hạt ngô, mật rắn Hổ mang có màu xanh thâm, mật rắn Cạp nong 

có màu ^anh nâu, mật rắn Rao có màu xanh lá cây. Mật là chất lỏng sảnh.
Mật rắn có vị ’ "ó ngọt, thơm gần như cam thảo, chứa nhiều acid mật: acid cholic, 

A. ursode*-txychoHc, A. hvodeoxycholic, A. P-fokec! '-lit.
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( Vic iiciil này có còng Ihức chung như trẽn:
-  Nen ơ c C | . dễu có OH dó là A. cholic.

Neil If ( '„ có OH dó là A. hyodesoxycholic.
-  Néu vòng A/B cis, có OH ơ Cj đó là A. ursodesoxycholic.
-  Nếu OH ơ c„ và C2, đó ià A. ß-fokccholic.
Ngoài ra màt rắn còn chứa cholesterol, A. panmitic, A. stearic, taurin.
Xác rắn chứa các muối kẽm (kcm oxyd, titan oxyd).

Tác dụng dươc lý và công dụng:
* Thịt rắn: là vị thuốc bổ dùng trong các bệnh thán kinh đau nhức, tô liệt, bán 

thân bát toại, các cơn co giật, chữa nhọt độc.

Dạng dùng:
+ Rượu rắn: ngàm rượu một bộ gồm tx loại rán (tam xà) 1 Hổ mang, 1 Cạp nong 

va I rắn Ráo- Ngũ xà 1 Hổ mang, 1 Cạp nong, 1 Cạp nia và 2 rắn Ráo. Phối hợp với một 
số bài thuốc chữa xương khớp hay với bài thuốc bổ (Thập toàn đại bổ).

+ CÒI1 dùng dưới dạng vicn (viên rắn).

* Sụt rủn : lất độc, có bản chất là các peptit hoặc protein. Nọc răn là một thuốc 
chống viêm rất manh, dùng đế chữa là thấp, đau nhức, làm thuốc giảm đau cho người bị 
ung thu, hạn chế sự phát trien cùa khối u

Nọc rán dùng làm thuốc tiêm, thuốc mỡ. Nhiều biệt dược cua các nước đùng làm 
thuốc cầm máu: ReDtilaza. Venostat. Stiven. Lebetox: Thuốc eiám đau: Nora. Norin. 
Cobratoxin, Viperalgin, Vipraxon, Vipratox, Vịprosal.

ơ  nưức ta đã sàn xuâi thuốc mỡ nọc rắn, biệt dược Najatox. Là thuỏc xoa bóp có 
tác dụng chống viêm, giâm simg dau trong các trường hợp thấp khớp, d.tu khớp, dau cơ, 
viêm cơ và các trường hơp viêm khớp mãn tính không đặc hiệu, đau dâv thần kinh.

Công thức mỡ Najatox:
Noc rắn Hổ rp-?p° íNỉaũi-NỊtỊĩO khò 0 000? o 
Metvl salicylat 4 g
Tinh dấu Khuvnhẵ diệp 2 g
Long não 3 g
Tá dược vừa đủ 100 g

Ngoài r 1 noc rắn còn dùng de ehe huyết thanh chữa cho những người bị rắn cắn.

Mật rắn Hổ mang, Cạp nong, Cạp nia, rắn Ráo ... đều có tác dụng trị viêm thực 
nghiệm lốt. Do vậy người ta dùng để chữa thấp khớp, đau nhức xương, đau lưng, sốt 
kinh gián ờ trẻ em, ho, hen xuyễn. Mật rắn còn dùng làm thuốc sát khuẩn tại chỗ bôi lên 
Iihọi độc lờ, loét.

"M
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Müt rán con düng duói dang siró, ruoru thuoc. Rirou mát rán (góm 3 m lt: rán 
[<áo, Cap nong, Hó mang che vóri 25 mi rirou 25") Iri su'ng khóp, lám tang thé luc rñ rdt.

* Xac rán (xa thoái, long y) la xác con rán bó di khi nó 161. Chüa bénh kinh gi&t 
cúa tré em, chüa dau co hong. bói ngoái lám thuoc xát khuán, tri ghé Icr. Ngáy düng 6- 1 2 
g dirói dang thuóc sác hay dó't cháy rói düng.

Hl/OU VA NAI

Huou, nai cho chúne ta nhiéu thuoc quí:
+ Lóc nhung (Comu cervi parvum): lóc nhung do huou, nai duc cung cáp, cón 

liuou cái khóng cho ta lóc nhung.
+ Gao: süng huou, nai giá la gac düng d¿ náíu cao ban long.
Huou va nai símg dác, có cáu tao nhu xuong, nguón góc tur bicu bi, thay thé háqg

nam.

Hinh 10. * (a) Huou Hinh ¡0.9 (b) Nai

Hinh 11.9 : Hinw vá nai (Ct m u cervi)

* !í:(o"'
-  Huou sao

Ten kiioa hoc: CV; v us .¡ippon Tcmminek vh i 1.%).
- Huou váng (Nai váng, Hirrru lón) -  Cervus pon inus.
- Ca toong (Nai cá (hay án cá)) -  C. cldi Guthria.

— Huou ngua — C. claphus L.
— Huou Cañada — C. < anademis.

Ho Huou - Ci'i vidae, bó phu nhai lai (Ruminantia)

* /•'<;/ - Ct- i u s  unicolor Kcrr (Rusa unicolor) (h. ! I 9b)
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Đặc diêm  và sự phãn bó Hinm nai:
1. Hươu sao (Cervu.s ruppon Temminck) lứp có vú nò »hai lại, họ Hươu 

(Cervidae):

Hươu sao thường cao I m, đài từ 0,90 - 1,20 m. Hươu đực cao hơn hươi cái. 
Trọng lưựng thường từ 45 - 70 kg. Con đực nặng hơn con cái. Hai hên thân có nhiểu sao 
trắng, nên goi là hươu sao. Bụng trắng nhạt. Hươu sao inang thai từ 210 244 ngày. 
Thường sinh đc từ tháng 1 8. Mòi lứa đé 1 con. Có the mỗi năm đẻ 1 con. Hươu sao 
đưc 2 tuối mọc cặp sừng đầu tiên, không phân nhánh (h. 10.9(a) dài 15 -2 0  cm, hươu đục 
lừ 3 nidi 1 I Ơ  lèn cỏ cặp sừng 4 mấu, hùng nám c ó  the thay sìnig. Sau khi rụng sừng già 4-
5 ngày, ớ chân của sừng cũ hình thành một lớp váng móng phù kín bẽ mặt rụng, sau đó 
moc thành sừng non dài từ 3-! 0 cm, rất mẻm, mọng, màu đò gọi là 'quả đào" hay "trái 
mu Sau khi mọc 10-! 2 ngày, "quà đào" phân đôi: một phần là nhánh trán, một phần là 
thân sừng, Sau 44-50 ngày kể từ khi mọc, thân sừng dài 20-25 chất mang phình to và 
phân nhánh lán thứ hai, sừng non này gọi là nhung. Sau 52-53 ngày (kể từ khi mọc) chô 
phân nhánh lần thứ hai gọi là nhung yên ngựa (có hình yên ngựa). Sau 4-4,5 tháng hươu 
ủuV L>ỏ càp sUn m ớ i  iioàn c !ì I  n hi và răn chãc goi là gỉìc. Fuôi Lht) CUÜ htĩữu suo kliCâĩig 
15-18 năm. Mùa thu nhung từ tháng 2-3.

2. \Ỉ(U (Cervm  unicolor Cuv.) lớp có vú, bộ nhai lại, họ Cervidac
Nai to và mạnh hem hươu, lông cứng hơn, màu xám hoặc nâu, không có đốm. 

Trọng lượng cùa nai từ 110 -  200 kg. Nai có lông màu nâu đen gọi là nai đen. Mỗi năm 
nai đẻ 1 lứa, 1 con.

Cũng như hươu, khi nai 2 tuổi mọc cặp sùng đầu tiên là sừng "chìa vòi", không 
phân nhánh, hàng năm đều thay sừng. Sừng rụng từ tháng 4 7. Sau 7 ngày kể từ khi 
sừng rụng, mọc lên sừng mới hình trứng mọng, mềm, bên ngoài có lớp da màu đen, có 
long tư bóng mượt gọi là nhung. Hai tuần ìẻ sau khi mọc nhung phân nhánh lần thứ nhất 
và 50 - 60 ngày sau thì phân nhánh lán thứ hai. Sau khi mọc 3 tháng hình thành cặp sừng 
mới Sừng mọc 4 - 4,5 tháng có màu Irắng ngà goi là gạc.

* Hươu ngựa (Cervus tiaphus L.), họ Ccrvicíac.
Hươu ngựa cao khoảng 1,40 m, dài 2,40 m, nặng Irung bình 150 kg, da màu đỏ, 

bụng tráng, thường sống dơn dộc. Vào then kỳ động đực mói con đực kèm theo hàng 
chục con cái.

* Hưưu Canada (C canadensis) họ Hưưu (Cervidae).
Hươu Canada cao tới 1,70 m. Sông ờ Bắc Mv và Cháu Âu. Loài ờ Bắc Mỹ lớn 

hơn loài ờ Châu Âu.

Phân bô
Hưoru sao phan bố rong rài ờ nước ta, chúng có ờ Quáng Ninh, Lạng Sơn, Hà 

Cli.ing, Tityẹrễ Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lao Cai, Yên Bái. Sơn La, Hoà Bình,
I nanh Hoá, Nghệ All, Hà Tĩnh, Thừa Thiên v.v...

Nuàs nay íiươu sáo gần như bị ticu diệt. Nhưng mấy chục năm lại đây nhiều gia 
đình nuối. Trại nuỏi hươu Hương Khê (Hà Tĩnh), vườn quốc gia Cúc Phưưng (Ninh 
Bình), công viên Thủ Lệ (Hà Nôi) cũng nuôi hươu.

Nai thường ¿..ip ờ các vùng núi và trung du, ờ các dáo phía đông bác Bắc Bộ, chủ 
>êu ờ rừng lá rộng, rừng có suối và vùng lầy nhỏ. Nai không sống ờ rừng rậm, mà sống 
tương đối định cư Hiôn nay số lượng nai bị giảm sút nhiều, hươu vàng và C j Toong gặp 
ờ phía Nam.

2-14
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Bụ phận dùng
* Nhung hươu, nai (lộc nhung):
Nhung là sừng non cùa hươu hay nai đã làm khô, mặt ngoài phù đầy lông tơ. 

( lâ! mểm có thể thái được, mùi hơi tanh, vị hơi mặn.
Nhung hươu sao cổ đưcmg kính mặt cắt khoảng từ 2 5 cm, da nâu vàng đến 

vàng hổng, lông tơ màu tro sáng đến tro sẫm. Trọng lượng từ 80 - 200 g, có ihé có 1 2 
nhánh:

Loại 1, nhánh dài 14 - 30 cm, hình trái núi hay yên ngựa.
Loại 2, nhánh dài 20 - 40 cm.

* Nhung nai.
Nhung nai có thế phân một nhánh, đẩu thân sừng hình quả mơ hay yôn ngựa.
Thân sừng đài 20-45 cm, da nâu đen đến đen, lông tơ nâu đen, Nặt.g 200-600 g.

* Nhung hươu ngựa:
Có thế phân từ 1 - 4 nhánh, dài 30 - 100 cm, đuờng kính mặt cắt 4 - 9  cm, màu 

nâu đen đên đen, ỉông tơ màu tro nâu đến nâu, nặng 200 - 2000 g.

Phương pháp chề biến
Các địa phương khác nhau có các phương pháp chế biến nhung cũng khác nhau; 

nhưng nguyên tắc chung như sau:
-  Dùng dây buộc đầu nhung hay dùng kim chỉ khâu díu mép da nhung chỗ mặt

cắt.
-  Có thổ tám rượu rồi sấy, có thể nhúng vào nưóe nóng (8()°C) vài !ần (mặt cắt 

quay lên trên tránh chảy máu ra).
-  Sấy: có nhiều phương pháp sấy: dùng iò than hồng, ngoài quây cót, đê' nhung 

trôn lò than cao 40 cm, sấy bằng cát raniỉ, bằng gạo rang, sấv bằng rù sây điện: đưa nhiệt 
độ lừ 4Ơ° lèn dần dến 70 - 80°c (mặt cát vãn để lên trên). Sấy đến khi khô kiệt, không 
nứt nẻ là đươc.

Thành phần hoá học
Nhung hươu nai chứa calciphosphat, calcicarbonat, protid, keo, các acid am in: 

lysin, histadin, arginin, asparagic, ựeonin, cerin, glut mic, prolin, glysin. alanin, valin, 
leuMti, isoleusin, tyrosin, phenylalanin. Các chất khoáng và vi lượng: Ca, Mg, A, Si, p, 
Na, K, Fe, Ni, Ti, Mn, Au, Pb, Ba, Co, Va, Mo, B, Si ; Các hợp chất phospholipid: 
lisolexitin, sphingomyelin, lexilin, cholaininxephadin, cacdiolipin, xerobrizid ; Các nội 
lict tố: oestron, progesteron, testosteron cortison v.v .

* Gạc hươu chứa 0,587% phospholipid, xephalin, cholesterol, Ca, p  và các acid 
ai'1'.n slysin, prolin, glutamíc.

Công dụng, liéu dùng
Nhung hươu, nai là thuốc bổ dưỡng dùng cho người già, yếu, suy nhược cơ thể, 

iàm viê' quá sức, mới ốm dậy, huyết áp hạ.

Dùng dưới dạng rượu, bột ăn V('ti cháo. Ngày dùng 2 - 3  lẩn, mỗi lần 0,3 1 g 
nhung. Biệt dược panlocrin (lộc nhung inh, nhung Liên Xô (cũ) đùng dưới dạng dịch 
chiết cồn. tiêm, \iên) là thuốc chữa chí gười ỉao lực, suy nhược thần kinh, cơ thể mệt 
moi, các chứng rối loạn than kinh chức nàng, ha huyết áp, phu nữ sau khi sinh ít sữa.
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Dạng tiên» dưới da 1-2 ml mội ngày, mót đợt đièu trị 2-3 luẩn lẻ. Nhắc lại đợt 2-
3 sau khi nghi không dùng thuốc 7 -LO ngày.

Thuốc uống: uống 30-40 giọt hoặc 2-4 viên nửa giờ trước bữa án ngày 2 lần.
Chống chỉ định: không dùng cho người sơ vữa động mạch, ngưcn bị bệnh tim, 

đau thắt ngực khi bị đông tụ máu, viêm thận nặng, ỉa cháy.

Dạng sán xuất: dạng lọ (chai con) 30-50 ml, viên, ống tiẻm 1-2 ml.
* Lộc giác xương: bã gạc sau khi nâu cao ban Long iá thuóc bổ xương, trị ho, 

mụn nhot, tiểu tiện ra máu, di tinh.
Ngàv uống 4-6 g đirới dạng thuốc bột, viên.
* Gac là nguyên liệu dể nấu cao ban long dùng làm Ú1UỐC bổ, chữa các chứng 

bénli lur khí huyết suy yếu, có thai ra huyết, dùng 6-12 g/ngày.
* Lộc giác: dùng cho người mệt nhọc, suy nhược thần kinh. Tác dụng lưu thông 

tuần hoán, chữa thấp khớp, nhọt đóc.
Láy gạc đem nướng trong cát đến giòn, màu vàng ròi tán thành bột, ngày uống 4-

16 g .

KHÍ
Macaca

Nước ta có nhiều loại khỉ:
* K hỉ vàniỊ (còn gọi là khí đàn, khỉ đỏ đít, khí nước, bú dù)

Tên khoa học : Macaca mulatta Zimmerman, họ Khi Cercopithecidae.
* Khỉ mốc (là khi xám, khi nâu, khỉ hung) -  Macaca assutnertsi M’ Qelland.
* Khi l ộc (khỉ mặt dỏ, khỉ đen) — Mưcuca speciom  F Cuvier.
* Khi nhút (khỉ lợn, 

khi tảng gô, khỉ xám) •
Macaca ncmicotrina L.

Phố biến là 3 loại 
khi: khỉ vàng, khi mốc, khí 
cộc.

Đậc điểm  và phản
bô

Nước ta có nhiều loại 
khi dùng làm ihuỏc. Nhưng 
phổ biến nhất có loài khì 
vãng Macaca mulatta, ioài 
này M’ng trên cây, có chân 
tay phat tricn thích nghi đè 
cầm, nắm, có ngón cái chụm 
lại dược vói các neón khác.
Có túi má dùng để chứa thức Hình lộ .10
ăn tạm thời truớc khi nhai 
kỹ và nuốt, răng 32 chiếc.
CỔ chai mõng phát triổn. Chai mông là phần da không có lỏng, hoá sừng ở hai mông, 
dừng làm chỗ tựa khi ngồi.
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Mặt không có lông, toàn thân có lông màu vãng nàn, ngán, phía bụng có lông 
màu nhạt hcm. Khi vàng, khỉ nước, khỉ cộc gặp phố biến ờ các vùng núi và trung du. Khỉ 
vàng, khi nước ớ các đào.

Khi vàng sống ở các nơi rừng thưa, cây cao nhiều tầng, dặc biệt ơ các rừng núi đá 
vôi tiêp giáp với suối, sông, hiển.

Khi nước sống ở các vùng rừng núi đá, đất cao.
Có dão nuôi khỉ ờ Quảng Ninh.

Bộ phận dùng
-  Thịt và xương khỉ.
-  X ương khỉ.
-  Hầu táo (sỏi mật, hầu đan, hầu tử táo).
-  Huyết lình (máu của khí chảy ra khi đẻ).

T hành phần hoá học
ít thấv tài liệu nghiên cứu, Gần dây mới thấy trong cao khỉ có 16,86% nitơ toàn 

phán, 0,85%' acid amin, 1,88% tro, 0,56% d o , 4 phần triệu As, 0.m %  C!a' 0,03% 
phosphat (tính hàng H3PQ4).

vTật khỉ vàng và một số khỉ khác chứa acid cholic, A. chcnodcsoxycholic, A. 
desoxvcholic, A. lithocholic và một số dạng kết hợp của taurin, glysin.

Cóng dụng, liều dùng
-  Toàn bộ con khỉ dùng để nấu cao toàn tính: là thuốc bổ toàn thân, dùng cho 

người kém ãn, kcm ngủ, thiếu máu, gầy yếu, da xanh vàng.
Dùng ngày 5-10 g ngậm từng miếng nhỏ hay ngâm rượu, thêm mật ong cho ngọt.
-  Soi mật là thuốc giải độc, tiéu thũng, tiêu đừni. Ngày uống 0,2-0,3 £ dưới dạng 

thuốc bột.
-  Huvết lình là thuốc bổ cho phụ nữ sau khi đỏ, cho trỏ em gầy yếu, chậm lớn. 

Dùng dưới dạng thuốc bột hay ngâm rượu, liều dùng 1-2 g/ngày.

Khí là nguyên liệu dể chế vacxin phòng bệnh sởi, sabin phòng bại liệt.
Cao xương khỉ là thuốí bổ máu, bổ loàn thân, dùng cho phụ nữ trong những 

trường hợp kém ăn, kém ngú, thiếu máu, xanh xao vàng vọt.

HỔ

Tên khoa học: Pcintkerư tígris L. bọ |V|.'-Ọ Pelidae 
Hổ còn gọi là cọp, hùm, beo, ông ba mươi.

Đặc điểm và phản bô

Trong ho Mèo hổ là loài động vật to, khoe nhái. Đầu to, tròn, cổ ngán, tai nhò, 
ngắn. Bốn chã to, khoe, móng rất sắc và nhọn, đuôi dài bằng nửa thân, Thân dài từ 1,5-
2 m, đuôi dài i m, trọng lượng trung bình một con hổ 150-200 kg, có thể tới 300 kg. 
Lông hủ màu vàng, có vằn đen phía bụng \à  phía trong chân có lông trắng, vạch đen, 
chân trĩớ c  ít dòm hơn chân sau (h. lủ .11).
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Hổ ãn các dong :vẵỉ Iihir hươu, nai, lơn, chó, I râu, bí) \à  án cà nj-iroi
I ỉổ sống ớ cấc 

Iiưóc: Lien Xô (cũ), Tricu 
Tiên. Trung Quốc, Axam,
Án Đo, Iran, Miến Điện,
Malaysia, Indonesia, Lào

Mồi con có thố đỏ 
2-4 con. Sau 3-4 năm thì 
trtrởng thành. Hd thưừíig 
Miiig mội mình ớ các vùng 
rừng núi nhiéu có tranh.
Đến mùa sinh sàn mới 
sòng cập đôi. Khi có con 
chúng sống VỚI con đèn 
khi con trường ìhành. ơ  
V iệ t N a m  c h ú n g  số n g  ờ  
rùng núi, các đảo Đòng
Bắc. H. 10.11. Hổ

Bộ phận dùng
Con hổ có giá trị kinh tè cao:
-  Thịt hố ãn ngon và bổ.
-  Da hổ thuộc đổ trang trí hay nhồi thành hố mẵu.
-  X ương hổ (hổ cốt -  Ostigris'i dùng để làm thuốc,

Bộ xương hổ gổm:
+ Xương đầu chiếm 15fc toàn bộ khối iương bộ xưcmg. Bể ngang rộng, có gờ nổ! 

dọc u.rra so. Đầu hưi tròn, trán phảng do hai bén gò má rộng. Hàm trẽn có 16 răng (6 
rang cưa, 2 răng nanh, 8 ràng hàm). Răng hàm có 3 đỉnh nhô lên gợi ià tam scm. 2 răng 
nanh phát triển hơi cong vào troni:.

•r Xương sống gồm xương cổ 7 đốt (đốt thứ nhất XOC hình bướm, đốt thứ 5, 6, 7 
đểu nhò, gai thẳng dài ờ giữa, xươns sốnc 23 dot ( 10 đốt trên có cai cao ở ẹiữa), xương 
đuôi gồm 13 đốt nhỏ, xương sườn có 1 3 đòi. Đđu xương và cuối xương gần bằng nhau, 
các xương văn, các mép gờ sắc, rát nặns.

+■ X ư ơ n g  c h â n : x ư ơ n a  chân trư ớ c  và  c h â n  sa u  cẺ“iiốP'. 52r'í toàn hộ khôi lượng 
xưưng. Xương chân trước gồm xương bà vai phát triển rộnu. cỏ íiừ nổi cao ò giữa. 
Xirimg chăn trước có đường vặn hơi xoắn, có lỗ hổng ư đầu Eỏi (m "ú phượnc), 1 xương 
tru va một xương quay nhỏ hơn xươna cánh. Xương bàn chân trước 5 ngón. Xương chân 
sá« £otaa piian xương chăn chia thành h.ti mảiih đối xứng. thườns dính vào nhau, một 
Kưimg đùi phía trèn có đầu hình búa ãn ,<hớp với xuơng châu, 1 xương ống và 1 xương 
mác Iihò dài (lim chiếc đũa, ì xương banh chò nhó bình trúng, xưcms bàn chân sau 4 
ngón. 16 đốt.

Thành phần hoá học
Xưcmg hổ chứa calci phosphat Vd protid.
Trong cao hổ nguyên chất chứa từ 14-17rr nitơ toàn phàn, 0,6-0,7CÓ acid am in, 

20-26c'c độ ẩm, 2 .6 ^  độ tro, Cỉ tính bằng acid clohydric (J,7‘ .. As 5 phẩn triệu, Ca 
0,08%, p VA
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Công dụng và liều dùng
Xương hố là vị dược liộu rất quí đưực nhân dân dùng chửa bệnh dau xương, tê 

thấp, đau nhức cơ thc ; còn dùng làm thuốc cảm gió, điên cuồng, có khi dùng làm thuốc
hổ.

Người huyết hư hoả thịnh không dùng đươc.
— Liổu dùng: dùng trung bình I0-3Ü g xương/ngày dưới dạng thuốc sắc, thuốc 

bột hay ngâm rượu.
4-6 g cao hay hơn.
Thường hay dùng phối hợp với các loại xương khác hay dưọc liệu khác.

GẤU

Ớ Việt Nam có mấy loài gấu:
* Gấu ngựa - Tên khoa học: Seíenưrctos thibetanm  G Cuvier
* Gấu chó -  Ursiís aretos ỉisiotus Gray
Họ Gấu -  l 'rsidae (h. 10.12).

Đặc điểm và sự phân bô
* Gâu ngựa có khoang trắng h ìn h  chữ V ở ngực, 'ỉliính giác và khứu giác phát 

triền nhiều hơn so với thị giác. Trọng lương mỗi con 55-60 kg.

Gấu ngựa béo nhất vào 
mùa thu, lúc này lớp mỡ dưới 
đa ớ vùng háng, hỏng và lưng 
dàv 8-10 cm. Cuối tháng 3. đầu 
tháng 4 lớp mỡ này tiêu hết.
Cấu đỏ vào lức 6 tuổi, mỗi lứa 2 
can. Ớ phía Bắc Ihời gian Milli 
đẻ rải rác từ tháng 11 đến 
tháng 7 nàm sau. Ở nước ta hay 
găp gấu ngựa ờ miển núi và 
trung du. Ở Licn Xô (cũ) gặp ở 
vùng Vién đông, Triều Tiên.
NI lật Bản, Trung Quốc, Lào,
Thái Lan, Miến Điện, Ân Độ,
Apganistan.

Bộ phận dùng
* Xương gấu.
* Mật gấu -  Fel ursi: là túi mật đã phơi hay sày khô cùa nhiều loại gâu.

. -  Xương đầu gấu hẹp, dài, không có gò ớ giữa^môi hàm trên hoặc hàm dưối đều 
có 10 rãiíg (Í6 rãnẹ cứa, 2 răng nanh( 8 răng hàm). —ĩ ,3M

' -  Xươag cư gồm 7 cái. cái thừ nhất gần như dầu xoè ngang hình con bướm.
-  Xương sống gổm 23 đốt xương sôi'ạ (20 dói có gai ớ giữa và 3 đối xương 

cùn” ), 7 cỉốt xương đuôi ngán, 19 đôi xương sưừii và xưcnip ức.
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-  Xưưng chậu: xương chậu trước gồm (I xương bả vai nhỏ, hơi khum, không có 
gỡ cao, 1 xương cánh có đường vặn, không có lổ hổng, 1 xương tru, I xương quay và 5 
xương ngón chân) ; xương chậu sau gồm 1 xương chậu, 1 xương đùi, ( xương ống, 1 
xương mác, 1 xương bánh chò và 5 xưưng ngón chân.

-  Mật gấu: mật gấu là túi hình trứng dẹt, có cuống dài, rộng 5-8 cm, dài 10-15 
cm, dày 2-4 mm. Mặt ngoài nhẩn, màu nâu tro hay tro đen. Túi màt chứa một chất đcn 
nhánh, góm những hạt lổn nhổn, màu vàng óng ánh. VỊ hơi đãng, sau hơi ngọt, dính 
lưỡi, ngâm lâu sẽ lan hết trong miệng.

T hành  phan hoá học

Mủl gâu chứa các muối kim loại của riúd cholic, choleslerol, sắc tố mật. Chúng 
có còng thức hoá học sau:

A. ursodesoxycholic

* Sơ hô thử mật gấu: láy vài hat màt thả vào bát nước sẽ  thấy hạt mật quay tròn 
rói chìm xuống đáy, cho môl sợi vàng không toả ra.

Láy vài ha! mật đốt trên riiỉọn đèn cồn, sẽ thấy hạt mật sủi bọt và không cháy.

Cũng dụng và liều dùng

-  Xương gẫu đã loại bỏ thịt, gân, tuỷ, rửa sạch phối hợp với xương hổ và các 
xưưng khác hoặc riêng xirimrr ga'i.1 Tirii.Ị thành cao gâu, đópểe thành từng bánh, m ò i b á n h  
KX) VỊ. Cao gấu có tác dụng bồi bổ khí huyết, chan lạnh đau buốl, gân xương nhức m ỏi, 
trò em triing phona, chủn tay co giật

-  Mật gấu chữ a  đau dạ dày, đau bụng giun, chấn thuơng (ứ máu, sưng bầm), cơ 
thể đau nhức, giải độc, hoàng đản. Chữa mắl sưng đỏ có màng, kinh giản c > giật, ỉa ra 
máu, đau răng.

Mỗi ngày uôag 0,5-2 g hoà với rượu.
Dùng ngoài chế với rượu 5% trị xung huyết, xoa bóp chữa sưng đau do ngã.
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TÁC K È

Tên khoa học: Gekko — gekko L. họ Tắc Kè -  Gekkomdae
CÒ11 gọi ỉà Đại Bích Hổ, Cáp Giải, Cáp (Hình 10.13)

Đạc điếm và phân bố
la c  kè giống như con r mối rách" hay "thạch nhưng to và dối híTO, các vẩy

trên da to, nhiéu màu 
sắc, Thân dài 15-17 
cm, đuôi dài 15-17 
cm. Đầu hẹp hơi hình 
tam giác, mắt có con 
ngươi thẳng đứng, 4 
chùn, mỗi chân có 5 
ngón rời, nối với thân 
ihành hìiih chân vị!, 
mật dưới ngón có 
những màng phiến 
mỏng màu trắng, sờ 
như có chất dính làm 
cho tắc kè có thể bám Hình 10.13
chật vào tường hay 
cành cây khi Irèo lẽn.

Đầu, lưng và đuôi đều có những vẩy nhó hình hạt tròn hoặc nhiều cạnh, nhièụ 
màu siic từ xanh lá mạ đến xanh rêu derì, có khểi xanh nhạt hay đỏ nâu nhạt. Màu sắc của 
tắc kè còn thay đổi nhiéu làm cho nó phù hợp với môi trường xung quanh.

Đuôi tắc kè có thể coi là bõ phạn tốt nhất cùa nó. Neu đuôi bị đứt hay gảy nó có 
!hế mọc >ểại được.

Tắc kè sống chủ yếu ờ các vùng rừng núi Cao Bằng, I ang Sơn, Bắc G ang, Thái 
Nguyên, Hoà Bình, Lao Cai, Yên Bái, Phú Khánh, Nghĩa Bìnlĩ v.v...

Tắc kè sống trong hang, hốc cây, khc đá, kẽ hớ dưới mái ngói, mái tranh. Sau khi 
tấc kè chọn chỗ ớ xong mới sống cố định, chúng ở các hang sâu từ 20-30 cm chất mang 
hay hơn nữa, mỗi hang có 1-2 con, cỏ khí 20-30 con.

Tắc kè hoạt động chủ yếu về ban đêm. Tắc kè ưa hoạt động vào những ngày có 
ihừi tiết thay đổi, vào lúc sau khi mưa xong, trời hửng nắng, nhát là vé đèm có ihời tiết 
mát dịu.

Muùa đông tắc kè ẩn nấp --'âtì trong hang, hắt đầu ra hoạt độne lừ tháng 3—10, 
thuồng bắt tắc kè vào mùa này. Tắc kè đc trứng vào tháng 3—8. Hàng năm đẻ 3—4 lứa, 
mồi lứa 2 trứng, sau 3 tháng nớ thành COII.

Bộ phận dùng V;ằ ché biên sơ bộ
Dùi:g cá con có đuôi, đã loại bỏ nội tạng, căng phơi hoặc sấy khô. Dùng dưới 2

dạng:
Dùng tươi: chặt bỏ đầu từ 2 mat t:ớ lên, bỏ bàn chân, lột đa, mổ b'!ng hò mật. 

Dùng nấu cháo hay nướng vàng để ngâm rượu.
— Dùng khô: mổ bụng bỏ hêt phú tạng, lau sạch bằng giấy bản, tầm rượu. Lấy 3 

que nứa nhỏ. dẹt, một cái câng thẳng 2 chân trưóc, một cái căng thẳng 2 chân sau, một 
cái căng thảng giữa dẫu và đu U. Dùng giấy bản cuộn đuôi đe k^ỏi gẫy. (’em phơi hay

25'
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s.iy a  50 6() ’C <lcn thật khô. Khi >>ãy thì cho chúc đầu xuoim <lc dìiu dirơc klio k> và đuôi 
khói cliáy mất m ỡ  béo.

Tắc kè phải có dù đuôi, không đứt, không cliáp v;í và kliòng bị sâu mot ãn thùng.

Thành phần hoá học
Thân tác kè chứa dáu béo 13-15%, các acid amin: acid glutamic, alantn, glysin, 

asparagic arginin, lysin, cerin, lcusin, isolcusin, phenylalanin, valin, prolin, histiđin, 
treonin, cystein.

Đuôi chúa 23—25% lipid.

Tác dung dược lý và công dụng
Tắc kc có tác dụng kích thích sự phát trien của cư thè. làm lăng lượng hỏng cầu, 

táng huyết sắc lố. Chữa suy nhược cơ thể, ho hen, ho ra máu lâu ngày không khỏi, ho 
suycn, chữa liệl dương, người già đau lưng, mỏi gối.

Liều dùng 3—6 n, Ihường dùng 1 đôi, ngâm rượu hay chc thành thuốc bột, thuốc
vién.

CÓC NHẢ

Tên khoa học: Bufo melanostictus
Họ Cóc: Biifonulae (hình 10.14)

Đặc điểm và phân bô
Chi Bufo gổm 250 liiài, trong đó ớ Việt Nam cỏ 4 loài. Chù yếu là loài Ẹ. 

melanosticlus Sch
Trên (ỉa lưng cúa cóc sần sùi đó là các tuvến nhựa nhò Trên đầu ờ phía mang tai 

có hai tuyến lớn (2 cái u) chứa mủ cóc gọi li  tuyến mang tai. L.img cóc màu 
hơi vàng, đỏ nâu hay xám nhạt.

Tuỳ thuộc vào môi trường sống màu da cóc 
tỉ-Ẳjy  đổi cho phù hợp. Da cóc khò và ráp. không nhứt, 
ơ  hai chân trước và hai chân sau có các tuyến tiết 
nhựa Bụng hơi trảng, không có đốm hay ít dứm. Cóc 
due lớn có thán dài 6 cm, màu da sẫm hcm, có t cái 
đài liơn. Cóc nhảy và hơi lội kém ếch nhiều, cho ncn 
kh* xuống nưóc cóc phình bụng to mới nổi đirơe

Cóc nhà sống ờ các varờn hoang, quanh 
cliaồiig lon, i 1 lì 11 bò, lio \ í ,  fien Iiưuiii; bãi, VCI! sông, 
trong những hang hốc nhỏ, khô ráo, kín gió. Cóc ớ 
dong hang ban ngày hay mua đỏng gia lạnh. Có the 
vài con sõng ừ một hang. Chiểu tối và ban đêm cóc đi 
kiếm ãn, ÍI thấy cóc nhà sống trẽn núi cao và rừng sâu.

Cóc sinh sản từ tháng 11-12 dến tháng 1-2 và có khi đến tháng 4, 5. Cóc đẻ 
nhiều lứa trong mót năm. Cóc có tới 2000-7500 trứng. Trt.'nu cóc màu đen, có đường 
kính 1,4-1,6 mm, k h o ả n g  cách giữa các trứng lừ 0,5-0,8 mni có môt lớp màng nhẩy 
tro n g  SUỐI bao bọc bên n go à i.
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Bắt đầu từ tháng 5, thức ăn có nhiều, cóc 10 và béo. Cóc Sống được khoáng từ 
8,5-16 năm.

Bộ phận dùng và phương pháp ché biến sơ bô
* Thịt cóc (bỏ đầu, bò eS hai tuyến nhựa mủ, 4 bàn chận, da và toàn hộ trứng, 

ruột gan).
* Mật cóc.
* Nhựa mú cóc (Thicm tỏ);
Nhựa mù cóc chứa chú vếu ở hai tuyến lớn ờ mang tài cúa đầu, các tuyến nhựa 

trên da và tứ chi. Chiết được bảng cách lấy mủ trực tiếp hay dùng dung môi. Mỗi con 
trung bình cho 0 ,11 g nhựa khô. Nhựa mới lấy lúc dầu lòng, trắng hay sén sệt, để khô se 
lại, có thể nặn thành từng bánh trọng lượng tuỳ theo yôu cẩu.

Nhựa mủ cóc không tan trong mrớc, rât ít tan trong cồn, lan gần hết trong 
chloroform, aceton.

* Trứng cóc rất độc, không dùng, nhìổu người đã chết vì ăn trứng cóc.

Thành phán hoá học
Thịt cóc Việt Nam chứa 53,77% chất đạm, 12,67% chất béo, 23,55% tro. Các 

acid amin: histidin 0,68%, treonin, methionin, leusin (vết), isolcusin 0,02%, 
phenylalanin 0,06%, tryptophan, asparagin, glutamic 0,16%, tyrisin 0,01%, cystein, 
cystin 0,20%, alanin 0,15%, valin 0,03%, arginin 0,06%, lysin 0,08%, glysin 0,05%, 
cerin 0,06%, prolin, acid aspactic, glycocol và acid amìnibutyrie. Đặc biệt thịt cóc Việt 
Nam còn chứa 0,02% Mn, có tác dụng làm cho trẻ em chóng lớn, Zn,

-  Mật coc Vict Nâiĩi chưa nhiêu âCỉd mât (20 ni^/1 iKX) coc).
— Nhựa mú cóc Việt Nam có chứa:
+ Các bufadienolid: bufalin, lesibufogenin, bufotalin, 19-hydroxylbufalin, 

hellebrigenol, hcllcbrigenin, marinobufagin, desacctylbufotalin. Chúng có công thức nhu

STT Tên các chài R, R. R, R, R,
1 Bufalin CH, H OH H H
2 Resibufogenin CH. H OH OH H
3 Bufotalin CH. H OH H OAc
4 l9-hydroxyltuifalin CH.OH H OH H H
s He'lebrigcnol CIi2OH OH OH H H
6 Hellebrigenin CHO OH OH H H
7 Marinobufagin CHj OH OH OH H
8 Desacetylbufotalin CH, H OH H OH

+ Các hợp chít sterol: cholesterol, h ìssicaterol, campcstcrol, stigmasterol và P- 
sitosterơl.
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R

HO

Cholesterol R

Brassicastero! R =

Campestcrol R =

p - sitosterol R =

-  Lá rnữ cóc là một chùm nhiêu giài màu vàng, vàng ngà, nằm trong khoang 
bụng cóc. Mỗi chùm gồm 10-15 giải mỡ, môi giái dài 2 -4  cm, rộng 2-3  mm. dày 1 
mrn. Từ lá mỡ đem chê mỡ hay dẩu cóc.

Tác dụng  dược lý và công dụng
Trong cuốn "Nam dược thần hiệu' thế kỷ XIV cụ Tuệ Tinh đã ghi dùng cóc trị 

chó dại cắn, ung thư và cam tích trẻ em.
— Trẻ em dùng thịt cóc dưới dạng thịt như thịt ếch hay dùng bột khô* có tác 

dung lầm trẻ ãn được, ngủ được, tăng cân và khoẻ mạnh. Liều dùng từ 2-3  g bột thịt cóc
khò

* Chú V khi giết cóc làm thuốc cần bỏ hết da, 2 tuyến nhựa, gan, mật, ruột và đặc 
biệt là bỏ hết trúng cóc (vì rất độc, chết người), rừa thật sạch.

-  Nhựa mủ cóc có tác dụng gây tê tại chỗ. Nhựa mủ cóc có tác dụng với tim 
không theo qui luật do vậy khó dùng, thường tác dụng làm chậm nhịp tim, tăng huyết 
áp, liều cao thì tim ngừng đập ờ then tâm thu, tác dụng theo kiểu digitan. Trong Đông y 
hay dùng trong chế phấm "Lục thẩn hoàn" dùng trong các ưường hợp sốt cấp tính, trúng 
ó ộc, mê mạn» suy nhược thần kinh.

— Mật cóc chứa hỗn hợp các steroid, có lác dụng chống viêm, chữa đinh nhọt. 
Dùng dirới dạns cồn mật cóc.

Tài. liệu tham khảo của chương 10
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